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L Ờ I N Ó I Đ Ầ U 

Trong những năm từ 1977 tới 2000, sau khi chiến tranh kết thúc 
đất nước thống nhất, hoạt động điểu tra nghiên cứu biển ở nước ta được 
đẩy mạnh nhằm tâng cường sự hiểu biết và xây dựng cơ sở tư l iệu về 
biển phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội , bảo vệ chủ quyền, bảo 
đảm an ninh quốc phòng trên vùng biển và thềm lục địa nước ta. Trong 
mỗi kế hoạch 5 nám Nhà nước cho xây dựng và tổ chức thực hiện các 
Chương trình điểu tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước, với sự tham gia, 
phối hợp thực hiện của lực lượng các cơ quan khoa học công nghệ biển, 
quân đ ộ i và các địa phương ven biển trong cả nước. Từ 1977 tới nay đã 
tổ chức thực hiện 5 Chương trình điều tra nghiên cứu biển: Chương 
trình Thuận H ả i - M i n h H ả i (1977-1980), Chương trình 48.06 (1981-
1985), Chương trình 48B (1986-1990), Chương trình KT.03 (1991-
1995), Chương trình K H C N - 0 6 (1996-2000). Có thể coi những Chương 
trình này là những hoạt động điều tra nghiên cứu biển chủ yếu của nước 
ta trong thòi gian nói trên. Sự hiểu biết, khối lượng tư l i ệu vế biển thu 
được qua hơn 20 năm hoạt động của các Chương trình nói trên là rất 
lớn, có ý nghĩa quan trọng đố i với sự phát triển khoa học công nghệ 
biến nước ta, đóng góp một phần nhất định cho sự nghiệp phát triển 
kinh tế an ninh quốc phòng biển. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, các tư l iệu này cho tới nay còn 
chưa được phổ cập trong các ngành, các cơ quan khoa học, các địa 
phương có biển, VI vậy, việc khai thác sử dụng các tư l iệu này phục vụ 
yêu cầu phát triển kinh tế an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc 
gia trên biển, hợp tác quốc tế... còn rất hạn chế. Đ ể khắc phục tình trạng 
trên, nhằm triệt để khai thác đưa nhanh các kết quả điều tra nghiên cứu 
biến của các Chương trình Biến cấp Nhà nước ứng dụng vào thực tế, 
thực hiện chủ chương của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ban 
chi đạo Chương trình Biến K H C N - 0 6 tổ chức biên tập, soạn thào và phổ 
cập các thông tin tư l iệu về biển - kết quả thực hiện các chương trình 
điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước từ 1977 tói nay. 

Tư l iệu sẽ được công bố dưới các dạng xuất bản phẩm sau. 

Ì. Thông tin các Chương trình Điều tra Nghiên cứu Biên cấp Nhà nước 
trong thời gian 1977 -2000 (3 tập). 

2. Báo cáo tổng kết chương trình và các đề tài trong các Chương trình 
Biển cấp Nhà nước trong thời gian 1977 - 2000 (5 tập). 



3. Đánh giá tổng hợp kết quà các Chương trình Biến cấp Nhà nước 
trong thời gian 1977 - 2000 (Ì tập). 

4. Chuyên khảo Biển V i ệ t Nam (4 tập). 

Các tài l iệu trên được biên tập, soạn thảo từ các kết quả thực hiện 
các Chương trình Biển cấp Nhà nước từ 1977 tới 2000, do Ban Chí đạo 
Chương trình Biển K H C N - 0 6 chịu trách nhiệm tổ chức, với sự tham gia 
cùa một số nhà khoa học đã có tham gia thực hiện các chương trình, và 
do Nhà Xuất bán Đ ạ i học Quốc gia xuất bản, với sự bảo trợ của B ộ 
Khoa học, Công nghệ và Môi trường: 

Tài l iệu "Báo cáo tổng kết Chương trình và các đề tài trong các 
Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước trong thời gian 
1977-2000" bao gồm: 

Tập ì: Báo cáo tổng kết Chương trình Biển Thuận H ả i - M i n h H ả i 
(1977-1980) và các để tai. 

Tập l i : Báo cáo tổng kết Chương trình Biển 48.06 (1981-1985) 
và các dề tài. 

Tập HI: Báo cáo tổng kết Chương trình Biển 48B (1986-1990) 
và các đề tài. 

Tập IV: Báo cáo tổng kết Chương trình Biến KT.03 (1991-1995) 
và các. đề tài. 

Tập V : Báo cáo tổng kết Chương trình Biển K H C N - 0 6 
và các đề tài. 

Chịu trách nhiệm biên tập: 

G S - T S K H Đặng Ngọc Thanh 

Trưởng Ban Ch ỉ đạo Chương trình Biển K H C N - 0 6 

Tham gia biên tập: 

TS Nguyễn Kiêm Sơn, C N Trần Thị Thọ 

Trình bày tập IV: 

K i m Ngọc Chi 



P h ầ n ì 

T H Ô N G T I N V Ề C H Ư Ơ N G T R Ì N H B I Ê N KT.03 

1. M ỏ đ ầ u : 

Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước "Điều tra nghiên cứu biển -

Mã số K T . 0 3 " (gọi tất ỉa Chương trình Biển KT.03) do V i ệ n Khoa học V i ệ t Nam 
{nay là Trưng tâm Khoa học Tự nhiên và Còng nghệ Quốc gia) chủ trì, được xây 
dựng và tổ chức thực hiện theo quyết định của Chủ tịch H ộ i đổng B ộ trưởng (nay 
là Thủ tướng Chính Phủ) số 246/CT ngày 8/8/1991 phê duyệt danh mục các 
chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1991-1995. 

Chương trình Biển KT.03 là sự tiếp nối của cấc chương trình điều tra nghiên cứu 
biên đã được Nhà nước quyết định tổ chức thực hiện qua các k ế hoạch 5 năm: 
Chương trình điều tra biên ven bờ từ Thuận H ả i tới M i n h H ả i (1978-1980); 
Chương trình điều tra tổng hợp biển và thềm lục địa V i ệ t Nam giai đoạn 1981-

1985 (Chương trình 48.06) và giai đoạn 1986-1990 (Chương trình 48B). K ế t quả 
thực hiện các Chương trình điểu tra nghiên cứu biển trên đây, từ chỗ chỉ giới hạn 
trong phạm vi khu vực (Thuận H ả i - M i n h Hải) , đến chỗ m ở rộng tối phạm vi trên 
toàn vùng biển và thềm lục địa, đã cho ta có được một cơ sở tư l iệu đầy đủ hơn 
nhiều so với trước những năm 80 về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
biển V i ệ t Nam, nhờ đó đã có được những hiểu biết rõ ràng hơn, đầy đủ hơn, tuy 
còn ở mức độ khái quát về những vấn đề cơ bản của thiên nhiên biển nước ta. Chỉ 
trên cơ sở những hiểu biết này, ta mới có thể định hưóng cho những nghiên cứu 
chuyên đề tiếp theo, đi sâu vào bản chất, quy luật, mối quan hệ của các quá trình 
biển chủ yếu, làm cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng nhằm tạo ra các quy 
trình công nghệ, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, xây dựng các luận chứng, mô 
hình sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường biển nước ta, phục vụ yêu cầu các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , an ninh quốc phòng biển hiện nay và trong 
giai đoạn tới. Đây chính là nội dung mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Biển 
KT.03 đặt ra trong giai đoạn 1991-1995. 

2. Tên Chương trình: 
Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước Điều tra nghiên cứu biển -

Mã số KT.03 (gọi tất: Chương trình Biển KT.03) . 

3. Thời gian thực hiện: 
1991-1995 
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4. Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình: 
V i ệ n Khoa học V i ệ t Nam 

(nay là Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia ) 

5. Các cơ quan tham gia thực hiện Chương trình: 

Tham gia thực hiện Chương trình Biển KT.03 có các cơ quan khoa học của 9 bộ, 
ngành'*', trong đó V i ệ n Khoa học V i ệ t Nam (nay là Trung tâm Khoa học Tự 
nhiên và Công nghệ Quốc gia) được giao chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình. 

1. V i ệ n Khoa học V i ệ t Nam (Viện H ả i dương học, V i ệ n Đ ịa lý, V i ệ n Cơ học, 
V i ệ n Đ ịa chất, V i ệ n Vật lý, V i ệ n Hoa học). 

2. Bộ Giáo dục và Đao tạo (ĐH Tổng hợp Hà N ộ i , Đ H Sư phạm Hà N ộ i , Đ H M ỏ 
Đ ịa chất). 

3. B ộ Thúy sản (V iện Nghiên cứu H ả i sản). 
4. B ộ Thúy lợi (V iện Nghiên cứu Khoa học và K i n h tế Thúy lợi). 
5. B ộ Quốc phòng (Học viện K ỹ thuật Quân sự). 
6. Tổng cục Khí tượng Thúy vãn (Trung tâm Khí tượng Thúy vãn Biên, Trung 

tâm Quản lý và K i ể m soát Môi trường, Trung tâm Khí tượng Thúy văn phía 
Nam). 

7. Tổng Công ty Dầu m ỏ Khí đốt (V iện Nghiên cứu Dầu khí) . 
8. Cục Đ o đạc Bản đồ Nhà nước (Trung tâm K ỹ thuật V i ễ n thám). 
9. Ban Biên giới Chính phủ. 

Ngoài ra, còn có các địa phương ven biển phối hợp hoặc hoặc hỗ trợ thực hiện các 
đề tài trong Chương trình: Quảng Ninh, H ả i Phòng, Nam Hà, Thai Bình, Thanh 
Hoa, Nghệ A n , Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam - Đà Nang, 
Khánh Hoa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố H ồ Chí M i n h , Long 
Khánh, Trà V i n h , Bến Tre, M i n h H ả i , Kiên Giang. 

Lực lượng cán bộ khoa học tham gia thực hiện Chương trình bao gồm khoảng 500 
cán bộ trình độ đai học và trên đại học, trong đó có 45 Giáo sư - Tiến sĩ, 170 Phó 
giáo sư - Phó tiến sĩ (xem phụ lục VUI) . 

Ngoài lực lượng khoa học trên đây, còn có sự đóng góp tích cực cho hoạt động 
của Chương trình của nhiều cán bộ, nhân viên hành chính, kỹ thuật ở các bộ, 
ngành, các địa phương. 

Trong hoạt động điều tra khảo sát vùng biển ven bờ miền Trung mùa đông 1994-
1995 của Chương trình, cần ghi nhận thêm sự tham gia của đoàn cán bộ khoa học 
và đoàn thúy thủ tàu nghiên cứu Biển Bogorov, thuộc Phân viện Hàn lâm Khoa 
học V i ễ n Đỏng - V i ệ n Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, trong k ế hoạch hợp tác 
khoa học với Chương trình Biển KT.03 . 

(*) Tên các bộ, ngành, các cơ quan ở đây là vào thời gian Chương trinh Biển KT.03 bắt đầu hoạt động 
(1991) 
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6. Ban C h ủ nhiệm Chuông trình (*) : 

Chủ nhiệm Chương trình Biển KT.03 được bổ nhiệm theo Quyết định Q Đ 
7 5 0 / T H K H ngày 28/08/1991, các thành viên Ban Chù nhiệm Chương trình được 
bổ nhiệm theo Quyết định Ọ Đ 5 8 7 / T H K H ngày 21/09/1991 của Chu nhiệm ũ ỷ 
ban Khoa học Nhà nước. 

Chủ nhiệm Chương trình: 

GS-TS Đặng Ngọc Thanh - Phó V i ệ n trưởng V i ệ n Khoa học V i ệ t Nam 

Các uỷ viên: 

ì. PGS-TS Phạm Văn Ninh - Phó V i ệ n trưởng V i ệ n Cơ học {Uy viên thư ký) . 
2. PGS-PTS Lê Đức T ố - Chủ nhiệm Khoa Khí tượng Hai dương học, Đ H Khoa 

học Tự nhiên Hà N ộ i . 
3. PÒS-PTS Võ Văn Lành - V i ệ n trưởng V i ệ n H ả i dương học. 

Ban thư ký Chương trình: 

Ì. PGS-TS Phạm Vân Ninh (Trưởng ban) 
2. PTS Phạm t rung Lương 4. C N Trần Thị T h ọ 
3. C N Nguyền Xuân Dục 5. C N Nguyễn Thị Nhã. 

7. Mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình: 

Chương trình Biến KT.03 có ba mục tiêu chính: 
1. Úng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật biển phục vụ các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội , an ninh quốc phòng, bảo vệ tài nguyên, môi trường biến 
hiện nay và trong giai đoạn tới. 

2. Bổ sung tư l iệu , nâng cao hiểu biết về một số khu vực biến quan trọng và một 
số vãn đề về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên biển còn ít được điều 
tra nghiên cứu. 

3. Đạt được tiến bộ rõ rệt trong việc xây dựng, phát triển t iềm lực khoa học kỹ 
thuật biến nước ta, chú trọng trình độ nghiên cứu, cơ sở trang thiết bị và quan 
hệ hợp tác quốc tế. 

Đê thực hiện các mục tiêu nói trên, Chương trình đề ra các nhiệm vụ sau: 

1. Úng dụng các kết quá điều tra nghiên cứu biển đã có ớ trong nước và các 
thành tựu khoa học kỷ thuật biển thế giới , nghiên cứu tạo ra các quy trình 
công nghệ, xây dựng các luận chứng kinh tế khoa học kỹ thuật, các mô hình 
sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường biến, phúc vụ yêu cầu mở rộng và 
nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lợi biên, xây dựng và bảo vệ công trình 
biên, phát triển công tác dự báo biển, bảo vệ chú quyền quốc gia trên biên. 

(*) Học vị, chức vụ các thành viên tham gia Chương trình là học vị, chức vụ trong thời gian hoạt động 
Chương trinh. 
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Tăng cường việc kết hợp thực hiện các đề tài phục vụ yêu cầu các ngành, các 
địa phương. 

2. Điều tra cơ bản có định hướng, bổ sung tư l i ệu , nâng cao hiểu biết vê các khu 
vực biển, các hải đảo, các hệ sinh thái biển, các quá trình biển còn ít hiểu biết, 
chú trọng khu vực biến miền Trung, biển Tây Nam (vịnh Thái Lan) và các đảo 
ven bờ. 

3. Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật hiện đại vào nghiên cứu 
biển và áp dụng vào việc thực hiện chương trình, chú trọng kỹ thuật tin học, 
kỹ thuật viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS), trắc địa hiện đại (GPS), 
phương pháp mô hình hoa... nhằm nâng cao trình độ , hiệu quả nghiên cứu. 
Đ ổ i mới trang thiết bị khảo sát trong điều kiện cho phép, bước đầu tiếp xúc 
với việc nghiên cứu tự chế tạo, k iểm định thiết bị quan trắc hài dương. Tạo 
mối quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế trong 
điều tra nghiên cứu biến. 

8. C ấ u trúc chương trình: 

Danh mục các đề tài thuộc chương trình Biển KT.03 được Chủ nhiệm U y ban 
Khoa học Nhà nước phê duyệt theo Quyết định Q Đ 8 Ỉ 0 / T H K H ngày 27/11/1991, 
gồm 21 đề tài (mã so KT.03.01 tới KT.03.21). Năm 1994, do yêu cấu trong atình 
hình mới , B ộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã quyết định bổ sung thêm 
một đề tài "Điều tra nghiên cứu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
vùng biển tây nam (vịnh Thái Lan)" (KT.03.22) thực hiện trong 2 năm (1994-
1995). đưa tổng số các đề tài trong Chương trình thành 22 đề tài, 

Dưới sự chi đạo của Uy ban Khoa học Nhà nước (nay là B ộ Khoa học, Công nghệ 
và Môi'trường), thực hiện Quyết định Q Đ 8 1 0 / T H K H theo Thông tư 10607THKT 
về việc xây dựng tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình khoa học công 
nghệ Nhà nước giai đoạn 1991-1995, trong năm 1991-1992, Ban Chủ nhiệm 
Chương trình đã phối hợp với các cơ quan chức nàng của U y ban Khoa học Nhà 
nước tiến hành việc xét duyệt đề cương các đề tài, tuyển chọn Chủ nhiệm và cơ 
quan chủ trì các dề tài, được Chủ nhiệm U y ban Khoa học Nhà nước bổ nhiệm 
theo quyết định Q Đ 4 1 2 / T H K H ngày 20/06/1992. Cho tới khi kết thúc Chương 
trình, cấu trúc nói trên của Chương trình bao gồm 22 đề tài với các Chủ nhiệm đề 
tài và cơ quan chủ trì (theo quyết định Ọ Đ 4 1 2 / T H K H ) không có thay đổ i gì khác 
( B ả n g l ) . 

Theo tính chất đề tài, có thể phân các đề tài trong Chương trình thành ba nhóm, 
mỗi nhóm cùng tham gia thực hiện một mục tiêu, nhiệm vụ lớn của Chương trình. 

Nhóm 1: Các đề tài nghiên cứu ứng dụng, triển khai, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ 
thứ Ì của Chương trình (các đề tài KT.03.03, -04, -06, - í o , - l i , - l i , -13, 
-14,-18,-19,-20) ( Ì Ì đề tài). 

http://KT.03.01
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Nhóm 2: Các đẻ tài điều tra cơ bán có định hướng, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ 
thứ 2 cùa Chưcme trình ((các đề tài KT.03.ÒL -02, -05, -07, -08, -09, 
-21.-22) (8 đề tìiỌ. 

Nhóm 3: Các dề tài ứng dụng phương pháp, kỷ thuật góp phần tăng cường tiềm 
lực khoa học biển nước ta (các đề tài KT.03.15, -16. -17) (3 đề tài). 

Cấu trúc của Chương trình với các nhóm đề tài trên dây thể hiện đặc điểm của 
Chương trình Biên KT.03 ciai đoạn 1991-1995, khác với các chương trình ở các 
giai đoạn trước ờ chỗ: chuyến mạnh sanc nghiên cứu ứng dụng tuy vẫn tiếp tục 
coi trọng cônc tác điền tra cơ bản ve biên nước ta với trình độ ngày càng cao hơn. 

Bảng 1. Danh mục các đề tài thuộc chương trình Biển K.T.03 (1991-1995) 

TT Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì 

^ ị Điêu tra điếu kiện tự nhiên có định hướng vùng 
Ì biển ven bò miền Trung. 

KT.03.01 GS-TS Đãng Ngọc Thanh 
Trung tâm KHTN & CNQG 

2 Địa chất, địa động lực và tiếm năng khoáng 
sàn vùng biển Việt Nam. 

K ĩ .03.02 PGS-PTS Bùi Công Quế 
Viện Dầu khi 

3 Thúy triều biển Đông và sự dâng lên của mực 
nước biển ven bỡ Việt Nam, 

KT.03.03 GS-TS Nguyễn Ngoe Thúy 
Trung tâm KHTN & CNQG 

A ** 
Công nghệ dự báo sóng và thử nghiệm dự báo 
nhiệt đổ tảng nưóc mát và sương mù trên vùng 
biển ven bờ Việt Nam. 

Kĩ.03.04 PTS Nguyễn Mạnh Hùng 
Trung tâm Khí tượng Thúy văn 
Biển 

5 

Đặc trưng thúy tý - thúy hoa các vùng nước trồi 
mạnh trong vùng biển phía nam và tác động 
sinh thái môi trường - nguồn lợi hải sản vùng 
nghiên cứu. 

KT.03.05 PGS-PTS Võ Văn Lành 
Viện Hải dương học Nha Trang 

6 Công nghệ dự báo nước dâng do bão ven bờ 
biển Việt Nam. 

KT.03.06 PTS Đỏ Ngọc Quỳnh 
Phân viện Cơ học Biển 

7 Ổ nhiễm biển do sòng tải ra. Kĩ.03.07 PGS-TS Phàm Vãn Ninh 
Trung tâm KHTN & CNQG 

8 
Điều tra nguồn lợi đặc sản vùng biển ven bò và 
ven đảo, đế xuất phương hướng biện pháp 
khai (hác hợp<lý. 

KT.03.08 PGS-PTS Nguyễn Hữu Phụng 
Viện Hài dương học Nha Trang 

9 
Đánh giá khá nâng nguồn lợi đặc sản vùng 
biển sáu, đề xuất phương hướng, biện pháp 
khai thác hợp lý. 

KT.03.09 GS-TS Bùi Đình Chung 
Viện Nghiên cứu Hài sản 

10 Luận chứng khoa học cho việc dự báo biến 
động sàn lượng và phân bố nguồn lợi cả biển. 

KT.03.10 PGS-PTS Lê Đức Tố 
ĐH Quốc gia Hà Nội 

11 
Sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tiêu biểu ở 
vùng biển ven bà Việt Nam. 

KT.03.11 PTS Nguyễn Chư Hồi 
Phản viện Hải dương học Hải 
Phòng 

12 
Đánh giá điếu kiện tự nhiên và kinh tế xã hội 
hệ thống các đảo ven bờ Việt Nam trong chiến 
lược kinh tế xã hội biển 

KT.03.12 GS-TS Lê Đức An 
Viện Địa lý 
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TT Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì 

13 

Luận chứng khoa học kỹ thuật cho một số vấn 
đề cấp bách và xây dựtig công trình, cải thiện 
mõi sinh và sử dụng nguồn lợi sinh vật biển 
vùng quan đảo Trường Sa. 

KT.03.13 GS-TS Nguyễn Hoa Thịnh 
Hoe Viện kỹ thuật Quân sự 

14 
Hiện trạng và nguyên nhản bồi xói dải bà biển 
Việt Nam, đế xuất các biện pháp kỹ thuật bảo 
vệ và khsi thác vùng đát ven biên. 

KT.03.14 GS Nguyễn Thanh Ngà 
Viện nghiên cứu Khoa học và 
Líirtli ỉấ Thi lủ IrHÍ 
r\inn IS I nuy lui 

15 ứng dụng các công nghệ và kỹ thuật mới trong 
công tác đo đệic và bản đô biển. 

Kĩ.03.15 GS-TS Trương Anh Kiệt 
tì 'ì í hi">/-* MÀ C\ í fầ f« ^ f 
Udi nóc (Víu TUI Gi cnai 

ì 0 
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật viễn thám để 
khảo sát mót so yBu to hải dương hoe vùng 
biển Việt Nam. 

Kĩ.03.16 PTS Tô Quang Thịnh 
Trung tâm Viên thám -
Tổng cục Địa chính 

17 Chế tạo thử và kiểm đinh các loai máy đo phúc 
vụ khảo sát nghiên cứu biển 

ÚT ni 'ị 7 r\ 1 ,\JÓ. ị ỉ ri ị o Le Knac Marln 
Viện Vật lý 

18 Luận chứng khoa học kỹ thuật xây dựng và 
phát triển hệ thông du lích biến Việt N3m 

KT.03.18 PGS-PTS Vũ Tuấn cảnh 
C\V4 Qi t nham 1 M ii MA Ì 
XJli Ou pnẹìm 1 rica INỤI 

19 Cơ sỏ khoa học của việc hoạch định và quản 
lý các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. 

KT.03.19 Lê Minh Nghĩa 
Ban Biên giới Chính phủ 

20 
Xây dựtig cơ sở khoa học cho việc soạn thảo 
quy phạm xây dựng còng trình biển trên thềm 
lục địa. 

KT.03.20 GS-TS Nguyễn Xuân Hùng 
Viện Cơ học 

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm đẩu 
khi trên vùng biển Việt Nam và xây dựng các 
giải pháp kỹ thuật phòng chống ồ nhiêm dầu 
mỏ và các sàn phẩm dầu gây ra. 

KT.03.21 PTS Tạ Đãng Minh 
Trung tâm Quàn lý và Kiểm soát 
Môi trưởng - Viện Khí lượng 
Thúy vãn 

22 

Điều tra nghiên cứu về điều kiện tự nhiên vá tài 
nguyên thiện nhiên vùng biển Tây Nam phục 
vụ một số nhiệm vụ kinh tế xã hội cấp bách 
hiện nay. 

KT.03.22 TS Phan Văn Hoặc 
Trung tâm Khí tượng Thúy văn 
phía Nam 

Ghi chú; 1, Tên các cơ quan chủ tri viết theo tên hiện nay 
2. Học vị, học hàm các Chủ nhiệm dề tài là ở thài gian được bổ nhiệm (1991) 
3. Đe tài KT.03.22 chỉ thực hiện trong thời gian 2 năm 1994-1995. 
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P h ẩ n l i 

B Ả O C Á O T Ổ N G K Ế T 
C H Ư Ơ N G T R Ì N H B I Ê N K T . 0 3 

ì 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Sau khi có quyết định của Chủ nhiệm U y ban Khoa học Nhà nước xác định danh 
mục các đề tài thuộc Chương trình và bổ nhiệm các Chủ nhiệm đề tài và cơ quan 
chú trì qua tuyển chọn, thực hiện Quyết định 8 1 0 / T H K H (điều 2) trong nám 
1992, Bím Chủ nhiệm Chương trình đã cùng với các chủ nhiệm đề tài và cơ quan 
chủ trì tổ chức thảo luận trong tập thể cán bộ thực hiện để tài để hoàn thiện để 
cương chung, xây dựng thuyết minh chính thức của các đề tài và thuyết minh 
tổng quát chính thức của Chương trình để Chủ nhiệm U y ban Khoa học Nhà nước 
phê duyệt. Kết thúc giai đoạn này ngày 2/10/1992, Hợp đồng chung giữa U y ban 
Khoa học Nhà nước và V i ệ n Khoa học Việ t Nam - cơ quan chú trì Chương trình 
cùng với Ban Chủ nhiệm Chương trình KT.03 về thục hiện Chương trình trong 
giai đoạn 1991-1995 đã được ký kết và Chương trình chính thức đi vào hoạt động. 

V ớ i điều kiện kinh phí được cấp cho hoạt động của Chương trình hàng năm khá 
hơn so với các giai đoạn trước, với những cải tiến trong việc tổ chức và quản lý 
các chương trình khoa học công nghệ Nhà nước, cùng với những kinh nghiệm chỉ 
đạo hoạt động chương trình nghiên cứu biển, hoạt động của Chương trình Biển 
KT.03 trong giai đoạn 1991-1995 vừa qua đã có được những tiến bộ mới so với 
những chương trình trước, thê hiện rõ nhất ỏ phạm vi , quy mô và trình độ của 
hoạt động điểu tra khảo sát và nghiên cứu, trinh độ tổ chức chỉ đạo và quản lý các 
đề tài. quan hệ hợp tác ở trong nước và quốc tế trong hoạt động của Chương trình. 

1. Hoạt động diều tra khảo sát 

Hoạt động điều tra khảo sát biển được tiến hành ở hầu hết các đề tài. Toàn 
Chương trình đã thực hiện trên 80 chuyến khảo sát biển, tập trung vào các năm 
1992-1994 do các Ban Chủ nhiệm Đề tài hoặc do chính Ban chủ nhiệm Chương 
trình tổ chức thực hiện (khao sát vùng biển ven bờ miền Trung) (xem Phụ lục 
V U ) . Đây là mảng hoạt động rất quan trọng của Chương trình. M ộ t đặc điểm của 
hoạt động điều tra khảo sát của Chương trình KT.03 khác với các Chương trình 
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diều tra nghiên cứu biến trước đây là không chỉ giới hạn khảo sát nhỏ trong phạm 
vi ven hiên, cứa sóng mà do yêu cầu và điều kiện cho phép, đã có những chuyến 
khao sát quy mô tru ne bình hoặc lớn. sử dụng cá tàu khao sát cỡ trung bình đi dài 
ngày ớ vùn í; xa bờ trên thềm lục địa Việ t Nam. Có thê kế một số chuyến khảo sát 
quan trọn à: 

Ì. Chuyến điều tra tống hợp vùng biển ven bờ miền Ti Linc, từ bờ tới độ sáu 200m 
từ Quáiití Bình tói Bình Thuận trên tàu Bogorov trong mùa đông từ 15/12/1994 
đến 13/01/1995 (hợp tác với Phân viện V i ễ n Đông - V i ệ n Hàn kìm Khoa học 
Nua) (Ban chủ nhiệm Ch ươn c trình tố chức) (Hình Ì). 

2. Chuyên kháo sát tổng hợp biến Táy Nam phía đông vịnh Thái Lan, từ Kiên 
Giana tới Minh Hái lừ bờ ra tói 20 hả i ' lý , từ 22/9 - 04/9/1994 {đề tài 
KT.03.22). 

3. Các chuyên khao sát về ỏ nhiêm dầu khí tiên thềm lúc địa Việ t Nam từ vĩ độ 
5°N đốn 15°-I8°N, từ vịnh Bắc Bộ tới vịnh Thái Lan và vùng quần đảo 
Trườim Sa tron SI các năm 1992. 1993. 1994, 1995 (phối hợp với các chuyến 
kháo sát cùa Tổng cục Khí tượng Thúy viin hợp tác với Liên bang Nga) (đề tài 
KT.03.21). 

4. Các chuyến điều tra đánh giá nguồn lợi đặc sản ven biển từ Món2 Cái tới Hà 
Tiên trong các năm 1992-] 993 (đề tài KT.03.08). 

í . Chu vòn kháo .sát về tài nguyên du lịch biển trên dái đất ven biến từ Trà c ổ tới 
Hà Tiên, vói lịch trình dai trên 6.000km trong tháng 1/1993 (đề tài KT.03.18), 

6. Các chuyến kháo sát tống hợp dái ven bờ miền Trung tới độ sâu 50m, từ 
Quane Trị tói Phú Yên tron2 mím hò các năm 1992. 1993 (Hình 2). 

Ntioài các chuyến kháo sút quy mô lớn và trunc bình trên phạm vi toàn vùng biến 
và thềm lục dịu nói nên , cũnc theo yêu cầu các đổ lài còn có các hoạt động khảo 
sát nhỏ ở tìm SI khu vực cửa sông, đầm phá ven biến. hái đáo hoặc vùng nước trồi 
trên thèm lục địa phía nam. Các hoạt độníi khao sát mang tính chất khu vực 
chuyên de này đã thu nhận được những chín l iệu chi tiết, đặc biêt là các sỏ l iệu đo 
dạc. quan trác liên tục về khí tượníi thúy văn, clộnc lực biển ớ một số trạm từ 3-7 
níiìiy dem, là nhữnc số l iệu rất quý lần dầu tiên có được ờ nước ta. Có thế kể một 
số hoạt dộim kháo sát loai nàv: 

1. Kháo sát vùna nước trồi thềm lục địa phía nam (Ninh Thuận - Bình Thuận, 
các năm 1992-1994. với cóc H ạ m liên tục 3-5 ngày đêm) (đề tài KT.03.05). 

2. Kháo sát các đáo ven bờ quan trọn li từ vịnh Bác B ộ tới vịnh Thai Lan {để tài 
KT.03.12). 

3. Kháo sát các mặt cát ven bờ (với các trạm liên lục Ì - 7 ngày đém ớ khu vực lệ 
Thủy - THUI Kỳ - Phú Long tron ũ mùa bè 1993 và mùa đông 1994 (đề tài 
KT.Ò3.0I). 

http://KT.03.22
http://KT.03.08


Hình 1. Sơ đồ vị trí trạm quan trắc trong chuyến khảo sát vùng biển ven bở miền Trung 
trên tàu Bogorov mùa đông tháng 12/1994 - 1/1995 (Để tài KT.03.01) 
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Hình 2. Sơ đổ vị trí trạm quan trắc trong chuyến khảo sát vùng biển ven bờ miền Trung 
mùa hể thảng 8/1992 và tháng 8/1993 (Đề tài KT.03.01) 
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4. Khảo sát vùng triều cửa sông các khu vực trọng điểm, các đầm phá ven biển 
miền Trung, các rạn san hô ven bờ, ven đảo từ vịnh Bắc B ộ tới vịnh Thái Lan 
trong các năm từ 1992-1994 (đề tài KT.03.11), 

5. K h ả o sát vê ồ nhiễm do sồng tải ra ở các khu vực cửa sông (sông Thái Bình, 
sông Hồng, sông Thu Bồn, sông Hàn, sông Đồng nai, sông Tiền) trong các 
năm 1993-1995 (đề tài KT.03.07). 

6. Khảo sát các khu vực xói l ở biển quan trọng (Đồ Sơn, Văn Lý, c ả n h Dương, 
Phan Rí , Gò Công) (đề tài KT.03.14). 

M ộ t ưu điểm của hoạt động điều tra khảo sát trong Chương trình Biển K T . 0 3 lần 
nay là đã được sử dụng nhiều trang thiết bị tương đ ố i hiện đại vào việc đo đạc, 
quan trắc cũng như phân tích xử lý số l iệu như: máy định vị vệ tinh GPS, các thiết 
bị đo các yếu tố thúy văn, dòng chảy, sóng hiện đạ i , máy đo chất lượng nước đa 
năng, các tư l iệu viễn thám, kỹ thuật máy vi tính. Vì vậy chất lượng các số l i ệu 
khảo sát cũng được nâng cao hơn nhiều so với trước. Cũng cần nói thêm là trong 
Chương trình lần này, để khắc phục những sai lệch kỹ thuật trong hoạt động của 
các máy đo, ảnh hưởng tới độ chính xác của số đo, Ban Chủ nhiệm Chương trình 
đã đề ra việc k iểm chuẩn các máy đo hải dương dùng trong hoạt động khảo sát 
của các đề tài bằng các biện pháp kỹ thuật đơn giản, thích hợp. 

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

So với các chương trình trước, hoạt động nghiên cứu khoa học trong Chương trình 
Biển KT.03 đã có những tiến bộ mới, thể hiện rõ ở phạm vi , mức độ của nội dung, 
trình độ về phương pháp và tổ chức nghiên cứu. Đặc điểm quan trọng của công 
tác nghiên cứu khoa học trong Chương trình KT.03 là trên cơ sở các kết quả điều 
tra cơ bản trong nhiều năm về các điều kiện tự nhiên chủ yếu của biển V i ệ t Nam, 
đã có thể định hướng và tổ chức thực hiện những vấn để nghiên cứu chuyên đề, đi 
sâu vào các quá trình biển chủ yếu, làm cơ sở cho việc tạo ra các quy trình công 
nghệ, trực tiếp phục vụ các yêu cầu thực tiên sản xuất, an ninh quốc phòng biển 
nước ta. Có thể kể một số hoạt động nghiên cứu loại này: Chọn lựa và xây dựng 
mô hình triều thích hợp, đạt độ tin cậy cao trong Biển Đông , lập bản đồ phân 
vừng thúy triều và dòng triều cho dải ven biển các nước quanh Biển Đông; 
Nghiên cứu các vấn đề địa chất công trình, tính chất cơ lý của nền san hô phục vụ 
xây dựng công trình vùng quẩn đảo Trường Sa; Nghiên cứu m ô hình toán học bồi 
xói ven biển và m ô hình vật lý về truyền sóng dải bờ nông, sự ổn định của kết cấu 
bảo vệ mái và chân đê biển; Xác lập mối tương quan giữa các đặc trưng môi 
trường hải dương và sản lượng khai thác cá, phát hiện quy luật biến động của sản 
lượng ứng dụng vào dự báo nguồn lợi cá biển; Nghiên cứu trao đổi nước, cân 
bằng khối nước trong đầm phá ven biển miền Trung, ứng dụng vào dự báo biến 
đổi môi trường sinh thái nguồn lợi hải sản đầm phá... và các vấn đề khác. 



12 Phần li. BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH BIÊN KT.03 

Đê có thể thực hiện có kết quả các vấn đề nghiên cứu rất mới đ ố i với khoa học kỹ 
thuật biển nước ta, trước hết cần giải quyết hàng loạt vấn đề về phương pháp luận, 
sử dụng các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu ở trình độ cao, đặc biệt là 
phương pháp m ô hình hóa, ngoài ra còn cần có sự phối hợp, hỗ trợ của các 
chuyên ngành khác, đòi hỏi một trình độ tổ chức nghiên cứu cần thiết. Tất cả nội 
dung hoạt động nghiên cứu trên đáy thể hiện sự trưởng thành của độ i ngũ cán bộ 
tham gia chương trình, đã thực sự chuyển từ hoạt động điều tra m ô tả sang hoạt 
động nghiên cứu với trình độ ngày càng cao các vấn đề của biển nước ta. 

M ộ t điểm đáng chú ý của hoạt đ ộ n " nghiên cứu khoa học trong chương trình lần 
này, đó là sự tiếp cận với các nhiệm vụ và nội dung khoa học kỹ thuật biển của 
thời đạ i , mà chỉ vài năm trước đây, chúng ta còn rất bỡ ngỡ, xa l ạ . Trong Chương 
trình đã đặt ra và thực hiện có kết quá các vấn đề đang là mối quan tâm của khoa 
học biển thế giới như: sự dâng lên của mực nước biển toàn cầu; ô nhiễm môi 
trường biển do sông tải ra; sự suy thoái của các rạn san hô trên đại dương và yêu 
cầu bảo tồn san hô; quản lý tổng hợp dải ven biển; ứng dụng các phương pháp, kỹ 
thuật hiện đại vào nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển... V ớ i các hoạt động 
nghiên cứu này, ta đã bước đầu tham gia được vào các hoạt động nghiên cứu biển 
khu vực và thế giới, quan hệ quốc tế của cán bộ khoa học biển nước ta cũng được 
mở rộng, tạo được nhiều mối liên hệ với các chuyên gia khoa học, tổ chức khoa 
học về biển khu vực và quốc tế. Có thể coi đây như những bưóc đầu thúc đẩy quá 
trình hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới trong lĩnh vực khoa học vê 
biển, một mục tiêu ta đang phấn đấu để đạt tới. 

Trong hoạt động nghiên cứu của Chương trình, cấn phải nói tới việc bổ sung, 
hoàn thiện, chuẩn xác hoa cơ sở dữ l i ệu điểu tra cơ bản về biển nước ta, khắc 
phục một bước quan trọng tình hình thiếu hiểu biết, thiếu tư l iệu về một số vấn 
đề, một số khu vực biển, có khi gây trở ngại cho các nhiệm vụ kinh tế, quốc 
phòng, bảo vệ chủ quyền, thương lượng ngoại giao. Các kết quả của Chương trình 
đạt được về phần này như: điểu tra cơ bản vùng biển miền Trung, vịnh Thái Lan, 
vùng nước trồi thềm lục địa phía nam, địa chất Đ ệ Tứ biển Việ t Nam, cơ sở địa 
chất xác định ranh giới thềm lục địa, nguồn lợi đặc sản ven biển, hiện trạng ô 
nhiễm dầu mỏ.. . với phạm vi điều tra nghiên cứu m ở rộng trên toàn vùng biển, với 
phương pháp nghiên cứu tin tây, chuẩn xác... cũng là một điểm đáng ghi nhận của 
hoạt động nghiên cứu của Chương trình KT.03 . 

3. Công tác chỉ đạo và quản lý hoạt động của Chương trình 

Công tác này được thực hiện theo hướng dẫn trong Thông tư 1 0 6 0 / T H K H của uy 
ban Khoa học Nhà nước, từ khâu tuyển chọn, xây dựng k ế hoạch hàng năm, ký 
hợp đồng, cũng như tổng kết đề tài, chương trình. So với các chương trình trước, 
công tác quản lý hoạt động của Chương trình lần này có nhiều ưu điểm, cải tiến. 

Trong kế hoạch hàng năm và hợp đồng của các để tài ký với Ban Chủ nhiệm 
Chương trình, bao giờ cũng phải xác định rõ các nhiệm vụ, công tác cụ thể phải 
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thực hiên và các sản phẩm cụ thể phải giao nộp. Trong quá trình thực hiện, có sự 
theo dõi, đôn đốc để điều chỉnh kịp thời những sai sót. Những thay đ ổ i cẩn có 
trong nội dung nhiệm vụ k ế hoạch các đề tài đã được ấn định, phải được báo cáo 
với Ban Chủ nhiêm Chương trình đế cho ý kiến . N h ờ vậy, nhìn chung, hoạt động 
các đề tài giữ được đúng hướng, đúng tiến độ, thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ 
đã được xét duyệt lúc ban đầu. 

Tuy nhiên, đo những tình hình khó khản nảy sinh về sau trong việc thực hiện một 
số nhiệm vụ nội dung của một số đề, tài, hoặc do yêu cẩu điều chỉnh k ế hoạch 
theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, trong hoạt động của Chương trình 
cũng đã có một số điều chỉnh vế nội dung nhiệm vụ cũng như tiến độ thực hiện 
một số đề tài, cụ thể là: 

1. M ộ t số thay đổ i về yêu cầu kỹ thuật sản phẩm (tỉ l ệ bản dồ) địa điểm và thời 
gian khảo sát, nội dung nghiên cứu... do điều k iện kinh phí cũng như thòi gian 
không cho phép, theo đề nghị của đề tài và đã được Ban Chủ nhiệm Chương 
trình chấp thuận. 

2. Rút ngắn thời gian thực hiện, kết thúc sớm đề tài theo sự chỉ đạo của B ộ Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường trong chủ trương chung của Nhà nước (các đề 
tài KT.03.087-09, -15,-18,-19, -20. 

Dựa trên những nguyên tắc chung của việc quản lý x;ác chương trình khoa học và 
công nghệ cấp Nhà nước, theo Thông tư 1060 /THKH và các chế độ hiện hành của 
Nhà nước về quản lý khoa học, Chương trình đã xây dựng những quy định, quy 
chế nội bộ cho một số mặt hoạt động để thống nhất thực hiện trong Chương trình 
đưa hoạt động của Chương trình vào nền nếp. Có thể nêu một số việc : 

Ì. Quy chế hoạt động nội bộ của Chương trình Biển KT.03 cụ thể hóa xác định 
rõ chức trách, nhiệm vụ, cơ chê, quan hệ làm việc giữa các thành viên trong 
Chương trình, từ Chủ nhiệm Chương trình tới Chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ 
trì. 

2. N ộ i quy tổ chức khảo sát biển, quy định những điều cần tuân thủ, chức trách 
những thành viên tham gia, các chế độ công tác, nhằm đảm bảo an toàn, hiệu 
quả công tác khảo sát và chế độ chính sách của Nhà nước. 

3. Quy định thể thức ký hợp đồng thực hiện từng phần nội dung của đề tài, ở các 
mức độ khác nhau, với yêu cầu thể thức khác snhau, để tránh tùy tiện, tăng 
cường trách nhiệm của Chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì cũng như người thực 
hiện. 

4. Quy định việc tham khảo sử dụng những tư l iệu kết quả thực hiện các' đề tài 
trong Chương trình điều tra nghiên cứu biển Nhà nước, hiện lưu giữ ở Chương 
trình do Ban Chủ nhiệm Chương trình quản lý, những điều kiện để có thể được 
tham khảo, sử dụng, thể thức tham khảo, nhằm bảo đảm bản. quyền tác giả , 
bảo mật, đồng thời phát huy được kết quả nghiên cứu đã có, phục vụ kịp thời 
các yêu cầu nghiên cứu, sản xuất ở trong nước. 

http://KT.03.087
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Trong thời gian chuẩn bị tổng kết các đề tài, Chương trình, Ban Chủ nhiệm 
Chương trình đã có tài l iệu hướng dẫn cụ thể, chi tiết về nội dung yêu cầu tổng 
kết, các đề tài cần soạn thảo giao nộp với yêu cầu vế nội dung, hình thức thống 
nhất, để g iúp cho bước tổng kết Chương trình cũng như sự tiếp nhận của cơ quan 
quản lý cấp trên, việc sử dụng các kết quả của Chương trình được thuận lợ i dễ 
dàng hơn. 

V ề các sản phẩm giao nộp hàng năm của các đề tài, Chương trình đã đạc biệt coi 
trọng việc thu nhận Gác tư l iệu gốc kết quả khảo sát để lưu giữ, sử dụng lâu dài về 
sau, điều còn chưa được chú ý dầy đủ trước đây. Đ ố i với các báo cáo khoa học 
giao nộp hàng năm, có sự đánh giá, nhận xét công khai cả về số lượng và chất 
lượng báo cáo, coi đó la biện pháp quan trọng để k iểm soát việc thực hiện, nhân 
tố thúc sđẩy tinh thần trách nhiệm, chất lượng hiệu quả nghiên cứu. V i ệ c nghiệm 
thu kết quả thực hiện đề tài hàng năm bao giờ cũng được thực hiện nghiêm túc, 
với sự tham gia của cả các cán bộ chuyên trách V ụ Quản lý Khoa học, tránh hình 
thức, qua loa. 

V i ệ c quản lý các tư l iệu kết quả thực hiện các đề tài cũng đã có cải t iến, có cán bộ 
chuyên trách trong Ban Thư ký đảm nhiệm, có nôi quy sử dụng, nhờ vậy, công 
tác quản lý tư l iệu của Chương trình có tiến bộ hon trước. 

Đã tổ chức H ộ i nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình vào tháng 4 năm 1994. 
V ớ i nội dung thiết thực, H ộ i nghị đã đạt kết quả tốt, đánh giá đúng mức độ thực 
hiện được các mục tiêu của Chương trình tới thời gian đó, xác định các nhiêm vụ 
trọng tâm của giai đoạn tiếp theo, cũng như kiến nghị một số điều chỉnh k ế hoạch 
(kết thúc 6 đề tài, bổ sung Ì để tài). 

4. Hoạt động của Ban C h ủ nhiệm Chương trình 

Ban Chủ nhiệm Chương trình Biển KT.03 được thành lập theo quyết định bổ 
nhiệm của Chủ nhiệm U y ban Khoa học Nhà nước số 7 5 0 / T H K T (Chủ nhiệm 
Chương trình) và 5 8 7 / T H K H (các thành viên) gồm 4 người . Do số người ít nên có 
điều kiện thường xuyên họp bàn, giải quyết công việc đều đặn hàng tuần, theo 
tinh thần tập thể, dán chủ. 

Dưới sự chỉ đạo của U y ban Khoa học Nhà nước, lãnh đạo V i ệ n Khoa học V i ệ t 
Nam trước đây và Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Còng nghệ Quốc gia hiện 
nay, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã làm việc tích cực, có trách nhiệm trong việc 
điều hành hoạt động của Chương trình, từ giai đoạn tuyển chọn chủ nhiệm đề tài 
và cơ quan chủ trì, xét duyệt để cương và xây dựng thuyết minh tổng quát các đề 
tài, xây dựng k ế hoạch và ký hợp đổng hàng năm với các đề tài, theo dõi đồn đốc 
hoạt động và tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả các đề tài. 

Trong quá trình hoạt động, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã có líu đ iếm sau đây: 
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1. Thực hiện nghiêm túc những chỉ thị, quyết định của Nhà nước thông qua Bộ 
Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong các hoạt động của Chương trình, tổ 
chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình được giao. 

2. Có tinh thần trách nhiệm, khách quan trong việc phân công nhiệm vụ, phân 
phối kinh phí, đánh giá nghiệm thu kết quả các đề tài, có quan hệ tốt, tín 
nhiệm với các chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì. G i ữ được đoàn kết nội bộ 
trong Ban Chủ nhiệm Chương trình. 

3. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả kinh phí mà Chương trình được cấp và phần kinh 
phí dành cho hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình theo tinh thần tiết 
k iệm, thực hiện đúng chế độ chính sách tài chính của Nhà nước, không mắc 
sai phạm lớn. 

4. Đã có những cài tiến, sáng kiến trong công tác điều hành, quản lý Chương 
trình, nhằm thúc đẩy hoạt động, nâng cao hiệu quả cua Chương trình. Trong 
trường hợp cần thiết dã trực tiếp chủ trì việc tổ chức, chỉ đạọ thực hiện một số 
đề tài lớn, chuyến khảo sát lớn có nhiều nội dung, cần sự phối hợp của nhiều 
lực lượng đơn vị, vì vậy việc giao cho một đơn vị chủ trì như các đề tài khác 
có khổ khản trong thực hiện (các dề tài KT.03.01, -03, -07). 

5. Theo yêu cầu và hướng dẫn của B ộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ban 
Chủ nhiệm Chương trình đã tổ chức việc soạn thảo "Chiến lược phát triển 
khoa học và công nghệ biển Việ t Nam tới năm 2010" với sự tham gia nhiệt 
tình của đông đảo cán bộ khoa học, quản lý các ngành khoa học, công nghệ về 
biển, với sự đóng góp ý kiến cụ thể của trên 40 cán bộ đầu ngành các lĩnh vực 
khoa học và công nghệ biển. Công việc soạn thảo đã hoàn tất trong hai năm 
1994-1995 với sản phẩm là các tài l iệu: 

• D ự thảo "Chiến lược phát triển khoa học và cống nghệ biển V i ệ t Nam tới năm 
2010". 

. D ự thao "Chương trình hành động giai đoạn 1996-2000" (Phụ lục ì ) . 
• D ự thảo " Đ ề án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Biển Quốc gia 

Việ t N a m " (Phụ lục li)'. 
• D ự thảo " Đ ề án thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về Khoa học và Công nghệ 

Biên V i ệ t N a m " (Phụ lục HI). 
• Các tài l iệu trên đã được gửi tới Bô Khoa học, Công nghệ và Mói trường và 

lãnh đạo Trung tám Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia đế cho ý kiến 
trước khi báo cáo với lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nưóc. 

6. Ban Thư ký của Chương trình (gồm 5 người) đã hoạt động đều đận, có phân 
công nhiệm vụ rõ ràng, làm việc theo kế hoạch công tác hàng tuần, hàng 
tháng, đã hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình, 
đóng góp tích cực vào kết quả của Chương trình. 

http://KT.03.01
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Đánh giá chung 

V ớ i tinh thần trách nhiệm cao, được sự chỉ đạo của B ộ Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường, lãnh đạo V i ệ n Khoa học V i ệ t Nam trước đây và Trung tám Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia hiện nay, với kinh nghiệm có dược qua hoạt 
động các chương trình trước, Ban Chủ nhiệm Chương trình Biển KT.03 đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, hoàn tất hợp đồng chung đã ký với B ộ Khoa học, Công nghệ 
và Môi trường, thực hiện đạt kết quả tốt Chương trình Biên KT.03 giai đoạn 
1991-1995. 

5. Quan hệ họp tác, phôi hợp ở trong nước và quốc tê 

Trong quá trình hoạt động, Chương trình đã tạo ra và duy trì được mối quan hệ 
rộng rãi, thường xuyên với các ngành, các địa phương. Thông qua hoạt động của 
các đề tài, Chương trình đã có quan hệ hợp tác, phối hợp với hầu hết các tỉnh ven 
biên, phù hợp với quy m ô và phạm vi hoạt động mở rộng của Chương trình. Các 
đề tài đã kết hợp việc thực hiện nhiệm vụ của đề tài trên địa bàn các địa phương, 
phục vụ yêu cầu điều tra khảo sát, xây dựng cơ sở khoa học, góp phần giả i quyết 
các nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, với sự hỗ trợ về 
kinh phí, điều kiện khảo sát, tư l i ệu , nhân lực của địa phương. Hoạt động của 
Chương trình cũng đã có quan hệ chặt chẽ với các ngành kinh tế, quốc phòng biển 
như: D ự báo khí tượng thúy văn, Dầu khí (Vietsovpetro, Petro Việ t Nam), Thủy 
lợi (Cục Đê điều), Du lịch, hải sản, H ả i quân.. . M ố i quan hệ này đã tạo ra sự hỗ 
trợ của các ngành đố i với hoạt động của Chương trình, đặc biệt là về cơ sở tư l iệu 
hiện tích lũy ỏ các ngành, đồng thời xác đinh địa chỉ ứng dụng của các kết quả, 
sản phẩm của Chương trình. 

V ề quan hệ quốc tế, Chương trình cũng đã có được nhiều hoạt động có hiệu quả. 
Trong bối cảnh hiện nay của thời kỳ đ ổ i mới , m ở cửa, hoạt động nghiên cứu biển 
của nước ta đã có điều kiện đê m ở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Chương trình đã 
có quan hệ thường xuyên, tham gia các chương trình khu vực của l o e , 
\ V E S T P A C , A S E A N . Nhiều đề tài đã có báo cáo khoa học tham gia các hội thảo 
quốc tế tổ chức ở các nước trong khu vực hoặc ở nước ta. M ộ t số đề tài 
(KT.03.07, -09, - Ì Ì, 21) đã tham gia tranh thủ được sự hỗ trợ kỹ thuật, , chuyên 
gia của các đề án hợp tác quốc tế ở các ngành về khoa học, về khai thác hải sản. 
Đặc biệt là Chương trình đã tổ chức được có kết quả chuyến khảo sát hợp tác 
Việt -Nga ở biển ven bờ miến Trung mùa đông năm 1994-1995, góp phần tăng 
cường quan hệ hợp tác khoa học giữa hai nước. 

Nhằm mục đích tìm hiểu tình hình, khả năng hợp tác khoa học, đặt quan hệ giữa 
nước ta và các nước trong khu vực trong lĩnh vực khoa học biển, thu thập tư l i ệu 
về biển phục vụ yêu cầu của Chương; trình, được sự đồng ý của B ộ Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã tổ chức hai đoàn công 
tác sang các nước trong khu vực (Thái Lan, Indonesia, Singapore) và Liên bang 
Nga và đã thu được kết quả tốt. 

file:///VESTPAC
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Có thế nói vằng: với mục tiêu, nội dung điều tra nehién cứu của Chương trình lần 
này bám sát hơn các nhiệm vụ phát triển san xuất, kinh tế xã hội , tin ninh quốc 
phòng dang đật ra hiện nay cùa đất nước, l iếp cận được với các hướne nchiên cứu 
thòi đại của thế giới* nhờ điều kiện về kinh phí và hoàn canh chính trị thiụm lợi 
hơn. 

Chương trình Biến KT.U3 đã có hoạt động hợp tác, phối hợp. quan hệ khoa học ớ 
trone nước và quốc tê mở rộnc hơn hán so với các chương trình trước đây, có 
được vị trí, tính chất, quy mô hoại động cùa một chương trình điêu tra nghiên cứu 
biên quốc cia. ráp phấn tâng cưÒTm hợp lác khoa học cũ lì ạ như hôi nhập với các 
nước troim khu vực trong lĩnh vực khoa học biến 
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l i 

CÁC K Ế T QUẢ NGHIÊN cứu K H O A HỌC 
VÀ ÚNG DỤNG 

Thực hiện các nhiệm vu, mục tiêu đặt ra của Chương trình Biển KT.03 giai đoạn 
1990-1995, sau 5 năm thực hiện Chương trình đã đạt được những kết quả to lớn 
cả về điều tra nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và xây dựng 
phát triển tiềm lực khoa học công nghệ về biến của nước ta. Các kết quả này đều 
thây có trong từng đề tài, ờ các mức độ khác nhau tuy theo đề tài thuộc nhóm Ì, 2 
hoặc 3 (xem trang 4). Các kết quả điều tra nghiên cứu khoa học của Chương trình 
được trình bày trong 415 báo cáo khoa học tổng kết đề tài hoặc báo cáo chuyên 
đề (Phụ lục ì) thể hiện trên 155 sơ đồ, bản đồ ở các tỉ lệ khác nhau (Phụ lục l i ) . 
Các số liêu gốc kết quả điều tra khảo sát được lưu giữ trong 159 tư l i ệu gốc (Phụ 
lục III). Các kết quả nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật được trình bày trong 35 sản 
phàm về quy trình công nghệ, mô hình sử dụng, quản lý tài nguyên môi trường, 
luận chứng khoa học kinh tế kỹ thuật (Phụ lục IV) , Các thông tin về các chuyến 
khảo sát thưc hiện trong Chương trình Biển KT.03 được trình bày trong Phụ lục 
V U . 

Các kết quả điều tra nghiên cứu của Chương trình Biển KT.03 được trình bày tổng 
hợp trong phần Báo cáo tổng kết Chương trình theo các lĩnh vực khoa học và 
công nghệ, bao gồm cả các kết quả điểu tra nghiên cứu khoa học và nghiên cứu 
ứng dụng. 

ì. Nghiên cứu khí tượng thúy văn động lực biến. 

l i . Nghiên cứu địa mạo, địa chất, địa vật lý và địa lý biển. 

HI. Điếu tra đánh giá nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái biển. 

IV . Điều tra đánh giá hiện trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường biển. 

V . Nghiên cứu một sô vấn đề xây dưng công trình biển, 
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ì. N G H I Ê N C Ứ U K H Í T Ư Ợ N G T H Ú Y V Ă N Đ Ộ N G Lực B I Ể N 

A . KẾT Q U Ả NGHIÊN cứu K H O A H Ọ C 

Những kết quá nghiên cứu chế độ khí tượng thủy vãn vùng biên ven bờ việt Nam 
mà Chương trình đạt được trên cơ sở khai thác hệ thống tư l iệu điều tra cơ bản kể 
trên và những tài l iệu mối thu thập đã tạo ra được những sản phẩm mới tổng hợp 
hơn, hệ thống hơn và ớ trình độ cao hơn so với các nghiên cứu trước đáy. 

1. Điều tra khảo sát khí tượng thúy văn các khu vực biên còn ít dữ liệu 

Nhiệm vụ khảo sát khí tượng thủy vãn ( K T T V ) của Chương trình B i ế n KT.03 
trong những năm 1991-1995 có định hướng và đáp ứng các mục tiêu cụ thể của 
các đề tài nghiên cứu trong Chương trình. Điều tra tổng hợp tập trung vào các 
vùng biển còn ít số l iệu như khu vực biến miền Trung và khu vực biển Tây Nam 
ven bờ M i n h H ả i - Kiên Giang (vịnh Thái Lan) trong đó nội dung K T T V và động. 
lực biến chiếm ti trọng lớn nhất. 

Trên vùng biển từ 11°N đến 20°N và từ 200m - 400m trở vào, Chương trình đã 
thực hiện ba chuyến khảo sát quy mô lớn và các chuyến khảo sát theo các mặt cắt 
điển hình. 

Chuyến thứ nhất và chuyến thứ hai được thực hiện vào mùa hè ( tháng 8 - 9 ) năm 
1992, 1993 trong dải nước nông ven bờ từ 50m sâu trở vào trên tàu hải quân 500 
cv và các tàu đánh cá 50 cv. Chuyên thứ ba được thực hiện vào m ù a đông năm 
1994 (12/1994 - 1/1995) trên tàu nghiên cứu khoa học Bogorov trọng tai gần 
Ì .700 tấn cùa Liên bang Nga trên vùng nước từ 30m nước sâu đến 200-400m sâu. 
Ngoài ra còn thực hiện khảo sát chuyên đề trên các mặt cắt vuông góc với bờ vào 
mùa hè 1993 và mùa đông 1994. 

Trên vùng biển tây Nam chỉ thưc hiện được một chuyến khảo sát tổng hợp vào 
tháng 10 năm 1994. Ngoài ra còn có những chuyến khảo sát nhỏ đáp ứng các yêu 
cầu k iếm chứng của các bài toán thúy triều, dự báo sóng, dự báo nước dâng, xói 
l ở ven bờ và ven đảo, dự báo biến động nguồn lợi cá khai thác, đặc điểm nhiệt 
động học vùng nước trồi mạnh được thực hiện hàng năm. 

Những kết quả điều tra khảo sát K T T V biển từ 1991-1995 của Chương trình Biển 
KT.03 là to lớn, đã làm phong phú đáng kể cơ sở tư l iệu biển nước ta, giảm bớt đi 
những khu vực còn ít số l iệu . Đặc biệt, mạng lưới khảo sát 20 X 20 ở khu vực biển 
miền Trung đố i với K T T V đã tạo ra những mật cắt quan trọng giải thích nhiều 
hiện tượng thủy văn biển lý thú, đồng thời cũng bộc lô cơ sở dữ l iệu Biển Đông 
còn thiếu tính hệ thống, độ chính xác chưa cao do các thiết bị và phương tiện 
khảo sát không đồng bộ và chưa chuẩn hóa. 
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2. Nghiên cứu làm sáng tồ nhiều vân đề khí tượng thủy vãn quan trọng cùa 
Biển Đông 

2.1. Đặc điểm biến động của trườiĩg khí áp trên Biển Đông 

Kết qua phân loại hình thế khí áp ( H T K A ) trên Biển Đông trong Chương trình 
Biển KT.03 là đầy đủ hơn và đạt độ tin cậy cao hơn so với cấc kết qua nghiên cứu 
đã có từ trước trong Chương trình Biển 48B (1986-1990), đáp ứng yêu cáu của 
các đề tài trong Chương trình. Cụ thể là: 

Đ ố i với đề tài dự báo sóng (KT:03.04), cầc H T K A Biển Đông được phân loại theo 
phương pháp nhận dạng đã bổ sung tư l iệu về các quá trình khí tượng thúy vãn, 
sinop trung bình theo tháng và năm. Có thể sử dụng chúng đê đánh giá c h ế độ khí 
hậu liên quan đến tính toán các yếu tố sóng biến và dòng cháy, 

Đ ố i với bài toán dự báo biến động sán lượng và phán bố cá khai thác, các H T K A 
Biển Đông dã được dề tài KT.03.10 lựa chọn như những nhân tố khí tượng quan 
trọng cần quan tâm. Đ ể phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu của mình, đề tài 
KT.03.10 đa liên kết 45 loại H T K A thành 14 loại khái quát hơn và ký hiệu từ ì 
đến X I V (xem báo cáo chuyên đề của đề tài KT.03.10) dựa vào 3 đặc đ iếm: 1) số 
lượng các tâm khí áp và vị trí tương đố i của chúnc; 2) iĩiá trị áp suất của các tâm 
khí áp và 3) gradien khí áp theo các phương kinh tuyến và vĩ tuyến. Kết qua cho 
thấy: 

Sáu loại H T K A từ ì đến V I đạc t rưnc cho mùa hè có dải hội tụ nhiệt đới vắt 
qua phần phía bắc Biển Đông. K h i xuất hiện các H T K A ì, li hoặc ni, trong đó 
H T K A ì có tần suất xuất hiện cao nhất (17 - 42%), gió trên vùng biển Trung 
Bộ Việ t Nam yếu và kém ổn định về hướng. K h i xuất hiện các H T K A I V , V 
hoặc V I , trong đó H T K A IV có tần suất xuất hiện lớn nhất (25 - 41%), gió 
trên vùng biển Trung Bộ Việ t Nam có cường độ mạnh nhất với hướng chủ yếu 
là sw ớ dải ven bờ và hướng ssw ở ngoài khơi. 

• Tám loại H T K A còn lại từ vu đến X I V đặc trưng cho mùa đông. Các loại 
H T K A VII , V i n và X U I ứng với gió N E mạnh và ổn định (giữa mùa đông) , 
các loại H T K A IX , X , X I , xu và X I V ứng với gió N E ' y ế u và kém ổn định 
(đầu và cuối mùa đông). 

Trên cơ sở phân tích 14 loại H T K A điển hình kè trên, đề tài KT.03.10 đã xây 
dựng mô hình dự báo biến động sản lượng cá theo phương pháp thống kê xác suất 
thực nghiệm đôi chiêu. Kết quả cho tháy sự hiện diện của H T K A ì thường cho 
khả năng cá tập U ng cao ở vùng biển Nam Trung Bộ, năng suất khai thác đạt cấp 
trung bình trở lên (6.000 - 10.000 kg/km 2 ) và sự hiện diện H T K A HI - cá kém tập 
trung, năng suất khai thác thấp. Trên thế giới , phương pháp dự báo này đã tỏ ra 
rất có hiệu quả ở quy mô meso, ví dụ khu vực biển V i ễ n Đông - Liên bang Nga. 
Đối với vùng biến nhiệt đới Việ t Nam, lấn đáu tiên để tài KT.03.10 thử nghiệm 
phương pháp cho vùng biển Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ có triển vọng tốt. 

http://KT.03.10
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2.2. Phàn hóa trường gió mùa trên vùng biển ven bờ miên Trung Việt Nơm 

Kết quả nghiên cứu sự phân hóa của trường gió mùa hè và sự bất đồng nhất 
trường roto ứng suất gió tây nam trên vùng biến ven bờ miền Trung V i ệ t Nam là 
một kết quá mới thứ hai có liên quan đến H T K A mà Chương trình KT.03 đạt 
được. V ấ n đề này đã được nghiên cứu ờ các đề tài KT.03.01, KT.03.04, KT.03.05 
và KT.03.10, đã phát hiện những điểm mới có tính quy luật mà các chương trình 
điều tra nghiên cứu biển trước đây còn chưa đề cập hoặc có quan tâm nhưng chưa 
sâu sắc. Kết quả phân tích số l iệu gió trung bình nhiều năm tại các trạm ven bờ, 
trên các hải đảo và trên các tàu biển ở khu vực Biển Đông từ 1978 đến 1994 thể 
hiện rõ sự phân hóa trường gió giữa vùng biển phía bắc, vùng biển phía nam, 
vùng biển ven bờ và vùng ngoài khơi. Nguyên nhân của sự phán hóa trường gió, 
trường nhiệt ẩm trên biển đã được xác định bởi vị trí tương đ ố i , cường độ của các 
tâm khí áp và tương tác giữa gió mùa và gió tín phong. Kết quả nghiên cứu này 
góp phần lý giải nguyên nhân của hiện tượng nước phân kỳ, nước trồi ven bờ biển 
Việ t Nam. 

V ị trí dải hội tụ nhiệt đới mùa hè làm thay đố i hướng gió. Ở vùng biển phía nam 
dải hội tụ, gió có hướng w thổi từ bờ ra khơi , còn ở vùng biển phía bắc dải hội tụ, 
gió có hướng s và SE. 

Bảng 1. Tần suất và hướng gió thịnh hành lúc 13h trong tháng 8/1993 

Cồn Cỏ Đông Hà Huế Đà Nang Tam Kỳ Quảng Ngãi Quy Nhơn Nha Trang 

Hướng gió sw sw NE E w E w SE 

Tần suất (%) 45 74 39 36 26 42 58 93 

Trường hợp xuất hiện loại H T K A I V không có rãnh áp thấp, nhưng áp thấp Bắc 
B ộ lại gây ảnh hưởng lớn đến trường gió trên biến. Ngoài khơi vịnh Bắc Bộ gió có 
hướng s và SE, Trên vùng biển ngoài khơi Trung B ộ và Nam B ộ hướng gió có xu 
thế chuyển dần sang s và ssw. Trên vùng biển ven bờ tây vịnh Bắc Bô, sự phân 
hóa l ạ i sâu sắc hơn vì có sự tham gia của nhân tố địa hình. 

Trong mùa đông, trên vùng biển khơi hướng gió N E chiếm ưu thế, song ở vùng 
biển ven bờ tây vịnh Bắc B ộ và Trung B ộ dưới tác động của tâm áp thấp đổng 
nam Biển Đông và địa hình đường bờ nên hướng gió thay đổi liên tục từ N E sang 
N N E đến N và N W khi di từ bắc vào nam. M i n h họa cho sự biến đ ổ i phức tạp của 
trường gió, các đề tài trong Chương trình đã xây dựng hai bản đồ c h ế độ gió đặc 
trưng cho hai mùa khí hậu. 

Như vậy trưởng gió mùa hè có sự phân hóa sâu sắc giữa các khu vực khác nhầu 
trên Biển Đông, đã tạo nên sự bất đồng nhất trường roto (xoáy) ứng suất gió là 
nhưng t iềm nàng gây nên hiện tượng phân kỳ nước biển tầng mặt, tăng cường 
hiệu ứng nước trồi (upvvelling) gió mùa tây nam ở khu vực biển Bình Thuận -

Ninh Thuận, Hà Tĩnh - Quảng Bình và một số khu vực xa bờ miền Trung. Trên 
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bản đồ.. . giới thiệu kết quả tính roto ứng suất gió mùa hè, trong đó thể hiện rõ 3 
trung tâm roto ứng suất gió có giá trị cao trùng với các vùng nước phân kỳ. 

Trường khí áp và trường gió trên vùng biến tây nam ven bờ M i n h H ả i - Kiên 
Giang ôn định hơn nhiều so với các khu vực biển vịnh Bắc B ộ và miền Trung. Ở 
đây Chương trình Biến KT.03 chưa có đóng góp gì mới, song có thể rút ra từ số 
l iệu thống kê của đề tài KT.03.22 về nhiễu động khí quyển ở khu vực này. Theo 
số l iệu thống kê của Tổ chức Khí tượng T h ế giới , trong vòng 87 năm qua (1884-
1970) đã xảy ra 2.116 cơn bão và 1.207 áp thấp nhiệt đới gây ảnh hưởng trực tiếp 
và gián tiếp đến vùng vịnh Thái Lan, chủ yếu từ tháng X đến tháng xu. Tuy tần 
suất rất thấp, song cũng có những cơn bão có cường độ rát lớn, gáy thiệt hại 
nghiêm trọng. Ví dụ cơn bão Lucky xảy ra trong tháng 11/1962 có sức gió mạnh 
nhất ờ vùng gần trung tâm đạt cấp i 2-13 {118 - 149 km/giờ). 

2.3. Đặc điểm thủy văn - khối nước vùng biển miên Trung 

Trong mùa hè ở vùng biển miền Trung có hai hệ thống động lực chi phối đến các 
quá trình thủy vãn. Thứ nhất, hệ thống động lực dòng chảy lạnh quán tính tầng 
sim bờ tây Biển Đông và thứ hai - hệ thống động lực dòng chảy ven bờ tây vịnh 
Bắc Bộ. Hai hệ thống này luôn tranh chấp lẫn nhau và phụ thuộc vào từng thời 
gian cùa mùa. V i ệ c đánh giá phạm vi ảnh hướng của chúng chủ yếu dựa vào phân 
tích gián tiếp trường nhiệt-muối (xem báo cáo KT.03.01, KT.03.10, khảo sát 
Bogoiov). 

Trên các bán đồ phân bố nhiệt độ và độ muối tầng mặt mùa hè cho thấy lưỡi nước 
nónc (29-30°C) và nhạt (30-33%o) từ vịnh Bắc Bộxâm nhập sâu xuống vùng biến 
ven bờ Quáng Ngãi . Tạ i Quảng Bình lưỡi nước này vươn ra khơi đến 200 km và 
chiếm toàn bộ bề dày từ mặt đến 50m sâu. Trong khi đó ở khu vực biển Nam 
Trung B ộ , sự xám nhập của các khối nước có xu hướng ngược lại so với vùng phía 
bắc, nghĩa là hình thành dải nước lạnh ven bờ kéo dài từ nam vĩ tuyến 14°N đến 
Phan Thiết do sự trồi lên của lưỡi nước lạnh tầng sâu ở vùng gần bờ, còn khối 
nước nóng bị tách ra khỏi bờ (xem báo cáo KT.03.01, KT.03.10). Đ ó là hệ quả 
của dòng chảy lạnh quán tính tầng sâu đã làm biến đổi theo phương ngang và 
thám: đứng của cấu trúc nhiệt-muối. Ở các tầng sâu hơn 50m, lưỡi nước lạnh vịnh 
Bác B ộ bị mờ nhại nhanh chóng tại khu vực biển miền Trung, nhường chỗ cho 
khối nước lạnh bắt nguồn từ khu vực biến Hoàng Sa xâm nhập theo hướng tây 
nam và càng xuống phía nam càng áp sát bờ hơn. Như vậy trong thời kỳ gió mùa 
tây nam, khu vực biển miền Trung tổn tại ba khối nước mặt: 

. K h ố i nước nóng (T = 31°C), độ muối thấp (< 33%o) từ ven bờ tây vịnh Bắc Bộ 
xám nhập xuống quá vĩ tuyến 15°N, trong đó có khối nước l ợ nhạt ven bờ. 

* K h ố i nước nóng (T = 30°C) và mặn (> 34,4%o) từ ngoài khơi phía nam xâm 
nhập đèn vùng biến ngoài khơi Trung B ộ dưới tác động của đòng chảy gió 
mùa tây nam. 
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• K h ố i nước thứ ba có nhiệt độ thấp (24 -27°C) và độ muối cao (34,6%o) gắn 
l iền với hoạt động nước trồi ở vùng biển ven bờ Quảng Ngaiz (14°N) đến 
Phan Rang, Phan Thiết. 

Mùa gió đông bắc bất đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, nhưng gió mùa đông 
bắc ổn định với cường độ mạnh thường tập trung vào các tháng 12, tháng Ì và 
tháng 2, là thời kỳ hoàn lưu nước mùa đông gây ảnh hưởng lớn nhất. M ộ t khối 
nưóc lạnh mùa đông (T = 17 - 2 2 ° c , s = 31 - 33%o) được hình thành ở vùng ven 
bờ tây vịnh Bắc B ộ dưới tác động của gió khô lạnh từ lục địa Trung Quốc tràn về, 
quá trình xáo trộn và bốc hơi được tăng cường. K ế t quả là nước mất nhiệt nhanh 
chóng và được dòng chảy ven bờ tây vịnh Bắc B ộ vận chuyển xuống phía nam 
dọc theo bờ biển Việ t Nam. Theo số l iệu điều tra của tàu Uruvaev (12/1989), khối 
nước này có thể xâm nhập đến vĩ tuyến 12°40N (gần mũi Đ ạ i Lãnh) ; theo số l iệu 
điểu tra của tàu Gordenko (tháng Ì, tháng 2 năm 1989) và của tàu Bogorov 
(12/1994 và 1/1995), giới hạn phía nam của khối nước này là 14°N và 1 5 0 N r N h ư 
vây, mức độ ảnh hưởng của khối nước lạnh mùa đông ven bờ tây vịnh Bắc B ộ 
luôn biến động phụ thuộc vào cường độ hoàn lưu ven bờ V i ệ t Nam. 

Ở ngoài khơi vùng biển miển Trung khoảng nam vĩ tuyến I5°N (bắc Quảng 
Ngãi), hệ đòng chảy tầng mặt dưới tác động của gió mùa đông bấc đem khối 
nước lạnh (24 - 26°C) va độ mạn (33 - 34,5%o) vào vùng biển Nam Trung Bô, 
càng tiến về phía nam càng áp sát dần vào vùng nưóc ven bờ đã hạn c h ế sự lan 
truyền ra ngoài khơi của khối nước lạnh nhạt bờ tây vịnh Bắc B ộ . 

Ngoài khơi vùng biển Đông Nam Bộ tồn tại khối nưóc mật nam Biển Đ ô n g có 
đặc trưng nhiệt độ 26 - 31°c và độ muối 29 - 33%0, là kết quả biến tính của khối 
nước mặt mùa hè nam Biển Đông. Vùng biển ven bờ Nam B ộ trước châu thổ sông 
Cửu Long tồn tại khối nước nhạt l ợ ven bò mùa đông. K h ố i nước này là hệ quả 
của quá trình pha trộn nước cửa sông ven bờ mùa hè và nước lạnh Nam Trung B ộ 
đem xuống có nguồn gốc nước vịnh Bắc B ộ và ngoài khơi đông bắc Biển Đông, 
nên nhiệt độ thấp (< 26°C), độ muối không cao (< 29%a). K h ố i nước này không 
chiếm tỉ l ệ lớn do sự khống chế của các khối nước mùa đông khác . 

Các sô l i ệu điều tra nhiêu năm của các tàu nghiên cứu khoa học Liên Xô c ũ và 
các kết quả nghiên cứu của nhiều học giả nước ngaòi đã cho phép khẳng định 
ngoài khơi Biển Đông tồn tại khối nước sâu rất ổn định về độ muối (gọi là khối 
nước có độ muối cao cực đại) 34,5 - 34,7%0, nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao nhất chỉ 
đạt 2 3 ° c , phân bố ở độ sâu 50m thuộc phạn phía nam Biển Đông . Trong thời kỳ 
gió mùa đông bắc, nhiệt độ khối nước này giảm xuống 14 - 19°C và phân bố sâu 
hơn từ 150 đến 200m, gọi là khối nưóc tầng sâu nam Biến Đông. Trong mùa hè 
khối nước này được đặc trưng bởi nhiệt độ 15 - 23°c và độ muối 34,50 - 34,75%0, 
gọi là khối nước tầng sâu mùa hè có độ muối cao. 

Chương trình Biên KT.03 , 1991-1995 đã có được sản phẩm mới vé phân loại các 
khối nước Biển Đông ở quy m ô trung bình và được hệ thống trong bảng 2 dưới 
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đây và các hình kèm theo. V ấ n đề còn tồn tại là định lượng hóa sự biến động 
không gian, xác định chính xác vùng tiếp giáp và cơ chế hình thành các khối 
nước, Đó là bài toán lớn đòi hỏi nhiều công sức nghiên cứu cấu trúc nhiệt-muối 
và hoàn lưu ba chiều Biển Đông, đồng thời cũng là vấn đề cấp thiết liên quan 
nhiều đến các bài toán dự báo thủy văn biển, dự báo biến động nguồn lợi cá và 
các hải sản khác . 

Bảng 2. Các khôi nước Biển Đông 

TT Tên khối nưâc Nhiệt độ (°C) Độ muối (%o) 

ì . Các khối nước mùa hè 
1 Nước mặt vùng biển sâu 27-31 3 3 - 3 4 
2 Nước nhạt lợ ven bờ .28-31 <33 
3 Nước trồi tầng mạt Nam Trung Bộ 2 0 - 2 7 34 - 34,5 
4 Nưóc trồi tầng mặt nam vịnh Bắc Bộ 20 - 28 33 - 34 5 
5 Nước tầng sâu độ muối cao 15-23 34,5-34,7 

l i . Các khối nước mùa đóng 
1 Nưóc lạnh ven bờ tây vinh Bắc Bộ 1 7 - 2 4 3 0 - 3 3 
2 Nước mặt bắc Biển Đông 24 - 26 33 - 34,5 
3 Nước mặt nam Biển Đông 26-31 33 -34 
4 Nước tầng sâu độ muối cao 14 - 19 34,5 - 34,7 

2.4. Đặc điểm hệ dòng chảy ven bờ miền Trung 

M ộ t trong những kết quả điều tra, nghiên cứu quan trọng về thủy văn - động lực 
biển ven bờ miền Trung của Chương trình Biển KT.03 là đã làm sáng tỏ đặc điểm 
hệ dòng chảy ven bờ trong hai mùa gió trong năm, nhất là trong mùa hè, phát 
hiện được dòng thường kỳ trong toàn dải một cách đáng tin cậy và xác định được 
các đặc trưng thống kê về tốc độ, phân bố, tần suất xuất hiện dòng chảy, nhờ các 
số l iệu đo đác dòng chảy phong phú thu được trong các đề tài KT.03.01, 
KT.03.05 và chuyến khảo sát mùa đông của tàu Bogorov trong vùng biển này. 
Đặc biệt có giá trị là các số l iệu đo dòng chảy liên tục dài ngày ( 1 - 7 ngày đêm) 
và ố nhiều tầng tai một số khá lớn trạm đo suốt dải biên ven bờ Quảng Bình tới 
Ninh Thuận trong cả hai mùa gió, lần đầu tiên có được ở nước ta. 

Các kết quả nghiên cứu cho phép khẳng định rằng, trong mùa hè dòng chảy 
thường kỳ trung bình ở tuyệt đại đa số các trạm từ Quảng Bình tới Quảng Nam -

Đà Nang đều có hướng đông nam, nam và nam đông nam, chủ yếu là đông nam, 
hướng theo đường bờ từ bắc vào nam. Đồng thời, trên thềm lục địa từ phía nam 
cho tới Ninh Thuân, dòng chảy lai có hướng đông bắc.cả hai hệ dòng chảy từ bắc 
xuống nam và từ nam lên bắc nói trên đều có xu hướng tách khỏi bờ ra khơi ở 
vùng biển Ninh Thuận, Hướng dòng chảy tầng sâu mùa hè nói chung phức tạp 
hơn, hướng chủ đạo là đông nam và nam,' nhưng ở một sô trạm còn xuất hiện 
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dòng cháy bắc và đông bắc. về mùa đông, trong vùng biển miền Trung, dòng 
chảy hướng đông nam dọc bờ xuống phía nam chiếm ưu thế gần như tuyệt đố i . 
Các tính toán mô phỏng dòng chảy gió cũng đã cho thấy bức tranh khái quát cấu 
trúc dòng chảy trong hai mùa gió ở vùng biển này tương đ ố i phù hợp với các số 
l iệu đo đạc. 

Kết quả điểu tra nghiên cứu về hệ dòng chảy ven bờ miền Trung nói trên của 
Chương trình có thể coi là một bước tiến quan trọng của nghiên cứu động lực ven 
bờ Việ t Nam, xem xét lạ i các luận điểm đã có của các tác giả trước đáy, khẳng 
định một cách có căn cứ vững chắc hơn các ý kiến đúng nhờ các dữ l iệu mới thu 
được của Chương trình. 

2.5. Đặc điểm thủy văn vùng nước trồi Nam Trung Bộ 

Hiện tượng nước trồi gió mùa ở thềm lục địa Nam Việ t Nam (Nam Trung Bộ) là 
hiện tượng thủy văn khu vực có hiệu ứng sinh thái lớn, tạo ra một vùng giấu 
nguồn lợ i hải sản vào bậc nhất nước ta. Nghiên cứu cơ c h ế phát triến, hệ quả sinh 
thái, tiến tới dự báo sẽ rất có ý nghĩa khoa học và thực t iễn. Chương trình Biển 
KT.03 (1991-1995) đặt ra những nhiệm vụ điều tra nghiên cứu góp phần làm sáng 
tỏ hệ quả sinh thái nước trồi, làm cơ sở cho bài toán dự báo biến động m ồ i trường 
và nguồn lợi hải sản. 

Đề tài KT.03.05 đã có những kết quả quan trọng sau: 

1. Xây dựng tập Atlats về điểu kiện tự nhiên, sinh thái, nguồn lợi hải sản vùng 
nước trồi gôm 210 bản đồ tỉ l ệ 1/500.000, mô tả chi tiết đặc điểm thủy lý, thủy 
hóa, sinh học và môi trường, dược xem là bộ tư l iệu đầy đủ nhất hiện nay về 
vùng nước trồi với nhiều ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

2. Có được những kết quả nghiên cứu mới làm phong phú thêm sự hiểu biết về 
thủy văn vùng nước trồi Nam Trung Bộ 

• Hoạt động của nước trồi đã tạo nên sự phân tầng nhiệt-muối mạnh mẽ theo 
phương thẳng đứng và phương nằm ngang với tầng hoạt động từ 125 - 150m 
sâu đến mật biển. Chu kỳ dao động của nhiệt độ và độ muối là 72 giờ tương 
ứng vói chu kỳ synop của gió mùa tây nam từ 2 - 3 ngày và sự tương ứng đó 
giữ vai trò quyết định trong cơ chế hình thành và phát triển hiện tượng nước 
trồi Nam Trung B ộ . 

• Dựa trên sự phân tích các đặc trưng cấu trúc nhiệt-muối, tốc độ địch chuyển 
các mặt đẳng nhiệt-muối và thời gian gió mùa tây nam (ổn định), có thể xác 
định rằng, hoạt động của nước trồi đã gây ảnh hưởng đáng kể trong dải nước 
ven bờ và thềm lục địa của các tỉnh Nam Trung Bộ từ Bình Thuận đến Bình 
Định. K h u vực nước trồi hoạt động mạnh là ven bờ Bắc Bình Thuận - Ninh 
n i ậ u n với tâm nằm ở ngoài khơi M u i Dinh (10°17N, 109° 10E), cách bờ 
khoảng 20-30 km với các đặc trưng là: T = 24,5°c, s = 34,45%0, tốc độ 
chuyên động của nước trồi được tính gần đúng đố i với chu kỳ synop, trung 
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bình là 10"' - lo 2 cm/s. Phía đông và đông nam vùng nước trồi mạnh là vùng 
nước chìm. 

2.6. Thúy triều và dòng triều vùng biên Việt Nam 

Kết quả nghiên cứu thủy triều của các tác giả trước đây đã chi ra những quy luật 
cơ bản của c h ế độ thủy triều đặc sắc ở Biển Đông, song còn có những hạn c h ế 
như chưa đủ chi tiết, độ tin cậy chưa cao, đặc biệt còn quá sơ sài đ ố i với dòng 
triều, Ngày nay, công cụ toán học và phương tiện tính toán đã dạt trình đ ộ hiện 
đại , mặt khác đã tích lũy được nhiều hơn các số l iệu đo mực nước và dòng chảy 
dài ngày cho phép chúng ta giải bài toán động lực thủy triều phức tạp và bao quát 
được nhiều đặc điểm thủy triều Biển Đông, đặc biệt là dòng triều. 

Chương trình Biển KT.03 đã xác định mục tiêu cho chuyên đề nghiên cứu thủy 
triều là thử nghiêm rộng rãi các mô hình thủy triều động với mạng lưới chi tiết 
(20' X 20'), có tính đến giá-trị ma sát thích hợp, dùng sơ đồ sai phân hữu hạn hoặc 
phần tử hữu hạn, chủ yếu lấy biên lỏng và có kiêm chứng. Cuối cùng phải chọn 
được một m ô hình tính có nhiều ưu điểm hem cả để tính các đặc điểm dòng triều 
toàn Biển Đông . Sau 4 năm thực hiện, đề tài KT.03.03 đã đưa ra được các phương 
án tiếp cận là: 

• G i ả i bài toán phương trình vi phân dạng eliptic, sơ đồ sai phân hữu hạn với giá 
trị xuất phát là hằng số điều hòa trên biên cứng dày đặc hơn, mạng lưới tính 
dày hơn và hệ số ma sát thích hợp hơn ( K = 0,0026) so với các tác giả trước 
1990. 

G i ả i bài toán phương trình vi phân dạng hypecbolic, sơ đỗ sai phân hữu hạn 
với giá trị xuất phát 5 biên lỏng, lưới tính 20' X 20', ma sát đáy K = 0,0026. 

• G i ả i bài toán phương trình vi phân dạng hypecbolic, sơ đồ phần tử hữu hạn với 
giá trị xuất phát là 5 biên lỏng, ma sát đáy K = 0,0026, mạng lưới tính là 1/4 
độ đ ố i với vùng thềm lục địa và 1/2 độ đ ố i với vùng biển khơi nước sâu, khi 
cần có thế-co dãn lưới tính cho thích hợp với điều k iện thực tế. 

Hai bài toán sau cùng chỉ khác nhau về cách tiếp cận, nhưng giống nhau về bản 
chất. Bài toán thứ nhất ngày nay có thể xem là bài toán kinh điển thuận lợ i khi 
biên cứng có nhiều số l iệu mực nước, nhưng kém thích dụng khi tính dòng triều. 

Những kết quả đạt được bao gồm: 

a) Đánh giá vai trò các tham số ban đầu tham gia vào các bài toán triều: 

H ệ số ma sát đáy K được thử nghiệm với các giá trị biến thiên từ 0.0005 đến 
0,0004 (cách nhau 0,0005) cho các khu vực biển nông khác nhau như vịnh Bắc 
B ộ , vịnh Thái Lan, eo Đài Loan, vịnh Ghềnh Rái, Đ ó là diều khác cơ bản so với 
các tác giả trước đó . 
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V ề vai trò của lực Koriolis , đa số các tác giả trước thường cho rằng ở vùng biển vĩ 
đô thấp lực này không đáng kể, cũng có tác giả đã tính đến lực Koriol is , song 
chưa được đầy đủ. L ầ n này đề tài KT.03.03 xuất phát từ quan điểm Biển Đông 
kéo dài theo hướng kinh tuyến trên 25 vì độ địa lý nên không thể bỏ qua sự biến 
thiên của lực Koriol is . Đ ể tài đã khảo sát hai trường hợp: thứ nhất, tính toán với 
ciá trị trung bình của lực Koriolis ớ vĩ độ 13°N và thứ hai, với giá trị lực Koriol is 
thay đ ổ i theo từng vĩ độ địa lý. Kết quả cho thấy có sự khác nhau khá rõ, đặc biệt 
đố i với các sóng K I và M 2 . 

V a i trò của đảo H ả i Nam, kích thước các eo, lạch, đường biên và đường bờ đều 
được khảo sát rất thận trọng. 

Từ các kết quả kháo sát trên, các tác giả tính m ô hình đã đi đến thống nhất chọn 
hệ sô ma sát đáy K = 0,0026 và cần phải tính đầy đủ các yếu tố địa hình và lực 
Koriolis biến thiên và chọn 20 điểm có đầy đủ hàng sô điều hòa mực nước và 8 
điểm có hằng số điểu hòa đòng triều, trong đó có 5 điểm ở đảo xa bờ để k iếm 
chứng. 

Có 6 mô hình thủy động đểu được tiến hành tính toán các đặc trưng thủy triều vói 
các điều kiện thốn" nhất đã nêu. 

b) Các kết quả tính đặc trưng thủy triều: 

Năm 1983, Y e và Robinson đà đạt được những tiến bộ đáng kể so với các tác giả 
trước đó , song số sóng được tính chỉ có hai ( K | và M i ) và kết quả t ính dòng triều 
không được kiếm chứng bằng các số l iệu thực đo, diện tích tính toán chỉ giới hạn 
từ 2° đến 23°N, bỏ qua các khu vực có bức tranh triều phức tạp như eo Đài Loan 
và cực nam Biên Đông. Chương trình Biển KT.03 đã khắc phục các thiếu sót của 
Y e và Robinson và đã đạt độ chính xác cao hơn, đầy đu hơn và chi tiết hơn. Đã 
xây dựng được lo bản đồ thủy triều và 22 bản đồ dòng triều. 

Mười bản đổ thủy triều bao gồm: 8 bản đồ đồng triều với các sóng K , , ó , , M-, , S->; 
Ì ban đổ hệ số đặc trưng tính chất triều và Ì bản đồ mực nước triều cực đ ạ i . Các 
bản đồ đồng triều đã tách riêng bản đồ đồng pha và đồng biên độ , còn bản đồ tính 
chất triều dược vẽ dưới dạng các đồng mức giá trị của ti số H = (Hoi + H K | ) / 
( H M T 4- H S i ) , từ đó có thể suy ra: H < 0,5 - bán nhật triều đều; 0,5 < H < 2 - bán 
nhật triều không đều và H > 4 - nhật triều đều. 

Hai mươi hai ban đồ dòng triều bao gồm: 16 bản đồ đồng pha và đồng biên độ 
của dòng triều đối với các thành phần u, V của 4 sóng 0|, K i , M 2 , S 2; 4 bản đồ 
giá trị bán trục lớn elip dòng triều của 4 sóng Oi, K ị , M i , S 2; Ì bản đồ dòng triều 
cực đại và Ì bản đồ tính chất dòng triều trên đó dẫn các đường đồng giá trị của tỉ 
số Y = ( V o l + V K 1 ) / VM->. Những vùng có Ỵ < 0,5 đặc trưng cho dòng triều bán 
nhật; 0,5 < y < 2 - dòng triều bán nhật không đều; 2 < Ỵ < 4 - dòng nhật triều 
không đểu và Ỵ > 4 - dòng nhật triều dền. 
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H ệ thống bản đồ nói trên cùng vói bộ tư l i ệu , số l i ệu về thủy triều B i ể n Đông là 
những cơ sở khoa học quan trọng, các ngành kinh tế kỹ thuật, các nhà khoa học 
có thể khai thác theo những mục tiêu riêng của mình (xem Báo cáo chuyên đề 
Thủy triều KT.03.03). 

B. KẾT Q U Ả NGHIÊN cứu ỨNG D Ụ N G 

1. Quy trình cóng nghệ dự báo nước dáng bão 

Giai đoạn 1985-1990, Chương trình Biển 48B chỉ dừng ở kết quả nghiên cứu c h ế 
độ nước dâng bão. Dựa trên việc tính toán thử nghiệm m ô hình số trị phi tuyến 
theo sơ đồ sai phân ẩn và truy đ u ổ i luận hướng với bước tính xen kẽ cho nhiều 
cơn bão khác nhau từ 1954 đến 1989 và đã xây dựng được bức tranh m ô tả c h ế độ 
nước dâng do bão dọc ven biển V i ệ t Nam. 

Giai đoạn 1991-1995, Chương trình Biển KT.03 đặt ra nhiệm vụ xây dựng công 
nghệ dự báo nước dâng bão ven bờ V i ệ t Nam và đã đạt dược những thành tích 
quan trọng sau đấy: 

Ì. M ô hình tính nước dâng hoàn thiệm và tự động, từ việc đưa số l i ệu đầu vào 
đến phân tích kết quả tính và trình bày trên các loại bản đồ , đồng thời còn 
tăng độ lính hoạt trong việc thay đ ổ i các phương án tính toán. M ô hình tính 
nước dâng thuần túy sau khi hoàn thiện đã được thử nghiệm cho 2 cơn bão đổ 
bộ vào V i ệ t Nam trong những năm 1960-1995, trong đó có 5 cơn bão gây 
nước dâng cực đại 1,Q - l ,6m, 13 cơn bão gây nước dâng dưới 0,5m. K ế t quả 
tính toán tương đ ố i phù hợp với số l iệu thực đo. 

2. M ô hình số trị nghiên cứu năng lượng khối nước biển nhận được từ bão đã 
được thử nghiệm tính cho 36 cơn bão mạnh đổ bộ vào vịnh Bắc B ộ và Trung 
B ộ từ 1962 đến 1989. Kết quả chỉ ra rằng trong suốt quá trình bão phát triển, 
động năng giữ vai trò chính (chiếm 81 % tổng năng lượng), nghĩa là phần lớn 
năng lượng bão truyền cho khối nước gây ra chuyển động ngang, còn phần 
năng lượng biến thành thế năng (gây dâng mực nước) nhỏ hơn đáng kể. K h i 
bão đi vào vịnh Bắc B ộ , động năng toàn phần tăng nhanh và thường đạt giá trị 
cực đạ i trước khi bão đổ bộ 3 - 6 giò, lúc dó tâm bão thường còn cách bờ 60 -

120 km, còn thế năng toàn phần chỉ đạt giá trị lớn nhất sau thời điểm bão đổ 
bộ, Năng lượng khối nước nhận được từ bão chủ yếu tập trung ở vùng xung 
quanh tâm, phần còn lạ i phân bố theo đường đi của bão. bán kính vùng tập 
trung năng lượng cao (> 5. lo6 E R G ) biến thiên trong khoảng 180 - 300 k m 
tùy thuộc vào cường độ bão. 

3. Xây dựng m ô hình liên kết bài toán dự báo nước dâng trong điều kiện có dao 
động thủy triều là một thành công lớn về kỹ thuật tính toán m ô hình, cho phép 
khai thác đồng thời nguồn số l iệu đầu vào và làm tâng độ tin cậy các kết quả 
dự báo. Kết quả này cho khả năng định lượng mối tương tác phi tuyến của 
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thủy triều và nước dâng do bão. Đ ể xác lập chế độ dao động thủy triều ổn định 
trong khu vực nghiên cứu, ví dụ vịnh Bắc B ộ m ở rộng, thòi gian dự tính thủy 
triều bao gồm ít nhất 5 chu kỳ triều. Nghĩa là để có thể tính được mực nước 
dâng tổng hợp (thủy triều và nước dâng do bão) cần thiết phải giải bài toán 
thủy triều trước khi bão đổ bộ khoảng 5 ngày, sau đó tiếp tục giải bài toán 
thủy triều - nước dâng. M ô hình đã thử nghiệm dự báo thủy triều - nước dâng 
nói trên cho 27 cơn bão mạnh đổ bộ vào bờ biến miền Bấc V i ệ t Nam từ 1962 
đến 1995. K ế t quả thử nghiệm đã nhận được bức tranh phân bố mực nước 
dâng tổng hợp tại các thời điếm khác nhau của vùng nghiên cứu, đường bao 
giá trị mực nước dâng tổng hợp cực đạ i dọc theo dường bờ và các biến trình 
mực nước dâng tổng hợp tại một số trạm ven bờ khá phù hợp với các số l iệu 
khảo sát cá về xu thế và giá trị. 

4. M ộ t thành công quan trọng khác của đề tài là đã ghép nối m ô hình một chiều 
với mô hình hai chiều truyền nươcs dâng từ biên vào các sông. Kết quả thử 
nghiệm trong hàng loạt trường hợp đã xác nhận tính thích dụng của m ô hình 
này. 

5. Quy trình công nghệ dự báo nước dâng bão gồm 5 bước sau đây: 

Bưóc 1: Chuẩn bị và cung cấp các thông tin về tham số bão, bao gồm thời gian, vị 
trí tâm bão, áp suất khí quyển cực tiểu, tốc độ gió cực đạ i , bán kính gió cực đ ạ i . 

Bưóc 2: D ự báo nước dâng theo thông tin dự báo bão. Sản phẩm dự báo gồm bản 
đồ phân bố mực nước và dòng chảy ở các thời điểm, đường bao nước dâng cực đại 
dọc bờ biển, biến trình mực nước tổng hợp tại một số điểm ven bờ. N ế u bão đổ bộ 
gần cửa sông lớn và gây nước dàng đáng kế, cần phải giải bài toán tổng hợp theo 
mô hình liên kết 1-2 chiểu sông-biển truyền nước dâng từ biển vào sông. 

Bưức 3: Trung tâm D ự báo Quốc gia thông báo kết quả dự tính nước dâng trên 
các phương tiện thông tin đại chóng cùng với các thông tin dự b á o khác . 

Bước 4: K i ế m nghiệm kết quả dự báo bằng cách lấy thông tin từ: 
- Các địa phương qua các vụ đê diều phòng chống bão lụt 
- Giá trị mực nước từ các trạm thủy văn và biển ven bờ. 
- Có thê tổ chức đo đạc. 

Bước 5: Tiếp thu, hoàn chỉnh, rút kinh nghiệm để nâng cao kết quả dự báo. 

Đây là một đóng góp lớn đố i với khoa học hải dương ứng dụng, phần mềm tự ta 
xây dựng và phát triển. D ự báo được nước dâng bão sẽ góp phần đảm bảo an toàn 
cho các hoạt động kinh tế, quốc phòng trên biển và ven biên đ ố i với quốc gia biển 
nhiệt đới như V i ệ t Nam. 

2. Quy trình công nghệ dự báo sóng, sương mù và nhiệt đ ộ không khí 

Như đã nêu ở trên, dự báo sóng trở thành nhu cầu cấp thiết hàng ngày đ ố i với mọi 
hoạt động trên biển. Đ ề tài KT.03.04 được giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng 
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quy trình công nghệ dự báo sóng ngoài khơi và vùng biển ven bờ và đã đạt được 
một bước tiến lớn trong công tác dự báo khí tượng thủy vãn nước ta. 

2.1. Quy trình dự báo sóng vùng khơi 

Các loại hình thế khí áp đã trình bày ở mục A.2 .1 . được sử dụng làm tham số đầu 
vào trong quy trình dự báo sóng, đồng thời cũng phục vụ cho việc dự báo thời tiết 
biến, nghiên cứu các hiện tượng khí tượng, hải văn tiêu biểu như sương mù, dòng 
chảy, nhiệt độ nước v.v... 

Công tác phân loại hình thế synop phối hợp với phương pháp tính sóng hổn hợp 
(bao gồm cả sóng gió và sóng lừng) đã lập thành quy trình dự báo sóng vùng 
khơi. L ầ n đầu tiên đã đưa ra một quy trình dự báo sóng ngoài khơi hoàn chỉnh 
bao gồm từ kháu thu nhận số l iệu từ bản đồ synop lúc 7 giờ hàng ngày, dự báo 
hình thế synop và dự báo sóng lúc 7 giờ ngày tới. Đặc đ iếm của quy trình là việc 
nhập và lựa chọn số l iệu dự báo hoàn toàn được thực hiện trên máy tính đã loại 
trừ các sai sót chủ quan trong dự báo, thuận tiện cho người sử dụng và hoàn toàn 
có thể áp dụng vào cỏns tác dự báo nghiệp vụ hàng ngày. 

Qua thực tế hai đạt thử nghiệm dự báo nghiệp vụ tại Phòng Dự báo Hạn ngắn, 
Trung tám D ự báo K T T V Quốc gia cho thấy quy trình này thỏa mãn các yêu cầu 
của thực tế dự báo nghiệp vụ hàng ngày và các kết quả so sánh với số l iệu thực đo 
đạt được sai số dưới 25%,'phù hợp với các yêu cẩu về dự báo sóng vùng khơi hiện 
nay trên thế giới. 

2.2. Quy trình dự báo sóng trong bão 

Đỏ i với sóng bão đã sử dụng phương pháp giải phương trình cán bàng nâng lượng 
sóng, dạng phổ: 

ổS/at + Cg(f) vs = (a + PS)( Ì - ụ) + ĩ - tS 
Hàm nguồn (vế phải) khá phức tạp có tính đến các hiệu ứng truyền năng lượng 
của gió cho sóng, hiệu ứng tương tác giữa các sóng trong khi truyền và hiệu ứng 
sóng đổ. Bức tranh trường sóng trong bão được mô phỏng bằng phương trình trên 
(đặc biệt là vùng tâm bão và lân cận) gần với thực tế trường aóns. trong bão nhiệt 
đới . Phương trình trên ứng với m ô hình tính sóng thế hệ 3, đang được sử dụng ớ 
Nhật, M ỹ , đáp ứng được các yêu cầu dự báo phục vụ cho các cống trình ven biến 
và trên biển. 

Để dự báo trường gió trong bão, đề tài đã sử dụng mô hình phán bố gió thực 
nghiệm trong bão sau khi có các kết quả dự báo tọa độ tâm bão. tốc độ gió cực 
đạ i , bán hình gió cực đại , bán hình đường đẳng áp khép kín ngoài cùng, tốc độ và 
hướng di chuyển của bão. Sơ đổ tính gió trong bão và tính sóng được kết hợp tạo 
thanh quy trình dự báo sóng trong bão. Các kết quả tính toán theo các số l iệu quá 
khứ cho thấy quy trình hoàn toàn có thế đáp ứng được yêu cầu dự báo sóng trong 
bão cả về độ chính xác và khả năng tác nghiệp nghiệp vụ. Các kết quả nhận được 
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(với mức độ của mô hình thế hệ 3) là các kết quả đầu tiên ở nước ta, ngoài việc 
phục vụ dự báo có thể được dùng để tính toán các tham số sóng cực đại phục vụ 
xây dưng công trình trên biển. 

2.3. Quy trình dự báo sóng ven bờ 

Đố i với trường sóng ven bờ, đề tài đã đi sâu và nghiên cứu dự báo theo hai hướng: 

Ì. D ự báo sóng ven bờ bằng phương pháp thực nghiệm đã được áp dụng đ ố i với 
các vùng có các sô l iệu quan trắc sóng nhiều năm. Vùng Hòn Dâu - cửa Nam 
Triệu đã được chọn, Các bảng dự báo sóng trên cơ sở kết quả dư báo gió có 
thể sử dụng cho công tác dự báo phục vụ luồng vào cửa Nam Triệu , cảng Hải 
Phòng. 

2. Phương pháp dự báo sóng theo mô hình số trị được đề tài ưu tiên vì đây là một 
hướng đang được tập trung nghiên cứu trên thế giới , cho phép dự báo cho từng 
vùng biển ven bờ cụ thể và cho các kết quả dự báo khá phù hợp với thực tiễn. 
L ầ n đầu tiên đã sử dụng m ô hình truyền sóng vùng ven bờ với đáy dốc vừa 
phải (mild slope) có tính đến các hiệu ứng biến dạng, hiệu ứng khúc xạ và 
hiệu ứng nhiễu xạ. 

+ 0 ^ ® = 0 
c 

M ô phỏng trường sóng theo phương trình trên cho phép tránh được những sai số 
rất lớn ở các vùng hội tụ và phân kỳ năng lượng sóng (nếu tính theo mô hình sóng 
khúc xạ). K ế t quả là đã lập được quy trình dự báo sóng ven bờ theo các bản đồ độ 
sâu của vùng tính, độ cao, chu kỳ và hướng sóng dự báo vùng biển ngoài khơi. 
Các kết quả tính toán được so sánh với số l iệu đo bằng máy tự ghi sóng ven bờ 
cho thấy hoàn toàn có thể áp dung mô hình số trị để dự báo và tính toán trường 
sóng vùng ven bờ. 

Tóm l ạ i , công nghệ dự báo sóng của đề tài KT.03.04 đã đưa ra 4 quy trình, gồm 
quy trình dự báo sóng vùng khơi theo các hình thế synop, quy trình dự báo sóng 
trong bão, quy trình dự báo sóng ven bờ theo phương pháp thực nghiệm và 
phương pháp sô trị. Đây là một bước phát triển đáng kể trong việc nghiên cứu và 
phục vụ dự báo sóng biển, 

2.4. Nghiên cứu dự báo nhiệt độ và sương mù 

Đối với các yếu tố nhiệt độ và sương mù trên biên, đề tài mới đật nhiệm vụ ở mức 
nghiên cứu phương pháp và thử nghiệm dự báo. Các kết quả chính là các quy 
trình dự báo thứ nghiệm nhiệt độ nước biển và sương mù trên biến. 

ĩ , 

Nghiên cứu và xây dựng quy trình dự báo nhiệt độ nước biên theo phương pháp 
thống kê động lực và phương pháp thống kê vật lý. Kết quả thử nghiệm dự báo 
kiểm tra trên dãy số l iệu độc lập một năm ở ba trạm đặc trưng cho ba khu vực 
biển ven bờ cho thấy giữa tính toán và số l iệu thực đo khá phù hợp. 

_õ_ 
ôk 
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Xây dựng quy trình dự báo sương mù biển theo ba phương pháp: dự báo thống kê, 
dự báo thống kê synop và dự báo theo phương pháp thủy động. Đ ã thử nghiệm dự 
báo trên dãy số l iệu phụ thuộc 10 năm, số l iệu độc lập 2 năm và dự báo thử 
nghiệm Ì nám và đã khẳng định các phương pháp của đề tài đã cho các thông tin 
cụ thể và đảm bảo độ chính xác hơn các phương pháp synop hiện đang sử dụng 
tại Trung tâm D ự báo K T T V Quốc gia. 

3. Sử dụng tư liệu viễn thám nghiên cứu khí tượng thủy văn biến 

3.1. Phương pháp khai thác tư liệu viễn thám hệ thống mây bão trên Biển Đông phục 
vụ dự báo bão 

H ệ thống mây trong bão phát sinh từ các nhiễu động khí quyển nhiệt đới . Các 
khối khí nóng và ẩm chuyển động lên cao và ngưng kết thành mây. M ứ c độ phát 
triển và tập trung của hệ thống mây phụ thuộc vào mức độ phát triển của các xoáy 
khí quyên. Năng lượng duy trì và phát triển của các xoáy khí quyển là lượng nhiệt 
sinh ra trong quá trình ngưng kết. Bão càng mạnh, dối lưu càng phát triển, càng 
tâng nhanh quá trình ngưng kết và năng lượng tỏa ra càng lớn. Vì vậy, phân tích 
đầy đủ hệ thống mây bão trên ảnh vệ tinh có thể tìm ra mối liên hệ giữa đặc điểm 
cấu trúc không gian của mây với cường độ , hướng di chuyển và tâm của các xoáy 
của chúng. 

Những nội dung nghiên cứu cáu trục không gian hê thống mây bão Biển Đông 
bao gồm: 

Xây dựng proíil nhiệt bầu khí quyển chuẩn ở Việ t Nam 
- Phương pháp xác định độ cao đỉnh mây bão tờ ảnh vệ tinh 
- M ô tả cấu trúc không gian từ ảnh mây bão 

Phân bố đặc trưng hệ thống mây bão theo phương pháp tuyến 
H ệ thống mày bão khi gặp front lạnh 
Mắt bão, mây thành mắt và vấn đề xác định tâm bão 
Sử đụng ảnh N O A A của vệ tinh địa tĩnh G M S để khoanh vùng mưa lói! trong 
bão 
Cấu trúc hệ thống mây bão và hướng di chuyển của bão. 

H ệ thống máy bão biến đ ổ i rất nhanh theo không gian và thời gian, theo từng giai 
đoạn phát triển và điều kiện môi trường hoạt động của bão. H ệ thống máy bão là 
một tập hợp của những tháp mây đối lưu, lúc đầu rời rạc, sau đó cụm l ạ i , đan xen 
và liên kết l ạ i với nhau. N h ờ chuyển động xoáy, các tháp mây quy tụ thành tâm 
xoáy với màn mây C i phủ lên đỉnh các tháp mây. K h i xuất hiện dòng giáng ở tâm, 
nếu trần mây C i bị dòng giáng chọc thủng thì mắt bão xuất hiện, bão thường có 
cường độ mạnh. Trên vùng Biển Đông mắt bão có thể xuất hiện hoặc tồn tại ở 
cường độ 45-50 kts. Mắt bão có dạng hình tròn hoặc một hình đa giác. 

Đồng thời với sự xuất hiện dòng .g iáng ớ tâm cũng xuất hiện dòng giáng ở rìa 
xoáy bão làm tăng độ dốc ở rìa đĩa mây và tăng gradien nhiệt ở đây. Vì vậy trong 
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nhữnc cơn bão mạnh, rìa đĩa mây thường sắc nét và có tương phán độ chói lớn so 
với vùne xung quanh. Dòng giáng mạnh ớ rìa bão thường xuất hiện ngoài vùnc 
bán kính 230 kin đố i với bão (storm) và 280 kin đố i với bão nhiệt đới (typhoon). 
Bão càng mạnh dòng giáng càng tâng và mây càng siárn theo độ cao. Trong khi 
đó ớ vùng hình thành mắt bão, bão càng mạnh thì mây đố i lưu cànc phát triển. 
Tương quan siừa độ cao đỉnh mây và cường độ bão không hoàn toàn giống nhau 
tiên các vùng bán kính khác nhau. Điều đó có ý nghĩa thực tế rất lớn trong công 
lác phân tích dự báo bão. 

Trong bão, VÙI1ÍI tám chi có một, nhưng tâm có thê hai, ba (đa tâm), Trong điều 
kiện phát triển thuận lợ i , vùne tâm sẽ thu hẹp h i quanh một đ iếm, chính là mắt 
bão. Bão càng mạnh, mắt bão càng thu hẹp và có đạnc hình tròn. Hiện tượng "đơn 
tâm" hay "đa tâm" đều do sự sắp xếp của quá trình liên kết của các tháp máy 
xune quanh tâm tạo ra. 

Các kết quả phân tích hệ thống mây bão nói trên còn cho phép khoanh vùng mưa 
lớn trong bão, xem xét sự chuyên hướng của bão và cho thấy quan hệ giữa mây và 
mưa tronc bào là mối quan hệ vật lý phức tạp, trong đó ngưỡng nhiệt độ đỉnh mây 
bão có khá nâng cho mưa lớn trong những khoáiis thời gian 6, 12 và 24 giờ, phù 
hợp với số l iệu thử nghiệm với cơn bão A m y đổ bộ vào bờ biển Thanh Hóa -

Nghệ A n h cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 1974. 

Để tài đã phát hiện ra rằng hệ thống mây bão luôn bất đ ố i xứng qua tâm và qua 
hướng di chuyên, có liên quan tói sự chuyển hướng của bão. Tại thời điểm bão 
chuyến hướng thường xảy ra sự đột biến trong độ lệch mực xám (hoặc nhiệt độ, 
độ cao đính mây) giữa các góc đối xứng qua tâm hoác qua quỹ đạo bão. Nói một 
cách khác. sự đột biến trong dao động hệ thống mây bão giữa các góc đố i xứng là 
dấu hiệu chuyển hướng của bão. 

Như vậy, hệ thống máy M o được kháo sát cả về chiều rộng và chiều sáu đã cho 
phép íiiải thích quá trình hình thành, sắp xếp và liên kết trong hệ thống mây bào; 
nguyên lý tạo mắt mây thành mắt bào; sự xuất hiện và hoạt động của dòng giáng 
ớ vùng tâm và vùng gần rìa xoáy trong các d a i đoạn phát triển khác nhau cùa mắt 
bão. Kết quả nghiên cứu còn làm rõ quy luật hiến động của hệ thống mây bão 
liên quan đến cường độ gió bão, mưa bão và hướng di chuyến của chúng. Nghiên 
cứu các trường hợp bão tiệm cận với front lạnh trôn Biến Đông đã kháng định vai 
trò cùa khối khí cực đới tầng thấp đối với quá trình diễn biến hệ thống mây và 
phát triển của bão. 

3.2. Xác lập co sà khoa học và quy trình công nghệ khai thác tư liệu viền thám thành 
lợp bàn đó nhiệt độ lóp nước mật biến 

Đáp ứng mục tiêu tăng cường tiềm lực khoa học kỹ thuật biến, đề tài KT.03.16 
đật ra nhiệm vụ nghiên cứu thừ nchiệm kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám đố i với 
trường nhiệt độ lớp mật Biển Đông. 
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Sau 4 năm nghiên círu thử nghiệm, đề tài đã đạt được những thành tích bước đầu 
đáng khích l ệ . Đã xây dựng phần mềm N O A A - S S T là cơ sở khoa học và quy trình 
xử lý ảnh viễn thám N O A A về trường nhiệt độ tức thời và trường nhiệt độ trung 
bình lớp mặt. Đã thử nghiệm lập bản đổ trường nhiệt độ ngày 12 tháng 4 năm 
1991 và bản đồ trường nhiệt độ trung bình tháng 4 năm 1991 cho lớp nước mặt 
Biển Đông Việ t Nam, tỉ lệ 1/500.000 với độ chính xác 0,5°c. 

Các bản đổ nhiệt độ nước biến được xây dựng từ tư l iệu viễn thám tuy độ chính 
xác chưa cao nhưng đã chứng minh tính đúng đắn của quy trình xử lý ảnh, trong 
đó bán đồ trường nhiệt độ trung bình tháng 4 năm 1991 đã phản ánh những quy 
luật chính yếu của trường nhiệt độ Biên Đông mà các tác giả khác đã xây dựng từ 
số l iệu thực đo trung bình nhiều năm. 
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l i . N G H I Ê N C Ứ U Đ Ị A M Ạ O , Đ Ị A C H Ấ T , Đ Ị A V Ậ T L Ý 
V À Đ Ị A L Ý B I Ể N 

A . KẾT Q U Ả NGHIÊN cứu K H O A H Ọ C 

1. Đ ịa mạo 

1.1. Đói bờ biến 

Bước đầu phác thảo lịch sử hình thành đới bờ biên Việ t Nam trong Holoxen, đặc 
biệt là ở miền Trung. Đã chia ra 4 kiểu bờ khác nhau ỏ Trung B ộ trên cơ sở cấu 
trúc địa chất, các quá trình tích tụ và mài mòn. 

1.2. Bãi bổi cửa sòng 

Bằng sứ dụng tư l iệu viễn thám và bản đồ địa hình xuất bản vào các thời điểm 
khác nhau, kết hợp với khảo sát thực địa, đã thành lập được 10 bản đồ về quá 
trình phát triển, hiện trạng và xu thế biến động các vùng bài bồi , cửa sông quan 
trọng: Trà cổ, Bạch Đằng, Thái Bình, Trà Lý, Ba Lạt , Đáy, Cần G i ờ - Ba L a i , 
Tranh Đ ề - Hàm Luông, Sóc Trăng - Bạc Liêu, Cà Mau. Các bản đồ có tỉ l ệ từ 
1/25.000 đến 1/100.000 phản ánh biến động bãi bồi qua nhiều giai đoạn, kể từ 
những năm ỉ940, 1920 hoặc trước nữa, chio tới hiện tại (1995). 

Bản đồ cung cấp một lượng thông tin quan trọng, phục vụ cóng tác nghiên cứu, 
quy hoạch sử dụng và bảo vệ môi trường các bãi bồi cửa sông ven biển. Trên bản 
đồ , ngoài việc thể hiện khoanh vị các diện tích đất được bồi đắp hoặc bị xói l ở 
qua các giai đoạn, còn cho biết đặc điểm phát triển của các bãi sông, bãi bồi và 
đất bãi cũng như xu thế biến động của chúng. 

1.3. Đáy biển 

Đ ịa mạo đáy biển miền Trung được nghiên cứu khá chi tiết, với việc chia ra 7 
kiểu đìa hình đồng bằng trên các cấu trúc địa chất và hoạt động tân kiến tạo khác 
nhau, trong đó địa hình đáy biển ven bờ từ H ả i Vân đến cuối Khánh Hòa có hình 
thái phức tạp, dốc và bị chia cắt mạnh hom cả. L ầ n đầu tiên địa mạo đáy Biển 
Đông được thể hiện tương đ ố i chi tiết trên bản đồ tỉ l ệ 1/1.000.000. 

Bể mặt thềm lục địa được chia chi tiết ra các đồng bằng có nguồn gốc và đặc 
điếm tân kiến tạo khác nhau. Ngoài ra còn các địa hình phun trào bazan, cactơ và 
sườn kiến tạo. Đã chia ra 20 kiểu đồng bằng, thềm, đổ i và dãy núi khác nhau trên 
bề mặt thềm lục địa. 

Đ ịa hình sườn lục địa rất phức tạp (đến độ sâu 3.000 - 4.000m), độ dốc lớn, dạng 
đ ồ i , núi thấp và cao nguyên bị phân cắt bởi các canhon. Tám kiểu cấu trúc hình 
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iluíi chính dưoc phán chia, bíio eổm các đồm: bãtiii. cao ncuvcn, sơn nguyên, các 
khối và dãy núi neầm, 

Chun lục địa l à đới chuvcn tiếp lừ sườn lục địa xuôns: l rít 11 ti biển sáu. cồm các 
đốm: banu lích tụ nghiên*: hoặc dạne lòng máng, piuít t ri en trên các cấu trúc oàn 
vòng hoặc dơi íiãv. với hai kiểu kiến trúc hình thái chính. 

Trũim hiến sáu gồm chủ yếu các đồ ne bằng tích tụ. với nhiều khối núi ba/.an 
I i í i ấ m . 

ì.4. Các đào 

Lán đíìu tiên thõng kè vé kích thước và độ cao toàn bộ các đáo ven bờ (theo hải 
đồ) và xác dinh đặc điểm trắc lượng hình thái của chúng (độ dốc. chia cát ngang, 
c h i a CŨI s á u . . . ) . 

Đã chia ra 7 kiểu địa hình đảo trên cơ sở đặc điểm hình thái, cấu trúc, thạch học 
và các quá trình ngoại sinh thống trị. Trong đó đặc trưng là các kiểu địa hình núi 
tháp trên đá vôi, trên đá bazan, đá gianh và trên cúc đá trầm tích cát kết có thế 
nằm ngang hoặc đơn nghiêng. Đã xác định vào thời kv n ước Đ ệ Tứ, đa số các 
đáo hiện nay đã phát triển trong diều kiện lục địa là chủ yếu. Chúng tồn tại như 
những đao biến thực thụ vào các giai đoạn biến tiến trong Đệ Tứ, nhất là đạt biển 
tiến Holoxen. 

Các đáo và quán đáo ngoài khơi xa bờ (Hoàng Sa, Trường Sa) cấu tạo chủ yếu bởi 
san hô (lèn móng là đá M Z hoác bazan, là các khối lục địa sót bị lún chìm, hủy 
hoại. 

2. Đ ịa chá t 

2.7. Trám tích Đe Tứ 

Trầm tích tầng mặt được nghiên cứu chi tiết ở đáy biến ven bờ Trung Bộ. Ở đây 
dã phái hiện t á c loại trám tích chính: đá cacbonat chứa cát, cuội . sỏi , cát, cát bùn 
sét và bùn sét, Cũii i i đà xác định được các vùnc phân bố có tính quy luật của 
chùn" , như dòim hối tích bùn sét dọc ven bờ. 

Nhò 1 kết quá nhiều l ỗ khoan sâu mỏi hoàn t h à n h tạ i các cấu tạo triển vọng dầu khí 
nén thềm lục địa mà ta có những thông tin đẩu tiên vổ trầm tích Đ ệ Tứ trên thềm 
lục địa Việ t Nam. 

Ở bồn trũnc Sông Hồng. trám tích Đ ệ Tứ dày đến 238m (trong đó Holoxen dày 
5m). Thành phần ihạchhọc từ dưới lên gốm cuội sỏi xen cát thô và bột sét (Ọ|); 
cuội sạn, sét bội phone hóa loang l ổ (QỊJ) ; sạn sỏi xen cát, sét bột (Q| |_| | | ) và sạn 
cát. sét bột loane lổ (Ọin 2); tất cả chúnc đều cớ tướng lòng sông chuyến sang 
tướng chia! thổ, Trầm tích Holoxen chủ vén tướng vũnc vinh. 
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Trên thềm lục địa Trung B ộ , trầm tích Đ ệ Tứ dày từ vài mét đến lOOm, gồm cuội 
sạn ven bờ và đê cát cổ (Qi_in) tạo thành các dải hẹp dọc bờ. Các thành tạo QỊ .U 
phân bố ở độ sâu đáy biển đến Ì .000 - 2.000m. 

Tại bồn trũng Cửu Long (vùng Bạch Hổ) trầm tích Đ ệ Tứ dày khoảng 60m, từ 
dưới lên gồm cát xám vàng (châu thổ) đến sét bột (tiền châu thổ) và cát-bột-sét 
(lagun) đến cát (bờ cổ), sét bột (vũng vịnh). Vào Holoxen trầm tích thuộc tưởng 
biển nông cát bột dày 0,6m. 

Trên thềm lục địa Nam B ộ , trầm tích Q u ị hạt thô, tướng aluvi và aluvi-biển phân 
bố chủ yếu ở đới ngoài của thềm và sườn lục địa. Ở dải nâng Côn Sơn, gặp trầm 
tích QI-IU là sỏi , sạh-cát aluvi và bột sét châu thổ. Trầm tích Qị], 2 phân bố rộng ở 
ven bờ (độ sâu 20 đến 5Om) gồm sạn, cát, bột tướng sông và châu thổ. trầm tích 
Holoxen gập ở dải ven bờ và tại các trũng Đ ệ Tam, gồm tướng ven bờ (cát sạn) và 
vũng vịnh (bùn sét). 

2.2. Địa chất các bồn trầm tích 

N h ờ việc triển khai một khối lượng lớn công tác địa vật lý và khoan thăm dò và 
khia thác dầu khí trên thềm lục địa mà đặc điểm địa tầng và cấu trúc địa chất các 
bổn trũng Đ ệ Tam đã được làm sáng tò bổ sung bởi hàng loạt các số l iệu mới , tạo 
một hiếu biết tương đố i chi tiết và tổng thể hơn. 

2.2.1. Bể Sông Hổng 

Bê Sông Hồng được hình thành chủ yếu từ Oligoxen. Đ ịa tầng khá phức tạp, với 
sự khác biệt giữa phần phía bắc và phía nam của bể, trong đó trầm tích Mioxen ở 
phần phía nam phong phú đá vôi (hình vẽ 15, 16). Đã phân chia trong phạm vi 
của bê Sông Hồng hàng loạt yếu tố cấu trúc kiến tạo. Chúng được phân biệt bởi 
đặc điểm kiến tạo, tướng trầm tích thạch học. Đ ã phát hiện ở đới trung tâm trầm 
tích K Z có thể dày tới 18 km (theo tài l i ệu địa chấn, trọng lực, 1994), còn trung 
tâm địa hào Quảng Ngãi trầm tích K Z đạt tới lOkm. Đới trũng trung tâm của bể 
nối l iền địa hào Quảng Ngãi , được giới hạn về phía tây bởi các yếu tố: đơn 
nghiêng Thanh Nghệ, khối nâng K ỳ A n h , khối nâng Đà Nang và thềm Quảng 
Ngãi, còn phía đông chắn bới thềm H ả i Phòng, đới nâng Bạch Long V ĩ và địa lũy 
Tri Tôn (Hv 44). 

2.2.2 Bể Phú Khánh 

Bể Phú Khánh nằm ở phía nam bể Sông Hồng, ở phía đống bắc và bắc các bể Cửu 
Long và Nam Côn Sơn, được giới hạn phía tày bởi thềm Cam Ranh và đới cắt cụt 
Tuy Hòa. Đ ịa tầng được minh giải bằng tài l iệu địa chấn (1993) và l ỗ khoan (Hv 
17). Các trầm tích Oligoxen dày từ 500m đến 8.000m, còn trầm tích Neogen ở 
trung tâm bể dày 3.000m. 
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2.2.3. Bể Cửu Long 

N h ờ tài l iệu thâm dò, khai thác phong phú, đã phát hiện về thành phẩn đá móng 
có sự phán bố rộng rãi của đá xâm nhập và đá núi lưa. Trầm tích Đệ Tam có chiều 
dày nhất tới 6.0Ò0 - 8.000m (Hv 21). ' 

Ớ trung tâm của bê là đới nâng Hồng - Bách H ổ - Rang Đông, giới han ở phía tây 
bắc bởi trũng phía tây và tây nam, và ở phía đông nam bởi trũng phía đông và đơn 
nghiêng đông nam (Hv 57). X a hơn về phía tây bắc là đơn nghiêng và trũng tây 
bắc. 

2.2.4. Bể Nam Côn Sơn 

Đá móng trước K Z của bể gồm các đá xâm nháp và đá biên chất. Bể được lấp đầy 
bời các thành tạo vụn Oligoxen-Mioxen sớm với các đá cacbonat ở phần trên, 
phân bố ớ phía đông của bể (Hv 22). Bể có 4 yếu tố cấu trúc chính: đới phân dị 
phía bắc và phía tây với các chuyển động khối tảng phức tạp theo đứt gãy (Hv 
61), đới nâng Dừa ở trung tâm và đới Trũng phía đông có thể đạt tới 14.000m. 

2.2.5. Bể Mã Lai - Thổ Chu 

V ề địa tầng gồm các tích tụ Oligoxen (dày 2.000m) là sét và cát kết đầm hồ và 
sông. Mioxen chủ yếu gồm cát kết, sét xen lớp mỏng than, tướng sông, châu thổ 
(dày 400 - Ì .500m) phán bố rộng rãi. 

Các yếu tố cấu trúc gồm đơn nghiêng phía đông, ớ phía tây là dải địa hào trũng, 
với chiều đày trầm tích K Z ở trung tâm đạt 8.000m. 

2.2.6. Bể Tư Chính - Vũng Mây 

Bể được xác định trên cơ sở các tài l iệu khoan và địa vật lý 1993-1994 trên thềm 
lục địa Việ t Nam. Trầm tích Oligoxen tướng châu thổ, đầm hồ (cát, sét kết và 
than) Mioxen và Plioxen chủ yếu tướng biển (sét, đá vôi). 

Phía tây bể là các đới nâng tư Chính, Phúc Nguyên - Phúc Tần, Đông Sơn và địa 
hào Phúc Nguyên. Trung tâm là trũng V ũ n g Mây, ở vùng nước sâu 1.000 -

Ì .500m; phía đông là đới nâng Vũng Máy - Đá Lát. 

2.2.7. Nhóm bể Trường Sa 

MÓI1ÍI của nhóm bế có thể là trầm tích và macma tuổi J -K hoặc cổ hơn. Tài l iệu 
địa chấn chia trầm tích K Z làm 4 phức hệ với một số các bồn trũng (Hv 87). 

2.3. Cấu trúc sâu 

Trên cơ sớ những tài l iệu điều tra phong phú từ năm 1991 đến nay ở vùng biển 
Việt Nam, đã làm sáng tỏ đã trưng các trường đìa vát lý, cấu trúc sâu của vỏ Trái 
Đất và mối liên quan của chúng với các đặc điểm địa động lực khu vực. Kết quả 
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minh giải định lượng các tài l iệu địa vật lý đã cho phép xác định đặc điểm cụ thể 
các bề mặt Moho, Conrad, mặt móng kết tinh và các hệ thống đứt gãy. 

2.3.1 Địa hình bề mặt Moho (Hv 79) 

Ở vùng biển ven bờ và các vịnh Bắc B ộ và Thái Lan, bể mặt Moho có độ sâu từ 
25 đến 30 km. Tạ i thềm lục địa miền Trung, độ sâu thế nằm của mặt Moho còn 
22 - 23 km ở phía ngoài kinh tuyến 109°. Tại vùng quần đảo Hoàng Sa và Truông 
Sa, địa hình bề mật Moho khá phân dị và đạt độ sâu 24 - 26 km. Vùng trung tâm 
Biên Đông địa hình mặt Moho có cấu trúc đơn giản và nâng lên cao nhất, với độ 
sáu từ 10 đến 15 km. Ớ vùng chuyển tiếp giữa thềm lục địa và trũng biển sáu, mặt 
Moho có cấu trúc phức tạp, có độ sâu thế nằm từ 25 km đến 15 km. 

2.3.2. Địa hình bề mặt Conrad (Hv 80) 

Bề mặt này nhìn chung có cấu trúc phức thành phầnạ và phân dị mạnh hơn so với 
bề mặt Moho. Ở vùng biển ven bờ, độ sâu thế nằm mặt Conrad trung bình 12 - 14 
kin. Ớ trung tâm vịnh Bắc B ộ , độ sâu của mặt đó khoảng 1 8 - 2 0 km, còn ở trung 
tám vịnh Thái Lan, độ sâu đó khoảng 1 6 - 1 8 km. 

Ở vùng Trường Sa, Hoàng Sa, mặt Conrad nâng lên phân dị với độ sâu 1 2 - 1 4 
kin. V ù n c sườn lục địa đông Việ t Nam bề mặt này cũng ở độ sâu 1 2 - 1 4 km, 
trone khi đó ở trung vâm Biển Đông bề mặt nâng lên mạnh đến độ sâu 6 - 8 kin . 

2.3.3. Mặt móng kết tình 

Các điểm đặc biệt trên các mặt cắt địa chất - địa vật lý tổng hợp cho phép liên kết 
thành mặt ranh giới mật độ. về mặt hình thái, mặt ranh giới mật độ này có cấu 
trúc tương tự với mặt móng âm học. Ớ vịnh Bắc B ộ và vịnh Thái Lan, vùng trung 
tâm võng xuống có độ sâu cực đại 1 6 - 1 7 km, ở vùng rìa là 4 - 6 kin . Ở bể Cửu 
Long và Nam Côn Sơn, mặt ranh giới đạt độ sâu cực đại lần lượt là 12 km và 15 -

16 kin. M ặ c dù còn mang tính giả định, song đây là những kết quả mới đáng quan 
tâm. 

2.3.4. Hệ thống đứt gãy 

Sơ đồ đứt gãy thềm lục địa Việ t Nam và Biển Đông lần đầu tiên thể hiện một 
cách cụ thế (Hv 78). Trong vịnh Bắc Bộ, ngoài hệ đứt gãy TB-ĐN và ĐB-TN, còn 
gặp những đứt gãy sâu phương kinh tuyến, Ờ ven bờ miền Trung, hệ đứt gãy sáu 
chủ yếu hướng kinh tuyến, đặc biệt đã phát hiện mặt đứt gãy cám về phía tây, độ 
sâu 70 - 80 kin hoặc hơn. Trên thềm lục địa đông nam, chủ yếu là hệ đứt gãy sâu 
hướng ĐB, cùng với các hệ hướng kinh tuyến và T B , tạo nên các cấu trúc dạng 
khối tảng. Vịnh Thái Lan đặc trưng bởi hai hệ đứt gãy phương TB-ĐN và kinh 
tuyến. 
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Trên toàn Biến Đông , ngoài các hệ đứt gãy đã m ô tả, có các nhóm chính: hướng 
ĐB, kinh tuyến và TB-ĐN, trong đó hệ đứt gãy ven bờ tây Philippin có độ sâu từ 
60 km đến trên 100 km và tính địa chấn rất mạnh, cắm xiên về phía đông, đông 
nam. 

Trên cơ sở các tài l i ệu phân tích chi tiết, có thể đưa ra các nhận định: 

• Do bị các hệ thông đứt gãy sâu phàn cắt, thềm lục địa Việ t Nam có cấu trúc 
khối tảng và có thể chia làm 7 vùng cấu trúc khác nhau. 

* Các hệ thống đứt gãy đã tạo nên một ranh giới phán cách giữa hai miền cấu 
trúc khác nhau là đất l i ền và thềm lục địa. 

• Các hệ thống đứt gãy phương đông bắc ở Biển Đông là những hệ đứt gãy sâu 
lớn nhất, chi phối mạnh mẽ chế độ kiến tạo Biên Đông. 

• H ệ thông đứt gãy sâu hướng kinh tuyến ở khu vực quần đảo Trường Sa biểu 
hiện rõ qua các dị thường trọng lực, từ và chấn tiêu động đất. 

2.4. Địa động lực Biển Đông 

2.4.1. Địa chấn địa động lực 

Kết quả nghiên cứu giai đoạn 1991-1995 dựa trên cơ sở danh mục Ì .081 động đất 
và 81 cơ cấu chấn tiêu. Đ ã xác định được sự phân b ố các chấn tiêu động đất 
(CTĐĐ) theo chiều sâu, đã thành lập sơ đồ C T Đ Đ với các dải của trường địa chấn 
tự nhiên và sơ đồ các vùng phát sinh động đất và các vùng nguồn. Đ ã nêu lên 
được các trường ứng suất kiến tạo ở các vùng nguồn khác nhau. 

Trên cơ sơ tài l iệu độ sâu chấn tiêu của 867 trận động đất, nhận thấy 90% nằm 
trong khoảng độ sâu đến 70 km, còn 10% từ độ sâu 70 km đến 220 km (cực đ ạ i 
quan sát được). Đ ộ sáu chấn tiêu tăng từ tây sang đông, trong đó quan sát được 
hai dải dị thường mật độ chấn tiêu cao ở độ sâu 10 - 15 km (42%) và 30 - 35 kin 
(18%). 

Sơ đồ phán bố các CTĐĐ (Hv 73) cho thấy tồn tại các dải C T Đ Đ sau: Bắc V i ệ t 
Nam, ven bờ Nam Trung B ộ , kinh tuyến 114° - 115°, ven biển Philippin, Palawan 
- Bắc Kalimantan, ven biển Nam Trung Quốc. Các đặc trưng cơ bản của các 
nguồn động đất nêu trên cũng đã được tính toán xác định ( M m a x , T...). 

Kết quá xác định cơ cấu C T Đ Đ cho phép phân biệt: 59 trượt bằng, 13 chơm thuận 
và 9 chơm nghịch, trong đó loại trượt bằng có mặt trong hầu hết các vùng nguồn, 
còn loại trượt chơm phổ biến ở phía nam và bắc Biển Đông. 

Đã xác định chặc điếm phân bố trường ứng suất kiến tạo, trong đó ứng suất nén có 
các phương ưu" thế là: TB-ĐN, B - N va ĐB-TN. 
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2.4.2. Chuyển động kiến tạo trong kỷ Đệ Tứ 

Chuyên động kiến tạo trong kỷ Độ Tứ có đặc trưng là kế thừa các chuyển động 
kiến tạo từ Paleogen - Neogen trên phạm vi không gian rộng lớn. Nhận thấy một 
số đặc điểm sau: 

• Ở bể Sông Hồng biên độ và tốc độ sụt lún tăng dần từ lục địa ra trung tâm bể 
(đạt 0,3 m m / n ă m ) . Còn ở bé Cửu Long tốc độ sụt lún trong đất l i ền l ạ i lớn hem 
ngoài biển. Các bể tích tụ Đ ệ Tứ ven b ò miền Trung phân dị cao về biên độ 
sụt lún. 

• Vùng đáy biển, nơi không có bổn K Z , địa hình phân bậc do sụt lún thấp dần 
từ bờ ra khơi và bậc càng sâu càng có tuổi cổ hơn: trầm tích Q] ở độ sâu lớn 
hơn 500m, Q„: 300 - 500m; còn trầm tích Q I w n ở độ sâu 100 - 300m. 

2.4.3. Tiến hóa kiến tạo các bể trầm tích Đệ Tam 

Đặc điểm tân kiến tạo Biển Đông thể hiện rất khác nhau trong 4 khu vực: 

• K h u vực rìa lục địa Đông Dương: đặc trưng bởi kiểu thụ động với đầy đủ các 
yếu tố thềm, sườn và chán lục địa. Các bể trầm tích Đ ệ Tam phát triển trên 
m ó n g không đồng nhất, kiểu vỏ lục địa. Có hoạt động núi lửa trẻ N - Q . 

• K h u vực phía nam từ Palavvan đến Natuna thuộc kiểu rìa lục địa chuyển tiếp 
Plioxen hiện đại . 

« K h u vực phía đông thuộc kiểu rìa lục địa với cung núi lửa và động đất 
(Taiwan - Luson), có thềm lục địa hẹp và dốc. 

• K h u vực trung tâm Biển Đông, lớp bazan đặc trưng kiểu vỏ đại dương tách 
giãn phân bố ở đấy sâu và bị phủ bởi các trầm tích N T Q . . Sự m ở rộng của 
Biển Đông vào Mioxen giữa được minh chứng bởi sự phân bố rộng khắp các 
trầm tích biển và đá bazan. 

Địa động lực các bể trầm tích Đ ệ Tam thềm lục địa Việ t Nam được xác định với 
đặc điểm chính như sau: 

• Kéo tách và nén ép (bể Sông Hồng) 
• Tách giãn và lún chìm (bể Phú Khánh) 
• Tách giãn nội lục (bể Cửu Long) 
• Tách giãn sau tạo núi (bể Mã Lai - T h ổ Chu) 
• Tách giãn liên quan với quá trình giãn đáy Biển Đông ở phía đông và nén ép 

phía tây nam (bể Nam Côn Sơn và Tư Chính - V ũ n g Mây) . 

Chúng được hình thành như những bể rift từ Paleogen. Gia i đoạn sau tạo rift đặc 
trưng bởi sụt lún mở rộng Mioxen muộn - hiện đạ i trên toàn khu vực và các hoạt 
động núi lửa trẻ N 2 - Q . 
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3. Đ ị a lý 

3.1. Du lịch biến 

Các thành tựu cơ bản của hướng nghiên cứu này bao gồm: 

3.1.1. Xây dựng cơ sỏ lý luận và phương pháp nghiên cứu du lịch biển 

Dựa trên quan điểm tổng hợp và quan điểm hệ thống, đã tập trung nghiên cứu hệ 
thống lãnh thổ du lịch và vùng du lịch. 

H ệ thống lãnh thổ du lịch ( H T L T D L ) đặc trưng bởi tính hoàn chỉnh về chức năng 
và về lãnh thổ, trong đó chức năng quan trọng là phục hồi và tái sản xuất sức lao 
động, khả năng lao động - thể chất và tinh thần của con người . Đ ó là một địa hệ 
thống xã hộ i . 

Vùng du lịch bao gồm nhiều H T L T D L , tạo thành bởi sự kết hợp với không gian 
kinh tế xã hội . 

Trên cơ sở sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu truyền thống và hiện 
đạ i , lần đầu tiên ở nước ta đã xác định được các trung tâm du lịch biển và sức hút 
của chúng, đồng thời xác định ranh giới các H T L T D L biển V i ệ t Nam trong nền 
kinh tế mở. 

3.1.2. Đánh giá các tài nguyên du lịch biển 

Đ ã nghiên cứu đánh giá đầy đủ các tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn 
vùng ven biến, 

Tài nguyên nổi bật về mặt địa hình, cảnh quan là các bãi biến, vũng vịnh và hang 
động. V ề diều kiện khí hậu đã xác định vùng biển Nam Trung B ộ và Nam B ộ có 
điểu kiện thuận lợi hơn cả đ ố i với các hoạt động du lịch vùng nhiệt đới . Tài 
nguyên nước khoáng vùng ven biển phong phú và có nhiều công dụng khác nhau, 
với vị trí phân bố thuận lợi cho việc khai thác phục vụ các mục đích du lịch, nghỉ 
dưỡng và chữa bệnh. Tài nguyên sinh vật có giá trị đặc biệt cho hoạt động du lịch 
biển với sự phong phú đa dạng sinh học nhiệt đới , với nhiều đ ố i tượng tham quan, 
nghiên cứu và du lịch sinh thái có giá trị, chứa đựng nhiều động thực vật quý 
hiếm, đác hữu. 

Tài nguyên nhân vãn vùng ven biển đã được nghiên cứu và đánh giá chi tiết cho 
phát triển du lịch biển. Vùng ven biển có t iềm năng lao động lớn (7 triệu lao 
động), tuy nhiên số lao động tham gia hoạt động dịch vụ - du lịch còn ít (10 vạn). 

Vùng ven biển có nhiều khu vực tập trung di tích lịch sử văn hóa có giá trị, phục 
vụ phát triển du lịch biến; H ả i Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên - H u ế , Quảng 
Nam - Đà Nang v.v... Các l ề hội truyền thống vùng ven biển cũng đã được đánh 
giá, chủ yêu tập trung từ Hải Phòng đến Thừa Thiên - Huế . 
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3.1.3. Xác định HTLTDL biển Việt Nam 

Đóng góp quan trọng về mặt khoa học là đã xác định được cấu ti úc cùa H T L T D L 
biển Việ t Nam, gồm 3 hệ thống và 6 phân hệ sau: 

a) HTLTDL duyên hải Bắc Bộ: 

- Phán hệ đông bắc Bấc B ộ (Qụảng Ninh - Hải Phòng) 
- Phân hệ mím Bắc B ộ (Thái Bình - Hà Tình) 

b) HTLTDL duyên hải Bắc Trung Bộ: 

- Phân hệ phía bắc (Quảng Bình - Quảng Trị) 
- Phán hệ phía nam (Thím Thiên - H u ế - Quảng Ngãi) 

c) HTLTDL duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ: 

- Phân hệ Nam Trung B ộ {Bình Định - Ninh Thuận) 
- Phân hệ Nam Bộ (Bình Thuận - Kiên Giang) 

Trong phạm vi duyên hải Bắt Bộ, sản phẩm du lịch tiêu biểu được xác định là du 
lịch tham quan nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch văn hóa, nghiên cứu khoa học. Các 
địa bàn hoạt độnc du lịch chủ yếu gồm các di tích văn hóa - lịch sử (Vân Đồn , 
Yên Tử, Côn Sơn, Bạch Đàng, Hoa Lư, Tam Điệp), các cảnh quan nghỉ dưỡng 
(Hạ Long, Bái Tử Long, M ũ i Ngọc - Trà cổ, Cát Bà, Yên Tử, Đ ồ Sơn, Sầm Sơn, 
Cửa Lò), các hang động đá vôi (ở Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa) , các hải 
đáo (ờ Ọuảng Ninh, H ả i Phòng). Các trung tâm lưu trú và thu hút chính của hệ 
thống là: vịnh H ạ Long và phụ cận, Đ ồ Sơn - Hải Phòng, Ninh Bình và phụ cận, 
Sám Sơn và Vinh - Cửa Lò. 

H T L T D L duyên hủi Bắc Tììítiiị Bộ có các sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch 
tham quan các di tích lịch sử, cách mạng kết hợp với du lịch biển, du lịch hang 
động và du lịch quá cảnh. Các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu gồm các di sản 
vãn hóa truyền thống (Huế, M ỹ Sơn, H ộ i A n , Quảng Trị.,.), các khu cảnh quan 
nshi dưỡng, giải trí (Thuận A n , cảnh Dương, Non Nước, Tam Giang, Bạch Mã, 
Phong Nha) và các di tích chống M ỹ cứu nước (Vĩnh M ố c - Hiền Lương, Cửa 
Việ t , Khe Sanh, đường mòn H ổ Chí Minh.. . ) . Các trung tâm lưu trú và thu hút 
chính của hệ thống gồm: H u ế và phụ cận, Đà Nang và phụ cận. 

H T L T D L duyên húi Nơm Tritiìạ Bộ vù nam Bộ có các sản phẩm du lịch đa dạng: 
tham quan nghỉ dưỡng biến và núi, du lịch sông nước, du lịch sinh thái, tham 
quan nghiên cứu các di sản văn hóa. Các địa bàn hoạt động du ỈỊch phong phú, 
phân bố rộng rãi ở thành phố H ồ Chí Minh , Khánh Hòa, Bà Rịa - V ũ n g Tàu, Cẩn 
Thơ, các vùng ven biển Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, M i n h H ả i , Kiên 
Giang... các vùng di tích lịch sử và kháng chiến chống M ỹ . Các trung tâm lưu trú 
và thu hút chính của hệ thống gồm: Nha Trang, vịnh Vãn Phong, thành phố H ồ 
Chí M i n h , V ũ n g Tàu và phụ cận, v.v... 
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Trong phạm vi cả nước, các trung tâm và tuyến du lịch biển chủ yếu có ý nghĩa 
quốc gia và khu vực bao gồm: 

H ạ Long - Cát Bà - Đ ồ Sơn 
H u ế - Đà Nang - Lao Bảo 

- Văn Phong - Nha Trang - Ninh Chữ 
Long H ả i - Vũng Tàu - Côn Đảo 
Hà Tiên - Phú Quốc 

Cùng với thành phố H ồ Chí M i n h , các trung tâm du lịch nêu trên cũng là những 
khu vực cần ưu tiên đầu tư phát triển du lịch biển ở nước ta. 

3.2. Địa lý hệ thông đảo ven bờ 

Những thành tựu khoa học của hướng nghiên cứu hệ thông đảo ven bờ 0 bao gồm 
các kết quả nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã 
hội và đánh giá t iềm nâng H T Đ V B phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc 
phòng. 

3.2.1. về điều kiện tự nhiên 

Dựa vào hải đồ tỉ l ệ 1/25.000 và 1/100.000 đã thống kê được 2.773 hòn đảo lớn 
nhỏ theo tọa độ địa lý, điện tích, độ cao với tổng diên tích 1.720 k m 2 trong đó có 
84 đảo có diện tích từ Ì k m 2 trở lên, 24 đảo diện tích trên lo k m 2 và 3 đảo trên 
100 k in 2 . 

H T Đ V B được cấu tạo bởi nhiều loại đất đá có nguồn gốc và tuổi khác nhau, từ cổ 
Sinh đến Đ ệ Tứ. N ế u như các đảo ven bờ Bắc B ộ cấu tạo từ đá biến chất và trầm 
tích thì các đảo ven bờ Trung B ộ có nguồn gốc chủ yếu là đá macma xâm nhập và 
phun trào, còn các đảo Nam Bô - cả trầm tích, biến chất và macma. 

Cũng cần nhắc đến là lần đầu tiên đã phát hiện ra trầm tích tui Neogen phân b ố 
dưới lớp phủ bazan ở C ồ n cỏ (có thể có mặt cả ở Lý Sơn, Phú Quý) , với các biểu 
hiện đá quý và nửa quý đi kèm với đá bazan. 

Tầng đất trên các đảo thường mỏng, thường xuyên bị rửa trôi; có 11 loại đất khác 
nhau, chủ yếu là các loại đất feralit, hình thành trên các loại đá khác nhau. 

Số các đảo có suối nước chảy thường xuyên rất ít. Thảm thực vật trên đảo đa 
dạng, nhưng chủ yếu là thứ sinh. 

3.2.2. Tài nguyên thiên nhiên 

V a i trò quan trọng nhất của H T Đ V B là giá trị về vị thế vô cùng to lòn; chúng là 
cơ sở pháp lý về mặt lãnh thổ để xác định chủ quyền vùng biển và thềm lục địa, 
để vạch đường cơ sở của quốc gia, là tiền đồn trên biển giữ gìn an ninh và bảo vệ 
Tổ Quốc, là địa bàn thuận lợi phục vụ khai thác tài nguyên biển (dầu khí , hải 
sản...) và các dịch vụ biển, đổng thòi là cầu nối phát huy thế mạnh của dải ven 
biển để tiến ra biển khơi và giao lưu quốc tế. 
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Trên các đảo ven bờ có khoảng 30 loại hình khoáng sản, trong đó khoáng sản 
cháy (than đá) có ý nghĩa kinh tế hơn cả, khoáng sản vật l iệu xây dựng phong phú 
mà việc khai thác cần rất thận trọng, phải xét đến tác động mõi trường. 

Quỹ đất trên đảo hạn hẹp, độ phì kém, tầng mỏng. Đất nông nghiệp hiện chiếm 
5%, rừng 39% và đất chuyên dùng 3,7% diện tích tự nhiên. Trên đảo chí nên phát 
triển cây dài ngày và cần tâng tỉ l ệ che phù rừng lên 70% diện tích tự nhiên. 

Nước ngọt là tài nguyên rất quan trọng nhưng trữ lượng không nhiều; đa số các 
đảo gặp khó khăn về nước, nhất là về mùa khô. M ộ t số đảo có khả năng cấp nước 
tương đố i tốt là Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo, Hòn Khoai , Phú Quý, Cái Bầu. . . 

Tài nguyên sinh vật trên đảo và vùng biến quanh đảo có ý nghĩa môi trường, kinh 
tê và khoa học to lớn, Theo thống kê, thực vật trên các đảo vùng biển Bắc B ộ có 
trên 800 loài với 23 loài quý hiếm, các đảo Nam B ộ có trên 1.300 loài với 20 loài 
quý hiếm, có 8 loài đặc hữu ở Côn Đảo và Phú Quốc. về động vật hoang trên đảo 
đã thống kê được 64 loài thú, 194 loài chìm, 72 loài bò sát và 15 loài ếch nhái , lần 
lượt chiếm 28,3%, 23,7%, 29,1% và 18,8% các loài tương ứng của toàn quốc, 
trong đó có các loài đặc hữu như voọc đầu trắng Cát Bà, vượn tay trắng Phú 
Quốc, sóc đen Côn Đảo. 

Nguồn lợi sinh vật quanh đảo phong phú và có giá trị kinh tế cao, trong đ ó sinh 
vật vùng triều các đảo vịnh Bắc B ộ phong phú hon phía nam, ngược lạ i nguồn lợi 
hải sản về tôm, cá, mực, vùng biển quanh đảo phía nam phong phú hơn phía bắc. 
Đã thống kê khá chi tiết về các loài động vật đáy, động thực vật phù đu, cá, tôm, 
mực, san hô, rong của các vùng đảo Cô Tô, H ạ Long - Cát Bà, Bạch L o n g V ĩ , 
Hon Mê - Hòn N ẹ , Hòn Na - Hòn N ồ m , Phú Quý, Côn Đảo, Nam D u , Phú Quốc. 

Do có ưu thê về cảnh quan đa dạng, về khí hậu trong lành, về sinh vật nhiệt đới 
phong phú mà các đảo ven bờ có t iềm năng du lịch rất lớn. 

3.2.3. Dân cư kinh tế xã hội 

Vào khoảng 10.000 - 14.000 năm trước, con người Hòa Bình và Bắc Sơn đã di cư 
đến các đảo đông bắc với số lượng không nhỏ. Các đảo ven bờ Nam Trung B ộ và 
Nam B ộ được người Sa Huỳnh và sông Đổng Nai đến khai khẩn vào 3.000 - 4.000 
năm trước. 

Có khoảng 66 đảo có dân ở thường xuyên với tổng số trên 175 ngàn người; biến 
động cơ học lớn do nhiều nguyên nhân khác nhau (chính trị, tài nguyên, quản 
lý...). 
Kinh tế nông lâm nghiệp trên đảo hiện vẫn thu hút nhiều lao động hơn cả, là hoạt 
động chủ yếu trên một số đảo. Ngư nghiệp chiếm khoảng 24.000 lao động, đông 
nhất là ở các đảo vùng biển Nam Trung B ộ và Nam Bộ, chiếm từ 20 đến 60% lao 
dộng của đảo. 
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Công nghiệp và tiếu thủ công nghiệp chiếm một tỉ l ệ khiêm tốn trong nền kinh tê 
hải đảo, phân bố chủ yếu ở một số huyện l ỵ , thị trấn. Tài nguyên du lịch H T Đ V B 
đã bắt đầu được chú ý khai thác, nhưng còn cần phải đầu tư lớn. Sự nghiệp phát 
triển văn hóa, giáo dục, y tế trên đảo còn gặp nhiều khó khăn. 

3.2.4. Đánh giá tiềm nàng HTĐVB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

L ẩ n đầu tiên vai trò H T Đ V B trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh 
quốc phòng được đánh giá và xác định cụ thể cho 76 đáo, có diện tích từ Ì km2 
trở lên. Trên cơ sở phối hợp kết quả đánh giá về giá trị t iềm năng với giá trị về vị 
thế, tiến hành phân loại ưu tiên chức năng của mỗi đảo cho các mục tiêu phát 
triển khác nhau: nông, lâm, ngư nghiệp, du lịch, dịch vụ, kinh tế tổng hợp và quốc 
phòng. Trên cơ sở đó xây dựng các phương án triển khai phục vụ quy hoạch phát 
triển kình tế - xã hội theo ngành và theo lãnh thổ. 

Kết quả đánh giá 76 đảo như sau: 

• Có 8 đảo có vị trí rất quan trọng cho quốc phòng, trong đó có 4 đảo có t iềm 
năng rất thuận lợi và 2 đảo thuận lợ i ; 2 đảo còn lại kém thuận lợ i , phải có đầu 
tư lớn. 
V ề phát triển nông lâm nghiệp, có 2 đảo rất thích hợp và 25 đảo thích hợp. 

• Có 26 đảo được xét ưu tiên phát triển ngư nghiệp, trong đó có 2 đảo được ưu 
tiên đặc biệt, 6 đảo ưu tiên hàng đầu, 18 đảo ưu tiên cao và trung bình. 

• V ề du lịch, có 4 đảo (cụm đảo) ưu tiên đặc biệt, 16 đảo ưu tiên cao và trung 
bình. , 

• Có 18 đảo cần ưu tiên phát triển dịch vụ biển, trong đó 4 đảo ưu tiên đặc biệt, 
3 đảo ưu tiên hàng đầu và 11 đảo ưu tiên cao và trung bình. 

Ngoài đánh giá theo từng ngành kinh tế, đã tiến hành đánh giá tổng hợp cho m ỗ i 
đảo. K ế t quả cho thấy có 5 đảo có t iềm năng rất thích hợp và 19 đảo thích hợp 
cho phát triển kinh tế biển tổng hợp. 

3.2.5. Định hướng chức năng HTĐVB 

Đ ã chia ra ba nhóm đảo có chức nâng chính sau đây: 

Nhóm đảo có chức năng quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế ở quy mô 
khác nhau: 8 đảo 
Nhóm đảo có chức năng kết hợp phát triển kinh tế với công tác quốc phòng: 
15 đảo. 

• Nhóm đảo chủ yếu cho phát triển kinh tế có kết hợp với cồng tác quốc phòng: 
10 đảo. 

3.2.6. Các vùng và cụm đảo ven bờ 

Đã chia H T Đ V B thành 5 vùng, 13 cụm và một số đảo độc lập: vùng đảo ven bờ 
Bắc B ộ có 4 cụm, ven bờ Bắc trung Bộ có 2 cụm, ven bờ Nam Trung B ộ có 3 
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cụm, ven bờ Đông Nam Bộ có 2 cụm và ven bờ Táy Nam Bộ có 2 cụm. 

3.2.7. Các tuyến phát triển của HTĐVB 

Dựa trên đặc điểm phát triển của các vùng kinh tế ven biển, nhất là các tamgìác 
kinh tế trọng điểm và mối liên quan vói các vùng quần đảo ngoài khơi Trường Sa, 
Hoàng Sa, có thể xác định sơ bộ l i tuyến phát triển kinh tế ven biển - hải đảo, 
trong đó có các tuyến như: 

H ạ Long - Cái Bầu - Cô Tô 
- Hai Phòng (Cát Bà) - Bạch Long V ĩ 

Phan Thiết (Cam Ranh, V ũ n g Tàu) - Phú Quý - Trường Sa 
V ũ n g Tàu - Côn Đảo 
Hà Tiên - Phú Quốc 

- Rạch Giá - Hòn Tre - Hòn Nghệ - Phú Quốc - Thổ Chu. 

3.2.8. Nhận định chung về vai trò của HTĐVB 

H T Đ V B có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển và 
quốc phòng, thể hiện ở: 

• H T Đ V B là cơ sở pháp lý để xác định đường cơ sở, xác định chủ quyền trên 
thềm lục địa và vùng biển. Chúng chiếm lĩnh các vị trí tiền tiêu quan trọng, là 
các căn cứ quốc phòng vững chắc trên biển, là cơ sở hậu cần về người và của 
tại chỗ trên biển. 

• Ưu thế của H T Đ V B trong phát triển ngư nghiệp thể hiện ở nguồn lợi vùng 
triều phong phú, lạ i nằm gần các bãi cá, tôm, mực quan trọng; các đảo là cơ 
sờ hậu cần, dịch vụ, hướng dẫn và kiêm soát thuận lợi các hoạt động trên biển, 
với cư dân chín chung là có truyền thống và tay nghề cao về ngư nghiệp. 

• H T Đ V B có vị trí quan trọng trong phát triển du lịch do có t iềm năng to lòn, đa 
dạng; có khả nâng kết hợp thuận Iowij với các trung tâm du l ịch lớn trên bờ; 
phân bố từ bắc đến nam. 

Trong phát triển địch vụ biển, H T Đ V B cũng có vai trò không nhỏ, do phân bố 
đều khắp trên các vùng ven bờ, gần các khu khai thác tài nguyên biển (dầu khí, 
hải san...), gần các khu kinh tế lớn trên bờ và gần các tuyến giao thông quan 
trọng. 

4. Trác địa bản đồ và viền thám 

Xây dựng bộ ký hiệu bản đổ địa hình đáy biển. L ầ n đầu tiên ở nước ta, một bộ ký 
hiệu cho bản đồ địa hình đáy biển được xây dựng cân cứ vào ba yếu tố: mục đích 
thành lập, nội dung và tỉ l ệ bản đồ. Đ ã sử dụng kết hợp các phương pháp: ký hiệu , 
ký hiệu theo đưòng, nền chất lượng và đường đẳng trị. 

B ộ ký hiệu bản đồ địa hình đáy biển có cấu trúc như sau: 
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• Các điếm không chế đo đạc (điếm tam d á c , điếm thúy chuẩn...). 
Biên eiới quốc nia và biên giới trên biên. 
Đu'0'Híĩ bờ và địa hình đáy biến (đường bờ nước. bĩu triều, đường bình độ. 
diêm dô sáu...). 
Các địa vật đặc trui l ẹ trên hiên (trụm thủv vãn. đèn biên. phao tín hiện. đê 
chắn sónii. hãi đá, dàn khoan...). 
Sinh vặt hiên, chãi đáy và các nội dung khác (bãi cá, đườns đáng từ, dòng 
biên nónÍI. lạnh, độ mặn...). 

Trong nghiên cứu sử chum tư Ì ĩ ệ LI V i ẽ li thám thành lập bàn đồ trường nhiệt b ề mặt 
nước biến, đã XÚY ch mu được một bán đổ trườne nhiệt truns bình tháng 4 lớp nước 
b ể mạt BÍCH Đông ti l è 1/1.500.000. b ả n đ ồ c h o t h ấ y v ù n g p h í a b á c B i ể n Đ ô n s 

còn chịu ánh hướng của chế dô nhiệt mùa dông, nước lanh á n h hướng đến tận 
vùim Philippin. Indonesia. V ù n c biến ven b ờ Việ t Nam có sự phân dị tương đ ố i 
r õ : vùng biến phía bác Thanh Hóa nhiệt độ b ề mật trung bình từ 20° đến 2 3 ° c , từ 
Thanh Hóa đến Bình Định 24 - 2 6 ° c và từ Bình Định trơ vào từ 2 5 ° c đèn 2 S ° C 

Tròm; Ú I ì Í : chum lư liệu viễn thám đế nghiên cứu câu trúc khônc dan hệ [hống 
mây bão Biển Đôni ỉ . đã khao sát đươc cả vổ chiều r ộ n e lẫn chiêu sáu của hê 
thốn Ì : . Trên cơ sớ đó giải thích quá trình hình thành, sáp xếp và liên kết trong hệ 
thống mây bão; nguyên lý tạo mắt, mây thành mắt bão; sự xuất hiện và hoạt động 
của đòim eiáim ớ vùnc tám và vìum cần rìa xoáy trong các giai đoan phát triển 
khác nhau của bão. 

Két qua nehicn cứu còn làm rõ quy luật của hệ thốnc mây bão liên quan đến 
cuờne độ ẹió hão. mua bão và hươu ì: d i chuyên của c h ú i i 2 . Nchiên cứu các 
trường hạp bão tiệm cận với front lạnh trẽn vùng Biên Đông dã kháng định vai trò 
c ù a khối khí c ự c đới tầng thấp đối với quá trình diễn biến hộ thống mây và phát 
hiên cua bão, 

B. KẾT Q U Ả NGHIÊN cứu ỨNG D Ụ N G 

1. Dự báo t iêm năng khoáng sán 

1,1. Khoáng san rắn 

Sa khoáiic ven biến và đáy biên thềm lục địa Việ t Nam hình thành trong cúc pha 
hiến lùi cực dại và biên tiến nong Đệ Tứ, liên quan với quá trình tích tụ các 
đười! SI b ờ c ổ v à q u á t r ì n h x ó i l ở , t á c đ ộ n t i c ủ a s ó n e ở t h ờ i k ỳ b i ê n t i ế n h i ệ n đ ạ i . 

Trên cơ sở phân tích các l iền đ ề thuận lợ i , đã dự báo ba vùng cổ n iên vọng nhất 
về khoán;: san rán trên thềm lục địa [à: 

Khu vực ven hờ Nam Trung Bộ, triển vọng vẻ sa khoáng trên đới bờ cổ QiỊ-in1 

và Ọ| , f (độ sâu 50 - 500m). 
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• Khu vực ven bờ Trung Trung B ộ (vonữam, đá quý) . 
Khu vực ven bờ Bắc Trung Bộ và Bắc B ộ , sa khoáng tập trung ở đới bờ cổ đầu 
Qui 2 v à Q i v ' . 

1.2. Tiềm năng dầu khí 

Nghiên cứu thuộc lĩnh vực này đã thực hiện mục tiêu là cung cấp các dữ l iệu cho 
đánh giá t iềm năng và góp phần cho việc hoạch định tìm k iếm thăm đò dầu khí, 
vì vậv đã tiến hành đánh giá các đặc điểm về đá sinh, đá chứa, đá chắn, các loại 
bẫy, thời gian dịch chuyển,., của các bế Đệ Tam: Sông Hồng, Phú Khánh, c ử u 
Long, Nam Côn Sơn, Mà La i - Thổ Chu, Tư Chính - V ũ n g Mây. 
Đá Sình: Đã nghiên cứu t iềm năng vật chất hữu cơ ( V C H C ) , môi trường lắng 
đọng và dạng V C H C , môi trường phân hủy V C H C , quá trình sinh thành 
hydrocacbon của các trầm tích. Đã đi đến nhận định: các tầng đá sinh dầu khí ớ 
tất cá các bế có tuổi Oligoxen đến Mioxen giữa. Các trầm tích Oligoxen ở bể c ử u 
Long chủ yếu sinh dầu, ở đông bể nam Côn Sơn - sinh dầu, khí. 
Đã chứa vù đá chán: Trầm tích chứa chủ yếu là đá cát kết Oligoxen, đá vôi, cát 
kết, trầm tích vụn, đá núi lửa Mioxen dưới , giữa. Các tập đá chắn khu vực là đá 
sét Plioxen và các đá tầng chắn địa phương trong Oligoxen và Mioxen . 
Đù móng nia nẻ phong hóa trước Đ ệ Tam (gianh, dolomit...) cũng được biết là có 
khả năng chứa, với tầng chắn tốt nhất là tập hạt mịn Mioxen. 
Đã phân tích chi tiết các loại bảy cấu trúc và bẫy địa tíìiiíỉ. 

Các đố i tượng có triển vọng được xác định là: đá móng nứt nẻ phong hóa, cát kết 
đá vụn Oligoxen, cát kết, cacbonat Mioxen . 

V ề triển vọng dầu khí, các bể trầm tích Đ ệ Tam dược đánh giá theo thứ tự: bể 
Cửu Long và phía đông bé Nam Côn Sơn; Sông Hổng; Tư Chính - V ũ n g Mây; Mã 
Lai - T h ổ Chu và tây bể Nam Côn Sem; Phú Khánh; nhóm bể Trường Sa và Hoàng 
Sa. 

2. Xây dựng cơ sở khoa học cho quy hoạch phát triển kinh tế biển 

2.1. Phục vụ quy hoạch tông thê phớt triển du lịch biên Việt Nam 

Nhiều kết quả nghiên cứu về du lịch biển của Chương trình đã được sử dụng trong 
thực tiễn quy hoạch phát triển du lịch các vùng lãnh thổ. 

Phần nghiên cứu về "//É 5 thống du tịch biển Việt Nam Ỉ995-20Ỉ0" của Tổng cục 
Du lịch V i ệ t Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Đặc biệt đã xây dựng luận chứng khoa học - kỹ thuật chỉ đạo quy hoạch tổng thế 
phát triển du lịch khu vực H ạ Long - Cát Bà - Đ ổ Sem. Đã xác định các khả năng 
khai thác tài nguyên du lịch của khu vực với những ưu thế nổi bật của các loại 
hình du lịch biển: nghỉ mát, tắm biển, tham quan, vui chơi giải trí, thể thao nước, 
leo núi, tham quan hang động; nghiên cứu và du lịch sinh thái, du lịch hội thảo... 
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Đã xác định các định hướng quy hoạch cho các khu du lịch chính là: Đ ồ Sơn, Cát 
Bà, H ạ Long, Cô Tô. Đồng thời đã đề xuất 6 dự án ưu tiên đầu tư tại khu vực này, 
gồm các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ ớ Hải Phòng và Đ ồ Sơn; phát triển 
du lịch trên đảo Cát Bà; đầu tư xây dựng khu nhà kính dưới đáy biển H ạ Long; 
nâng cáp hệ thống giao thông đến H ạ Long v.v... 

2.2. Phục vụ quy hoạch phát triển kinh té - xã hội hải đảo 

Đế phục vụ kịp thời công tác quy hoạch của các địa phương, đã tiến hành xây 
dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của nhiều đảo và các huyện đáo: Cô 
To, Bạch Long V i , Hòn Mê, Cồn cỏ, Phú Quý, Côn Đao, Hòn Khoai , Thổ Chu, 
Phú Quốc. 

Huyện đảo Cô Tô chiếm vị trí tiền tiêu ở vùng biến đông bắc, có vai trò khẳng 
định chủ quyền vùng biển và phát triển kinh tế, giao lưu thương mại với các tỉnh 
huyện trong cá nước và với Nam Trung Quốc. Cơ câu kinh tế cua huyện đảo là: 
ngư - làm nônc - du lịch và dịch vụ, với phương hướng tàng cường phương tiện 
đánh bát và phát triển nuôi trồng hải sản, tu bố rừng, vườn-rừng, chú trọng cây ân 
quả, thực phẩm và rau xanh, gắn với tuyến du lịch H ạ Long - Trà cổ và phát triển 
thương mại , dịch vụ. 

Bạch Long V ĩ được xác định là có vị trí địa lý quan trọng bậc nhất trong xác định 
chủ quyền ỏ vịnh Bắc Bộ. Cần xây dựng cơ sờ xã hội huyện đảo làm nền tảng 
pháp lý cho việc làm chủ vùng biên, đồng thời với phát triển kinh tế biển tổng 
hợp: ngư, dịch vụ biển, du lịch.,. 

Phú Quý có vị trí trung chuyển giữa đất l iền và quần đảo Trường Sa, được xác 
định là một trung tám phát triển kinh tế biển tổng hợp trù phú lớn nhất và là đảo 
quan trọng nhất xác định chủ quyền vùng biển và quốc phòng trong hệ thống đảo 
ven bờ miền Trung. Kinh tế đảo lấy ngành hải sản làm mũi nhọn, đổng thời phát 
triển các ngành du lịch biển và chế biến hải sản, du lịch nghỉ dưỡng, nông lâm 
nghiệp . 

Côn Đảo có vị trí rất quan trọng về quốc phòng và kinh tế - xã hội , được xác định 
ià một trung tâm phát triển kinh tế biển tổng hợp trù phú của vùng biển đông 
nam, kết hợp với bảo tồn thiên nhiên, có thế mạnh về ngư nghiệp, du lịch, giao 
thông và dịch vụ biến đa dạng. 

Là đảo lớn nhất trong hệ thống đảo ven bờ, Phú Quốc được đề xuất trở thành một 
đặc khu trực thuộc Trung ương, với chức năng là một trung tâm phát triển kình tế 
biển trù phú nhất của H T Đ V B và là vị trí tiền tiêu quan trọng nhất của vùng biển 
tây nam Tổ Quốc, với cơ cấu kinh tế: ngư nghiệp - dịch vụ biển - c h ế biến hải sản 
- du lịch - công nghiệp và nông lâm nghiệp, kết hợp với bảo tồn thiên nhiên. 

Nhiều kết quá nghiên cứu nêu trên đã được các huyện đảo sử dụng trong công tác 
quy hoạch (Phú Quốc, Phú Quý, Cô Tô...) . Đặc biệt các kết quả chủ yếu của 
hướng nghiên cứu HTĐVB này đã được vận dụng có hiệu quả trong "Qitv hoạch 
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tôìiíỊ thi' phát triển kinh tế biến và các hủi dáo Việt Nam đến năm 2010" do V i ệ n 
Chiến lược Phái triển, Bộ K ế hoạch và Đấu tư soạn thảo. 

3. Xác lặp CO' sò khoa học và đề xuất phương án hoạch định và quản lý các 
vùng biên và thềm lục địa 

Trong tinh hình Biến Đông hiện nay còn tồn tại nhiêu khu vực có tranh chấp và 
trong bôi canh nước ta đang thực hiện các cuộc đàm phán với các nước lân cận, 
van đề hoạch định biên giới và quan lý các vùriíi biến và thềm lục địa có đù cơ sở 
khoa học về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, pháp lý, lịch sử... đang 
là những việc cáp bách trong nhiệm v ụ đấu Hanh chính trị, ngoại giao, bảo vệ chủ 
quyển và an ninh quốc gia trên biến. Lần đầu tiên ván đề xây dựng cơ sờ khoa 
học cho việc hoạch định và quán lý các vìine biến và thềm lục địa, từ đó đề xuất 
các phương án aiải quyết tối ưu đố i với nước ta phù hợp với thực tiễn và luật pháp 
quốc tế được đặt ra và thực hiện có kết qua trotm Chương ninh Biển KT.03 (Để 
tài KT.03.19), cóp phẩn đáp Ún í! yêu cầu trân. 

V ớ i sự phối hợp cùa nhiều cơ quan, chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khoa học tự 
nhiên và xà hội , đề tài đã đạt được những kết quá có ý nghĩa cả về lý luận và thực 
l iễn . 

1. V ề mặt lý luận, kết quá nghiên cứu, phân tích một khôi lượng lớn tư l iệu quốc 
tế và trong nước liên quan tới vấn đề hoạch định các vùng biển mà đề tài tập 
hợp được đã xây dựng phương pháp luận, trình bày có hệ thống các vấn đề có 
quan hệ trực tiếp đố i với việc hoạch định và quản lý biến, bao gồm các khái 
niệm, nội dung cơ bán của các nhân tố trong hoạch định biến, các mối quan 
hệ, cúc phương pháp quy vùng trong hoạch định biển. Các bước giải quyết vấn 
đổ hoạch định biển, với những đặc điểm của biển rất khác với trên đất l iền. 
Đáy là cơ sớ tư l iệu khoa học có giá trị phục vụ công tác nhiều ngành, trong 
những rmhiên cứu liên quan tiếp sau ở nước ta. 

2. Ú m dụng các kết quá nghiên cứu lý luận, đề tài đã những để xuất các phương 
án ciái quyết tối ưu cho hai khu vực biển ở vịnh Bắc B ộ và vịnh Thái Lan hiện 
đang hoặc sẽ có sự đàm phán để giải quyết vấn đề biên giới quốc gia, dựa trên 
sự đánh giá các điểu kiện tự nhiên, t iềm năng tài nguyên thiên nhiên, cũng 
như các mối quan hệ lịch sử, hiện tại, cơ sờ pháp lý, luật pháp và thông lệ 
quốc tế, nhất là Công ước Luật Biến 1982 cùa Liên Hiệp Quốc. 

Các kết quả nghiên cứu ứng dụng này của để tài Kt.03.19 sẽ được báo cáo với 
lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cũng như các cơ quan có trách nhiệm, có 
thể coi là đóng góp thiết thực của Chương t à n h Biến KT.03 đ ố i với nhiệm vụ bảo 
vệ chu quyền quốc gia, giữ vững an ninh quốc phòng, tăng cường quản lý vùng 
biến và thềm lục địa nước ta trong giai đoạn hiện nay, 
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4. QUY trình công nghệ sử dụng tư liệu viễn thám và trác địa bản đ ồ biên 

4.1. Tư liệu viễn thám 

Đã xác lập quy trình công nghệ, phương pháp xử lý và sử dụng tư l iệu viễn thám 
để khảo sát và thành lập các bản đồ: trường nhiệt bể mặt nước biển, độ sâu và 
hình thái địa lý đáy biển, phân bố san hô, sự phát triển của bãi bồi và biến động 
luồng lạch vùng cửa sông. 

Đã xác lập quy trình công nghệ sử dụng ảnh viễn thám thành lập bản đồ trường 
nhiệt bể mặt nước biển vói các bước cơ bản sau: 

Thu nhận ảnh 
Tiền xử lý 

• Phân tích xác định nhiệt độ bề mật nước biển 
• Xây dựng bản đồ phân bố trường nhiệt. 

Đã nghiên cứu việc ứng dụng phương pháp viễn thám trong công tác đ o sâu vùng 
biển nông, với việc hình thành hai nhóm phương pháp chính. Đ ó là nhóm phương 
pháp sử dụng các thông số kỹ thuật của vệ tinh và các đặc tính quang học đã biết 
của nước biển và nhóm phương pháp sử dụng các điểm đo sâu kết hợp với các giá 
trị phản xạ trên các kênh tương ứng t ìm ra hàm hồi quy, sau đó sử dụng nó trong 
quá trình xác định độ sâu. Quy trình xử lý ảnh và thành lập bản đồ phân bố các 
đới đẳng sâu được thê hiện trên một sơ đồ kèm theo. 

Đã ứng dụng tư l iệu viễn thám trong nghiên cứu và thành lập bản đồ phân bố san 
hô. Trong quy trình thành lập bản đồ phân bố san hô, khâu quan trọng nhất là suy 
giải ảnh, Do trên ảnh không nhận dạng được trực tiếp các bãi san hô nên để suy 
giải vùng phân bố san hô đã áp dụng phương pháp cảnh quan - sinh thái và mô 
hình tương tự. Phương pháp dựa vào các điều kiện sinh thái của san hô có khả 
năng hiện ảnh (thí dụ: cấu trúc rạn) làm dấu hiệu chỉ thị đê vạch ra các vùng có 
t iềm năng phân bố san hô; đổng thời dựa vào kết quả khảo sát sự phân bố san hô 
ở các vùng đặc trưng để ngoại suy ra các vùng có điều kiện sinh thái tương tự. Đã 
tiến hành thử nghiệm lập bản đồ cho 4 vùng phân bố san hô; cụm đảo Song Tử (tỉ 
lệ 1/25.000), Nam Y ế t - Sơn Ca (1/50.000), Sinh Tồn (1/50.000) và Thị Tứ 
(i/25.000). 

M ộ t ứng dụng quan trọng của viễn thám là thành lập các bản đồ phát triển bãi bồi 
và biến động luồng lạch vùng cửa sông biến nông. Đã xác lập được cơ sở phương 
pháp luận và quy trình công nghệ thành lập các bản đồ nêu trên. Quy trình công 
nghệ thành lập bản đồ sự phát triển bãi bồi gồm các bước: 

• Công tác chuẩn bị 
Xác định trạng thái bãi bồi ở các thời diêm 

• Phân tích xu thế phát triển của bãi bồi 
Thành lập bản đồ sự phát triển bãi bồi . 
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Trong quy trình này, khâu quan trọng nhất là suv giải dựa vào các dâu hiệu chỉ thị 
của các loại hình bão bổi , các dấu hiệu trực tiếp cũng như gián tiếp hoặc dựa vào 
phương pháp cánh quan - chi thị và mô hình tươnc tự. 

Tiên cơ -SỚ các phirơnc pháp và quy trình cônc nehệ nêu trên, đã thành lập 10 bản 
dồ phát hiến hãi hồi cho các vùne cửa sôns của đồnc bằnc sônc Hồnc và Cửu 
Lon 41. 

4,2. Trác địa bân dó biến 

Triển khai nghiên cứu ứng dụng các công nchệ và kỹ thuật mới trong công tác đo 
đ á c ban đồ biển. dã tiến hành xây dựng các quy trình cônq nghệ: thành lập lưới 
t r ắ c địa biển. thành lặp ban đồ địa hình đáy hiến, chụp ánh và đo ve ban đồ địa 
h ì n h v ì m e v e n bò ' ; b a o d á m t r á c đ ị a I r o n c thi eỏim c á c c ô n g ( l ì n h b i ể n ; đ ổ n e t h ờ i 

đã lập luận chứng khoa học cho phương án đo trong lực biên và xây dựng hệ 
thốn SI xử [ý và hộ quán trị ncân hànc số l iệu trác địa - bán đồ biển. 

Ì. Đã lựíi chọn phương pháp GPS làm công nghệ thành lộp lưới khống c h ế tọa độ 
vù độ cao trên biến. Tiến hanh thử nghiệm còng nehệ trên các khoảng cách khá 
năm! trên đất liền với một mạng lưới gồm 7 điểm từ Hái Ninh (Quảng Ninh) đến 
ihìình phô H ồ Chí M i n h . Từ đó đã rút ra những kết luận cơ bản cho việc triển khai 
côn Í : nchệ GPS thành lập lưới trắc địa biến. 

Đã tiến hành đo đạc thử nghiệm trên vùng biến Bạch Long V ĩ và Trường Sa. Đã 
thành lập lưới gồm 5 điểm cho vùng biến Bạch Long V ĩ (Hà N ộ i , Móng Cái, Hòn 
Dâu, Cô Tô, Bạch Long Vĩ) và lưới cồm 6 điếm cho vùng quán đao Trường Sa 
(Quy Nhơn, Nha Trang, thành phố Ho Chí Minh , Song Tử Tây, Nam Y ế t , Trường 
Sa), các kết quà thu được hoàn toàn phú hợp với lý thuyết đo GPS cạnh dài. 

2. Đã xây dựim phương án kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển 
(BĐĐHĐB) bằng công nghệ mới trên cơ sở kỹ thuật định vị có độ chính xác cao 
GPS. Trong thành lập B Đ Đ H Đ B công tác định vị trên hiển và đo sâu địa hình đáy 
biến có tẩm quan trọng đặc biệt. 

Định vị trên biển bầns hệ thốn" dinh vi GPS dược thưc hiện theo ba phương pháp: 
dinh vị đ iếm. đ ị n h vị tương đỏi trạns thái lĩnh và định vị tương đôi trang thái 
đ ộ i I U . 

Độ sâu của đáv biến có thế được xác định bằng các phương pháp sau dãy: 

Đo sâu hồi âm bằng các thiết bị phát sóiiị; siêu ám đơn xung hay đa xung. 

Xác dinh độ sâu bằng phương pháp do độ đen (độ sáng) cùa ánh hàng không 
(độ chính xác 5 - \0c/o khi nước có độ thấu quane từ 3 đến 8m). 

Đo sâu bằng phương pháp quét đáy với thiết bị quét đáy nhiều chùm tia 
(phương pháp hiện chú nhất). 
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Quy trình công nghệ mới được tiến hành thử nghiệm thành lập B Đ Đ H Đ B tỉ l ệ 
1/5.000 tại khu vực Bãi Cháy - Hổng Gai có độ sâu < 30m, với hai máy đo sâu 
hồi âm và hai máy thu GPS với độ chính xác đúng theo yêu cầu của tỉ l ệ bản đổ. 

3. Đ ể xây dựng quy trình công nghệ đo vẽ đường bờ nước bằng ảnh hàng không, 
cẩn giải quyết ba vấn để cơ bản sau đây: 

K ỹ thuật bay chụp ảnh hàng không 
• Xây dựng cơ sở trắc địa cho công tác đo vẽ ảnh; 

Xây dựng quy trình công nghệ đo vẽ, được tiến hành theo ba phương pháp cơ 
bản: phương pháp giải tích, phương pháp toàn năng và phương pháp phối hợp, 
tuy theo điều kiện cụ thể. 

Đ ã tiến hành đo vẽ thực nghiệm vùng bờ biển Nam Hà và Thái Bình theo phương 
pháp toàn năng để thanh lập các mảnh bản đồ 1/25.000, 1/50.000 và 1/100.000. 
Kết quả khẳng định tính ưu việt của công nghệ này. 

4. Cơ sở khoa học của quy trình công nghệ bảo đảm trắc địa trong thi công các 
công trình biển được thành lập dựa trên đặc điểm xây dựng công trình, các yêu 
cầu kỹ thuật đối với công trình và trang thiết bị kỹ thuật hiện có. 

Công tác trắc địa trong thi công các công trình biến có các dạng chủ yếu sau: 

• Công tác trắc địa trong giai đoạn khảo sát, thiết k ế công trình cảng (tỉ l ệ bản 
đổ từ 1/10.Ọ00 đến 1/500. 

• Công tác trắc địa khi thi công bến cảng. 
• Công tác trắc địa trong quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình cảng. 
• Trắc địa trong xây dựng các công trình dưới biển. 

Các loại công tác trắc địa trên phải được bảo đảm bởi mạng lưới tọa độ và độ cao 
trên biển đủ mật độ và độ chính xác, đồng thời phải sử dụng các thiết bị hiện đại 
như máy định vị GPS, đo sâu hồi âm... 

5. Đ ể lập luận chứng khoa học cho phương pháp đo trọng lực biển phục vụ mục 
đích trắc địa bản đồ biển V i ệ t Nam, đã dề cập đến các vấn để về mật độ và độ 
chính xác của điểm đo trọng lực, về phương pháp đo, về trang thiết bị, về sơ đồ bố 
trí tuyến đ o tối ưu và về m ô hình toán học xử lý các số l iệu đo. 

6. Trong việc thành lập cơ sở khoa học xây dựng hệ thống xử lý số l iệu trắc địa 
biển, đã xây dựng một phần cơ bản của hệ thống chương trình tính toán bình sai 
hỗn hợp lưới mặt đất và lưới vệ tinh và đã được thử nghiệm thành công trong xử 
lý mạng lưới trắc địa biển Việ t Nam. 
H ệ quản trị ngân hàng số l iệu trắc địa bản dồ biển Việ t Nam đã được xây dựng 
bao gồm: hệ thống số l i ệu đo mặt đất, hệ thống số l iệu đo vệ tinh GPS và Dopple, 
hệ thống số l iệu bản đổ biển và hệ thống các số l iệu liên quan khác (như trọng 
lực, từ...) 
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1. Điều tra đánh giá nguồn lọi đặc sản ngoài cá, đề xuất biện pháp khai thác 
họp lý, đạt hiệu quả cao và bảo vệ nguồn lọi 

So với trước đây, hoạt động nghiên cứu của Chương trình Biên KT.03 về nguồn 
lợi đặc sản có những ưu điểm sau: 

Ì. Hoạt động kháo sát nguồn lợi được tiến hành gần như đồng thời ở các vùng 
phía bắc và phía nam trong khoảng thời gian 1992-1993, trên phạm vi toàn đới 
ven biển và vùng biển gần bờ từ Móng Cái tới Hà Tiên, với một phương pháp 
thống nhất, vì vậy các kết quá khảo sát mang tính toàn cục, tổng quát cao. 

2. Hoạt động nghiên cứu của Chương trình lần này đã khai thác được đầy đủ các 
số l iệu điều tra liên tục nhiều năm (từ 1979-1988), đồng thời được bổ sung, 
k iểm tra bằng các số l iệu khảo sát mới trong thời gian thực hiện các đề tài liên 
quan trong Chương trình (1992-1993), vì vậy có độ tin cậy cao. 

3. V ề nội dung nghiên cứu, đối tượne khảo sát, đã bao quát được tương đố i đủ 
các loại đặc sản đang được khai thác trong vừng biển nước ta, chú trọng các 
đối tượng có giá trị kinh tế xuất khẩu, đặc biệt là các nhóm mực, thân mềm, 
tôm vỗ, da gai, lùa biển, cá cảnh trước đây còn rất ít được chú ý. Vì vậy, có 
thể nói các kết quả của Chương trình lần này là tư l iệu đầy đủ nhất, toàn diện 
nhất cho tới nay về nguồn lợi đặc sản ngoài cá ở vùng biển nước ta. 

4. Phương pháp kỹ thuật nghiên cứu cũng đã được nâng cao, sử dụng các phương 
pháp hiện đại trong việc khảo sát, phân tích xử lý, bao gồm cả các kỹ thuật tin 
học, kỹ thuật lặn sâu, đảm bảo chất lượng nghiên cứu. 

Có thể nêu lên các kết quả chính của Chương trìph trong lĩnh vực này như sau: 

Ì . V ề mật thành phần loài đặc sản, các kết quả khảo sát định tính cho thấy trong 
vùng biển Việ t Nam trên vùng triều và vùng nước sâu gần bờ từ 250m trở vào, 
bên cạnh cá biên còn có một thành phần đặc sản ngoài cá rất đa dạng, phong 
phú gồm trên 50 loài có giá trị kinh tế cao thuộc các nhóm giáp xác , thân 
mềm, da gai, ruột khoang, giun biển, rùa biên, rắn biển, chim yến, cá cảnh. 
Đây là các loài đặc sản đang được khai thác, một số loài đã là sản phẩm có giá 
trị xuất khẩu cao như: điệp (Chlamys nobilis) ở Bình Thuận, yến sào 
(Collocalia íuciphaga) , nghêu (Merethrix lyrata) ở Bến Tre, Trà V i n h , mực 
nang (Sepia), mực ống (Loligo), tòm vỗ (Ibacus, Thenus). 

2. Sự phân bố của thành phần loài đặc sản và cả sản lượng đánh bát đặc sản có 
sai khác theo các khu vực biển (Bảng 1). Phù hợp với đặc điểm điều kiện tự 
nhiên biển, khu vực biển miền Trung từ Đà Nấng tới Bình Thuận có thành 
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phần loài phong phú hơn so với các khu vực biển khác, nhất là các loài thân 
mềm, cá cảnh vùng dưới triều, chim yến trên đảo. Khu vực vịnh Bắc Bộ lại có 
thành phần loài sống trên các bãi triều cửa sông phong phú. K h u vực ven biển 
Đông Nam B ộ - cửa sông cửu Long có thành phần loài không nhiều, song đặc 
trưng và có sản lượng lớn, trong khi ở vùng biển Hà Tiên - đảo Phú Quốc, nơi 
có sinh cảnh rạn đá ven bờ, ven đảo l ạ i có thành phần loài đa dạng hơn. Thành 
phần loài và sản lượng mực và tôm vỗ tập trung nhiều ở vùng nước sâu 50 -

250m biển Nam Trung B ộ và Đông Nam B ộ . 

Nhìn chung, vùng biển phía nam (biển Nam Trung Bô, Đông Nam B ộ , vịnh 
Thái Lan) có nguồn lợi đặc sản ngoài cá quan trọng hom so với vùng biển phía 
bắc cả về đa dạng thành phần loài và sản lượng (Bảng 1). 

Bảng 1. Phân bố số loài đặc sản có giá trị kinh tế cao theo các khu vực biển 
{Đề tài KT.03.01)" 

Số 
TT 

SỐ LOÀI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO 
Số 
TT LOÀI ĐẶC SÀN Trên toàn 

vùng biển Vịnh Bắc Bộ Biển miến 
Trung 

Biển Đông và 
Tây Nam Bộ 

1 Rong biển có caragenaan 6 6 3 

Thân mém: Trai, ốc, 23 12 14 8 
2 Mực 7 7 7 7 

3 Da gai 11 8 5 

4 Ruột khoang 1 1 

5 Giun biển 4 2 2 

6 Rùa biển 2 2 2 

7 Chim yến 1 1 1 

. 8 Cá cảnh 35 110 30 

Điều cần lưu ý là: do chỗ giá trị kinh tế của các đ ố i tượng đặc sản rất khác 
nhau, vì vậy, trong tình hình thị trường hiện nạy, giá trị nguồn lợi đặc sản của 
mỗi khu vực biển nhiều khi lạ i không phụ thuộc vào tính đa dạng thành phần 
loài. Ví dụ, khu vực biển Đông Nam B ộ có thành phần loài đặc sản ít hơn 
hắng khu vực biển vịnh Bắc B ộ , song do có sản lượng về nghêu có giá trị xuất 
khẩu cao, nên có giá trị nguồn lợi đặc sản cao hơn hẳn so với vịnh Bắc B ộ , 

3. K ế t quả nghiên cứu của Chương trình cũng cho những số l iệu đánh giá bước 
đầu về trữ lượng, sản lượng khả năng khai thác nguồn lợ i đặc sản tự nhiên 
vùng triều và vùng nước sâu gần bờ. 

Trữ lượng tôm vỗ vùng biển nước ta ở đô sâu 250m trở vào ước tính tới 40.000 
- 46.000 tấn, khả năng khai thác l ạ 14.000 - 16.000 tấn/năm. Sản lượng lớn tập 
trung ở khu vực biển Đông Nam B ộ và Tây Nam B ộ . v é mực, trữ lượng trên 
toàn vùng biển ước tính là 123.000 - 126.000 tấn, kha năng khai thác 49.000 -
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50.000 tấn. Vùng biến Đồng Nam Bộ có trữ lượng và khả năng khai thác mực 
lớn nhất, chiếm tới 70 - 75% khả năng khai thác toàn vùng biển. 

San lượng các đặc sản trên vùng triều và dưới triều, chủ yếu là các loài thân 
mềm (ngao, sò, hàu, điệp), da gai (hải sâm), giun biển (sá sùng), có thể ước 
tính trên toàn vùng biển khoáng 17Ơ.000 tấn/năm, với sự phân bố ở mỗi khu 
vực biển trong khoảng 50.000 - 70.000 tấn/năm. 

Đánh giá tổng hợp nguồn lợi đặc sản tự nhiên vùng biển gần bờ Việ t Nam (từ 
250m sâu trở vào), căn cứ vào số l iệu thống kê sản lượng khai thác hàng năm, 
có thể thấy được tình hình khái quát như trình bày trong Bảng 2. 

Bâng 2. Đánh giá tổng hợp nguồn lợi đặc sản vùng biển gần bò Việt Nam (tấn/nãm) 
Đề tài KT.03.01' 

Khu VƯC biển 

Sản lượng khai thác 
các đối tượng quan trọng Sản lượng 

khai thác 

Tì lệ so 
với toàn 

Ghi chú Khu VƯC biển 
Tôm he Tôm vỗ Mực Đặc sản 

khác 
tổng cộng vùng 

biển 

Ghi chú 

I. Vịnh Bắc Bộ 
1.500 150 5.400 51.500 58,550 23% 

Đặc sản có giá 
trị cao: 
Ngao đá; 26.000 

li. Biển miền Trung 
(từĐà Năng - Vũng Tàu) 2.000 5.400 7.700 48.300 63.400 35% 

Hàu sông: 10.COO 
Sò lõng 20.000 
Điệp quạt: 15.000 
Yên sào: 3,5 

III. Biển miến Nam 
(Đỏng và Tây Nam Bộ) 16.500 9.40D 36.100 71.200 133-300 52% Nghêu: 50.000 

Sò huyết 15.000 

Toàn vùng biển VN 20.000 14.950 49.200 171.000 255.250 100% 

4. V ề hiện trạng khai thác nguồn lợi đặc sản biển nước ta, các kết quả điều tra 
của Chương trình cho thấy một số tình hình sau: 

a) V i ệ c khai thác các đ ố i tượng đặc sản lớn (mực, tôm vỗ) còn ở quy m ô nhỏ, 
kỹ thuật thô sơ, chủ yếu ở vùng nước gần bờ, chưa có đủ điều kiện phương 
tiện kỹ thuật để đi xa, đánh sâu, vì vậy còn hạn chế sản lượng. M ộ t số kỹ thuật 
đánh bắc truyền thống và tiên tiến như: lưới rê mực nang, câu mực, lưới chụp 
mực, lưới kéo đáy tôm vỗ dưới sâu... cẩn được cải tiến, tăng cường phương 
tiện kỹ thuật hiện đại để đạt năng suất khai thác cao hơn. 

b) Bên cạnh các đố i tượng đặc sản t iềm nàng còn chưa được khai thác tới mức 
cho phép như: cá san hô, sứa, tôm vỗ, rong biển..., đã có tình hình khai thác 
quá mức làm giảm sút nguồn lợi đ ố i với một số đố i tượng khác, đặc biệt là các 
đối tượng dễ khai thác và có giá trị cao như: rùa biển, bào ngư, trai ngọc..., 
cẩn được chú ý bảo vệ. 

c) Đ ố i với một số đối tượng, biện pháp nuôi bán tự nhiên đã làm sản lượng 
tăng lên gấp nhiều lần so với sản lượng tự nhiên (nghêu ở Bến Tre, Trà Vinh ; 
sò huyết ờ Kiên Giang - M i n h Hải) . Tinh hình cho thấy hướng phát triển nuôi 
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bán tự nhiên các loài đác sản có giá trị cao là hướng có nhiều triển vọng, có ý 
nghĩa ca về kinh tế và bảo vệ nguồn lợi . 

Những kết qua nghiên cứu của Chương trình KT.03 về nguồn lợi đặc sán trên đây 
có thê coi là những tư l iệu tin cậy mới nhất. lần dầu tiên có được ở nước ta, cho ta 
thấy được tương đối toàn diện tiềm nàng nguồn lợi trên phạm vi toàn vùng biển, 
chú trọng các đối tượng đặc sản có giá trị kinh tế cao. Các kết quá này đã bổ sung 
được một máng quan trọng về tư l iệu điều tra cơ bản nguồn lợi sinh vật biển nước 
ta. Từ những kết quả này có thể có một số ý kiến nhận xét và bàn luận sau: 

1. Nguồn lợi đặc sán ngoài cá vùng biến nước ta rất đa dạng, có nhiều sản phẩm 
đặc trưng của vùng nhiệt đới , là một tiềm nàng hái sản có giá trị lớn còn chưa 
được khai thác đầy đủ cũng như báo vệ và phát triển. 

Sản lượng đặc sán ngoài cá trong vùng triều và vùng nước gần bò từ 250m trờ 
vào theo số l iệu thống kê, đánh ciá ban đầu có thế tới khoảng 30% sản lượng 
hai sản khai thác hàng năm trên toàn vùng biến. Tuy nhiên, cần lưu ý là về 
mật chất lượng, có những đặc sản như tôm he, tôm vỗ, mực, yến sào, điệp 
quạt, sò,., có giá trị hàng hóa nhiều khi còn lớn hơn gấp nhiều lần cá biến, vì 
vậy, đánh giá nguồn lợi này không thể chỉ bằng so sánh đơn thuần sản lượng 
khai thác được. R õ ràng đây là một nguồn lợi biển to lớn cần được nghiên cứu 
đáy đủ đê khai thác với hiệu quả cao trong chiên lược khai thác toàn diện 
nguồn lợi sình vật biến nước ta trong giai đoạn tới. 

2. V ề phán bố nguồn lợ i , trên bảng 2 có thể thấy ngay khu vực biển miền Nam 
(Nam Trung B ộ , Đông và Tây Nam Bộ) có sản lượng đặc sản cao hơn hẳn các 
khu vực biên phía bắc. Điều này càng có ý nghĩa khi các đố i tượng có giá trị 
kinh tế cao (tôm he, tôm vỗ, mực, yến sào, điệp quạt) cũng đểu có sản lượng 
lớn ớ khu vực biến này. R õ ràng, trong chiến lược phát triển kinh tế hải sản, 
đối vói khu vực biển phía nam cần chú trọng tới cả ưu thế về đặc sản ngoài cá 
bên cạnh cá biển. 

3. Nhìn chung, khai thác đặc sản ngoài cá của ta hiện nay còn ở trình độ thấp, cả 
ở kháu đành bắt và chế biến, bảo quán sản phẩm, trang bị kỹ thuật còn chưa 
hiện đạ i , tình trạng này là trở ngại lớn cho sự phát triển khai thác nguồn lợi . 
Ngoài ra, trong chiến lược phát triển còn cán thúc đẩy nhanh việc nghiên cứu 
quy trình dự báo nguồn lợi , bao gồm các vấn đề biến động phán bố, sản lượng, 
trữ lượng, làm cơ sớ cho quy hoạch, kế hoạch đầu tư phương tiện kỹ thuật và 
chi đạo chiến dịch khai thác nhằm đạt hiệu quả cao. 

V ấ n đề bảo vệ nguồn lợi đặc sản cũng cần được sớm đặt ra để tránh tổn thất 
lớn, không phục hồi được nguồn lợ i , trước mắt đ ố i với rùa biển, tôm he, điệp 
đang có nguy cơ giảm sút sản lượng. Cần phát triển biện pháp bảo vệ nguồn 
lợi tích cực bằng lựa chọn các đ ố i tượng có giá trị cao, nghiên cứu phát triển 
nuôi bán tự nhiên đê chủ đông nâng cao sản lượng, đặc biệt đố i với các đố i 
tượng thân mềm, chim yến, rùa biển, cá cánh. 
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2. Nghiên cứu các hệ sinh thái tiêu biểu đói ven biên, đánh giá tiềm nâng 
nguồn lợi và xu thế biến đổi , ứng dụng vào xây dựng mô hình sử dụng hợp 
lý 

1. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu trong nhiều năm ở ba khu vực trọng điểm: 
vùng triều cửa sông Hồng - Thái Bình, cửa sông miền Trung và cửa sông Đồng 
Nai , được bổ sung quan trọng bằng các kết quả nghiên cứu sáu trong giai đoạn 
vừa qua, lần đầu tiên các vấn để cơ bản và các đặc trưng của hệ sinh thái vùng 
triều cửa sông ờ Việ t Nam được trình bày một cách có hệ thống, mang tính chất 
khái quát chung cho toàn vùng biển Việ t Nam theo một phương pháp luận hiện 
đạ i , lấy quan điểm động lực là cơ bản, đồng thời. sử dụng quan điểm tổng hợp và 
quan điểm các nhân tố thống trị trong nghiên cứu các vấn đề của các hê sinh thái, 
tiên hệ với đặc trưng kinh tế xã hội của Việ t Nam. 

a) Theo quan điếm động lực, vùng triều cửa sông ở Việ t Nam có thể được phân 
chia thành hai kiểu loại cơ bản: cửa sông châu thổ (ví dụ: cửa sông Hồng, cửa 
sông Cửu Long, cửa sông miền Trung) và cửa sông hình phễu (cửa sông Thái 
Bình, cửa sông Đồng Nai, các sông vùng Đông Bắc V i ệ t Nam). Ngoài ra, còn có 
thể kê đến vùng triều cửa sông trong đầm phá, mang tính chất đặc trưng của hệ 
sinh thái đầm phá. 

Các đặc điểm cơ bản và quá trình hình thành, động lực phát triển, bồi lắng và xói 
lở , các số l iệu về ranh giới và diện tích ước tính của các vùng cửa sông tiêu biểu 
cũng đã được nêu lên, về mặt hình thái, cấu trúc, đã xác định và m ô tả các sinh 
cảnh phổ biến của các vùng triều cửa sông ở V i ệ t Nam, trong đó các sinh cảnh 
đặc trưng là; bãi triều cửa sông có rừng ngập mặn và bãi triều thấp không có rừng 
ngập mặn, các cồn cát cửa sông. Tập hợp các kết quả nghiên cứu đã có từ trước, 
đã m ô tả khái quát về các hợp phần phi sinh vật (tầng nước, nền đáy, trầm tích) và 
sinh vật của hệ sinh thái vùng triều cửa sông V i ệ t Nam. Trên cơ sở này đã có 
những nhận xét bước đầu về tính đa dạng sinh học của các kiểu loại vùng triều 
cửa sông: vùng triều cửa sông cháu thổ do thường xuyên biến động lớn nên tính 
đa dạng sinh học thấp, nhất là đố i với sinh vật định cư, với sinh vật lượng lớn; 
trong khi đó , vùng triều cửa sông hình phễu có môi trường tương đ ố i ổn định nên 
có tính đa dạng sinh học cao của sinh vật định cư. Đ ố i với sinh vật nổi , tình hình 
lại có xu thế ngược lai . 

b) Phần kết quả nghiên cứu đáng chú ý của Chương trình lần này về vùng triều 
cửa sông là những kết quả nghiên cứu sâu về các quá trình vận chuyến và chuyển 
hóa vật chất ở vùng triều cửa sông, dưới tác động của các yếu tố động lực: thúy 
triều, sóng, dòng chảy ven bờ, dòng vật chất sông tải ra trong mối tương tác sông 
bển. 

Quá trình lắng đọng trầm tích và quá trình bổi xói - hai mạt của quá trình vận 
chuyến vật chất ở vùng triều cửa sông đã được nghiên cứu đầy đủ, chi tiết hơn ở 
các điểm đại diện cửa sông Hồng và cửa sông Đổng Nai . Đ ã có thê xác định được 
các chi số và tốc độ lắng đọng, hàm lượng trầm tích lơ lửng, cấu trúc trầm tích bãi 
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triều và đặc biệt là nghiên cứu cân bằng bồi tụ - xói l ở ở từng kiểu loạ i cửa sông 
tiéú biểu, trên cơ sở đó xác định xu thế phát triển của địa hình - địa mạo vùng 
triều cửa sông trong mối tương quan bồi tụ và xói lử cũng như tương tác sông 
biển. 

Các quá trình địa hóa cơ bản trong quá trình chuyên hóa vật chất ở vùng triều cửa 
sông cũng đã được nghiên cứu sâu hơn, tập trung vào các quá trình chuyển hóa s, 
c hữu cơ, N và p. Các kết quả nghiên cứu sâu về sinh địa hóa, lần đầu tiên được 
tiến hành ở vùng triều cửa sông, đã cho những hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình 
cân bằng dinh dưỡng liên quan tới các chu trình c, N , p có liên quan tới nguồn 
vật chất từ sông tải ra và quá trình phân hủy chất hữu cơ sinh ra từ rừng ngập 
mặn, cũng quá trình suy thoái môi trường do hiện tượng ôxy hóa các tầng sinh 
phèn, liên quan tới quá trình sinh địa hóa lưu huỳnh. Ngoài ra, còn có những kết 
quả nghiên cứu các quá trình sinh địa hóa liên quan tới sự phóng thích k im loạ i 
nặng vào môi trường biển, quá trình ưu dưỡng (eutrophication), nguồn gốc của 
quá trình ô nhiễm môi trường cửa sông. 

Các kết quả nghiên cứu về các quá trình bồi tụ, xói l ở cũng như về các quá trình 
sinh địa hóa cơ bản ở vùng triều cửa sông cho ta một số nhận xét, đánh giá rất cơ 
bản về đặc điểm và xu thế phát triển của các kiểu loại hệ sinh thái đ ớ i ven biển. 
Tại các bãi triều cửa sông châu thổ, tốc độ lắng đọng trầm tích đạt tới Ì - 4 
cm/nam và bồi tụ 10 - 15 m/năm, cao hơn hẳn tốc độ sụt chìm nền địa chất của 
khu vực cũng sự xói l ở ở đây (chỉ 3 - 1 0 cm/năm) . Ở các vùng cửa sông hình 
phễu, tình hình ngược l ạ i , sự lắng đọng trầm tích không đủ đền bù khả năng sụt 
chìm nền và vai trò phân tán bồi tích của các quá trình biển dẫn tới diện tích xói 
lở cao hơn diện tích bồi tụ. về chuyển hóa vật chất, đ ố i với các vùng cửa sông 
châu thổ thì các quá trình sinh địa hóa dinh dưỡng (C, N , P) có vai trò quan trọng 
đố i với môi trường sinh thái; còn đ ố i với các vùng cửa sông hình phễu thì chu 
trình lưu huỳnh lại có ý nghĩa quan trọng gây suy thoái môi trưòng. 

Những kết quá nghiên cứu sâu hơn bản chất các quá trình vận động hình thái và 
chuyên hóa vật chất ở vùng triều cửa sông đã khẳng định vị trí quan trọng của 
vùng triều cửa sông ở nước ta trong thiên nhiên và trong phát triển kinh tế xã hộ i , 
có liên quan tới phát triển nông nghiệp, nguồn lợi hải sản, môi trường sinh thái 
vùng biên phía tây Biển Đông. Các vùng cửa sông lớn đổ ra phía tây B i ể n Đ ô n g 
còn là nơi ương giống hải sản ở ven bờ, nơi cư trú của các loài chim, cá di cư 
trong khu vực, nơi thải các chất gây ô nhiễm từ lục địa. 

c) V ề tiềm năng khai thác sử dụng, từ những tư l iệu khảo sát thực tiễn sản xuất ở 
các vùng cửa sông lớn miền Bắc, miển Trung và miền Nam, có thể khẳng định 
tiềm năng nguồn lợi hải sản tự nhiên bao gồm cả nguồn giống tự nhiên sinh sản 
hàng năm, t iềm nâng đất bồi liên tục được hình thành hàng năm hàng trăm hecta 
ở các vùng cửa sông châu thổ, Có thể khẳng định cả t iêm năng vê không gian môi 
trường cho sự phát triển các khu dân cơ, đô thị công nghiệp lớn, với những điều 
kiện thuận lợi vê giao thông, khí hậu, đất đai, cung cấp thực phẩm của vùng triều 
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cửa sông. Mặt khác, cũng đã thấy dược các mối đe dọa đ ố i với tài nguyên môi 
trường vùng triều cửa sông ở nước ta, trước hết là việc khai thác quá mức cả về 
đất nòng nghiệp nhiều khi vượt quá mức độ bồi tụ hàng năm, mở rộng quá mức, 
sử dụng không hợp lý diện tích nuôi hải sản trên vùng triều cửa sông, gây suy 
thoái môi trường, phá hủy thảm thực vật vùng cửa sông, hạn chế tác dụng phòng 
chống ô nhiễm của quần xã sinh vật vùng triều; khai thác nguồn lợi sinh vật tự 
nhiên nhiều vùng triều quá mức làm giảm sút trữ lượng nhanh chóng, gây ô 
nhiễm môi trường sinh thái, các chất thải từ các cửa sông. Hoạt động giao thông, 
xây dựng công trình ở vùng triều cửa sông có khi gây tác động tiêu cực tới cảnh 
quan môi trường, về lâu dài, cấn nói đến mối đe dọa mực nước dâng cao khoảng 
2 mm/nam do biến đổi khí hậu toàn cầu, có thể làm chìm ngập các diện tích rộng 
lớn vùng ven biên. 

2. Các kết quả nghiên cứu hệ sinh thái san hô của Chương trình trong giai đoạn 
vừa qua có thể coi là một bước tiến quan trọng của việc nghiên cứu các vấn đề cơ 
bản của hệ sinh thái san hô biển V i ệ t Nam. Trong nhiệm vụ nghiên cứu này, 
ngoài phần đóng góp của đề tài KT.03.11, còn có sự hỗ trợ đáng kể cỉa các đề án 
hợp tác nghiên cứu các rạn san hô ở Việ t Nam của V i ệ n H ả i dương học với Tổ 
chức W W F , tạo điều kiện để có thể nghiên cứu sâu vào một số khu vực trọng 
điểm (Cát Bà, Cô Tô, Hòn M u n , Hòn Càu, Côn Đảo), đặc biệt là về quần xã sinh 
vật trên rạn san hô và tình trạng suy thoái, nguyên nhân và hệ quả. Có thể nói 
rằng: với những kết quả nghiên cứu đạt dược của Chương trình trong giai đoạn 
1991-1995 vừa qua, đã có đủ cơ sở tư l iệu tối thiểu, cần thiết để soạn thảo một tài 
l iệu cơ bản về hệ sinh thái san hô của biển Việ t Nam, hiện đang được sự quan tâm 
của cả giới khoa học và sản xuất, kinh doanh. 

Kết quả quan trọng trong nhiệm vụ nghiên cứu này là đã hoàn thiện được một 
bước các số l iệu thống kê thành phần loài san hô tạo rạn ở biển V i ệ t Nam bao 
gồm khoảng 350 loài, trong đó ở vùng phía bắc có 166 loài, vùng phía nam 325 
loài, với 77 loài mới phát hiện cho biển Việ t Nam, xác định được các họ, các 
giống có số loài nhiều nhất quyết định tính đa dạng của san hô biển nước ta. Từ 
những kết quả điều tra thống kê đã được chuẩn xác hóa một bước về phân loại 
học và thành phần loài, đã có cơ sở để chỉnh l ạ i đường phân bố tính đa dạng về 
giống san hô của các tác giả trước đây đề xuất (Veron, 1993), cụ thể là đã nâng 
hẳn một cấp đa dạng về giống san hô cho vùng biển Việ t Nam từ 60 - 50 tới 70 -

60. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu về thành phần loài, bước đầu có thể xác định 5 
khu vực phân bố san hồ ở vùng biên V i ệ t Nám, trong đó khu vực Nam Trung B ộ 
là phong phú nhất. 

Các nghiên cứu về cấu trúc quần xã sinh vật trên rạn san hô biên Việ t Nam cũng 
đát được những kết quả mới. Cấu trúc các rạn san hô được nghiên cứu trên phạm 
vi toàn vùng biển từ bắc xuống nam, vì vậy đã có thể nêu lên được những đặc 
điểm chung cũng như bước đầu phân chia các kiểu loại cậu trúc rạn. Ở vùng ven 
bờ, các rạn san hô kiểu r iềm bờ (íringing type) là phổ biến, các kiểu khác như bờ 
chắn, atoll ít thấy và không điển hình. Nhìn chung, cấu trúc hình thái rạn có biến 
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đổ i theo điều kiện môi trường biến. Đ ộ phủ san hô trên các rạn thay đổ i tùy theo 
mức độ khai thác, tác động của con người. Quấn xã sinh vật san hô được nghiên 
cứu đầy đủ hơn, nhất là ở một số trọng đ iếm, đã có được những số l iệu về cấu trúc 
thành phần loài quần xã, điều kiện tự nhiên môi trường, năng suất sinh học sơ cấp 
của một số rạn tiêu biểu khẳng định tính chất phong phú với năng suất sinh học 
cao của hệ sinh thái san hô. 

Tiềm nàng nguồn lợi san hô đã được đánh giá đầy đủ hơn so với trước đây, đặc 
biệt là nguồn lợi cá san hô (cá thịt, cá cảnh), các hải sản đặc trưng khác, t iềm 
nâng nguồn lợi du lịch biển, Các tư l iệu gần đây thu được qua các hội thảo khoa 
học cũng là cơ sở để đánh giá đầy đủ, chính xác hơn hiện trạng sử dụng nguồn lợi 
đặc biệt này ở nước ta. 

Các kết quả nghiên cứu sâu hơn về các tác nhân gây suy thoái các rạn san hô ven 
bờ như các nhân tố tự nhiên, hoạt động khai thác hải sản hủy diệt trên rạn, hoạt 
động du lịch biến, các nguồn chất ô nhiễm từ các vùng đô thị hình thành ở ven 
biển. Từ đó đã xác định và dự báo các mối đe dọa thực tế và khả năng đố i với các 
rạn san hô ven bờ, để xuất các biện pháp cấp bách để bảo vệ nguồn lợi môi 
trường. Các kết quả nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các rạn san hô đã cho phép 
để xuất các khu bảo tồn thiên nhiên biển V i ệ t Nam cần xây dựng. 

3. Hệ sinh thái đầm phá ven biển miên Trung, tiêu biểu là hệ đầm phá Thừa 
Thiên - H u ế đã dược nghiên cứu sâu hơn, xa hơn trên cơ sớ các kết quả điều tra 
mô tả trước đây, đã được tổng hợp lại trong Chương trình 48.06, 48B. 

Dựa trên lý luận và phương pháp phân loại đầm phá thế giới , vận dụng vào V i ệ t 
Nam, đề tài KT.03.11 đã đề cáp tới vân đề loại hình đầm phá ven biển miền 
Trung, dựa trên chế độ mặn của nước, trạng thái cưa. Kết hợp với yêu cầu của địa 
phương Thừa Thiên - Huế, cấu trúc hình thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đã 
được nghiên cứu sâu hơn về các mặt địa mạo, địa chát trầm tích, thủy lý hóa học 
nước và các vấn đề động lực đầm phá như quy luật biến động cửa. Kết quả đáng 
chú ý là đã làm rõ hiện tượng phân tầng độ mặn phức tạp ở đầm phá Tam Giang -

dẫn tới phân tầng sinh vật, dưới tác động của hệ dòng chảy biển-sông trong đầm 
phá. V ề động lực đầm phá, kết qua có ý nghĩa quan trọng là từ các số l iệu quan 
trắc, thống kê, đã bước đầu dựng lên dược mô hình trao đ ổ i khối nước đầm phá, 
bao gồm các quá trình trao đổ i nước sông(sông Hương, Ó Lâu) và đầm phá, nước 
biến và đầm phá (qua cửa), trao đổi nước trong đám phá. từ đó đã có được những 
nhận xét, đánh giá bước đáu về cán bằng nước đầm phá, cơ c h ế và diễn biến, có 
tác động trực tiếp tới điều kiện môi sinh và nguồn lợi đầm phá. Tống hợp các kết 
quả nghiên cứu vé các mạt điều kiện tự nhiên, đặc trưng các quá trình đầm phá, 
diễn biến theo thời gian, đã có thể nêu lên xu thế phát triển, tiến hóa của đầm phá 
Tam Giang - Cẩu Hai theo hướng suy giảm về điểu kiện tự nhiên cũng năng suất 
sinh học. 

Bên cạnh những kết quả đánh giá toàn diện tiềm năng tài nguyên của đầm phá 
Tam Giang - Cầu Hai, tiêu biểu cho ven biển miền Trung, còn có những kết quả 
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nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng, những mối đe dọa đố i với tài nguyên môi 
trường do những hoạt động kinh tế xã hội ớ vùng đầm phá này, những đ ố i kháng 
lợi ích nảy sinh trong khai thác tài nguyên phát triển các ngành kinh tế trong đầm 
phá. 

Những kết quả nghiên cứu tương tự về đầm Ô Loan - một kiểu đầm phá khác ở 
Nam Trung Bộ cũng đã đạt được trong đề tài. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu 
toàn diện cả về khoa học và thực tiễn sản xuất, đã đề xuất các mô hình sử dụng 
hợp lý tài nguyên và môi trường đầm phá nhằm ổn định đời sống dân cư đầm phá 
và phát triển lâu bền. 

4. Đặc trưng sinh học - sinh thái vùng nước trồi mạnh là vấn đề lần đầu tiên được 
nghiên cứu trong Chương trình lần này nằm trong đề tài KT.03.05, tìm hiếu tác 
động và hệ quả sinh học - sinh thái của nước trồi - hiện tượng thủy văn - động lực 
đặc trưng trên vùng thềm lục địa phía nam, có thể liên quan tới sự hình thành và 
biến động các vùng cá lớn trong vùng biên ven bờ Việ t Nam. Các tác dộng của 
các nhân tố thuộc lý hóa học của vùng nước trồi đã được làm sáng tỏ trong nghiên 
cứu này. Những đặc điểm sinh học - sinh thái được ghi nhận lần đầu tiên ở vùng 
nước trỗi mạnh Bình Thuận - Ninh Thuận như sau: 

a) Thành phần loài sinh vật nổi phong phú trong mùa nước trồi mạnh. Sinh vật 
lượng cua sinh vật nổi cao, thế hiện môi trường thuận lợi cho sự phát triển của 
chúng do tác động của nước trồi. Sinh vật đáy cũng có tinh hình tương tự. 

b) Trong mùa nước trỗi mạnh (tháng 6, 7, 8), số lượng sinh vật nổi , trứng cá, cá 
bột tập trung ở khu vực rìa tây nam nước trồi (tam giấc Cà Ná - Phú Quý -

Phan Thiết), điều này liên quan tới sự di chuyển tập trung của các đ ố i tượng 
khai thác. 

c) Năng suất sinh học sơ cấp vùng nước trồi mạnh Nam Trung B ộ có giá trị cao, 
dao động trong khoảng 7 - 7,8 mgC/mVngày, thấp ở tâm nước trồi, rất cao ở 
phía tây nam, cực đại thường ở độ sâu 5 - 15m, ở tầng trên lớp đột biến nhiệt 
muối . Nguồn năng lượng sơ cấp ờ vùng nước trồi tương đ ố i lớn *3 - 90 
Kcal /m 2 /ngày. Trong diện tích vùng nước trồi Bình Thuận - Ninh Thuận 
khoảng 4.700 k i n 2 , hàng năm hệ sinh thái nước trồi cung cấp nguồn năng 
lượng sơ khởi khoảng 58 triệu Kca l , chiếm 5,5% tổng năng lượng sơ khởi của 
vùng thềm lục địa nước ta. 

Phần kết quả nghiên cứu có giá trị ứng dụng của đề tài này là sự phân tích khoa 
học các số l iệu kết quả khảo sát vùng nước trồi đế làm sáng tỏ hiệu ứng sinh thái, 
liên quan tới các vấn đề phân bố nguồn lợi hải sản và môi trường sống ở vùng 
nước trồi này. Các kết quả đáng chú ý là: 

• Bằng phương pháp m ô hình khuếch tán vật chất và mô hình chuyển hóa năng 
lượng áp dụng cho sinh vật nổi trong vùng nước trồi nghiên cứu, qua tính toán, 
đã thấy được trong thời kỳ nưóc trồi mạnh, khu tam giác Cà Ná - Phú Quý -
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Phan Thiết ở phía tây nam tâm nước trồi, sinh khối và nâng suất sinh học cao 
nhất, hơn hẳn khu vực phía bắc và phía đông. 

• Kết luận trên được kiểm nghiệm bằng kết quả phân tích tương quan, đánh giá 
vai trò thuận lợi của 8 nhân tố thủy văn, thủy hóa, thủy sinh của vùng biển 
Bình Thuận - Ninh Thuận trong thời kỳ nước trồi mạnh (tháng 7). Băng 
phương pháp thành phần chính, đã phân định được ba khu vực bắc, nam, tây, 
trong đó khu vực tây gần trùng với khu tam giác Cà Ná - Phú Quý - Phan 
Thiết là có điều kiện sinh thái thuận lợi nhất đ ố i với phát triển sinh vật. Sử 
dụng 7 chi tiêu (địa hình, địa hóa, trầm tích) để phân vùng địa sinh thái biển 
vùng Bình Thuân - Ninh Thuận cũng cho kết quả tương tự. 

Các kết quả tính toán trên đây là rất phù hợp với các số l iệu quan trắc thực tế đặc 
trưng sinh học - sinh thái trong các hoạt động khảo sát ở vùng nước trồi nghiên 
cứu. 

Từ các kết quả nói trên, có thể coi là những kết quả đầu t iênở nước ta về đặc trưng 
sinh học và hiệu ứng sinh thái vùng nước trồi mạnh thềm lục địa phía nam, có thể 
thấy là khu vực biển Cà Ná - Phú Quý - Phan Thiết có những điểu k iện sinh học -

sinh thái rất thuần lợi , do hiệu ứng sinh thái của nước trồi manh ở khu vực này, vì 
vây đã hình thành nên một vùng tập trung nguồn lợi hải sản cao của biển nước ta. 
K ế t luận này hoàn toàn phù hợp với thực tế khai thác hải sản ở vùng biển Nam 
Trung B ộ , với khu vực Cà Ná - Phú Quý - Phan Thiết thường chiếm một sản 
lượng lớn hàng năm ở nước ta. Đồng thời các kết quả nghiên cứu của đề tài này, 
tuy mới chỉ là bước đầu, song cũng đã cho ta lý giải nguyên nhân sự hình thành 
vùng tập trung hải sản này, tác động của dòng nước trồi mạnh đ ố i với sinh học -

sinh thái cá, điệp quạt, là những đ ố i tượng hải sản khai thác quan trọng ở vùng 
biển này. Những kết quả này là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu các vấn đề dự báo 
biến động phân bố sản lượng, trữ lượng của hải sản dưới tác động của nước trồi 
mạnh để có được các giải pháp kỹ thuật hữu hiệu khai thác có hiệu quả cao và 
bảo vệ nguồn lợi hải sản. 

3. Điều tra đánh giá tiềm năng nguồn lợi hải sản, hiện trạng sinh thái môi 
trường vùng biển miền Trung và vùng biển tây nam, bổ sung tư liệu về 
biển Việt Nam 

3.1. Điêu tra cơ bấn vùng biển miền Trung 

Nhiệm vụ điều tra cơ bản vùng biển miền Trung cũng như vùng biển tây nam chủ 
yếu về điều kiện tự nhiên được đặt ra trong Chương trình KT.03 nhàm mục đích 
bổ sung tư l i ệu , làm sáng tỏ thêm một số vấn dề quan trọng ở các vùng biển này. 
V ề vùng biển miền Trung trong giai đoạn 1991-1995, Chương trình đã có hai 
hoạt động khảo sát lớn: các chuyến khảo sát trong khuôn khổ đề tài Kt.03.01 
trong khu vực biến 50m sâu trở vào trong mùa hè và chuyến khảo sát hợp tác 
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Việt -Nga trên tàu Bogorov trong thời gian mùa đông 1994-1995 trong khu vực 
biển từ 200m sâu trở vào. 

Kết quả quan trọng của Chương trình đạt được trong nhiệm vụ này là khối lượng 
tư liêu lớn và mới nhất, tương đ ố i đồng bộ và đồng thòi được thu thập và phân 
tích xử lý bằng các phương pháp kỹ thuật nghiên cứu tương dối hiện đại về điểu 
kiện tự nhiên vùng biển miền Trung, tập hợp được một bộ tư l iệu đầy đủ nhất hiện 
nay về vùng biển này ở nước ta. về mặt sinh học - sinh thái, có thể nêu các kết 
quả chủ yếu sau: 

a) Các dẫn l iệu mới định tính và định lượng tin cậy về sinh vật nổi , sinh vật đáy 
của vùng biển ven bờ miền Trung từ độ sâu 200m trở vào, bao gồm: thành 
phần loài thực vật, động vật phù du, trứng cá cá bột, phân bố ngang và thẳng 
đứng (ở một số điểm) số lượng mùa hè và mùa đồng, năng suất sinh học sơ 
cấp, dẫn l iệu tổng hợp về nguồn lợi hải sản ờ vùng biển này. 

Tập hợp các kết quả khảo sát và phân tích xử lý số l iệu thu được cho thấy 
thành phần loài sinh vật nổi phong phú hơn các khu vực biên tiếp giáp, với 
thành phần loài nước mặn, biển khơi chiếm ưu thế. Trong khi đó , số lượng 
sinh vật nối vùng biển này l ạ i thấp hơn rõ rệt so với các khu vực biển khác, 
nguyên nhân có thể do ít có nguồn chất dinh dưỡng bổ sung từ sông hoặc do 
nước trồi như ở các khu vực biển vịnh Bắc Bộ và Đông Nam Bộ. 

b) V ề đặc trưng phân vùng sinh thái, căn cứ vào phán bố số lượng sinh vật nổi , 
trứng cá cá bột, có thể xác định hai khu vực phân bố số lượng sai khác rõ rệt, 
cao ở phía bắc và thấp hơn ở phía nam, giói hạn phân bố ở khoảng vĩ đ ộ 13-

14°N. Ranh giới này tương ứng với ranh giới phân chia hai vùng biển nam -

bắc sai khác về địa lý tự nhiên cũng như đặc trưng sinh thái - địa động vật học 
do một số tác giả trước đây để xuất (Krempf và Chevey, 1930-1932); 
Gurianova, 1972). 

c) Vùng biển ven bờ miền Trung, với những điều kiện sinh thái thuận lợ i , là một 
khi! vực sinh sản của nhiều đôi tượng hải sản khai thác quan trọng, thường 
xuyên có trứng cá, cá bột của các loài cá kinh tế như cá cơm, cá hố, cá chình, 
cá bông trắng... Điều này đặt ra vấn đề bảo vệ môi trường vùng biển, đảm bảo 
phát triển nguồn lợi làu dài. 

d) Các trị số bước đầu thu được về nâng suất sinh học sơ cấp cho thấy sự sai khác 
giữa dải biến ven bờ và vùng xa bờ (>50m). Trong dải biển gần bờ, mùa hè 
các giá trị về năng suất sinh học sơ cấp đều thấp, tỉ số P/R phần lớn nhỏ hơn Ì, 
thê hiện một điều kiện môi trường không thuận lợi cho sản sinh hữu cơ và có 
thể bị ô nhiễm ỏ những điểm gần bờ vào mùa hè. Trong dải biến xa bờ, mùa 
đông, các số l iệu khảo sát lạ i cho thấy một tình hình bình thường, các giá trị 
nàng suất sinh học sơ cấp không thấp nhiều so với các khu vực biển khác. 

e) Tập hợp các dẫn l iệu hiện có và nguồn lợi hải sản, bao gồm cá biển và đặc sản 
ngoài cá, có thể đánh giá được đầy đủ hơn, toàn diện hơn tiềm năng nguồn lợi 
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của vùng biển ven bờ miền Trung (Bảng 3). Vùng biển này có một trữ lượng 
và khả nâng khai thác cá biển chiếm tới khoảng 20% trữ lượng và khả năng 
khai thác cá biển toàn vùng biển nước ta, trong đó cá tầng trên là chủ yếu 
(90% ). Ưu thế của vùng biển này là cá cơm, cá di cư từ đại dương, cá cảnh rạn 
san hô. Ngoài cá biển, vùng biển ven bờ miền Trung cùng với vùng cửa sông 
Cửu Long (Trà V i n h , Bến Tre) hiện nay là hai khu vực có sản lượng đặc sản 
ngoài cá lớn nhất, có giá trị hàng hóa xuất khẩu cao nhất nước ta. Đây cũng là 
vùng biển có t iềm năng đặc sản ngoài cá lớn. 

M ộ t tiềm năng nguồn lợi hải sản khác là diện tích vũng vịnh, đầm phá ven 
biển lớn ở vùng biến ven bờ và ven biển miền Trung mà không có ở một nơi 
nào khác, có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng hải sản còn 
chưa được khai thác.đầy đủ. 

Bảng 3. Đánh giá tổng hợp khả năng khai thác nguồn lợi hải sản biển 
ven bờ miền Trung Việt Nam (Đề tài KT.03.01) 

(chỉ tính các đối tượng khai thác có sản lượng hàng năm trên 1.000 lấn) 

Nguồn lợi • 
hải sản Trữ lượng Khả năng 

khai thác 

Tỉ lệ so với 
toàn vùng 

biển % 

Phạm vi độ 
sâu khai 

thác 
Ghi chú 

Cá biển 
Cá nổi 
Cá đáy 

218.500 
200.000 

18.000 

87.400 
80.000 
7.400 

15 dưâi 50m Bùi Đình Chung 
(1995) 

Tôm biển 
Tôm he 
Tõm moi 
Tôm hùm 
Tôm vỏ 12.500-15.300 

2.500 
2.500 
300 

4.500-5.600 

20 
20 

35 

dưới 50m 

dưới 50m 
50 - 200tn 

Phàm Ngoe Đang 
(1994) 

Bùi Đình Chung 
(1995) 

Mực 12 50 -200m Nguyễn Xuân Đúc 
(1995) 

Trai oe biển 
Sò lông 
Dòm nâu 
ốc hương 
Điệp quạt 

70.000-90.000 

44.000 

30.000-40.000 
3.500-4.000 
1.000-1.500 

15.000-20.000 

10-20m 
10-20m 
2 - 10m 
2 - 10m 

Nguyễn Hữu Phung 
(1995) 

Yến sào 3.5 80 Nguyễn Hữu Phung 
(1995) 

Rong biển 
Rong mơ 10.000-15.000 

Nguyễn Hữu Đai 
(1990) 

f) Đồng thời, về mặt môi trường sinh thái, liên hệ tới đặc trưng vùng biển ven bờ 
miền Trung thường xuyên có dòng chảy bắc-nam tầng mặt, là nhân tố có vai 
trò vận chuyển chất dinh dưỡng, sinh vật cũng chất ô nhiễm, dòng bồi tích dọc 
ven bò từ bắc xuống nam. Vì vậy, trong việc sử dụng môi trường biển ven bờ 
miền Trung, cần lưu ý tới khả năng gây ó nhiễm cho các khu vực biển ven bờ 
phía nam từ các nguồn ô nhiễm ở các khu vực phía bắc khi có sự c ố môi 
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trường, đặc biệt là đ ố i với các khu du lịch Nha Trang, vùng cá Bình Thuận -

Ninh Thuận. 

Những kết quả nói trên là đóng góp quan trọng của Chương trình KT.03 đ ố i với 
công tác điều tra cơ bản vùng biên miền Trung, cũng như đ ố i với biển V i ệ t Nam 
nói chung, về mặt sinh học - sinh thái cũng như các mặt điều kiện tự nhiên khác, 
các kết quả này đã nâng cao sự hiểu biết, xem xét l ạ i để đánh giá những nhận 
định, luận điểm đã có của các tác giả trước đây về đặc tính phân vùng sinh thái -
địa sinh vật học của vùng biển miền Trung nưóc ta, cung cấp tư l i ệu đầy đủ hơn 
làm cơ sở cho việc định hướng khai thác, đầu tư quy hoạch phát triển kinh tế hải 
sản của Nhà nước ở vùng biển này trong giai đoạn tới. 

3.2. Điều tra cơ bân vùng biển tây nam (vịnh Thái Lan) 

Vùng biển tây nam (phía đông vịnh Thái Lan) cũng là khu vực biển còn ít được 
điều tra ở nước ta, Trong chương trình lần này, do điều kiện kinh phí có hạn, việc 
khảo sát vùng biển táy nam (đề tài KT.03.22) chỉ được thực hiện trong năm 1994, 
sau một giai đoạn tập hợp tư l iệu về vịnh Thái Lan, Tuy nhiên, với lực lượng cán 
bộ có trình độ tham gia khảo sát, với mạng lưới trạm đo đạc và thu mẫu tương đ ố i 
dày bao trùm dải biển ven bờ từ Kiên Giang tới M i n h H ả i (102 trạm), c ó thể coi 
đây là chuyến khảo sát biển phía đông vịnh Thái Lan có quy m ô lớn và đồng bộ 
nhất từ trước tơi nay. V ề mặt đặc trưng sinh học, hiện trạng môi trường sinh thái 
có thể nêu những kết quả chủ yếu sau: 

a) V ớ i những kết quả khảo sát trong năm 1994 của đề tài KT.03.22, cùng với 
những tư l i ệu đã tạp hợp được, đã có được bộ tư l iệu đầy đủ nhất hiện nay về 
điều kiện tự nhiên trong đó có các yếu tố môi trường, các đặc trưng sinh học -

sinh thái của khu vực phía đông vịnh Thái Lan bao gồm cả phẩn biển và cửa 
sông đổ ra vịnh. 

b) Môi trường sinh thái vùng nước phía đông vịnh Thái Lan qua kết quả phán 
tích số l iệu về các yếu tố môi trường, bước đầu có thể coi là mang tính chất 
giàu dinh dưỡng, các chỉ số môi trường ở mức độ cho phép. M ố i quan hệ giữa 

-dòng chảy từ lục địa ra vịnh và dòng triều từ vịnh vào lục địa có ý nghĩa quyết 
định tính chất môi trường biển ven bói và ven biển. Vùng phía bắc vịnh (Kiên 
Giang) ảnh hưởng đòng nước ngọt nội địa chảy ra vịnh lớn, còn ở phía nam 
vịnh (Minh Hải) ảnh hưởng của nước mặn xâm nhập vào sông nội địa chiếm 
ưu thế ngay cả trong mùa mưa. Đặc điểm này của môi trường đưa tới sự khác 
nhau về hiện tượng xâm nhập của sinh vật biển vào các sông nội địa và sinh 
vật nước ngọt ra vùng nước ven bờ. 

c) Thành phần loài sinh vật phù du, sinh vật đáy, rong biển đã được thống kê và 
có thê coi là thành phần loài cơ bản của vùng biển phía đông vịnh. Thành 
phần loài mang tính chất thủy sinh vật ven bờ, không có sai khác nhiều với 
biển Đông Nam B ộ . Số lượng sinh vật nổi tương đố i cao, nguồn lợi rong biển 
phong phú, nhất là ở phía bắc vịnh (Hà Tiên, Phú Quốc), số lượng cao ở vùng 
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phía bắc vịnh, thấp ở vùng cửa sông bán đảo Cà Mau phía nam vịnh. Có thể 
thấy sự liên quan chặt chẽ giữa số lượng sinh vật phù du với các yếu tố môi 
trường: nồng độ muối, chất lơ lửng, muối dinh dưỡng. 

d) Căn cứ vào sự sai khác các yếu tố môi trường, thành phần, số lượng sinh vật, 
bước đầu có thể phân biệt ba vùng sinh thái cửa sông ven biển phía đông vịnh: 
vùng cửa sòng Cà Mau, vùng cửa sông vịnh Rạch Giá, vùng cửa sông tứ giác 
Long Xuyên. 

Tuy thời gian khảo sát ngắn, song có thể đánh giá các tư l iệu của chương trình lần 
này bổ sung cho tư l iệu điều tra cơ bản vùng biển tây nam là có giá trị, đáp ứng 
kịp thời nhu cầu hoạt động các ngành kinh tế, an ninh quốc phòng trong vùng 
biển tây nam, là cơ sở tốt cho công việc điều tra nghiên cứu các vấn đề về vịnh 
Thái Lan trong giai đoạn tới. 

3.3. Điêu tra đánh giá điều kiện tự nhiên, sình vật các đảo ven bờ 

Các đảo ven bờ nước ta như một bộ phận của thiên nhiên đới ven biển, ngày càng 
được chú ý về vị trí chiến lược của chúng trong phát triển kinh tế cũng như an 
ninh quốc phòng.. . Các tư l iệu về các đảo ven bờ, trong đó có tư l iệu về thiên 
nhiên sinh vát, đặc trâng sinh học - sinh thái, cho tới nay còn rất sơ sài và tản 
mạn. để bổ sung tư l iệu về các đảo ven bờ, đáp ứng kịp thời nhu cầu các ngành 
kình tế, an ninh quốc phòng, Chương trình đã xây dựng một đề tài (KT.03.12) 
thực hiện nhiệm vụ này. Các kết quả chủ yếu là: 

a) V ớ i kết quả khảo sát thiên nhiên sinh vật của các đảo tiêu biểu trong hệ thống 
đảo ven bờ, đã xây dựng được bộ tư l iệu tương đối đồng bộ, có giá trị về đặc 
trưng sinh học - sinh thái, tiềm nâng tài nguyên sinh vật và hiện trạng sử dụng 
ở các đảo ven bờ, phục vụ yêu cầu các ngành hiện nay. 

b) Đã thống kê được đầy đủ tương đối chi tiết thành phấn thực vật, động vật trên 
đảo và biển ven đảo, xác định được các loài quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, 
đánh giá t iềm nâng tài nguyên sinh vật các đảo ven bờ. 

c) Kết quả nghiên cứu thảm thực vát, vai trò của chúne đố i với hệ sinh thái đảo, 
hiện trạng khai thác các nguồn lợi sinh vật, tác động đố i với các yếu tố môi 
trường trên đảo và ven đảo, trên cơ sở này có sự đánh giá chung về hiện trạng 
và dự đoán xu thế biến đổi của môi trường sinh thái các đảo ven bờ, đề xuất 
phương hướng cải tạo, bảo vệ. 

Những kết quả nghiên cứu đạt được của Chương trình về đặc trưng sinh học, môi 
trường sinh thái các đảo ven bờ là đã bổ sung phần tư l iệu quan trọng, có giá trị, 
nâng cao hiểu biết về các đảo ven bờ, phục vụ kịp thời chiến lược phát triển kinh 
tế xã hội , tăng cường an ninh quốc phòng ở đới ven biển hiện nay và trong giai 
đoạn tới. 

Những kết qua nghiên cứu khoa học của Chương trình Biến KT.03 đạt được trong 
giai đoạn vừa qua trong lĩnh vực sinh học - sinh thái - tài nguyên sinh vật được 
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trình bày ở trên đã góp phần thực hiện có kết quả các mục tiêu của Chương trình, 
bổ sung quan trọng tư l i ệu điều tra thống kê, đánh giá tự nhiên sinh vật, tài 
nguyên sinh vật, môi trường sinh thái biển nước ta, hiểu biết rõ ràng, đầy đủ hơn 
về các đ ố i tượng sinh vật khai thác, các khu vực biển, các hệ sinh thái còn ít hiểu 
biết. Các kết quả này đã phục vụ kịp thời yêu cầu hoạt động của các ngành kinh 
tế, an ninh quốc phòng biên nước ta, cũng như định hướng chính xác nhiệm vụ 
điều tra nghiên cứu tiếp theo trong giai đoạn tới. 

KẾT Q U Ả N G H I Ê N cứu ỨNG D Ụ N G 

Thực hiện mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu của Chương trình là nghiên cứu ứng-dụng 
trong lĩnh vực sinh học - sinh thái biển, các để tài đã không chỉ dừng ở bước 
nghiên cứu khoa học mà đã chú trọng đẩy mạnh hướng nghiên cứu ứng dụng 
nhằm tạo ra các sản phẩm trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng 
trong giai đoạn hiện nay và giai đoạn tới. Có thể nêu lên những kết quả chủ yếu 
sau đây. 

1. M ô hình sử dụng hợp lý hệ sinh thái vùng triều cửa sông 

ứng dụng các kết quả nghiên cứu sáu về cấu trúc và các quá trình chuyển hóa vật 
chất trong các hệ sinh thái vùng triểu cửa sông, từ những cân cứ thực tế sử dụng 
vùng triều cửa sông các kiểu loại khác nhau ở vùng phía bắc (cửa sông Hồng, 
sông Thái Bình) và vùng phía nam (cửa sông Đổng Nai) , kết hợp với các địa 
phương, dã xây dựng một số m ô hình định hướng sử dụng hợp lý vùng triều cửa 
sông tiêu biểu ở nước ta. 

1.1. Mô hình sử dụng hệ sinh thái vùng triều châu thổ cửa sông Hồng 

V ớ i đặc diêm là có đất bồi liên tục mở rộng ra phía biển, có rừng ngập mặn phát 
triển, diễn thế phổ biến là từ vùng bãi triều cửa sông thành đất nnn, có thể nêu 
những định hướng chính của mô hình sử dụng như sau: 

a) Không tiến hành m ở rộng khai hoang nông nghiệp trước khi vùng bãi triểu nổi 
cao và được ngọt hòa bói nước sống. 

b) Khai thác và bảo vệ chặt chẽ nguổn lợi hải sản tự nhiên, đặc biệt là nguồn 
giống tự nhiên. 

c) Tận dụng các lòng sông, lạch triểu có trao đ ổ i nước tốt để nuôi trồng hải sản. 
Xây dựng các cơ sở nuôi trồng hải sản có diện tích thích hợp, bảo đảm con 
giống và thức ăn công nghiệp. 

d) Trổng mới hoặc phục hổi thảm thực vật ngập mận ở phía ngoài , nhằm tạo 
vành đai bảo vệ vùng đất nông nghiệp bên trong. 

e) Xây dựng các khu bảo tồn, dự trữ nguồn gem, bãi đẻ thủy sản, khu tập trung 
chim nước di cư, bảo đảm phát triển lâu bền hệ sinh thái. 
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1.2. Mô hình sử dụng hợp lý hệ sinh thát vùng triều cửa sông hình phễu phía bấc Việt 
Nam (cửa sông Thái Bình) 

Đặc điểm là loại hình cửa sông đang bị ngập chìm hiện đạ i , diện tích vùng đất 
ngày càng bị xói l ờ và thu hẹp về phía lục địa, có hệ lạch triều dày đặc, sâu, có độ 
mặn cao. Các định hướng chính của m ô hình sử dụng như sau: 

a) L ấ y việc sử dụng diện tích vùng triều loại này vào phát triển công trình giao 
thông thủy, xây dựng bến cảng là định hướng chính của vùng triều cửa sông 
loại này. 

b) Xây dựng các khu vực nuôi hải sản có quy m ô lớn, có hiệu quả cao, tận dụng 
điều kiện thuận lợi về môi trường nước của hệ sinh thái này. Trả l ạ i diện tích 
vùng triều đã bị sử dụng không có hiệu quả, mở rộng không gian đáp ứng các 
yêu cầu khai thác trên. 

c) Phục hồi diện tích rừng ngập' mặn đã bị suy thoái, xây dựng các khu rừng cấm 
khai thác để bảo vệ bờ biển, bảo vệ dê biển, chống sóng, gió bão. 

d) Tạo cảnh quan đẹp, xây dựng các điểm tham quan du lịch sinh thái. 

7.5. Mô hình sử dụng hợp lý vùng triều cửa sông phía nam bằng phương thức lâm' 
ngư kết họp (vùng cửa sông Đồng Nai) 

Đặc điểm là có diện tích rừng ngập mặn được phục hồi rộng, thời gian ngập triều 
lớn (5 - 11,30 giờ/ngày, biên độ triều cao (3 - 3,5m), độ mặn nước trung bình. 
Những định hướng m ô hình sử dụng hợp lý là: 

a) Phát triển hệ cây rừng, chủ yếu là đước đôi, mắm đen, bần trắng. 

b) Xây dựng các ao nuôi tôm bán thâm canh, diện tích nhỏ (dưói Ì ha), trên các 
địa hình khác nhau, thu hoạch 2 vụ/nãm. Đ ố i tượng nuôi ưu tiên: tôm sú. 

c) Phát triển nuôi ngao sò trên bãi bồi ven sông rạch, nuôi lồng trong sông rạch 
thép phương thức bán tự nhiên. 

d) Xây dựng mạng lưới kiểm soát môi trường nước, phòng chống ô nhiễm từ 
nguồn chất thải công nghiệp thành phố và hoạt động khai thác dầu khí từ biển. 

1.4. Mô hình sử dụng hạp lý vùng triều cửa sông miến Trung 

Đặc điếm là diện tích rất hẹp, địa hình dốc, mùa mưa thường có lũ lớn, cồn cát 
chắn phía biên, rừng ngập mặn và cỏ biển phát triển. Các định hướng chính của 
mô hình sử dụng là: 

a) Khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn hải sản tự nhiên, nhất là nguồn giống tự 
nhiên ở cửa sông. 

b) Phát triển nuôi lồng trên các lạch triều cửa sông, tận dụng nguồn nước và thức 
ăn tự nhiên. Hạn chế việc quai đắp đầm nuôi trên bãi triều do tính chất không 
an toàn của địa hình bãi triều. 
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c) Xây dựng các công trình ngầm hạn chế l ũ , ngăn mặn điều hòa trao đổi nước 
sông-biển, đưa nước tưới vào đồng ruộng. 

d) Khai thác hợp lý sản phẩm rừng ngập mặn và cỏ biến. 

V i ệ c nghiên cứu sử dụng hợp lý hệ sinh thái vùng triều hiệ nay mới chỉ ở bước 
đầu. Cần có những nghiên cứu đầy đủ hơn nữa về cơ sờ khoa học cũng như đánh 
giá thực tiễn sản xuất đã có ở vùng triều cửa sông, chú trọng việc đánh giá dự báo 
các mối đe dọa đố i với môi trường hệ sinh thái vùng triều cửa sông trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để có giải pháp hữu hiệu phòng 
chống, đảm báo phát triển lâu bền. 

2. M ô h ình sử dụng họp lý đ ầ m p h á ven biển miền T r u n g (phá Tam Giang -

Cầu Hai , đầm Ồ Loan) 

Đặc điểm là có trao đổi nước, vật chất và năng lượng với vùng biển qua cửa và với 
hệ thống sônc bên trong đổ vào đầm phá, quyết định môi trường sinh thái đầm 
phá, sinh cánh trong dầm phá đa dạng, tài nguyên nhiều mật. Những nguyên tắc 
và định hướng chính mô hình sử dụng hợp lý đầm phá là: 

a) Kha i thác theo quan điểm tổng hợp, bảo đảm kết hợp lợi ích liên ngành, tránh 
xung đột giữa các hoạt động khai thác tài nguyên khác nhau. 

b) Khai thác tự nhiên là chính, với phương thức phù hợp với đặc điểm từng loại 
sinh cảnh, tài nguyên và mức độ sản sinh tự nhiên, bảo đảm sự vận hành tối ưu 
các quá trình tự nhiên đầm phá và phát triển lâu bển tài nguyên và môi trường. 

Các giải pháp có thể thực hiện trong mô hình sử dụng hợp lý đầm phá ven biển 
miền Trung là: 

Ì. Quy hoạch tổng thể và phân vùng chức năng đắm phá để sử dụng đúng và bảo 
đám sự điểu hòa, tránh xung đột trong khai thác các mặt tài nguyên khác 
nhau. 

2. Bảo vệ cơ sờ vật chất hữu cơ ban đầu (năng suất sinh học sơ cấp), khai thác 
hợp lý nguồn lợi hải sản tự nhiên đầm phá. 

3. Phát triển nuôi trồng hải sản trong tầng nước (nuôi lồng, bè), hạn chế xây 
dựng đầm nuôi, các công cụ đánh bắt có đinh, cồng kềnh gây cản trở cho vận 
chuyên nước trong đầm phá. 

4. Có giải pháp công trình ổn định cửa đầm phá, điều tiết khối nước trên toàn lun 
vực, đảm bào chế độ trao đổ i nước tối im giữa sông - đầm phá - biển. 

5. Tổ chức lạ i lực lượng sản xuất, bố trí lạ i cơ cấu dân cư xã hôi theo hướng điều 
chỉnh dân thủy cư lên định cư trên bờ, phát triển lực lượng đánh bắt biển khơi, 
giảm nhẹ sức ép dân cư lên môi trường đầm phá. 

6. Xây dựng chính sách quy chế quản lý tài nguyên môi trường, kinh tế, xã hội -

dân cư thích hợp với tình hình địa phương đầm phá. 
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3. Đ ề xuất việc xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên trong vùng biên 
Việt Nam, trên cơ sở các khu bảo tồn san hô 

Trên cơ sở các kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng các mối đe dọa đố i với các 
rạn san hô ven bờ, đề xuất việc xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên 
biển ớ V i ệ t Nam, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo tổn thiên nhiên biển, du lịch biển 
hiện nay cũng như hội nhập với tình hình trong khu vực và thế giới . Các khu bảo 
tồn quan trọng đề nghị là: Cát Bà, H ạ Long, Cù Lao Chàm, Hòn Mún, Hòn Càu, 
Côn Đảo, A n Thơi (Phu Quốc), Nam b u . 

Ngoài các kết quả nghiên cứu ứng dụng nói trên, trong quá trình thực hiện 
Chương trình, các đề tài KT.03.08, KT.03.11 còn kết hợp phục vụ yêu cầu của 
các địa phương, các ngành kinh tế, an ninh quốc phòng, trong lĩnh vực điều tra 
đánh giá hiện trạng, khai thác bảo vệ tài nguyên sinh vật, môi trường sinh thái 
theo hình thức hợp đồng. Có thể nêu một số hoạt động này như sau: 

1. Hợp đổng điều tra đánh giá nguồn lợ i , nghiên cứu sinh học - sinh thái điệp 
quạt ở vùng triều Bình Thuận, dự báo nguồn lợi và để xuất biện pháp khai 
thác, bảo vệ nguồn lợi (tỉnh Bình Thuận). 

2. Hợp đồng điều tra đánh giá nguồn lợ i , nghiên cứu sinh học - sinh thái nghêu, 
đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi bán tự nhiên và bảo vệ nguồn lợi ở Trà V i n h -

Bến Tre (tỉnh Trà V i n h - Bến Tre). 

3. Hợp đồng nghiên cứu quản lý hệ sinh thái biển Cát Bà - H ạ Long (tỉnh Quảng 
Ninh - Hai Phòng) . 

4. Hợp đồng đánh giá hiện trạng môi trường hệ đầm phá Tam Giang - C ầ u Hai 
(tỉnh Thừa Thiên - Huê). 

5. Hợp đồng xây dựng luận chứng khoa học kỹ thuật xây dựng công viên biển 
hòn M u n (tỉnh Khánh Hòa), Hon Càu (tỉnh Bình Thuận), Con Đảo (Bà Rịa -

V ũ n g Tàu). 
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IV. ĐIỂU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM 
VÀ SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG BIỂN 

A . KẾT Q U Ả N G H I Ê N cứu K H O A H Ọ C 

L ầ n đầu tiên ở Việ t Nam, những vấn đề lớn và cơ bản về ô nhiễm và suy thoái 
môi trường biển được điều tra khảo sát trên quy m ô toàn vùng biển, đánh giá hiện 
trạng, xác định nguyên nhân, dự đoán xu thế biến động, hệ quả sinh thái và bước 
đầu đề xuất biện pháp kỹ thuật dự báo, phòng trị. Có thể coi đây như những kết 
quả nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực này trên phạm vi toàn vùng biển được thực 
hiện bằng những phương pháp nghiên cứu hiện đạ i , chuẩn xác , thống nhất trên 
m ọ i khu vực nghiên cứu, vì vậy có giá trị phát hiện đại diện và có độ tin cậy cao. 

1. Ô nhiễm biến do sông tải ra (đề tài KT.03.07) 

K ế t quả khảo sát vào hai mùa l ũ , mùa kiệt ở các vùng cửa sông của 6 sông lớn 
tiêu biêu trên toàn đới ven biển nưóc ta (sông Hồng, Thái Bình, Hàn, Thu B ồ n , 
Sài Gòn - Đồng Nai , Cửu Long) đã thu được khối lượng lớn tư l i ệu đồng bộ lần 
đầu tiên có được ở nước ta về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội liên quan tới các 
nguồn ô nhiễm do sông tải ra biển của 6 hệ thống sông, về hàm lượng các yếu tố 
thủy hóa cơ bản và kim loại nặng, hàm lượng dầu và clorine hữu cơ trong nước và 
trầm tích, sự biến đ ổ i theo mùa ở vùng cửa sông. 

Từ các dữ l iệu khảo sát, bằng các phương pháp nghiên cứu hiện đ ạ i , đặc biệt là 
phương pháp m ô phỏng toán học, đã có được sự đánh giá về t iềm năng gây ô 
nhiễm biển của các hệ thống sông lớn ở Việ t Nam, tổng lượng đòng thô các sông 
đổ ra biển hàng năm, chất lượng môi trường nước vùng cửa sông, mức đ ộ ô nhiễm 
hiện nay, đặc biệt là ô nhiễm dầu, k im loại nặng và clorine hữu cơ, tác động sinh 
thái của chất ô nhiễm tại các vùng cửa sông ven biên của 6 sông nghiên cứu, từ 
đó ngoại suy cho cả 9 hệ thống sông lớn trên đới ven biển V i ệ t Nam. 

1.1. Sông Hổng 

Theo các kết quả khảo sát, chất dinh dưỡng và k i m loại nặng trong nước sông 
Hồng có nguồn gốc tự nhiên và được bổ sung một lượng đáng kể từ các khu công 
nghiệp và dân cư V i ệ t Trì, Hà N ộ i , Nam Định. Hàm lượng các chất hữu cơ clorine 
từ nguồn thải của khu công nghiệp Việ t Trì khá lớn, đã được pha loãng sau khi ba 
sông nhánh hợp lưu ở V i ệ t Trì, song lạ i được bổ sung thêm chất thải nông nghiệp 
từ hai bên bờ sông dọc theo vùng ha lưu, cho tới vùng cửa sông còn tới khoảng 
0,44 f.ig/l. Hàm lượng dầu mỡ trong nước biển vùng cửa sông chủ yếu do hoạt 
động giao thông vận tải trên sông và trên biển hiện nay đã vượt quá giới hạn cho 
phép đố i với nước bề mật dùng cho các cơ sở cấp nước trước khi xử lý và cho 
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nuôi trồng hải sản. Dòng thô (gross f lux) các chất ô nhiễm do sông Hồng tải ra 
như sau: 
Yếu tố Cu Pb Cd . Zn Co Ni As Hg PO„-» NO3 NH4* DDT 

Cà năm (tấn): 2817 731 118 2015 254 142 448 12 14860 24602 352 400 

1.2. Sông Thái Bình 

Nguồn gây ô nhiễm chính trên sông Thái Bình trước hết là tư ínguồn quặng m ỏ tự 
nhiên (mỏ sắt Thái Nguyên) . Nguồn này cồn được bổ sung bởi chất thải tử các 
khu công nghiệp lớn ở Thái Nguyên, Hà Bấc, H ả i Phòng và các khu nhỏ hơn ở 
Hưng Yên, H ả i dương, Phả L ạ i , Hoàng Thạch, bao gồm các chất thải công nghiệp 
và sinh hoạt. Ngoài ra còn có nguồn chất thải nông nghiệp từ hai bên bờ đổ vào. 
từ các nguồn trên, sông Thái Bình hàng năm tải ra biển một khối lượng lớn vật 
chất: 
Yếu tố Cu Pb Cd 2n Co Ni As Hg P O /

3 NO3 DDT 

Cà năm (tấn): 3974 154 164 3352 20 111 343 17 9888 10466 70 

Lượng kim loại nặng có nguồn gốc tự nhiên khá lớn. Hiện nay nước vùng biển 
cửa sông Thái Bình ở H ả i Phòng, Thái Bình đã có hàm lượng dầu, kim loại nặng 
(Cu, Zn) vượt quá giới hạn cho phép. Riêng các chất hữu cơ clorine còn thấp. 

1.3. Sông Hàn 

Kết quả khảo sát nước sông Hàn đổ ra vịnh Đà Nang cho thấy hiện nay chất 
lượng nước còn tốt, hàm lượng các kim loại nặng (Cu, Pb, As) , các yếu tố o, chất 
lơ lửng, B O D , C O D , PO4... đêu nằm dưới giới hạn cho phép. Riêng N O , , Fe, Zn 
có giá trị cao hơn giới hạn cho phép từ 1,4 - 3,1 lần. Tổng lượng dòng thô như 
sau: 

Yếu tố TSS Fe Mn Cu Pb As 2n N0 3 PO„
 3 SiOj 

Cả năm (tấn): 194.136 1782 126 38 16 28 80 2475 36 6204 

1.4. Sông Thu Bồn 

Hàm lượng các chất lơ lửng, oxy hoa tan, B O D , C O D , photphat, Cu, Pb còn dưới 
tiêu chuẩn cho phép. Riêng N , Fe, A s , Zn đã vượt giới hạn dối với nước nuôi 
trồng hải sản, Tổng lượng dòng thô như sau: 
Yếu lố Fe Zn Cu Pb N p Si 

Cả năm (tấn): 2849 192 62 16 8613 265 10.910 

1.5. Sông Sài Gòn - Đồng Nai 

Các kết quả khảo sát về chất lượng nước biển ven bờ Bà Rịa - V ũ n g Tàu ở cửa 
sông Sài Gòn - Đồng Nai từ 1990-1994 cho thấy chất lượng nước biển ven bờ từ 
cửa Soài Rạp, vịnh Gánh Rái đến cửa Lòng Tàu còn đạt tiêu chuẩn nước biển ven 
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bờ dành cho du lịch bãi tắm. Riêng hàm lượng dầu từ bến cảng, các luồng tàu đã 
vượt quá giới hạn ở một số điểm khảo sát như Bến Đ ình, Bãi Trước, Thương 
Cáng. Các chất kim loại nặng, phenol, thuốc bảo vệ thực vật còn ở mức cho phép. 
Dòng thô các chất ô nhiễm ước tính như sau: 
Yếu tố Pb Zn Hg TSS N0 3 P0 4

 3 SiOj 

Cả năm (tấn): 101 75960 25 20.520.000 78.500 10.100 2.483.000 

1.6. Sông Tiên 

Các số l iệu về hiện trạng chất lượng nước sông Tiền cho thấy hàm lượng chất rắn 
lơ lửng, chất dinh dưỡng, chất hữu cơ đều tương đ ố i cao. Hàm lượng N những 
năm gần đây tăng cao tới 0,3 mg/1. Hàm lượng Fe vào mùa khô cao tới 40 mg/1. 
Các k im loại nặng khác đểu thấp hơn mức cho phép với mọi mục đích, cả trong 
nước và trong bùn đáy. Hàm lượng thuốc trừ sâu hữu cơ clorine đạt tới 1,1 - 1,3 
(ig/1 trong nước sông, giảm nhanh đến 0,3 ịigf[ ở cửa sông và tới 0,1 | i g / l ở ven 
biến. Vào mùa l ũ , hàm lượng hữu clorine giảm thấp, trong sông chỉ dưới Ì )a.g/l vạ 
không phát hiện được trong nước biến. Dòng thô các chất ô nhiễm do sông Tiền 
tải ra như sau; 
Yếu tố Pb 2n Cu Cd As Hg Si0 2 N0 3 NH 4 P0 4 TSS 
cảnãm(tấn): 190 1280 2010 150 1100 22 351.540 27.540 760 1480 1 9.898.800 

Căn cứ vào kết quả khảo sát và tính toàn cho 6 hệ thống sông trên, đã ngoại suy 
cho cả các hệ thống sông ở V i ệ t Nam. K ế t quả như sau: 
Yếu tó Cu Pb Cd Zn Co Ni As Hg P0 4 N0 3 

Cả năm (tấn): 18.084 2063 1082 21739 504 523 2407 134 54221 280710 

Đề tài cũng đã ứng dụng có kết quả các phương pháp nghiên cứu hiện đạ i như kỹ 
thuật viễn thám, mô phỏng toán học, phương pháp ngẫu hành vào nghiên cứu giói 
hạn độ đục vùng cửa sông. Đ ã sơ b ô đánh giá tác động sinh thái của ô nhiêm ở 
các vùng cửa sông nói trên. 

2. Ô nh iễm d ầ u m ỏ t r ê n biển (đề tài KT.03.21) 

Đ ề tài cấp Nhà nước 48B.05.03 về ô nhiễm biển trong đó chủ yếu là ô nhiễm dầu 
(1986-1990) đã nghiên cứu các vấn đề luật pháp (như quy trình khiếu tố đòi bồi 
thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường biển), hiện trang ô nhiễm dầu tại H ả i 
Phòng, V ũ n g Tàu, Quy Nhơn và tính toán sự lan truyền của vệt dầu do sự c ố ở 
biển Việ t Nam. L ầ n này, một lần nữa đề tài KT.03.21 đề cập đến vấn đề này 
nhưng ở quy m ò lớn hơn trên toàn Biển Đông V i ệ t Nam. 

Các kết quả nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm dầu mỏ trong vùng biển V i ệ t 
Nam, đề xuất các giải pháp kỹ thuật phòng chống (đề tài KT.03.21) cũng là kết 
quả quan trọng của Chương trình. V ớ i hoạt động khảo sát về ô nhiễm dầu m ỏ có 
quy mô lớn nhất từ trước tới nay, được tiến hành trên phạm vi toàn vùng biển V i ệ t 
Nam, từ ven bờ tới vùng quần đảo Trường Sa, gồm l i chuyến khảo sát lớn và 
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trung bình trong các năm từ 1992-1995 cùng với các số l iệu đã có tù trước, 
Chương trình đã tập hợp được một khối lượng tư l iệu lớn nhất cho tới nay về vấn 
đề ô nhiễm dầu mỏ trong vùng biển V i ệ t Nam. 

V ớ i cơ sở dữ l iệu này, sử dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại như phương 
pháp m ộ hình hóa và phương pháp nội suy sử dụng các phần mềm S U R F E R và 
G E O E A S , đã có được những nhận định có căn cứ về hiện trạng ô nhiễm dầu mỏ, 
phân vùng ô nhiễm dầu trên vịnh Bắc Bộ Việ t Nam trong thời gian nghiên cứu, 
tiềm năng về dự đoán xu thế ô nhiễm, khả nâng lan truyền dầu từ nguồn ô nhiễm 
dưới tác động của các yếu tố hải dương và hoai động của con người , tác động của 
ô nhiễm dầu tới sinh vật và môi trường sông biển, đề xuất các giải pháp kỹ thuật 
chống ô nhiễm dầu thích hợp với vùng biển nước ta. ì 

Kết quả nghiên cứu cho phép tính lượng dầu thải gáy ô nhiễm nước biển từ nhiều 
nguồn khác nhau hàng năm là khoảng 28.800 tấn. V ớ i tốc đô phát triển kinh tế 
như hiện nay, ước tính lượng dầu thải vào vùng biển Việt Nam tới năm 2000 có 
thế tới khoảng 64.000 tấn. về hiện trạng ô nhiễm dầu, bằng phương pháp thống 
kè và phương pháp nội suy, có thể phán vùng biển Việ t Nam thành 7 vùng có mức 
độ ô nhiễm khác nhau, do các nguyên nhân khác nhau. Vùng biển quanh quần 
đảo Hoàng Sa, từ vĩ độ 1S°N - 14°N có hàm lượng dầu trong nước thấp nhất (từ 
0,01 - 0,02 mg/1) do ít chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các nguồn thải địa phương và 
quốc tế, có thể coi là khu vực nền để đố i chiếu với các khu vực khác về ô nhiễm 
dầu. Vịnh Bắc B ộ và vùng biển Trường Sa là những khu vực biển có hàm lượng 
dầu trong nước thường cao nhất (0,02 - 0,045 mg/1) do tính chất vịnh gần kín và 
trên đường hàng hải quốc tế thường xuyên chịu ảnh hướng của các nguồn thải từ 
bên ngoài đưa tới. Bằng phương pháp thống kê và nội suy, đã thành lập được các 
bản đồ phân bố hàm lượng dầu trong vùng biển Việ t Nam qua các tháng trong 
năm, cũng như bản đồ diễn biến mức độ ô nhiễm dầu (theo hàm lượng dầu trong 
nước) qua các tháng trong năm ở một số khu vực biển. 

Các tư l iệu trên đây là lần đầu tiên có ở nước ta, tuy còn ở mức độ tính toán giả 
định, song đã có một căn cứ số l iệu khảo sát tương đố i lớn cùng với những 
phương pháp nghiên cứu hiện đại , chuẩn xác, vì vậy cũng có một giá trị phát hiện 
nhất định. 

Nhìn chung, đối chiếu với các tiêu chuẩn quốc tế cũng như so với các vùng biển 
của các nước khác, có thể đánh giá hiện nay biển Việ t Nam có thể coi là biển 
sạch, mức độ ô nhiễm dầu còn ở dưới mức độ cho phép để sử dụng cho du lịch và 
nuôi trồng thủy sản, trừ một số khu vực ven bờ bị ó nhiễm cao. 

Đã nghiên cứu và có những kết quả về tính toán sự lan truyền dầu, t iềm năng gây 
ô nhiễm từ một sự cô tràn dầu của tàu hoặc một nguồn thải trên biển (dàn khoan 
dầu). Các kết quả tính toán đã áp dụng cho một số sự c ố tràn dầu cụ thể từ tai nạn 
tàu biển hoặc từ dàn khoan, vùng cửa sông - cảng biển trong vùng biển nước ta. 
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Nghiên cứu tác động và hệ quả sinh thái của ô nhiễm trong vùng biển V i ệ t N a m 
cũng đã có những kết quả bước đầu. Đ ã xác định được các ngưỡng ô nhiễm dầu 
gây hại cho các sinh vật biển (thực vật nổi , động vật nổ i , cá, tôm). Đây cũng là 
những kết quả đầu tiên về vấn đê này ở nước ta, có một giá trị tham khảo, làm cơ 
sở cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Nghiên cứu tổng hợp các biện pháp kỹ thuật phòng chống ô nhiễm dầu trên biển 
đã có trên thế giói, Chương trình đã phân tích các mặt ưu, nhược điểm, trên cơ sở 
đó đề xuất một số biện pháp kỹ thuật thích hợp với vùng biển Việ t Nam, các k iến 
nghị về các chính sách, quy chế cần được Nhà nước xem xét ban hành để phòng 
chống có hiệu quả ô nhiễm đầu trên biển, bảo vệ sự trong sạch hiện nay của môi 
trường biên nước ta. 

3. Hiện tượng xói lở bờ biển (đề tài KT.03.14) 

Đ ề tài KT.03.14 của Chương trình đã có được nhiều kết quả nghiên cứu về hiện 
tượng xói l ở bờ biển - một vấn đề thời sự về môi trường biển ồ nước ta. Sử dụng 
nhiều phương pháp khác nhau như dùng ảnh viễn thám, khảo sát thực địa, đ iều tra 
theo phiếu hỏi đáp, lần đầu tiên đã xây dựng được sơ đồ hiện trạng xói l ở bờ biển 
tỉ l ệ 1/250.000 vào thời gian 1992 trên toàn dải ven biển từ M ó n g Cái đến Kiên 
Giang (gồm 12 tờ). Tư l i ệu này cho ta có được sự hiểu biết mới nhất, tổng thể và 
đổng thời về hiện trạng xói l ở bờ biển ồ nước ta m à trước đây chỉ biết được r iêng 
l ẻ từng khu vực, ở các thời điểm khác nhau. Từ đó có thể so sánh mức đ ộ xói l ở ở 
các khu vực biển cũng như có được dự đoán về xu thế xói l ở theo thời gian và 
không gian. 

Kết quả đánh giá so sánh hiện trạng xói l ở trên toàn dải ven biển V i ệ t N a m cho 
một số nhận xét sau: 

Ì. Quá trình xói l ở đang diễn ra trên hầu hết các đoạn bờ biển ở các tỉnh ven biển 
với các mức độ khác nhau. Các khu vực xói l ở mạnh tập trung ở duyên hải 
đồng bằng Bắc Bộ - Thanh Hóa, đồng bằng cửu Long. Các khu vực tương đối 
ổn định là vùng bờ Móng Cái - Hòn Gai , Rạch Giá - Hàị Tiên, Nam Trung B ộ . 

2. Đã thống kê được khoảng 240 đoạn bờ xói l ở với tổng chiều dài 250 - 400 km. 
Quá trình xói l ở diễn ra ở hầu hết các k iểu cấu tạo bờ, song chủ yếu ở cấu tạo 
bùn cát. Nhiều đoạn bờ trước đây được bồi hoặc đã có công trình chỉnh trị (đê, 
kè, trổng cây) nay cũng bị xói. 

3. Có tới khoảng 50% số đoạn xói dài tới hơn Ì km, gần 20% số đoạn xói sâu 
vào đất l iền hom 500m, có tới 32% số đoạn có tốc độ xói l ở nhanh từ 10 - 30 
m/năm, có khi tới 100 m/năm. 

4. Tư l iệu thống kê về thời gian xuất hiện xói l ở cho thấy: nhìn chung trước 
1930, toàn dải bờ biển V i ệ t Nam tương đ ố i ổn định, hiện tượng bồi chiếm ưu 
thế. Từ sau 1930, hiện tượng xói l ở tăng dần, từ khu vực Thanh Hóa m ở rộng 
ra hai phía bắc và nam; đặc biệt là từ sau 1960 tới đầu 1970, hiện tượng xói l ở 
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bờ biển diễn ra hầu khắp bờ biên các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Kiên 
Giang. Nhìn chung cả nước tình hình xói l ở có chu kỳ cỡ lo - l i năm, gần 
bằng chu kỳ hoạt động mạnh của Mặt Trời . Mùa gió đông bắc xói l ở mạnh 
hơn mùa gió tây nam. 

Sơ bộ có thể thấy ba nguyên nhân của quá trình xói l ở : nội sinh, ngoại sinh và 
nhân sinh. Nguyên nhân nội sinh chủ yếu là các hoai động tân kiến tạo, hiên nay 
còn ít có chứng cứ thuyết phục. Nguyên nhân ngoại sinh (gió, bão, mực nước biển 
dâng, dòng chảy, thủy triều, sóng...) có thê là nguyên nhân chính và phổ biến gây 
xói l ở ở nước ta. Các nguyên nhân nhân sinh ở nước ta có thể gây nên xói l ở cục 
bộ, phạm vi hẹp ở mức đô địa phương, phổ biến là các hoạt động khai hoang lấn 
biển, xây dựng công trình thủy lợ i , hoạt động khai khoáng, vật l iệu xây dựng (đá 
san hô), phá l ừng gây ngập mặn ven biển... 

Nghiên cứu bằng phương pháp mô hình toán học, Chương trình đã có được những 
kết quá nghiên cứu về nguyên nhân xói l ở dựa trên khảo sát thủy thạch động lực, 
tính toán mực nước cực trị và khúc xạ sóng, tính toán dòng bồi tích dọc bờ. Bằng 
phương pháp m ô hình vật lý trong bể sóng, mô phỏng tương tác động lực giữa 
sóng và công trình bảo vệ, đã có được những kết quả nghiên cứu ve sự ổn định 
của cấu kiện bảo vệ bờ nói chung và đánh giá khả năng áp dụng của chúng. Đây 
có thê coi là mở đầu cho việc sử dụng phương pháp nghiên cứu trên m ô hình vật 
lý, xây dựng cơ sở khoa học cho việc tạo công nghệ bảo vệ bờ biển phù hợp với 
điều kiên nước ta. 

Cùng với những kết quả nghiên cứu thực nghiệm, Chương trình cũng đã có những 
kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng một số công trình bảo vệ và chỉnh trị bờ 
biển trọng điểm ở phía bắc (Hải Phòng, Thái Bình, Nam Hà, Thanh Hóa) . 

ứng dụng các kết quả khảo sát và nghiên cứu tính toán, thực nghiệm đã đạt được, 
đề tài đã xây dựng 6 luận chứng khoa học kỳ thuật báo vệ các tuyến đê biển, 
chống xói l ở bờ biển ở khu vực trọng điểm đã được lựa chọn: đường 14 H ả i 
Phòng, Nam Hà, Cảnh Dương, Phan Rí, Gò Công. Trong luận chứng khoa học kỹ 
thuât cho mỗi khu vưc, dưa trên cơ sở lý giải nguyên nhân bồi xói, đã đề xuất một 
sô giải pháp kỹ thuật bảo vê hợp lý, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để cơ quan quản 
lý xét duyệt và cân nhắc đầu tư. 

Đề tài (KT.03.14) còn có những đóng góp cho việc hoàn thiện các chương trành 
tính toán mực nước cực trị, khúc xạ sóng, vận chuyển bùn cát dọc bờ, hoàn thiện 
phương pháp và kỹ thuật thực nghiệm trong bể sóng, bố sung nhiều tư l i ệu về chế 
độ thúy thạch động lực ở các điểm nghiên cứu. 

4. M ụ c nước biên d â n g t oàn cầu và d ự đ o á n hệ q u ả ỏ ven b iến V i ệ t N a m 

M ộ t kết quá nghiên cứu đáng ghi nhận của Chương trình trong việc tham gia giải 
quyết các vấn đề thời sự về môi trường là xác định sự dâng lên thế kỷ của mực 
nước biển toàn cáu ở V i ệ t Nam. Đề tài KT.03.03 đã thu thập số l iệu thực đo về 
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mực nước biển trung bình ở V i ệ t Nam, sử dụng phương pháp xử lý thích hợp để 
có được chuỗi số l i ệu đồng bộ trong 38 năm. Trên cơ sở này đã xác định được sự 
dâng lên khoảng 2 - 3 m m / n ă m ở ven biển V i ệ t Nam. Đây là số l i ệu có căn cứ đo 
đạc tính toán duy nhất ở nước ta hiện nay. Đ ề tài cũng đã k i ể m tra cao độ bằng 
thủy chuẩn hình học chính xác và đo định vị GPS lặp lạ i tại Hòn Dâu và V ũ n g 
tàu, đã xác định sự thay đổ i độ cao trong nhiêu năm do nguyên nhân địa động lực 
chỉ trong khoảng 0,66 m m / n ă m trong 29 năm. Đây là những số l i ệu đầu tiên có 
được ở nước ta. 

Từ những kết quả đo đạc trên, đã tính toán xu thế mực nước biển dâng cho từng 
thập kỷ tới cuối thế kỷ 21 và phác thảo bản đồ vùng ngập nước tương ứng với 
vùng ven biển đồng bằng Bắc B ộ và đồng bằng Cửu Long, dự đoán hệ quả kinh tế 
xã hôi có thể xảy ra, đề xuất giải pháp phòng trị. 

B. KẾT Q U Ả N G H I Ê N cứu Ứ N G D Ụ N G 

Các kết quả nghiên cứu của Chương trình về ô nhiễm và suy thoái môi trường 
biển trên đây đã có thể ứng dụng vào việc thực hiện các nhiệm vụ dự báo thiên tai 
(xói lở , nước dâng ven biến), xây dựng công trình bảo vệ bờ biển, đê biển phòng 
chống ô nhiễm dầu m ỏ trên biển, đánh giá đô trong sạch của nước biển phục vụ 
nuôi trồng hải sản, du lịch ven biển. Các kết quả này, đặc biệt là về ô nhiễm do 
sông tải ra cũng như về mực nước dâng thế kỷ, đã tạo điều k iện cho hoạt động 
khoa học biển nước ta tiếp cận và tham gia các chương trình, đề án khoa học về 
biển tương ứng của khu vực và thế giới . 

Qua hoạt động các đề tài theo hướng này của Chương trình cũng đã xây dựng 
được những tập thể khoa học có trình độ và kinh nghiệm, phương pháp luận, các 
chương trình tính toán có thể sử dụng vào các nghiên cứu tiếp theo. 



so 

V . N G H I Ê N C Ứ U M Ộ T S Ố V Ấ N Đ Ể X Â Y D Ụ N G 
C Ô N G T R Ì N H B I Ể N 

Ván đề xây dựng cônc trình biến đã được quan tám từ Chương trình điều tra, 
nghiên cứu biên 48B (1986-1990) với một đề tài về tương tác biến công trinh, đề 
cập đến việc tính toán ứng xử của c ô n s trình dưới tác động của sóng, gió, dòng 
chảy ờ biển và sự ân mòn do nước biên. 

Do vêu cấu tất lớn và cấp bách của thực tiễn kinh tế, quốc phòng, Chương trình 
diều l ia nghiên cứu biến KT.03 (1992-1995) vẫn tiếp tục lưu ý đến lĩnh vực công 
trình biển, ớ mức độ cao hơn, với toàn bộ đề tài KT.03.20 "Cơ sớ khoa học cho 
việc soạn tháo cỊiiy phạm xây dựm> côm; trình biến cố định trên thềm lục địa Việt 
Nam", phán lớn của đổ tài KT.03.13 "Luận chiĩỉiíỊ khoa học kỹ thuật cho một số 
ván đề cốp bách vé XÚY dựni> côiỉíị trình và cài tạo môi sinh vímq quần đao 
Trường Sa ịíỊÌiti đoạn ì991-1995)" và một phần quan trọng của đề tài KT.03.14 
"Hiện trạm* vù nguyên nhún bối xói dài bờ biến Việt Num. Đề xuất các biện pháp 
khoa học kỹ Thuật hao vệ xà khai thác YÙiìíị đát Ví'ỉi biến". 

A . KẾT Q U Ả NGHIÊN cứu K H O A H Ọ C 

ì . N h ũ n g kết q u á đ iều t ra khảo sát 

Đế có cơ sớ dữ liệucho việc xây dựng các luận chứng khoa học kỹ thuật về các 
biện pháp chinh trị ở một số vùng lựa chọn, đã tiến hành nhiều nội dung khảo sát 
mới: 

ỉ . ỉ . Khao sát vùng biên quần đảo Truông Sa (đề tài KT.03.13) 

Kháo sát khí tượng - hai văn, thủy thạch động lực tại đảo Trường Sa (13/3 -

22/4/1993). 

Kháo sát đìa hình, địa chất công trình và các tính chất cơ lý san hô ớ đảo 
Trường Sa (3 - 6/1992, 3 - 6/1993), vùng thềm lục địa phía nam (12/1992 -

2/1993. 4 - 6/1993) và ở các đảo Sinh Tồn, Song Tử Táy, Sơn Ca, Đá Tây (4 -
6/1994). 

• Kháo sái sư ăn mòn của môi trường biển đố i với vật l iệu xây dựng tại các đảo 
Trườne Sa,' Nam Yết , Song Tử Tây và Sơn Ca. {4 - 4/1993, l i - 12/1993, 4 -
5/1994). 

• Tinh hình xói lờ các đáo Nam Yết , Sơn Ca, Phan Vinh , Sình Tồn (3/1993. 
9/1994. 10/1995). 
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• H i ệ n trạng các công trình đã xây dựng ở vùng biển đảo Trường Sa (4 -

5/ Í993)! 

1.2. Khảo sát vùng biển ven bờ (đề tài Kĩ.03.14) 

1. Ven bờ Hải Phòng: Đ ã tập trung ở khu vực ven đường 14 H ả i Phòng: Đ o vẽ 12 
trắc ngang từ Thúy Giang đến Ngọc H ả i , 6 trạm quan trắc thủy văn, đào phẫu 
diên chuẩn, khảo .sát cấu trúc bãi, 4 trạm thử nghiêm đo dòng bồi tích bằng bảy 
bùn cát. 

2. Ven bờ Nam Hà: Từ cửa Ba Lạt đến cửa sông Ninh Cơ, 6 đạt khảo sát. 

• Đạt Ì (8/12 - 30/12/1991): Đo sâu (hồi âm) 22 mạt cắt địa hình từ bờ biển đến 
khoảng cách 5 - 1 8 km, lấy mẫu trầm tích, đo sóng nước sâu (18m, cách bờ 13 
km) bằng quả cầu đo sóng và sóng nước nông {Im, cách bờ 5 km) bằng 
D N W - 5 M , sóng ven b ò bằng T M - 6 1 , đo dòng chảy ven tại một số trạm và 
dòng chảy liên tục bằng D C N - 2 M tại 2 trạm (17 - 21/12 và 23 - 26/12) cùng 
mực nước tại cống số 4 (Hải Hậu), số 9 (Xuân Thủy). Đ o gió tai bờ biển. 

• Đạt 2 (12/1992): Đ o vẽ trắc ngang 22 mặt cắt đã đo năm 1991, phân tích nồng 
độ bùn cát trong nưóc, đo sóng và gió liên tục tại trạm ven bờ Vãn Lý (Hả i 
Hậu). 

2 đạt khảo sát 1993: Đ o lạ i trắc ngang và lấy mẫu trầm t ích, đo g ió và sóng ở 
Vãn Lý vào thời kỳ nước rươi 10/1993 và gio mùa đông bắc 12/1993, đo dong 
ven bằng phao nổi và m á y Valeíort (Anh). Đ o dòng chảy liên tục tại hai trạm 
H ả i Lý, H ả i Triều (Hải Hậu), cách bò 3 km, 3 ngay đêm bằng D N C - 2 M và 
P B V - 2 R , lấy mẫu nước phân tích nồng độ bùn cát. 

• 2 đợt 1994 (6/1994 và 11/1994): Đ o sóng và dòng ven, theo dõi diên biến địa 
hình bãi biển. 

H ệ thống cọc mới cho 22 mặt cắt địa hình - trắc ngang đã được xây dựng từ 1991. 

3. Ven bờ Quảng Bình: Tập trung ờ khu vực Cửa Ròn - Cảnh dương, đã đo 4 đạt: 
8/1992 và 11/1992, 7 - 8/1993, 8/1994. Đ o dòng chảy liên tục tại 3 trạm xa bờ, 
dòng chảy ven bờ tại cửa Ròn, .1 trạm đo sóng vén bờ, 5 mặt cắt địa hình và mẫu 
trầm tích. 

4. Vùng cửa Phan Rí (Bình Thuận): Đ ã đo 9 đợt: 20/10 - 7/11/1991, 15 -

25/1/1992, 13 - 17/11/1992, 05 - 16/1/1993, 05 - 25/5/1993, 10 - 16/8/1993, 16 -

22/9/1993, OI - 08/03/1994, 16 - 25/5/1994: Đ o sâu và địa hình bãi (12 mật cắt), 
dòng chảy mạt rộng, lưu lượng nước sông, dòng bổi tích và nồng độ bùn cát lơ 
lửng, bùn cát đáy, sóng gió, mức nước, cột địa tầng, thủy hóa nước cửa sông. 

5. Ven bờ Gò Công (Tiền Giang): Đ ã đo 5 đạt 3/1993, 9/1993, 7 - 8/1994, 2/1994, 
1/1995 (hai đợt cuối là vào mùa gió chướng. Đ ã xây dựng hệ thống cọc m ó c 
schuẩn địa hình từ Cửa Tiểu đến cống Rạch Bùn, địa hình bãi biển theo lo mặt 
cắt, địa hình đáy biển theo 5 mạt cắt từ bờ đến các vị trí cách bờ 4-5 km, lấy mẫu 
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trầm tích, đo gió 2 - 11/3/1993, dòns chảy liên tục ở cửa Soài Rạp và Cửa Tiếu , 
dòng ven (tronc các đạt gió chướng 3/1993, 2/1994 và 1/1995), mực nước tại 
cống Rạch Bùn, Sóng được đo bằng máy tự ghi SE 110 của Đức tại vị trí cách bờ 
400m vào các đạt gió chướng nói trên và vào các mùa gió tây nam (9/1993, 
8/1994). 

Tóm l ạ i , để phục vụ cho việc xây dựng các công trình biến, đã thực hiện được 
một khôi lượng lớn các đạt khảo sát, với nhiều thông số cần thiết và quan trọng, 
góp phần đáng kể vào quỹ số l iệu đo về biển ở nước ta. 

2. Những kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật 

2.1. Nghiên cứu phục vụ xảy dựng còng trình biến vùng quàn đảo Trường Sa (đê tài 
KT.03.Ỉ3) 

2.1.1. Về điều kiện tự nhiên vùng quần đảo Trường Sa liên quan tới xây dựng công trình 
biển 

Trên cơ sớ phân tích vị trí địa lý, các đặc điểm địa hình và nhiệm vụ chiến đấu, 
bảo vệ chủ quyền cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế, khoa học ở khu vực quần 
đảo Trường Sa, có thể đưa ra các nhận định như sau. 

• Ở vùng quần đảo Trường Sa cần xây dựng một số công trình, trong đó có các 
cảng và các công trình dịch vụ kinh tế - kỹ thuật. Các công trình này vừa phải 
đáp ứng được các nhu cầu phát triển kinh tế biển vừa kết hợp phục vụ quốc 
phòng. 

• Mật độ người qua đảo rất đông, dễ mất vệ sinh môi trường; mật độ công trình 
sẽ dày đặc, việc neo đậu tàu và chuyên tải từ tàu lén đảo sẽ gập nhiều khó 
khăn, sóng lớn đễ tràn qua đảo. 

V i ệ c nghiên cứu địa chất cõng trình cho phép nhận được các số l iệu về các cột địa 
tầng (đung trọng, ti trọng, tỉ l ệ thành phần hạt, hệ số rỗng, góc nghỉ, cường độ 
kháng nén, sức chống xuyên, môđun đàn hổi , quan hệ ứng suất - biến dạng...) đ ố i 
với các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sơn Ca, Đá Tây, Tư Chính, Ba Kè, Phúc Tần 
và Huyền Trân. Các kết quả được trình bày dưới dạng bảng biểu thị và đồ thị. 

Trên cơ sỏ phân tích xử lý các số l iệu điều tra khảo sát bằng phương pháp khoan 
sâu, xuyên động, nén tĩnh tại hiện trường và thí ngiệm trong phòng đã nhận được 
bức tranh cấu tạo về địa chất và các chỉ tiêu cơ lý của các lớp san hô trong phạm 
vi đến độ sâu 20m so với bề mặt đảo. 

Từ các kết quả nhận được có thể rút ra một số nhận xét bước đầu về địa chất công 
trình và các tính chất cơ lý san hô của vùng quần đảo Trường Sa. 
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a) Cấu tạo địa chất công trinh 

Qua kháo sát địa tầng của các đảo đến độ sâu 20m có thể thấy khối đất đá san hô 
được phân thành các nhịp rõ rệt, trong mỗi nhịp lại có sự phân tầng từ trên xuống 
dưới (cành vụn, dám sạn, đá đạc sít). 

Theo chiều sáu các nhịp được lạp đi lặp lạ i một cách gần như tuần hoàn, trong 
mỗi nhịp có thê có đầy đủ các lớp hoặc thiếu một vài lớp; chiều dày của các lớp 
cũng không giống nhau. 

b) Các đặc trưng cơ lý của san hô 

Do tính chất phân tầng và các phân nhịp theo chiều sâu nên các chỉ tiêu cơ lý của 
đất đá san hò cũng thay đổ i theo chiều sâu theo quy ỉuật bậc thang trong đó trị số 
các lớp dưới cũng có thể lớn hơn mà cũng có thể nhỏ hơn các lớp trên, nghĩa là 
không theo quy luật tăng dần theo chiều sâu như các nền địa chất thông thường. 
Đố i với các lớp ỏ sâu trong lòng đất, cường độ kháng nén R = l+3-ỉ-4,0 kg/cm 2 ; 
lớp thứ hai: h = l - 5 ^ 6 m , R = 40^80 kg/cirr; lớp thứ 3: h = 5+1 Om, R = 
30-5-80^-100 kg/cm 2 , thậm chí có nơi R > 200 kg/cnr . 

Qua các nghiên cứu địa chất và các chí tiêu cơ lý của đất đá san hô có thể nêu lên 
một vài đặc trưng nổi bật: 

» N ề n đất tương đố i chắc chán và ổn định, có cường độ kháng nén cao nên 
không cần phải gia cố gì thêm khi xây dựng các công trình biển thông thường. 

• Đất đá san hô thuộc loại vật l i ệu giòn. 

• Đ ố i với lớp san hô đặc sít, quan hệ ứng suất - biển dạng gần như các loại đá 
thông thường (quan hệ tuyến tính) và có cường độ kháng nén rất cao. 

Trên đây chỉ là những nhận xét sơ bộ. Nền san hô còn đòi hỏi tiếp tục đầu tư 
nghiên cứu nhiều mới có thể có những kết luận tin cậy, làm cơ sở đúng đắn cho 
việc xây dựng công trình biên một cách an toàn và bền vững, 

c) Các nghiên cứu về sự ăn mòn 

Các nghiên cứu về sư ăn mòn của môi trường biển Trường Sa tại hai đảo Trường 
Sa và Nam Y ế t , với kim toại và bê tônc , căn cứ vào độ muối , nhiệt độ, độ ôxy hòa 
tan, độ p H và vào: 

• Tốc độ án mòn và hàm lượng lon trong sản phẩm ăn mòn kim loại trong nước 
biến và khí quyển được xác định qua 17 kim loại , hợp kim trong thời gian từ 
156 đến 760 ngày. 

• Tốc độ khuếch tán lon clorua vào bê tông, thế và dòng ăn mòn các loại bè 
tông trong nước biển đ ố i với 4 loại bê tông trong đó 3 loại bê tông có phụ gia 
khác nhau và một loại bê tông thường. 
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• Mật độ dòng bảo vê catot cho thép trần trong nước biên Trường Sa (cỡ 150 
mA/cm 2 ) . 

Từ các số l i ệu trên có thể rút ra một số nhận xét: 

• Các thông số của môi trường vùng biển Trường Sa tương đ ố i cao, ảnh hưởng 
xấu đến việc ăn mòn kim loại và phá hoại bê tông. 

• Tốc độ ăn mòn k i m loại của môi trường biển Trường Sa cao so với các số l iệu 
của thế giới (ở Truông Sa V m a x = 0,71 mm/năm tại các thòi đ iểm khảo sát). 

2.1.2. Về các biện pháp bảo vệ kim loại và bé tông trong môi trường biển khơi 

• Bảo vệ k i m loại : đã nghiên cứu thành công hai biện pháp bảo vệ k i m loại là sử 
dụng protectơ và sơn dầu kẽm, trong đó biện pháp thứ nhất tỏ ra có hiệu quả 
hơn. 

• Bảo vệ bê tông: Qua nghiên cứu đã nhận được kết quả ban đầu về cơ c h ế và 
các thành phần có vai trò quyết định trong việc ăn mòn bê tông là các lon 
clorua và sulphat. Qua 4 loại bê tông có phụ gia được thử nghiệm ở hiện 
trường thấy rằng bê tông bền sulphat có khả năng bảo vệ tốt nhất đ ố i với môi 
trường biển Trường Sa. 

2.1.3. Về các luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình 

Đ ã xây dựng được các luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ việc chống xói l ở bờ 
đảo, xây dựng công trình cảng, xây dựng nhà bộ đ ố i trên đảo san hô ngập nước. 
Đây là các kết quả nghiên cứu khoa học quan trọng nhất của đề tài, tạo cơ sở 
khoa học có độ tin cậy cao và lần đầu tiên ở nước ta, về việc tính toán, thiết k ế và 
thi công các công trình ở đảo nền san hô , xa đất l iền , chịu sóng, gió lớn. 

a) Luận chứng khoa học kỹ thuật chống xói lồ đảo thuộc vùng biển Trường S a 

M ụ c tiêu của luận chứng là xây dựng các cơ sở khoa hoe kỹ thuật cho việc thiết 
kế và thi công các công trình chống xói l ở các đảo san hô giữa biển hở Trường Sa, 
bảo đảm độ bền vững và có tính khả thi cao phục vụ cho việc bảo tồn các đảo, an 
ninh quốc phòng và kinh tế. 

Đã phân tích các nguyên nhân khách quan (như bão mạnh, sóng lớn, phần nổi của 
đảo nhỏ, độ cao không đáng kể, cấu tạo lớp trên bằng cát, mảnh san hô vụn nên 
rất dễ bị sóng di chuyển vật chất đảo và một phần dễ rơi mất xuống biển sâu), 
nguyên nhân chủ quan (như khai thác đá, san hô của đảo để xây dựng, làm c h ế t 
san hô , do đó làm tăng sự xói l ở các đảo), phân tích các giải pháp kết cấu chống 
xói l ở của các nước khác và của ta ở vùng biển Trường Sa và đã lựa chọn giải 
pháp chống xói l ở theo hướng bảo tồn được bờ đảo không bị xói lở , bảo vệ được 
cấc công trình và phương tiện chiến đấu trên đảo, kết hợp được các cồng trình bảo 
vệ bờ với các công trình chiến đấu, có tính khả thi cao về vật l i ệu , phương tiện thi 
công và hiệu quả kinh tế: G i ả i pháp kết cấu được lựa chọn là chỉ sử dụng hệ thống 
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kết cấu bảo vệ và gia cô vùng bờ mà không cần sử dụng đến hệ thống tiêu sóng từ 
xa cũng như hệ thông công trình bảo vệ bãi. Đã đưa ra ba mẫu kết cấu chống xói 
lớ điển hình: hai mẫu thích hợp với các đoạn bờ độ dốc nhỏ, một mẫu cho độ dốc 
lớn. 

b) Luận chứng khoa học kỹ thuật vế xây dựng công trình cảng tại quần đảo Trưởng Sa 

Mục tiêu của luận chứng l à xây dựns các c ơ sờ khoa học kỹ thuật cho việc thiết 
kế v à thi công các công trình bến cảng tại các đáo san hô thuộc vùng biển hở 
Trường Sa bảo đảm độ bền, độ cao, độ cứng. độ ổn định và có tính khả thi cao, 
phục vụ cho việc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc phòng và kinh tế. 

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên cu thế tại quần đáo có nhu cầu xây dựng cảng, vào 
yêu cẩu kỹ thuật và khối lượng vận chuyển của độ i tàu quân sự, đ ộ i tàu thương 
cảng và nghiên cứu thực nghiệm trong b ò tạo sóng, đã chọn bờ đông nam đảo 
Trường Sa để xây dựng luận chứng cho công trình cảng cùng giải pháp kết cấu 
đáp ứng các yêu cầu chiến đấu - kỹ thuật - kinh tế, bền vững và ổn định, thi công 
bàng lực lượng và phương tiện sẩn có, có tính kinh tế cao. K ế t cấu cầu bao gồm 
hệ trụ (với các trục đơn trọng lực được tâng cường bời các cọc nhồi đứng cách 
nhau bởi nhịp dầm) hệ dầm, dầm bản mạt cầu (với hệ dầm ngang đạt trực tiếp lén 
trụ làm gối tựa cho hệ dầm bản mặt cầu, còn hệ dầm bản mặt cầu được làm bằng 
bê tông cốt thép táng cường, các hệ dầm đểu để liền khối , không có liên kết dọc 
cấu đề phòne các trụ lún không đều) và hệ thống chống xói {phù bé tông cốt thép 
bển sulphat toàn bộ bãi trước bến v à gấm cầu: phía sau cầu chính, phía bên của 
các trụ ciìu dấm có lát các tấm chống xói cỡ nhỏ). 

c) Luận chứng khoa học kỹ thuật về xây dựng nhà bộ đội trên đảo san hô ngập nưốc 
ỉ Ì 

M ụ c tiêu của luận chứng là xây dựns và thi công các nhà bộ đội trẽn các đảo san 
hô ngập nước giữa biên hở Trường Sa có đủ độ bền, độ cứng và độ ổn định, đáp 
líiiíi các nhu cầu về an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế. 

Trên cơ sở lựa chọn các thông số điên hình, giả định cho toàn khu vực (độ sâu 18 
- 40m, gió N E - S W 45 m/s, thủy triều 2,22m, nước dâng do bão Im, dòng chảy 
mặt 3,2 m/s, dòng cháy đáy 2,6 m/s, đáy phang, nền san hô nổi cột địa tầng và 
tính chất cơ lý địa hình), với khả năng độ i tàu và thiết bị thi công như đố i với luận 
chứns về công trình càng, công trình sử dụng ở cấp phân đ ộ i , thời gian sử dụng 
20 - 30 năm và trọng lượng phần thượng tầng khoảng 200 tấn cũng như một loạt 
các phán mềm do dẻ tài xây dựng, đã tính toán thiết kế công trình biên trên nền 
san hô dưới tác động cùa sóng biển và sóng nổ. Đã nghiên cứu các giải pháp kết 
cấu: 

r- Kết Cấu công trình dạng hệ thanh-cọc không gian bằng thép 

Từ kết quá tính toán độ bền, độ cứng và độ ổn định của kết cấu cùng khả năng thi 
công có thê chia ra hai loại : 
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• Ở độ Sâu 18 - 20m: Có thể sử dụng dạng kết cấu tứ giác xiên và lục giác 
không cần cọc phụ. Dạng lục giác chịu sóng gió tốt hơn, cọc nhỏ hơn nên dễ 
đóng và có thể kéo dài khối chân hơn, Dạng tứ giác xiên có cấu tạo dơn giản 
hơn và đã được thử thách qua thực tế. 

• Ở độ sâu 30 - 40m: nên dùng kết cấu lục giác. 

Tuy nhiên giả i pháp kết cấu m ó n g cọc còn phụ thuộc vào tính chất cơ lý của nền 
san hô mà cho đến nay còn chưa đủ cơ sở kết luận tin cậy. 

> K ế t cấu công trình dạng trọng lực bằng bê tông cốt thép 

Dạng này có ba phần là chân đỡ (trụ đỡ), đ ế móng và khối thượng tầng với hai 
phần đầu l i ền khối . Đ ã xét hai dạng kết cấu điển hình là dạng Ì trụ âỡ và dạng 4 
trụ đỡ với các độ sâu 18, 30, 40m nước. Đã xác định các chỉ tiêu độ bền, độ ổn 
định v.v... của các phương án đó . So sánh toàn diện về độ bền và độ ổn định của 
kết cấu, sức chịu tải của nền, tính khả thi và tính kinh tế, có thể thấy dạng kết cấu 
Ì trụ đỡ hợp lý hơn dạng 4 trụ đỡ khi độ sâu ít hơn 40m. 

Đã phân tích, so sánh ưu, nhược điểm của kết cấu thanh và kết cấu trọng lực và 
kết luận rằng nếu điều kiện nền san hô cho phép có thể sử dụng cả hai giả i pháp 
để xây nhà ỏ bộ đ ộ i vùng đảo san hô . N ế u dùng loại kết cấu thanh thì khi nước 
nông có thể dùng cả hai loại tứ giác và lục giác, còn khi nước sâu thì nên dùng 
dạng lục giác. Kết cấu trọng lực ở vùng đó nên là loại Ì trụ đỡ. 

2.2. Nghiên cứu phục vụ xây dựng công trình đê biển chổng xói lở bờ biển (đê tài 
KT.03.14) 

1. Đ ã nghiên cứu, hoàn chỉnh thêm và bổ sung các chương trình tính toán khúc xạ 
sóng, bồi xói dọc bờ, biến đ ổ i đường bờ khi có công trình và phân tích điều 
hòa mực nước triều. 

2. Đ ã nghiên cứu thực nghiệm trong bể tạo sóng sự ổn định eủa cấu k iện bảo vệ 
bờ nói chung, bao gồm sự ổn định của mái đê biển được bảo vệ bằng các khối 
bê tông lập phương đúc sẩn, của kết cấu bảo vệ chân đê biển. Qua tổng kết và 
đánh' giá hiện trạng của một số công trình bảo vệ và chỉnh trị đê biển miền 
Bắc cho thấy, công trình bảo vệ bờ chống sóng vùng bờ nông bị phá hoại 
trong các trường hợp sau: 

• Bản thân vật l iệu hoặc kết cấu bảo vệ mái bị mất ổn định dưới tác động của 
sóng do: không đủ trọng lượng; mặt đê bị biến dạng do mất mát của vật l iệu 
trong thân đê, lớp đệm (hoặc tầng lọc) qua các kẽ hở tiếp xúc giữa các cấu 
kiện bảo vệ mái v.v... 

• Mất ổn định chân công trình. 
• Mất ổn định phần bãi biển trước công trình. 

Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của thực tế cũng như tổng kết những nguyên nhân 
hư hỏng của công trình bảo vệ bờ chống sóng vùng nước nông, trong khuôn khổ 
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của đề tài KT.03.14, mảng nghiên cứu thí nghiệm trên m ỏ hình vật lý đã tiến 
hành nghiên cứu và đưa ra những kết quả ban đầu về ứng dụng khối bê tông lập 
phương trong công tác bảo vệ bờ, cũng như dự báo khả năng xói l ở chân đê (mà 
cần báo vệ tới đó.) . Đây cũng là mở đầu cho việc sử dụng phương pháp nghiên 
cứu trên mô hình vật lý, đóng góp một phần cho việc xây dựng công nghệ bảo vệ 
bờ phù hợp với điều kiện tự nhiên và khoa học kỹ thuật nước ta. 

Đã sử dụng m ô hình vật lý, m ô phỏng tương tác động học giữa sóng và công trình 
bảo vệ bờ đế tCf đó đi sâu vào bản chất, phát hiện tính quy luật của hiện tượng. 
Trên cơ sở đó, xây dựng các đồ thị, công thức bán lý thuyết và thực nghiệm áp 
dụng trong tính toán, thiết kế. 

M ô hình vật lý chính thái, tỉ l ệ chiều dài là ỉ/25 và tương tự theo số Froude, tuyến 
đê được mô phỏng là đoạn H ả i Hậu (Nam Định), dài 33 km. M ô hình bãi biển có 
độ dốc 0,025, dài 240m, rộng từ cao trình 0 đến ỏm. Các khối bê tông lập phương 
được dùng để lát mái theo kích thước tương tự hình học. Lớp đệm dưới cấu kiện 
mái được sơ bộ mô phỏng dựa vào kết quả tính toán, gần tương tự và kinh nghiệm 
của người nghiên cứu. H ố xói tại chân được tạo sẩn với các mức nông, sâu khác 
nhau. Hiện nay ở nước ta, việc sử dụng cơ sở thực nghiệm quan trọng nhất này đã 
góp phần lấp một phẩn nhỏ chỗ trống trong lĩnh vực nghiên cứu hải dương học 
ứng dựng theo m ô hình vật lý. 

3. Luận chứnc khoa học kỹ thuật cho một số trọng điếm xói l ở ven biển 

a) Hải Phòng 

Đó là khu vực biên liên quan đến tuyến đê bãi đường 14, nơi có mật độ dân cư 
cao, kinh tế xã hội phát triển và biến đổ i nhanh. Đã lựa chọn phương án xây dựng 
hệ thống kè m ỏ hàn nuôi bãi trên cơ sớ phân tích các kết quả nghiên cứu nhiều 
năm cùa V i ệ n Kinh tế Khoa học Thủy lợ i , Sở Thủy lợi H ả i Phòng và Phân viện 
hải dương học H ả i Phòng. H ệ thống kè được bố trí trên đoạn 2,5 km xung yếu 
nhất hiện nay, vuông góc với đường bờ, mỏ dài 150m, cách nhau 250m, 

b) Hải Hậu (Nam Định) 

Đây là đoạn bờ đang xảy ra quá trình xói l ờ nghiêm trọng. Bờ thẳng, không có 
đảo che chán, mặt bãi đang ngày càng bị hạ thấp, độ dốc bãi 0,025 - 0,03 và bị 
tác động mạnh, thường xuyên bởi sóng, gió, dòng cháy. Từ 200m t rò ra, bãi thoải 
dẩn và ít biến động hơn. Cấu tạo bãi biến gồm ba lớp: lớp cát mịn dày 0,5 - 2m, 
mỏng dần phía ngoài biên); lớp sét và á sét dàv 0,5 - Ì ,5m (đáy là lớp đất gốc của 
bãi) và lớp cát thô dày hơn 5m. 

Đã lựa chọn hai phương án: 

• M ỏ ngang dài 80 - 100m tính từ bờ, cách nhau 150-200m, cao trình ở thân đê 
là 2,7in, rộng l - l , 2 m , làm bằng bê tông khối 60 X 60 X 60cm hoặc 80 X 80 X 
80cm. 
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• M ỏ dọc cách chân đê 50m ( 1 - 2 lần bước sóng) nếu chỉ có m ỏ hàn dọc. N ế u 
có cả m ỏ hàn ngang thì khoảng cách này là 80 - lOOm, đã tính toán xác định 
chiều cao tương đ ố i của m ỏ hàn. 

Trọng lượng khối bê tông bảo vệ mái cùng chiều dày tối thiểu của lóp đá được 
xác định từ kết quả thực nghiệm vật lý. 

c) Cảnh Dương (Quảng Bình) 

Đây cũng là khu vực bị xói l ở nghiêm trọng (khoảng 200 h ô ngư dân đã phải di 
chuyển sâu vào vùng đ ồ i cát để lánh nạn). Căn cứ vào kết quả khảo sát điều k iện 
khí tượng thủy văn và tình hình xói lở , đã lựa chọn các giải pháp: l àm kè bảo vệ 
bờ Cảnh Dương và làm m ỏ hàn ổn định ở vùng cửa Ròn; đắp lấp bãi xói Cảnh 
dương kết hợp nạo vét cửa sông R ò n và làm m ỏ hàn ổn định cửa sông; làm công 
trình phá sóng và công trình ổn định m ỏ hàn cửa sông. Đ ã xác định các thông số 
kỹ thuật cho các công trình đó cùng kinh phí cho mỗi phương án. Th í dụ, đ ố i với 
giải pháp phá sóng, đã đề nghị xây dựng hai đập dài 200m, song song với bờ, 
cách bờ lOOm, lệch 8° bắc so vói vị trí bờ cảnh Dương và cách nhau lOOm, làm 
bằng đá để hỗn họp trên bè tre đệm, dạt Im cao trình đỉnh, 2m chiều rộng đỉnh, 
mái Ì ,5; 14.500 n i 3 đá; 6.400 mì bè đệm; 2,3 tỉ đồng kinh phí. 

c) Phan Rí (Bình Thuận) 

Ở đây quá trình bồi xói xảy ra rất phức tạp, đã có sự can thiệp, bảo vệ bờ của con 
người. Đã xem xét sự dịch chuyển đường bờ, sự biến động của các hình thái địa 
mạo chính trong khu vực và tổng vật l i ệu thu, chi tại khu vực. Đ ã xác định các 
trọng điểm cần giả i quyết là tích tụ được dòng vật l iệu dọc bờ từ phía tây vào m ù a 
gió ĐB và khắc phục dòng phân kỳ do sóng vào mùa chuyển tiếp TN-ĐB, hạn c h ế 
tấc động sóng vỗ trực tiếp vào bờ và giảm vai trò dòng sóng. Từ đ ó đã đề xuất 
phương án xây dựng m ỏ hàn với các thống số kỹ thuật là cao trình 5,3 - 8,4m 
(chưa kể sụt lún tân kiến tạo và nước dâng chu kỳ dài), độ sâu chân kè 2m so với 
hải đồ, đá hộc hoặc bê tông tảng 250-300 kg vói độ dài, góc kè và các phương án 
kỹ thuật chi tiết. 

d) Gò Công Đông (Tiền Giang) 

Gò Công Đông đang bị xói l ở nghiêm trọng ở đoạn đê dài 21 k m bảo vệ cho 13 
xã, 120.000 dân. Tuyến đè ngoai (có từ 1930) đa bị phá hủy toàn bộ, tuyến đê 
trong (đắp từ 1992) trở thành tuyến đê chính. Đê chưa ổn định. Đ ã đề xuất giả i 
pháp phương án làm dê chính (19,400 km) và đê dự phòng (10,200 km), trồng 
cây chắn sóng và trồng rừng phía trong đê cùng việc cải tạo các cống ở Rạch G ố c 
và Rạch Bùn. Đ ã xác định các thông số kỹ thuật như cao trình đê là 5,2m với kinh 
phí toàn bộ là 709 triệu đồng theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. 

Các luận chứng trên có thể sử dụng trong thực tế, ở giai đoạn thiết k ế nhiệm vụ 
tiền khả thi. 
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2.3. Nghiên CÍÍU xây dựng cơ sở khoa học cho việc soạn thảo quy phạm xây dựng 
công trình biển cố định trên thèm lục địa (dề tài KT.03.20) 

Sự nghiệp khai thác dầu khí và tổ chức dịch vụ kinh tế - kỹ thuật trên thềm lục địa 
Việ t Nam đòi hỏi phải xây dựng nhiều cồng trình biển cố định. Đ ể xây dựng tốt, 
đảm bảo an toàn cho các hoạt động bình thường của người và thiết bị, cần có 
những quy định chặt chẽ và thống nhất trong quá trình xây dựng từ khảo sát thiết 
kế đến khảo sát duy trì hoạt động và thanh lý công trình, nghĩa là cần có quy 
phạm. 

Trong những năm qua, để xây dựng các công trình biển cố định, chúng ta đã sử 
dụng các quy phạm của nước ngoài và do vậy, có một số khó khăn đòi hỏi phải 
giải quyết: 

Ì. Cơ sở khoa học của những quy định, của các công thức tính toán và các thông 
số sử đ ụ n " trong các quy phạm nước ngoài; 

2. X ử lý và gắn các yếu tố địa phương khi thực hiện các quy định trong quy 
phạm nước ngoài. 

Đề tài "Cơ sà khoa học cho việc soạn thảo quy phạm A Y Ĩ V íỉipìg công trình biển cố 
định trên thềm lục đìa Việt Nam" nhằm góp phần giải quyết những vấn đề đó và 
đã thu được các kết quả khoa học chủ yếu như sau: 

Đ ã phân tích yêu cầu của thực tiễn kinh tế quốc phòng, điều k iện tự nhiên biển 
Việ t Nam cùng mức độ hiểu biết chúng hiện nay, khả năng thực thi cùng các 
nguyên tắc thừa kế và hệ thống cũng như các mặt mạnh, yếu của nhiều quy phạm 
hiện hành, như của Đăng kiểm Quốc tế M ỹ , Pháp, Nga, Trung Quốc, Nauy, của 
quy phạm phân cấp và đóng giàn khoan biên (di động)" cùng các tiêu chuẩn cho 
công trình xây dựng nói chung của V i ệ t Nam, và đã lựa chọn quy phạm của Nauy 
(DnV 81) làm chỗ dựa chính. 

Quy phạm Nauy (bao gồm 11 chương, phụ lục) có hệ thống đầy đủ và phù hợp 
với yêu cẩu của ta hơn cả, K h i soạn thảo các chương mục, đã kết hợp lựa chọn 
các tiêu chuẩn trong các quy phạm khác (đáng lưu ý hơn cả là quy phạm của M ỹ 
- API và của Trung Quốc) tùy thuộc vào tình hình cụ thể từng phần. Trên cơ sở 
các nội dung được lựa chọn, đã tập hợp được nhiều tài l iệu để nghiên cứu và lý 
giải cơ sở khoa học cho những vấn đề cần thiết. Sản phẩm khoa học gồm hai phần 
chính như sau: 

Một bản "Quy phạm xây dựng công trình biển trên thềm lục địa" bao gồm l i 
phần: định nghĩa, các quy định chung, điểu kiện môi trường, yêu cầu chung về 
thiết kế, tải trọng, kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép, nén móng công trình 
biển, chế tạo và thi công ngoài biến, k i ể m tra khi khai thác, phòng cháy, chữa 
cháy và phương tiện cứu sinh cùng 6 Phụ lục về điều kiện môi trường, tải trọng, 
kết cấu thép, kết cấu bê tông và nền móng công trình biển và phân tích động lực 
học. 
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Kèm theo bản thảo quy phạm là các kết quả về cơ sở khoa học, lý giải về mặt học 
thuật và phương pháp công nghệ của các quy định trong quy phạm. trong đó các 
phần về tính toán tải trọng sóng, gió, bước đầu có tính đến đặc thù điều kiện tự 
nhiên biển V i ệ t Nam, về kết cấu bê tông, kết cấu thép và nền móng công trình. 

M ặ c dù còn cần hoàn thiện nhiều về thuật ngữ và bổ sung phần cơ sở khoa học 
cho các phần nội dung của quy phạm cũng các phụ lục, song đó là cơ sở quan 
trọng ban đầu đế tiến tới xây dựng chính thức bộ quy phạm về công trình biển cố 
định trong điều k iện V i ệ t Nam. 

B. KẾT Q U Ả N G H I Ê N cứu Ứ N G D Ụ N G 

Các kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật trên đây đã được sử dụng ở các mức 
độ khác nhau trong thực tế xây dựng công trình biển ở nước ta trong thời gian 
qua. 

Ì. Luận chứng khoa học kỹ thuật chống xói l ở đảo thuộc vùng biển Trường Sa đã 
được phát triển thành các luận chứng kinh tế - kỹ thuật chống xói l ở cho đảo 
Sơn Ca, Sinh Tồn Đông và Phan V i n h . 

M ẫ u thứ nhất đã được xây dựng ỏ đảo Sơn Ca với chiều dài 70m. Qua thử 
thách vài mùa sóng gió thấy rằng kết cấu này vẫn bền vững và tốt hơn các kết 
cấu khác đã được xây dựng trên các đảo thuộc vùng quần đảo Trường Sa từ 
năm 1979 đến nay. M ẫ u thứ hai và ba cũng đã được phê duyệt để xây dựng 
công trình chống xói l ở cho các đảo Sinh Tồn Đông và Phan V i n h với chiều 
dài 320m và sẽ được thi công vào tháng 4/1996. Trên cơ sở đó có thể ứng 
dụng cho việc chống xói l ở ở nhiều đảo khác ở khu vực này. 

2. Luận chứng khoa học kỹ thuật về xây dựng công trình cảng tại quần đảo 
Trường Sa đã được sử dụng làm coi sở để xây dựng luận chứng kinh tế - kỹ 
thuật cho cầu cảng Trường Sa. 

Luận chứng đã được phê duyệt và cầu đã xây dựng xong. Thực tế chứng tỏ 
rằng luận chứng trên có tính khả thi cao. 

3. Luận chứng khoa học kỹ thuật về xây dựng nhà bộ đ ộ i trên đảo san hô ngập 
nước: bước đầu đã được k i ể m nghiêm ở công trình D K 1 , tuy nhiên vẫn còn 
tồn tại vấn đề giải pháp móng phù hợp với nền san hô. 

4. Hàng loạt các luận chứng khoa học kỹ thuật cho các vùng xói l ở nghiêm trọng 
ở H ả i Phòng, H ả i Hậu - Nam Định, cảnh Dương - Quảng Bình, Phan Rí -

Bình Thuận và Gò Công là các vùng xói l ở vói các điều kiện sóng gió, địa 
hình, địa mạo khác nhau, có thể đại diện được cho các loại địa hình ở b ò biển 
cả nước ta, mặc dù chưa được k iểm chứng, song có thể sử dụng trong giai 
đoạn tiền khả thi cho các vùng đó cũng như tham khảo cho các vùng khác. 

5. Đã sử dụng các phần mềm có được để: 
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• Tính toán mực niíóc cực trị cho các vùng: Phan Rí cửa, H ả i Hậu, Gò Công 
(Tiền Giang), Cảnh Dương (Quảng Bình); 

• khúc xạ sóng cho các vùng Phan Rí cửa, G ò Công, H ả i Hậu (Nam Hà, Cảnh 
Dương (Quảng Bình); 

• Tính toán vận chuyển bùn cát cho các vùng Gò Công, cảnh Dương. 

6. M ộ t số kết quả trong quá trình thực hiện đề tài KT.03.20 đã được sử dụng để 
khảo sát, đánh giá thử nghiệm về chất lượng các giàn khoan biển đang khai 
thác ở m ỏ Bạch H ổ , m ỏ Rồng. Kết quả của đề tài được coi là cơ sở để xây 
dựng quy phạm chính thức cho công trình biển c ố định ở V i ệ t Nam. 

Ngoài các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật, trong quá trình 
thực hiện các đề tài về xây dựng công trình biển trong Chương trình K T . 0 3 , t iềm 
lực khoa học của lĩnh vực này đã được tăng cường một bước đáng kể. 

Đã có thêm được một khối lượng số l iệu thực đo mới và khá lớn về thủy thạch 
động lực dải ven biển ở đảo và thềm lục địa phía nam. v ề quá trình ăn mòn k im 
loại , một số kết quả thực nghiêm m ô hình vặt lý và nhiều tài l i ệu dẫn xuất, báo 
cáo tổng kết về các lĩnh vực điều kiện' tự nhiên và tính toán thiết k ế công trình đê 
dập, cầu cảng, nhà trên nền san hô cho phép sử dụng vào các nghiên cứu tiếp 
theo. 

Đã xây dựng được hàng loạt các phần mềm như tính bùn cát, biến động đường bờ, 
khúc xạ sóng, tương tác động lực biển - công trình dạng hệ thanh không gian, 
dạng hệ trọng lực, tương tác động lực sóng nổ dưới nước - công trình biển, tương 
tác công trình - môi trường san hô, tương tác móng cọc - nền san hô vạ tính toán 
bể chứa chất lỏng chịu tác động của tải trọng chấn động. Đây cũng là một đóng 
góp đáng kể vào xây dựng "cơ sở vật chất" để nghiên cứu khoa học các giai đoạn 
sau, tuy nhiên cũng cần k iểm tra tính đúng đắn, độ tin cậy và phạm vi áp dụng 
của các phần mềm đó trước khi sử dụng. 



92 

IU 
CÁC K Ế T QUẢ TĂNG CƯỜNG TIÊM L ự c 

K H O A HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIÊN 

Cùng với những kết quả điều tra khảo sát nghiên cứu khoa học và ứng dụng nhằm 
thực hiện mục tiêu thứ ba của Chương trình thông qua việc thực hiện các đề tài, 
Chương trình Biển KT.03 đã có những kết quả góp phần tăng cường t iềm lực khoa 
học và cồng nghệ biển nước ta. Đây cũng là phần kết quả quan trọng của việc 
thực hiện Chương trình trong 5 năm qua. Có thể nêu lên các kết quả chính sau 
đây. 

1. Tăng cường cơ sở tư liệu về biển Việt Nam 

V ớ i hoạt động điều tra khảo sát được mở rộng cả về điều tra tổng hợp cũng như 
điều tra khảo sát chuyên để, Chương trình Biển KT.03 đã có đóng góp đáng kể, 
bổ sung, hoàn thiện thêm một bước quan trọng cơ sở tư l iệu về biển V i ệ t Nam, 
đáp ứng kịp thời yêu cầu của các ngành, các địa phương trong nước và cả nước 
ngoài hiện nay trong hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội , an ninh quốc 
phòng.. . Đây cũng là đóng góp quan trọng của Chương trình Biển K T . 0 3 vào việc 
tăng cường t iềm lực khoa học về biển nước ta về mật còn yếu là cơ sở tư l i ệu về 
biển V i ệ t Nam. Có thể nêu lèn những dóng góp tư l i ệu quan trọng của Chương 
trình gồm: 

1. Tư l iệu tổng hợp về điều kiện tự nhiên, hiện trạng tài nguyên môi trường biển 
của biển ven bò miền Trung, biển Tây Nam (vùng biển từ Kiên Giang tới 
M i n h Hải) , các đảo ven bờ, vùng nước trồi mạnh thềm lục địa N a m Trung B ộ . 
Đây là cơ sở tư l iệu đầy đủ nhất hiện nay về các khu vực biển nói trên và các 
đảo ven bờ ở nước ta. 

2. Tư l iệu hoàn thiện hem về cấu trúc dcc đáy biển, đặc biệt là về kỷ Đ ệ Tứ, các 
trường địa vật lý biển Việ t Nam, các tư l iệu về địa chất công trình trên nền san 
hô ở các đảo vùng khơi. 

3. Tư l iệu chi tiết hơn, tin cậy hơn về thủy triều và dòng triều, các tư l iệu đầu 
tiên về mực nước dâng thế kỷ ở biển V i ệ t Nam. 

4. Những tư l iệu đầu tiên đồng bộ và trên phạm vi toàn vùng biển về ô nhiễm 
dầu mỏ, ô nhiễm do sông tải ra trong vùng biển V i ệ t Nam. 

5. Tư l iệu mới và toàn diện về nguồn lợi dặc sân (trai sò, mực, tôm vỗ, cá, san 
hô) biển V i ệ t Nam. 

6. Tư l iệu đầu tiên hoàn chỉnh về nguồn lợi du lịch biên V i ệ t Nam. 
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Điều đáng chú ý là các tư l iệu về biển V i ệ t Nam của Chương trình lần này đóng 
góp đều có chất lượng cao hơn hẳn so với các tư l i ệu đã có trước đây, do trình độ 
nghiên cứu, trang thiết bị kỹ thuật đã được nâng cao, hiện đ ạ i hơn, phạm vi khảo 
sát được m ở rộng trên toàn vùng biển Việ t N a m và do giá trị cập nhật của tư l i ệu . 
Đây là cơ sở tư l iệu bổ sung quan trọng cho việc xây dựng Ngân hàng D ữ l i ệu 
Biển Quốc gia cũng như soạn thảo công bố các tư l i ệu cơ bản về biển V i ệ t Nam -

một nhiệm vụ trọng điểm của Chương trinh điều tra nghiên cứu biển giai đoạn 
1996-2000 đá được Thủ tướng Chính phủ xác định. 

2. Nàng cao trình đ ộ về phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu biển ở nước ta 

M ộ t kết quả rất quan trọng của Chương trình Biển KT.03 là sự nâng cao rõ rệt 
trình độ và phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu biển nói chung của đ ộ i ngũ cán bộ 
tham gia thực hiện các đề tài trong Chương trình, trong quá trình thực hiện theo 
yêu cầu các nhiệm vụ nghiên cứu. Đ iều này thể hiện ở việc ứng dụng có kết quả 
những phương pháp nghiên cứu hiện đại lần đầu tiên được ứng dụng ở nước ta, sử 
dụng thành thạo phổ biến các công cụ tính toán, các thiết bị hiện đạ i trong khảo 
sát, phân tích xử lý số l iệu cũng như nghiên cứu nội nghiệp. V i ệ c nâng cao trình 
độ nghiên cứu cũng còn thể hiện ở sự tiếp cận và nghiên cứu có kết quả bước đầu 
với những hướng khoa học, vấn đề khoa học hiện đạ i m à trước đây ta còn ở tình 
trạng thăm do, tìm hiểu vấn đề . Có thể nêu lên một số thành tựu mới này. 

Ì. Trong công tác điều tra khảo sát, nét nổi bật là đã ứng đụng có kết quả những 
phương pháp, kỹ thuật, thiết bị khảo sát hiện dại , có độ chính xác cao, tự động, đa 
năng, nhờ vậy đa thu điều kiện khối lượng dữ l iệu lớn với độ tin cậy cao. K ỹ thuật 
viễn thám trước đây còn ở giai đoạn t ìm hiểu trong nghiên cứu biển, trong 
Chương trình này đã được sử dụng có kết quả trong công tác đo sâu vùng biển 
nông, khảo sát sự lan truyền độ đục liên quan tới ô nhiễm vùng cửa sông, hiện 
trạng các đảo ven bờ, trường nhiệt mặt biển, cấu trúc các rạn san hô , xu thế bồi 
xói bờ biến, luồng lạch, bãi bổ i , cửa sông.. . , kỹ thuật lặn sâu với khí tài ( S C U B A ) , 
chụp ảnh quay phim dưới sâu cũng đã được sử dụng rộng rãi trong khảo sát san 
hô, địa chất đáy biển. Hàng chục chuyên viên lặn sâu đã được đào tạo có chứng 
chỉ thông qua việc hợp tác cơi tổ chức W W F của V i ệ n H ả i dương học. Các trang 
thiết bị đo đòng chảy, trường từ tự động hiện đ ạ i , các máy đo đa nâng, các thiết bị 
định vị vệ tinh cũng đã dược sử dụng phổ biến trong công tác khảo sát biển. 

Đặc biệt là với những kết quả của đề tài KT.03.15 đã nghiên cứu ứng dụng kỹ 
thuật mới GPS, xây dựng quy trình công nghệ cho việc đo đạc trắc địa và thành 
lập bản đồ địa hình đáy biến với độ chính xác cao, thành lập lưới khống c h ế tọa 
độ và đ ộ cao trên biển, soạn thảo bộ ký hiệu bản đồ biển. V ớ i những t iến bộ này, 
công tác đo đạc bản đồ biển nước ta đang được hoàn thiện, nâng cao và hiện đ ạ i 
hóa. 

2. Trong công tác phân tích xử lý số l iệu , nghiên cứu nội nghiệp của Chương trình 
lẩn này, tiến bộ mới rõ rệt là việc sử dụng rộng rãi kỹ thuật m á y tính, phương 
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pháp mô phỏng toán học không chỉ trong lĩnh vực khí tượng thủy văn biển như 
trước kia , mà cả trong các đề tài nghiên cứu về ô nhiễm môi trường biển, sinh thái 
- sinh học, dự báo quản lý nguồn lợ i sinh vật. Cùng với các phương pháp kinh 
điển như xác suất thống kê, lần đầu tiên trong các đề tài KT.03.07, KT.03.01 đã 
sử dụng tốt các phương pháp nội suy, với các phần mềm S U R P E R và G E O E A S , 
phượng pháp ngẫu hành, trong nghiên cứu phương pháp phân bố khuếch tán chất 
ô nhiễm trên biển. Trong nghiên cứu dự báo sản lượng và phân bố cá khai thác 
trong vùng biển V i ệ t Nam, đã sử dụng các phương pháp m ô hình xây dựng trên 
tương quan nhiều biến, phân tích nhân tố và phân tích phổ giữa môi trường và cá 
khai thác. Trong nghiên cứu quản lý nguồn cá khai thác, lần đầu tiên dã sử dụng 
có kết quả các m ô hình V P A , L C A ở V i ệ t Nam. 

Trong nghiên cứu khí tượng thủy văn, động lực biển, đã có bước tiến dài về 
phương pháp nghiên cứu theo huống hiện đ ạ i , cụ thể là đã sử dụng vào nghiên 
cứu về thủy triều và dòng triều các m ô hình số trị thủy động - hệ phương trình 
Saint Venant bài toán dưới dạng phương trình vi phân hyperbolic, sơ đồ sai phán 
hữu hạn cùng sơ đồ phần tử hữu hạn, với lưới tính 1/3 - 1/4 độ với 2793 điểm, có 
tính đến hệ số ma sát trung bình, lực Coriolis biến đ ổ i . Trong năng suất nước 
dâng bão và truyền triều và truyền sóng nước dâng từ biển vào sông, đã thực hiện 
thành công việc ghép nôi m ô hình tính nước dâng bão và tính thủy triều, m ô hình 
hai chiều với m ô hình một chiều, đảm bảo tính liên tục của bài toán và đ ộ tin cậy 
cao của kết quả tính. Trong nghiên cứu cơ chế và đông học nước trồi trên thềm 
lục địa, đã tiến thêm một bước là giải bài toán hai lớp, trên và dưới tầng đột biến. 

Cũng cần ghi nhận việc m ở rộng và hoàn thiện sử dụng phương pháp GIS trong 
quản lý và khai thác dữ l iệu về địa lý biển, như về các đảo ven bờ đã thực hiện 
t r o n g đ ề t à i K T . 0 3 . 1 2 . 

Những tiến bộ mới về phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu đạt được trong 
Chương trình Biển KT.03 đánh dấu một bước mới trong việc nâng cao trình độ 
nghiên cứu biển, tiếp cận với trinh độ hiện đại để thúc đẩy mau chóng tiến kịp và 
hội ngập với hoạt động khoa học và công nghệ biển khu vực và thế giới . 

3. Xây dựng các tập thể khoa học mạnh trong các lĩnh vực khoa học về biển 
ở nước ta 

Trong quá trình hoạt động của các đề tài trong Chương trình, để thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học công nghệ được giao, theo yêu cầu của từng nhiệm vụ khoa 
học, các cán bộ khoa học có chuyên môn khác nhau đã được lựa chọn và tổ chức 
l ạ i để cùng thực hiện một nhiệm vụ. Kết quả là đã hình thành những tập thể khoa 
học trong nhiêu lĩnh vực khoa học công nghệ về biển tương đ ố i đồng bộ, có khả 
năng phối hợp thực hiện những nhiệm vụ khoa học lớn, cần giả i quyết nhiều vấn 
đề chuyên môn khác nhau m à chỉ một đơn vị không thể giả i quyết nổi . Ư u điểm 
của các tập thể khoa học này là được hình thành nên theo quan hệ hợp tác khoa 
học tự giác, không phải theo biện pháp hành chính, vì vậy rất phù hợp vói yêu cầu 
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của từng nhiệm vụ khoa học cần thực hiện, thuận lợi cho việc hợp tác trong hoạt 
động nghiên cứu. Có thể kể một số tập thể khoa học đã hình thành và hoạt động 
có kết quả trong thời gian thực hiện Chương trình. 

1. Tập thể khoa học về Nghiên cứu Thủy triều gồm các cán bộ khoa học có 
chuyên môn cao về lĩnh vực này, từ các đơn vị nghiên cứu H ả i dương học, Cơ 
học biển, Khí tượng Thủy văn Biển , Thiết k ế K h ả o sát Thủy l ợ i , Khoa học 
Thủy lợ i . . . tập hợp lại hoạt động trong đề tài KT.03.03. Có thể coi đây là một 
tập thể khoa học mạnh nhất hiện nay về thủy triều ở nước ta. 

2. Tập thể khoa học vê Đ ịa chất - Đ ịa vật lý Biên gồm các cán bô khoa học từ 
các đơn vị thuộc các ngành Đ ịa chất Biển , Đ ịa vật lý Biển , H ả i dương học, Đ ịa 
chất Dầu khí... hoạt động trong đề tài KT.03.02. 

3. Tập thể khoa học về Ô nhiễm Môi trường Biên là tập thể khoa học lớn, gồm 
cán bộ khoa học các ngành H ả i dương học, Sinh thái Tài nguyên Sinh vật, Hóa 
học Phân tích, K i ể m soát Bảo vệ Môi trường Nước, Cục Quản lý Môi trường... 
Đây là tập thể khoa học đồng bộ về môi trường biển lần đầu tiên được hình 
thành và hoạt động có kết quả trong thời gian qua. 

4. Tập thể khoa học về D ự báo Nguồn lợi Cá gồm các chuyên viên khoa học 
thuộc các ngành H ả i dương học, H ả i sản, Khí tượng Thủy văn và cả các cán 
bộ quản lý ngành hải sản các địa phương có tham gia thực hiện đề tài 
KT.03.10. 

5. Tập thể khoa học Nghiên cứu B ồ i xói B ờ biển là tập thê khoa học lớn, gồm 
cán bộ khoa học thuộc các đơn vị các ngành Khoa học Thủy l ợ i , K h ả o sát 
Thiết k ế Thủy lợ i , Hải dương học, Cơ học Biển, Khí tượng Thủy văn B i ể n , Đ ạ i 
học Tổng họp - Khoa H ả i dương học, đã phối hợp nghiên cứu có kết quả các 
vấn đề khoa học và công nghệ liên quan tới hiện tượng bồi xói và công trình 
bảo vệ. 

6. Tập thể khoa học Nghiên cứu Khoa học và K ỹ thuật Xây dựng Công trình 
Biền được hình thành trong quá trình thực hiện các đề tài KT.03.13, KT.03.20, 
gồm những cán bộ khoa học và kỹ thuật từ nhiều ngành khoa học kỹ thuật liên 
quan: H ả i dương học, Cơ học và Cơ học ứng dụng, Xây dựng Công trình Biển , 
Thiết kế Dầu khí, K ỹ thuật Quán sự, Khảo sát Thiết k ế Đ ịa chất Công trình 
(Bô Giao thông), K ỹ thuật Nhiệt đới , Cục Đăng k iểm. Ngoài ra trong các hoạt 
động ứng dụng triển khai kỹ thuật công trình còn có sự tham gia của các đơn 
vị H ả i quân, Công binh. 

7. Tập thể khoa học về Đ ịa lý Biên đã được hình thành và phát triển từ Chương 
trình Biên 48B (giai đoạn 1985-ỉ990), với lực lượng hạt nhân là các cán bộ 
ngành Đ ịa lý ( V i ệ n Đ ịa lý), Đạ i học Tổng hợp Hà N ộ i và V i ệ n hải dương học. 
Ngoài ra, còn có sự tham gia trong từng vấn đề của các cán bộ khoa học một 
số chuyên ngành và quản lý ở địa phương. 

http://KT.03.10
http://KT.03.13
http://KT.03.20
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8. Tập thể khoa học về Sinh thái - Sinh học ven biển nghiên cứu các hệ sinh thái 
ven biển, gồm các cán bộ khoa hoe các ngành Sinh học - Sinh thái Biển , Địa 
lý, Địa chất, Thủy văn - Động lực Biển . Đáng chú ý là hoạt động của tập thể 
khoa học về san hô đã có thể tham gia vào các hoạt động khoa học biển khu 
vực. 

9. Trong lĩnh vực Nghiên cứu D ự báo Biển , có thể kể đến các tập thể khoa học về 
dự báo nước dâng bão và dự báo sóng hoạt động trong các đề tài KT.03.04, 
KT.03.06 với các cán bộ chuyên ngành H ả i dương học, Cơ học Biển , Khí 
tượng Thủy văn Biển , cùng với sự tham gia của cán bộ các ngành D ự báo Khí 
tượng, Quản lý Đê điểu và Phòng chống lụt bão. 

10. Tập thể khoa học về Trắc địa và Bản đổ Biển có kinh nghiệm và năng lực về 
lĩnh vực này, với lực lượng đồng bộ bao gồm các cán bộ nghiên cứu và triển 
khai kỹ thuật trình độ hiện đại tập hợp từ nhiều cơ quan: Đ ạ i học M ỏ - Đ ịa 
chất, Tổng cục Đ ịa chính, Cục Bản đồ Quân độ i , 

Các tập thể khoa học được hình thành trong quá trình thực hiện Chương trình thực 
sự là vốn khoa học quý của nước ta, rất cần được tiếp tục duy trì, tạo điều k iện 
phát triển. Trong các tập thể này, đã xây dựng được một lớp cán bộ khoa học trẻ, 
nâng dộng, hăng hái , có khả nâng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong quá 
trình hoạt động cũng đã xuất hiện một số cán bộ trưởng thành trong thực tế công 
tác, trở thành những cán bộ chủ chốt, đầu đàn, có khả năng tổ chức thực hiện 
những vấn đề nghiên cứu lớn, ngày càng vững vàng trong công tác, với trình độ 
không thua kém chuyên gia các nước trong khu vực. Nhiều cán bộ tham gia thực 
hiên các đề tài đã hoàn thành luận án phó tiến sĩ khoa học và bảo vệ thành công 
trong thời gian thực hiện để tài. 

4. T h ử nghiệm chế tạo thiết bị khảo sát biển 

Trong tình hình khả năng đầu tư của Nhà nước cho việc trang bị kỹ thuật khảo sát 
biển, vốn rất tốn kém, còn hạn chế, Chuông trình Biển KT.03 đặt nhiệm vụ t ìm 
các giải pháp khả thi, hữu hiệu nhằm đáp ứng yêu cầu thiết bị khảo sát biển ở 
nước ta ngày càng lớn, trước hết là đ ố i với các thiết bị thông dụng, giảm bớt chi 
phí nhập thiết bị nước ngoài, 

Thực hiện mục tiêu này, đề tài KT.03.17 đã có những kết quả đáng khích l ệ . Trên 
cơ sở các bước khởi đầu trong Chương trình Biển 48B (1986-1990), đã tiếp tục 
nghiên cứu hoàn thiện, nâng cao tính năng và chất lượng các thiết bị khảo sát biển 
thông dụng đã được chế tạo loạt đầu, gồm ba chủng loại: máy đo sóng ven bờ, 
máy đo sóng ngoài khơi, máy đo các chỉ tiêu môi trường biển (t°, s%0, p H , oxy 
hòa tan), từ máy đo đơn năng tiến tới máy. đo đa năng. V ớ i yêu cầu kỹ thuật đặt 
ra: sử dụng tối đa nguyên vật l iệu trong nước, đảm bảo chất lượng đ o đạc cao, sử 
dụng thuận tiện, giá thành thấp..., tập thể cán bộ thực hiện đề tài đã c h ế tạo thử 
thành Gông các máy đo sóng ven bờ thế hệ Ì , 2, 3, máy đo sóng ngoài khơi thế hệ 
Ì, 2 và máy đo đơn năng, đa nâng các chỉ tiêu môi trường biển nói trên đạt các 
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yêu cấu đề ra. Các máy đo c h ế tạo thử đã được sử dụng vào công tác khảo sát 
biển của một số đề tài ở vùng biển ven bờ H ả i Phòng, H ả i H ậ u , Đ ịnh A n và cả ở 
vùng biến Trường Sa và được đánh giá tốt. Các số l iệu đo thu được là khả quan, 
với độ chính xác tương đương các m á y đo của nước ngoài, 

H ộ i đồng nghiệm thu kết quả đề tài KT.03.17 đánh giá cao kết quả đạt được và 
kiến nghị Nhà nước tạo điều kiện cho dề tài tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm đã 
chế tạo được để có thể đưa vào sản xuất hàng loạt, phục vụ yêu cầu thiết bị khảo 
sát biển ở nước ta trong giai đoạn tới. K ế t quả của để tài tuy còn khiêm tốn, song 
có một ý nghĩa quan trọng ở chỗ: mở ra khả năng và chuẩn bị lực lượng kỹ thuật 
cho việc tự chế tạo, sản xuất thiết bị khảo sát biển thông dụng ở nước ta. 

5. M ớ rộng quan hệ quốc tế, hội nhập với hoạt động khoa học và công nghệ 
biên trong khu vực và thê giới 

V i ệ c m ở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong hoạt động của Chương trình Biển 
KT.03 cũng là điều đáng ghi nhận, điều chưa có được trong các chương trình biển 
trước đây. 

Quan hệ quốc tế của Chương trình được mở rộng trước hết là do hoàn cảnh chính 
trị cùa nước ta đã được đ ổ i mới, quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học 
công nghệ được mở rộng. Mặt khác, với sự phát triển của khoa học về biển nước 
ta đã có thể tiếp cận với các vấn đề thời sự của khoa học công nghệ biển thế giới , 
vì vậy trong hoạt động của Chương trình Biển KT.03 cũng đã có những quan hệ 
hợp tác quốc tế, bước đầu hội nhập được với các hoạt động khoa học và công 
nghệ biển khu vực và thế giói. Nhiều đề tài trong Chương trình như KT.03.03, 
KT.03.07 đã có quan hệ công tác, tham gia các sinh hoạt khoa học của các 
chương trình, đề án khu vực va thế giói của loe, W E S T P Ấ C , A S E A N , Canada, 
U N E P . Các hoạt động nghiên cứu san hô biển Việ t Nam đã đóng góp tích cực vào 
các đế án khu vực của I U C N , W W F về bảo tổn thiên nhiên biển. Những kết quả 
nghiên cứu về mực nước dâng thế ký ở vùng biển V i ệ t Nam (đề tài KT.03.03) đã 
cho ta khả năng tham gia vào các chương trình quốc tế về biến đ ổ i khí hậu toàn 
cầu. Chuyến khảo sát hợp tác Việ t Nga vùng biển ven bờ miền Trung mùa đông 
năm 1994-1995 cũng tạo điều kiện tiếp tục các mối quan hệ hợp tác giữa nước ta 
và Liên bang Nga vốn có trưóc đáy trong lĩnh vực khoa học và công nghệ biên. 
Một số chuyến công tác do Chương trình Biển KT.03 tổ chức đi tìm hiểu và đặt 
quan hệ hợp tác nghiên cứu biên với các nước trong khu vực (Thái Lan, 
Indonesia, Liên bang Nga) cũng đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hợp tác 
quốc tế mà Nhà nước ta đang rất quan tâm. 
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IV. Đ Á N H GIÁ CHUNG KÉT QUẢ THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH BIÊN KT.03 

1. Đ á n h giá chung 

Sau bốn năm hoạt đông, với điều kiện kinh phí, phương tiện kỹ thuật tuy còn chưa 
đáp ứng được yêu cầu song đã khá hơn vo với các chương trình trước đây, với 
trình độ đã được nâng cao của đ ộ i ngũ cán bộ khoa học và công nghệ biển nước ta 
tham gia thực hiện Chương trình, với kinh nghiệm về chỉ đạo tổ chức và quản lý 
các hoạt động của chương trình của B ộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 
Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia - cơ quan chủ trì Chương 
trình, Ban Chủ nhiệm Chương trình cũng như các đề tài, Chương trình Biển KT.03 
đã đạt được những kết quả rất đáng kể, có ý nghĩa quan trọng về mát phục vụ yêu 
cầu phát triển khoa học và công nghệ biên nước ta. 

Ì. Các kết quả điều tra nghiên cứu của Chương trình đã bổ sung quan trọng các 
dữ l iệu về biển, chuẩn xác hoa và cập nhật tư l i ệu , tăng cường hiểu biết về đ iều 
kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường biển V i ệ t Nam. V ớ i hoạt đông điều tra 
khảo sát được m ở rộng hơn nhiều so với các chương trình trước, bao gồm trên 80 
chuyến khảo sát ở quy mô trung bình và nhỏ từ bờ tới độ sâu 200m, với hoạt động 
nghiên cứu khoa học ở trình độ vững vàng hơn, những vấn đề trước đây còn chưa 
rõ hoặc chưa dầy đủ, nhiều tư l i ệu đã cũ qua hoạt động của Chương trình lần này 
đã sáng tỏ, đầy đủ, chuẩn xác hơn, đặc biệt là về các vùng biển còn ít được 
nghiên cứu như vùng biển ven bờ miền Trung, vịnh Thái Lan, các vùng nước trồi 
mạnh ven bờ, hệ thống các đảo ven bờ, tài nguyên du lịch, hải sản ngoài cá, tình 
trạng ô nhiễm biển, thúy triều và dòng triều, múc nước dâng thế kỷ, câu trúc địa 
chất, địa động lực thềm lục địa, hiện tượng bồi xói bờ biển, các rạn san hô ven 
biển. Đây là những tư l i ệu , hiểu biết cần thiết làm cơ sở cho việc nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ trong sản xuất, định hướng và đề xuất các biện pháp sử dụng, 
phát triển bảo vê tài nguyên môi trường biển nước ta, phục vu các nhiêm vu qui 
hoạch, k ế hoạch phát triển kinh tế biển, an ninh quốc phòng trên biển. Đáng chú 
ý là bên cạnh những tư l iệu thống kê m ô tả các hiện tượng biển, một số đề tài đã 
bước đầu nghiên cứu có kết quả các quá trình biển có ý nghĩa quan trọng về khoa 
học và thực tiễn như cấu trúc và vận động hệ dòng chảy ven bờ miền Trung, 
nguyên nhân và xu thế xói l ở bờ biển, cơ chế hình thành nước t rỗi , m ố i liên quan 
giữa biến động c h ế độ thúy văn với biến động phân bố và sản lượng cá biển.. . , 
điều mà hoạt động nghiên cứu biển ở nước ta cho tới nay còn chưa hoặc còn ít đề 
cập tới. Có thể nói rằng, các kết quả điều tra nghiên cứu của Chương trình Biển 
lần này đã nâng cao đáng kê sự hiểu biết về những vấn đề cơ bản của đ iều k iện tự 
nhiên và tài nguyên môi trường biển nước ta, vượt xa hơn mức độ hiểu biết cũng 
như phạm vi trình độ nghiên cứu trong các chương trình trước đây. K h ố i lượng 
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trên 400 báo cáo khoa học kết quả nghiên cứu (gần gấp 5 lần so với Chương trình 
48B (1986-1990) và trên 150 sơ đồ , bản đồ biển tỉ l ệ trung bình và lớn (1/500.000 
-' 1/25.000) nói lên đỏng góp quan trọng của Chương trình KT.03 vào việc điều 
tra nghiên cứu biển nước ta. 

2. Các kết quả nghiên cứu ứng dụng phục vụ thực tiễn sản xuất, phát triển kinh tế 
- xã hội , an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ tài nguyên môi trường 
biển cũng là một thành tựu đáng ghi nhận của Chương trình B i ể n K T . 0 3 . 35 quy 
trình công nghệ, luận chứng kinh tế khoa học kỹ thuật, m ô hình sử dụng hợp lý 
tài nguyên môi trường biển, chương trình tính toán, phục vụ trực tiếp các nhiệm 
vụ chiến lược vế khai thác hải sản, xây dựng công trình kinh tế và quốc phòng 
biển trên thềm lục địa và các đảo vùng khơi, dự báo các hiện tượng biển quan 
trọng (thúy triều, nước dâng trong bão, sóng, sương mù.. . ) , bảo tồn thiên nhiên 
biển, sử dụng hợp lý vùng triều, dầm phá ven biển..,, bảo vệ chủ quyền an ninh 
trên biến... được xây dựng với phương pháp luận hiện đạ i , có đủ căn cứ khoa học 
và cơ sở thực tiễn sản xuất dựa trên các kết quả các hoạt động khảo sát và nghiên 
cứu cua Chương trình bảo đảm giá trị sử dụng của chúng. Đây là một nhiệm vụ, 
mục tiêu quan trọng của Chương trình, đã được chỉ đạo thực hiện tốt nhằm gắn 
hoạt động của Chương trình với yêu cầu thực tiễn kinh tế, xã hội của đất nước, 
làm tảng thêm giá trị ứng dụng thực tiễn của các kết quả của Chương trình. M ộ t 
số kết quả nghiên cứu ứng dụng đã được các ngành, các địa phương sử dụng vào 
hoạt động nghiệp vụ như: xây dựng qui hoạch phát triển ngành du l ịch V i ệ t Nam 
tới năm 2010, thiết kế, xây dựng công trình biển trên đảo Trường Sa, dự báo nước 
dâng trong bão ở vùng ven biển, xác định ranh giới thềm lục địa V i ệ t Nam, định 
hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đầm phá ven biển, các đảo ven bờ trong 
chiến lược kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, phát triển nuôi trồng, khai thác 
hợp lý nguồn lợ i thân mềm ven biển và các lĩnh vực khác . V ớ i những kết quả 
nghiên cứu ứng dụng này, Chương trình Biển KT.03 đã có những đóng góp thiết 
thực hơn so với các chương trình biển trước đây đ ố i với công việc xây dựng và 
bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Cũng cần nói đến một kết quả 
hoạt động của Chương trình là theo yêu cầu của B ộ K H C N & M T , Trung tâm 
K H T N và C N Q G , Ban chủ nhiệm Chương trình đã tổ chức soạn thảo Chiến lược 
phát triển khoa học và công nghệ biển V i ệ t Nam tới năm 2010, với dự tham gia 
của lực lượng cán bộ khoa học chủ chốt của các ngành khoa học biển, phục vụ 
phát triển kinh tế biển, an ninh quốc phòng trên biển trong sự nghiệp công nghiệp 
hoa và hiện đại hoa đất nước. D ự thảo chiến lược đã nêu lên các mục tiêu, nhiệm 
vụ chủ yếu phải đạt được tới năm 2010, các biện pháp về tổ chức cần tiến hành 
nhằm làm cho khoa học và công nghệ biển trở thành nền tảng, động lực của phát 
triển kinh tế biển. Đây là tài l i ệu đầu tiên được soạn thảo ở nước ta, đóng g ó p tích 
cực, kịp thời vào việc xây dựng chiến lược biển quốc gia trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới, 

3. M ộ t kết quả quan trọng của Chương trình Biến KT.03 là sự tiến bộ rõ rệt về 
trình độ nghiên cứu của tập thể cán bộ khoa học tham gia thực hiện Chương trình. 
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Trong quá trình thực hiện các đề tài, cán bộ khoa học về biển nước ta đã ứng 
dụng thành thạo, phổ biến kỹ thuật máy tính, các chương trình tính toán trong 
công nghệ thông tin để xử lý số l iệu giải quyết các vấn đề khoa học ở trình độ cao 
trong nghiên cứu khí tượng thúy văn động lực cũng như sinh học - sinh thái môi 
trường biển. K ỹ thuật viễn thám, kỹ thuật lặn sâu có khí tài , kỹ thuật GPS, GIS 
cũng đã được ứng dụng có kết quả ở nhiều lĩnh vực nghiên cứu địa lý biển, địa 
hình địa mạo bò biển, đáy biển, trường nhiệt, độ đục nước biển ở vùng cửa sông, 
cấu trúc rạn san hô.. . Đặc biệt phương pháp mô phỏng toán học đã được ứng dụng 
rộng rãi trong nghiên cứu thúy văn, động lực biển, mô hình lan truyền ô nhiễm 
trên biển... như một công cụ đắc lực trong nghiên cứu biển. Những tiến bộ về 
trình độ nghiên cứu nói trên là chưa có được trong các chương trình biển trước 
đây. 

Sự nâng cao trình độ nghiên cứu của cán bộ khoa học về biển nước ta trong 
chương trình lần này còn được thể hiện ở sự tiếp cận với những vấn đề phương 
pháp luận cũng như phương pháp nghiên cứu hiện đạ i , được nghiên cứu và sử 
dụng vào việc giải quyết các nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu của các đề tài, như 
phương pháp đánh giá hiện trạng, quản lý tổng hợp các hệ sinh thái ven bờ và đới 
ven bờ, dự báo biến động nguồn lợi cá biển, dự báo các hiện tượng biển (nước 
dàng, sóng, sương mù, mây bão). . . R õ ràng đây là một bước tiến bộ về trình độ lý 
luận, cũng như phương pháp nghiên cứu biển ở nước ta. Góp phần đào tạo cán bộ 
khoa học về biên trình độ cao, với các kết quả đạt được của các đề tài trong thời 
gian 1992-1995 đã có hơn 20 cán bộ khoa học ở các cơ quan tham gia thực hiện 
Chương trình hoàn thành luận án bảo vệ Phó tiến sĩ khoa học các chuyên ngành 
khác nhau. 

4. Trong bối cảnh mới về chính trị, ngoại giao, kinh tế nước ta trong sự nghiệp đ ổ i 
mới, nét mới trong hoạt động điều tra nghiên cứu biển nước ta, qua hoạt động của 
Chương trình Biển KT.03 đã bước đầu hội nhập được vào hoạt động khoa học và 
công nghệ biên khu vực và thế giới thông qua những hoạt động hợp tác quốc tế 
của Chương trình. Đ ề tài KT,03.03 về thúy triều và nước dâng đã đóng góp vào 
các đề án khu vực về mực nước dâng toàn cầu cũng như chương trình hợp tác 
nghiên cứu động lực biển phía đông châu Á (East Asian Seas) của A S E A N . Các 
hoạt động nghiên cứu về hệ sinh thái san hô của đề tài KT.03.11 đã hoa nhập 
được với các chương trình nghiên cứu toàn cầu về rạn san hô , khu bảo tồn thiên 
nhiên biển.. . của U N E S C O , W W F , I U C N . Đ ề tài KT.03.07 với nội dung nghiên 
cứu ô nhiễm biển do sông tải ra đã tham gia đề án khu vực I O C - W E S T P A C do 
Thái Lan chủ trì, Chuyên khảo sát hợp tác Việ t Nga ở vùng biển ven bờ miền 
Trung m ù a đông 1994-1995, do Ban Chủ nhiệm Chương trình tổ chức hợp tác với 
Phân viện V i ễ n Đông - V i ệ n H L K H Liên bang Nga, các chuyến đi t ìm hiểu và 
đặt quan hệ hợp tác với các nước trong khối A S E A N , Liên bang Nga do Chương 
t r ình' tổ chức đã tạo được quan hệ bước đầu với các nước trong khu vực về khoa 
học biến, là những kết quả mới có được trong Chương trình Biển K T . 0 3 . 

ỉ 

http://KT.03.07
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5. V ớ i mục tiêu chú trọng nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội , 
an ninh quốc phòng biển, nội dung nghiên cứu của nhiều để tài trong Chương 
trình phù hợp với yêu cầu hiện nay của nhiều ngành, nhiều địa phương, vì vậy 
phần lòn các đề tài trong nhóm Ì (xem trang 4) đã tạo được quan hệ hợp tác 
nghiên cứu dưới dạng các hợp đồng khoa học kỹ thuật với các ngành kinh tế biển 
và các địa phương ven biển, phục vụ các nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh tế xà 
hội đang đặt ra ở các tỉnh, thành, huyện ven biển. Đồng thời nhò m ố i quan hệ 
này, các dề tài cũng nhận được sự hồ trợ quan trọng của các địa phương về kinh 
phí và các điểu k iện thực hiện đề tài khác. Song kết quả quan trọng hơn là qua 
quan hệ hợp tác này, Chương trình Biến KT.03 đã gắn được hoạt động với đời 
sống kinh tế xã hội của đất nước. 

V ớ i những mối quan hệ đố i nội , đ ố i ngoại đã tạo lập được, với những kết quả 
phục vụ trên phạm vi rộng những yêu cầu trong nước cũng như những kết quả hôi 
nhập và tạo được mối quan hệ với cộng đồng quốc tế đã đạt được như một lực 
lượng đạ i diện cho các ngành khoa học biển V i ệ t Nam, Chương trình Biển KT.03 
đã thực sự có được vị trí và tác dụng của một chương trình khoa học biển quốc 
gia. 

6. Xét về hiệu quả lâu dài của hoạt động của Chương trình đ ố i với sự phát triển 
t iềm lực khoa học và công nghệ biển nước ta, cũng cần ghi nhận một đóng góp 
của Chương trình Biển KT.03 là đã tạo điều kiện cho việc xây dựng, hình thành 
những tập thể khoa học có trình độ, có kinh nghiệm nghiên cứu vững vàng về một 
số lĩnh vực khoa học và công nghệ biển đang cần phát triển ở nước ta như: xây 
đựng còng trình biển, dự báo hiện tượng biển, dự báo về nguồn lợ i sinh vật biển, ô 
nhiễm môi trường biển, khai thác tài nguyên du lịch biển... với sự hợp tác của 
nhiều cán bộ chuyên môn khác nhau từ nhiều cơ quan. Đây là nguồn vốn hết sức 
quý giá của khoa học và công nghệ biển nước ta cần được tiếp tục duy trì, tạo 
điều kiện phát triển. 

2. Kết quả đánh giá nghiệm thu các đề tài 

Các để tài trong Chương trình đã được đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 
theo đúng quy c h ế đã ban hành ở các H ộ i đồng nghiệm thu cấp cơ sở và cấp Nhà 
nước. K ế t quả như sau: 

1, Các để tài được đánh giá loại xuất sắc: Tổng số; 17 đề tài 

KT.03.01, KT.03.02, KT.03.03, KT.03.04, KT.03.05, KT.03.06, 
KT.03.07, KT.03.10, KT.03.11, KT.03.12, KT.03.13, KT.03.14, 
KT.03.15, KT.03.16, KT.03.17, KT.03.18, KT.03.19. 

2. Các đề tài được đánh giá loại khá: Tổng số: 05 đề tài 

KT.03.08, KT.03.09, KT.03.20, KT.03.21, KT.03.22. 

http://KT.03.07
http://KT.03.10
http://KT.03.11
http://KT.03.15
http://KT.03.16
http://KT.03.17
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3. M ộ t sô kiên nghị 

a) Kiến nghị về sử dụng các kết quả điều tra nghiên cứu cùa Chương trình Biển 
KT.03 

Các kết quả điều tra nghiên cứu của Chương trình Biển KT.03 về điều tra nghiên 
cứu cơ bản cũng như nghiên cứu ứng dụng có giá trị khoa học và thực tiễn cao, 
cần được sử dụng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi cũng 
như phát triển khoa học và công nghệ biển nước ta phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện Nghị 
quyết cua Đạ i hội V U I . 

K i ế n nghị Nhà nước tạo điểu kiện về kinh phí đê có thể tổ chức việc biên soạn 
chính thức công bố các kết quả của Chương trình nhàm sử dụng được dễ dàng, 
thuận t iện, phục vụ yêu cầu các ngành kinh tế - xã hội , an ninh quốc phòng. 

Mặt khác, cũng kiến nghị Nhà nước sớm có quy chế đầy đủ vẻ việc quản lý, sử 
dụng tư l iệu khoa học về biển ở nước ta, đảm bảo phát huy giá trị sử dụng tư l i ệu , 
đồng thòi bảo vệ an ninh khoa học công nghệ, quốc phòng đất nước, 

b) Kiến nghị về phương hướng nghiên cứu khoa hạc và công nghệ biên trong thời 
gian tói 

Các kết quả điều tra nghiên cứu của Chương trình Biến KT.03 đánh dấu một bước 
phát triển quan trọng của khoa học và công nghệ biển nước ta. Tuy nhiên, trước 
yêu cầu to lớn của sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước đặt ra đ ố i với các ngành 
kinh tế biển cũng khoa học và công nghệ biển, cần tiếp tục tổ chức công tác điều 
tra nghiên cứu biến nước ta với quy mô lớn hơn nữa, với trình độ cao hơn nữa 
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Các nhiệm vụ quan trọng 
của khoa học và công nghệ biển nước ta cần được chú trọng tổ chức thực hiện là: 

1. Xây dựng cơ sơ dữ l iệu biển quốc gia nhằm thống nhất việc quản lý và sử 
dụng tư l iệu về biển ở nước ta, chấm dứt tình trạng phân tán, cục bộ, không 
kiểm soát được các việc sử dụng tư l iệu biến hiện nay. Khai thác cơ sở tư l iệu 
hiện có ở trong và ngoài nước về biển V i ệ t Nam, nghiên cứu soạn thảo các tư 
l iệu cơ bản, chính thức công bố nhằm nâng cao giá trị sử dụng các kết quả 
điều tra, nghiên cứu hiện có. 

2. Xây dựng cơ sở khoa học, dề xuất các phương án tối ưu cho việc xác định biên 
giới quốc gia trên biển, phục vụ có hiệu quả việc tranh chấp trên biển, hoạch 
định các chính sách, chiến lược biển của Đảng và Nhà nước. 

3. Xây dựng cơ sở khoa học, đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho việc quản lý tài 
nguyên, môi trường, an ninh xã hội trên biển, đảm bảo phát triển lâu bền, an 
toàn sinh thái môi trường, chú trọng đới ven biển và các đảo. 

4. Xây dựng cơ sở khoa học, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, xây dựng quy phạm 
cho việc xây dựng công trình biển trên đới ven biển, thềm lục địa và các đảo 
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vùng khơi (đảo san hô) , thẩm định thiết kế, chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật, 
phát hiện sự cố của công trình biến. 

5. Nghiên cứu dự báo thiên tai, dự báo ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, đề 
xuất phương án kỹ thuật, kinh tế xã hội phòng chống. 

c) Kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ biển 
Việt Nam tới năm 2010 - 2020 

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ biên Việ t Nam tới năm 2010 - 2020 
do Chương trình Biên KT.03 khởi thảo cần được tiếp tục hoàn thiện để có thể sớm 
trình Nhà nước xem xét và quyết định, tạo cơ sở hợp pháp cho sự phát triển có k ế 
hoạch, có tổ chức, đảm bảo thắng lợi cho sự phát triển khoa học và công nạhệ 
biến quốc gia. 
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V 
D A N H MỤC T ư LIỆU CHƯƠNG TRÌNH BIÊN KT.03 

1. DANH MỤC CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC 
K Ế T QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BIỂN KT.03 

TT Tên báo cáo khoa học Để tài Chủ trì soạn thảo 

1 Điểu kiện khí tượng vật [ý và hoa học nước vùng biển 
ven bờ miến Trung (56 tr) 

KT.03.01 Đinh Vãn Ưu 

2 Phụ lục: Tập số liệu khí tượng tại các trạm ven bờ và hài 
đảo mùa hè nám 1992 và mùa đông năm 1994-1995r 

tập bản đồ hoa gió 5 trạm tiêu biểu ven bỗ miền Trung 
(57 trang A4 và 90 trang A3) 

o 0 Bảo cảo tông hợp kết Quả nghiên cứu ve các điêu kiện 
vát lý thúy vãn, thúy hoa vùng biển miền Trung (phần 
Ai: 
• Táp phu lúc các bàn đổ, biểu đố, đồ thi, bảng biểu 

(phẩn B) (174 tr) 
• Táp số liêu gốc kèm theo các báo cáo tổng hóp 

(phấn C) (106 tr) 

Nguyễn Bá Xuân Bảo cảo tông hợp kết Quả nghiên cứu ve các điêu kiện 
vát lý thúy vãn, thúy hoa vùng biển miền Trung (phần 
Ai: 
• Táp phu lúc các bàn đổ, biểu đố, đồ thi, bảng biểu 

(phẩn B) (174 tr) 
• Táp số liêu gốc kèm theo các báo cáo tổng hóp 

(phấn C) (106 tr) 

4 Báo cáo tổng kết phần tính toán phân tích dòng chày và 
triều vùng ven biển miền Trung (92 tr) 

Đỗ Ngọc Quỳnh 

5 Báo cáo tổng kết kết quà đo đạc, chỉnh lý số liệu sóng 
biển và tính toán trường sóng vùng biển miền Trung (24 
ì rì 

Nguyễn Mạnh Hùng 

6 Một số đặc điềm vé chê độ vận chuyển trầm tích ven 
hiến miến Trnnn tr̂  

Nguyễn Hồng Vân 

7 Đặc điểm địa mạo, địa chất trầm tích và liếm năng 
khoáng sản vùng biển ven bờ miền Trung Việt Nam (từ 
Quảng Binh đến Bình Thuận) (118 tr) 

Trịnh Phùng và nnk 

8 Một số nhận xét về công trình điểu tra, nghiên cứu địa 
chất vùng biển ven bờ truớc năm 1991 (20 tr) 

Trịnh Phùng 

9 Địa mạo đáy biển ven bờ miền Trung Việt Nam {từ 
Quảng Binh đến Bình Thuận) (43 tr) 

Trinh Phùng 
và Trịnh Thế Hiếu 

10 Sơ lược về cấu tạo địa chất đói bờ biển miền Trung Việt 
Nam (từ Quảng Bình đến Vũng Tàu) (08 tr) 

Đỗ Minh Tiệp 

11 Đặc điểm trầm tích táng mật vùng biển từ Quảng Bình 
đen Bình Thuận (38 tr) 

Trịnh Thế Hiếu 
Nguyễn Đình Đàn 

12 Quá trình tiến hoa các thủy vực ven biển miền Trung 
trong giai đoạn Holoxen hiện đại (08 tr) 

Nguyễn Hữu Sửu 

13 Vài nét về tiềm năng khoáng sản vùng biển ven bờ miền 
Trung (07 tr) 

Trịnh Thế Hiếu 
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14 Phân bố thành phần loài và mật độ tế bào thực vật phù 
du vùng biển ven bờ miền Trung (21 tr) 

KT.03.01 Nguyễn Ngọc Lâm 

15 Đặc trưng sinh thái sinh học và nguồn lợi sinh vật biển 
ven bờ miến Trung (65 te) 

Đặng Ngọc Thanh 

16 Khí tượng thuỷ văn và động lực học dải vẹn bờ miến 
Trung (Tổng hợp kết quả nghiên cửu) (56 tr) 

Võ Văn Lành 
và cs 

17 Điếu tra điều kiện tự nhiên có định hướng vùng biển ven 
bở miến Trung (Báo cáo tổng kết 1991-1995 của đề tài) 
(86 tr) 

Đặng Ngọc Thanh 

18 Đặc điểm địa hình địa mạo và trầm tích vùng biên ven 
bờ (0-50m nước) từ Đà Nắng - Phú Yên (54 tr) 

í 

Nguyễn Biểu 
và cs 

1 Địa chất, địa động lực và tiếm năng khoáng sàn vùng 
biển Viêt Nam (Báo cáo tổng kết 1991-1996 của để tài) 
(158 tr) 

KT.03.02 Bùi Công Quế 
và cs 

2 Các thành tạo Đệ Tứ thềm lục địa Việt Nam và biển kế 
cận (02 phần) (08 ừ) 

'• 

3 Nghiên cứu câu trúc địa chất địa động lực các bể trầm 
tích đệ tam thềm lục địa Việt Nam (02 phần) (07 tr) 

4 Nghiên cứu các đặc trưng cấu trúc và địa động lực các 
tầng sâu vỏ trái đất (02 phần) (13 tr) 

" 

5 Cấu trúc địa chất các thành tạo Đệ Tứ (16 tr) 

6 Cấu trúc địa chất địa động lực các bể Đệ Tam (10 tr) 
'• 

7 Đặc điểm địa động lực các tầng sâu (14 tr) 

1 Thúy triều Biển Đông và sự dâng lẻn của mực nước biển 
ven bờ Viẽt Nam (Báo cáo tổng kết 1991-1995 của đề 
tài) (223 tỏ 

KT.03.03 Nguyễn Ngọc Thụy 

2 Tinh toán các đặc trưng thuỷ triều và dòng triề»ở Biển 
Đông (kèm theo mô hình vẽ) (54 tr) 

Trần Hổng Lam 
và cs 

3 Mô hình triều Biển Đông với mạng tính chi tiết (kèm theo 
hình) (18 tr) 

Nguyễn Ngọc Thụy 
và cs 

4 Đặc điểm địa chất địa động lực đới ven bè thềm lục địa 
Việt Nam (kèm theo'hình) (21 tr) 

Đặng Văn Bát 
và cs 

5 Các kết quả tính toán dòng triều Biển Đông (kèm theo 
hình) (56 tr) 

Bùi Hồng Long 
và cs 

6 Tính toán nàng lượng thúy triều Biển Đông {kèm 38 tr số 
liệu tính toán) (06 tr) 

Nguyên Thọ Sáo 

7 Tính toán các đác trưng thúy triều và dòng triều ở Biển 
Đông (kèm theo hình) (49 tr) 

Nguyễn Ngoe Thúy 
và cs 

8 

9 

Phân vùng thúy triều (theo kết quà tính mô hình triều 
cho MU (12 tr) 

Vế nguyên nhản.hình thành hiện tượng triều đặc sác ỏ 
Biển Đông (theo kết quả tinh mô hình triều cho ML) (41 
tr) 

Nguyễn Ngọc Thụy 
và cs 

Nguyễn Ngọc Thụy 
và cs 

10 Khả nâng ngập lụt ở ven biển đồng bằng Nam Bộ do 
hâu quả của mực nước Biển Đông (có kèm số liêu) (19 
tr) 
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KT e n m 

12 Khí hậu toàn cầu nóng lên và xu thế mực nước biển 
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thiên nhiều nám của mực nước biển Việt Nam (34 tr) 
1 1 /rinn iíiiàn ThiẾM 
I T Ụ Ự I I U A Ụ Ợ I Ì l i ll^ll 

1 Công nghệ dự báo sóng và thử nghiệm dự báo nhiệt độ 
nước tầng mặt và sương mù trên vùng biển Việt Nam 
(Báo cáo tổng kết 1991-1995 của đế tài) (120 tr) 

KT.03.04 Nguyên Mạnh Hùng 

2 Đặc trưng một số cơn bão Biển Đông. >> Phan Vãn Hoặc 

3 Dự báo sóng vùng khơi và vùng biển phía nam (15 tr) 

4 Chuyên đề dư báo sóng trong bão vùng khơi Biển Đông 
(mục 24-25) (18 tr) 

5 

6 

Chuyên đề nhiệt biển (phụ lúc li) (47 tr) 

Chuyên đề nhiệt biển (45 tr) 
" Nguyễn Mạnh Hùng 

7 Chuyên đề dự báo sóng vùng khơi (kèm theo số liệu gió 
quan trác trên tàu biển). 

8 Phán bố bản đổ theo dạng mẫu. 

9 Xây dựng phương pháp tính gió bể mạt theo trường áp ở 
khu vợt Biển Đông. 

10 Tập báo cáo chuyên đề sướng mù. Phan Vãn Tân và cs 

11 Chuyên để: Thử nghiêm dự báo theo nhiệt độ nước biển 
tầng mặt. 

Nguyễn Tài Hợi 
và cs 

12 Chuyên đề nhiệt biển (15 tr) Nguyễn Tài Hợi 

13 Chuyên đế: Thử nghiêm dư báo nhiêt độ nước biển tầng 
mặt(92tr) 

11 

14 Chuyên đế: Dự báo sóng ven bờ (80 tr) Đỗ Thiền 

. 15 Kết quả dự báo sóng ven bờ (38 tr số liệu) (40 tr) 

16 Phương pháp tính gió thực trên Biển Đông. Phạm Vũ Anh 

17 Thử nghiêm các phương pháp dự bảo sương mù ỏ vịnh 
Bắc Bọ (kèm theo phụ lục) (85 tr) 

•• 
Trần Tản Tiến 

18 Thử nghiệm dự báo sương mù. 

19 B/c Khí: ứng dụng lý thuyết nhận dạng và phân loại 
trường khi áp và trường gió trên Biển Đông. 

•• 
Nguyễn Vũ Thi 

20 Phân loại trường khí áp trên Biển Đông (kết quả tính 
toán). 

1 Đặc trưng thuỷ hoa, thúy lý của vùng nước trồi mạnh ở 
biển phía nam và tác động sinh thái - môi trường -
nguồn lơi hải sản vùng nghiên cứu (Báo cáo tổng kết 
1991 -1995 của đề tài) (488 tr) 

KT.03.05 Võ Văn Lành 

2 Những đác điểm khí tương và tương tác biển - khi quyển 
(58 tr) 

Đinh Văn Ưu và 
Nguyễn Kim Vinh 

file:///iar~i
file:///r/r1
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ri ft.^At Cí~i L/àl ni là nnhiần r-i ti 1 ilArtn li fr* kirtr* r̂ rtíirt r^hỉiis 

ÍVIUI Ỉ>(J HUI mjcJ i i y n i t M i u u u u u i i y luiv MUU u ư i i y u i i d y 

(rong vùng nước trồi thềm lục địa Việt Nam bằng 
phương pháp mô hình hoa toán học (32 tr) 

L Í T d i r\R Lê Phước Trình 

1 

4 Sự biến động của mức dinh dưỡng vùng biển Binh 
Thuận, các yếu tố ảnh hưởng (30 tr) 

Phạm Vãn Thơm 

5 Một số nhận xét về cấu trúc quần xã sinh vật phù du 
trong vùng nước trồi biển Bình Thuận (57 tr) 

Nguyễn Ngọc Lâm 
và cs 

6 Đặc trutig biên động của các yếu tố thúy vãn vùng nước 
trối mạnh Nam Trung Bộ (11 ti") 

Nguyễn Bá Xuân 

7 

8 

MỎI số kết quả phán tích sơ bố dòng chảy thức đo (20 
tr) 

Thực vật phù du vùng biển nước trồi 8/1993 (10 tr) 

Đặng Vãn Hoan 

Nguyễn Ngọc Lâm 
và cs 

9 Động vật phù du vùng biển Ninh Thuận - Bình Thuân 
(10 tr) 

Nguyễn Văn Khôi 

10 Một vài kết quả vế trường nhiệt - muối từ số liệu điếu tra 
vùng nưâc trồi năm 1994 (11 tr) 

Lã Văn Bài 

11 Đông vát phù du vùng biển Tuy Hoà - Vũng Tàu (08 tr) NQuyèn Cho 

12 Sinh vật dày (10 tr) Đào Tân Ho 

13 Trứng cá. cá bột (10 tr) Nguyễn Hữu Phụng 

14 Nguồn lợi cá đáy (15 tr) Nguyễn Vãn Lục 

1 Cõng nghệ dự báo nước dàng do bão ven biển Việt 
Nam {+ phụ lục) (209 tr) 

KT.03.06 Đỗ Ngọc Quỳnh 

2 Các kết quả nghiên cứu vế mô hình tinh dự báo nưóc 
dáng bão năm 1994 (02 bản) (25 tr) 

3 Báo cáo kết quả nghiên cứu số trị năm 1993 - tập I. 
" 

4 Báo cáo kết quà nghiên cứu số trị năm 1993 - táp li. " 

5 Xác định đường đi của 10 cơn bão đổ bộ vào Việt Nam 
/̂ áí"

1

 n ã m "ì don 1 OQ1 1 00*7 ỉrti ttir* c£3/t í a ì r^át^ CÁ li Ái Ì nr\f 

w t j I la í 11 I 1 y y I, ûuuu Sau lai Ụd(j HU l i ê u gót 
của Cục Dự báo Khí tượng Thúy văn) (10 tr) 

•' 

6 Quy trinh thử nghiệm nghiệp vụ dự báo nước dâng trang 
bão: quy trình chung và quy trình cung cấp thòng tin dự 
báo bao (02 bản) (07 tr) 

•• 
Phạm Vũ Anh 

7 

8 

Giỏi thiêu các phương pháp dư báo bão trong nghiêp vu 
(02 bàn) (14 tr) 

Tổng quan vá đánh giá vế các phương pháp dự báo 
thống kê, kinh nghiêm giải tích (15 te) 

•• 
Phạm Vũ Anh 

Vũ Như Hoán 

9 P h l C r t n n n h à n t í n h t o á n rỉlf H á n n i í r ĩ r ' riânn rin h â n r h n r 1 I U U I I U ^11 la |LJ IMIII IUOI1 KỈKJ ư a u | 1 U U I > UCII IU \J\J u<3 -J ^ 1 IU 

ven biển miền Bắc Việt Nam (9 tr số liệu) (11 tr) 

10 Xây dưìiQ phương pháp tương tư sử dunQ lường thông tin 
lớn có tính đến tất cả đặc trưng vế quỹ đạo và cường độ 
của bão (02 bản) (20 trị 

• • 

11 Cơ sỏ khoa học cùa phương pháp dự báo khi áp cực 
tiểu và giỏ cực đại của bảo (02 bản) (24 tr) 
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12 Xây dựng tổng hợp số liệu về quỹ đạo, cường độ, gió 
cực đại của bão theo nguồn tin khác nhau dùng làm số 
liệu ban đầu cho các mô hình thống kê dự báo các đặc 
trưng của bão, xây dựng phương pháp tính - khí hậu 
hiệu chỉnh liên tiếp bởi dự báo quỹ đạo cho từng giò một 
với thời hạn dự báo trước 48 giờ (63 tr) 

KT.03.06 Vũ Văn Điển 

13 Cơ sở khoa học của phương pháp dự báo bán kính R 
min nơi có gió báo cực đại và ô tổ hợp các kết quà dự 
báo vi trí tâm bão theo phương pháp "Quán tính khí hậu 
hiệu chỉnh liên tiếp bội và phương pháp tương tự" (02 
Dãn) (Zt> tr) 

Vũ Văn Điển 

1 Ô nhiễm biển do sõng tài ra (Báo cáo tổng két 1991-

1995 cua đê tài) (163 tr) 
KT.03.07 Phạm Vãn Ninh 

2 Điều tra thõng tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 
lưu vực sông Hồng, liên quan đến khả năng ô nhiễm 
biển do sông tải ra (32 tr) 

Nguyễn Vũ Tưởng 
và cs 

•í Nhiễm bân biên do sông tài ra (phẩn sông Hàn và vinh 
Đà Nang tháng 11/1992) (105 tr) 

Ít 1 . . . . ĩ . "T" ' A 

Nguyên I ác An 
và cs 

Á 
4 

Nhiễm bển biển do sông tải ra (phần sông Hàn và vinh 
Đà Nang tháng 11/1993) (62 tr) 

Bùi Hống Long 
và cs 

5 Mò phòng toán học lan truyền ô nhiễm thụ động do 
sông tải ra biển (62 tr) 

Phạm Vãn Ninh 

6 Tong quan đặc diêm tự nhiên và chát lượng môi trương 
sông Hàn (06 tr> 

Hổ Hải Sâm 

7 

ũ 

0 

Báo cáo mỏ phỏng toán hoe ô nhiễm do sông tải ra (64 
tr) 

Nhiễm bẩn do sông tải ra (sõng Thu Bổn) (40 tr) 

Phạm Vãn Ninh 
và cs 

Đặng Văn Hoan 
và cs 

9 Ổ nhiễm biển do sông Tiền tài ra (22 tr) Lê Trinh và cs 

10 Hiện trạng sử dụng đất và phân bố độ đục tương đối, 
khu vực của Ba Lạt, cửa sông Hàn và cửa sông Tiểu, 
cửa Đại (17 tr) 

Phạm Trung Lương 
và cs 

11 Phân bố độ đục tương đối khu vực cửa sông Thái Bình, 
cửa sõng Thu Bón và cửa sông Sài Gòn - Đống Nai (12 
tr) 

" " 

12 Điếu kiện tự nhiên kinh tế xã hội trong lưu vực hệ thống 
sống Thái Bình, liên quan đến khả năng ồ nhiễm biển 
do sõng tài ra (33 tr) 

Nguyên Vũ Tưỏng 
và cs 

13 Điếu kiện tự nhiên kinh tế, xã hội hạ lưu sông Mê Kông 
liên quan đến khả năng ô nhiễm biển do sông tải ra (42 
trì 11 ỉ 

Lê Trình 

14 Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nguồn nước bể mặt vùng 
ha lưu sõng Đống Nai - Sài Gòn và dư báo khả năng ô 
nhiễm do các sông tài ra (35 tr) 

Lẻ Trình 

15 Báo cáo tổng kết: " õ nhiễm biển do sông tải ra", phần 
sõng Thái Bình (30 tr) 

Phạm Văn Ninh 
và cs 

16 Nhiễm bẩn do sông tải ra, phần sông Hàn và sông Thu 
Bốn(10tr) 

Phạm Văn Thơm 
và cs 
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17 ô nhiễm biển do sõng tải ra (21 tr) 
Phấn I: Hệ thống sòng Sài Gòn và Đổng Nai 

KT.03.07 Lê Trinh 
và cs 

18 Đánh giá ổ nhiễm biển do sõng Sài Gòn - Đống Nai tài 
ra í 10? trì 
1 o y í \JC L I / 

19 Đánh giá tác động sinh thái các chất ô nhiêm biển do 
C(ínn tải ra ri Á. CÌỈH cnnn' cô ri cs Thái Rình Q ri rin Hrỉnn 1 l y l a i l ợ y j " V J U O O KJ Ĩ ly - JVJ1 l y l i ÍCH 1—/11 li i , 7>u 1 ly 1 I U ! l y , 

song Sài Gòn - Đổng Nai và sống Tiến Giang (Phụ lúc 1 
và li) (49 tr) 

Nguyễn Xuân Đúc 
và cs 

20 Mõ phỏng toán hoe sư l3n truyền ô nhiễm thư đông do 
sông tải ra (có minh họa) (13 tr> 

Phạm Văn Ninh 

1 Riếu tra nniiíSn lai íĩíir <;ản vùnn hiển nnnn Vf*n hí~f ưà 
ven đảo Viẽt Nam (Báo cáo tổng kết 1991-1995 của đế 
tài) (93 to 

KT OI 0R Nguyễn Hữu Phung 

2 Rong đỏ Eucheuma (Rhodophyta gigartinales) (cỏ minh 
họa) (10 tr) 

Nguyễn Hữu Đại 
và cs 

3 Hiên trâng nguồn lơi và chiến \uơc sử dung đa phương 
cả san hô ồ vùng nước ven bò từ Đà Năng đến Nha 
Trang (11 tr) 

Nguyên Vãn Lục 

4 Góp phần nghiên cứu thành phấn loài cả rạn san hô ở 
vịnh Nha Trang (09 tr) 

Nguyên Hữu Phụng 

5 Nuôi cá rạn san hô (có minh họa) (14 tr) Nguyễn Xuân Lộc 
và cs 

6 Hải sàn kinh tế chủ yếu Nam Trung Bô (có minh hoa) 
(15 tr) 

Nguyễn Hữu Phụng 
và cs 

7 Sơ bộ khảo sát nguồn lợi đặc sàn ven biển các tình Trà 
Vinh, Bến Tre và Kiên Giang (có minh họa) (10 tr) 

8 Sơ bộ khảo sát nguồn lợi đặc sản ven biển tỉnh Kiên 
Giang (06 tr) 

Võ Sĩ Tuấn 

9 Mót ^ri kết ni lả nnhipn nín Vế&r» hnãnn r̂ nllrtríiliíi 
tuciphaga Germoni oustales (có bản đồ minh hoa) (07 
tr) 

Nguyễn Quang Phách 
và cs 

10 Hải sản kinh tê chủ yếu Trung Trung Bộ (30 tr) Đào Xuân Lộc 
và cs 

11 Cảu trúc kích thước sinh trưởng của Sò Lông Anadara 
antiquata ờ Bình Thuận (14 tr) 

Vỏ Sĩ Tuấn 

12 Đặc điểm đinh dưỡng cùa Sò Lông ở Binh Thuận (19 tr) Nguyễn Ngọc Lâm 
và cs 

13 Đặc điểm sinh hóa của Sò Lông ỏ Bình Thuận (07 tr) Nguyễn Kim Đức 

14 Nghiên cứu chê* biến một số sản phẩm nội địa từ Sò 
Long Thuận Hài (23 tr) 

Trấn Thị Luyến 
vả cs 

15 Đặc điểm môi truồng phân bố và nguồn lợi của nghêu 
và sò huyết ỏ Trà Vinh (13 tr) 

Nguyễn Hữu Phụng 

16 Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng nghêu Meretrix [yrata 
trong vùng biển Trà Vinh (19 tr) 

Nguyễn Ngọc Lâm 
và cs 

17 Đác điểm sinh sàn của nghêu ở vùng biển Trà Vinh (10 
ti-)' 

Trương Sỹ Kỳ 
và cs 



Phần li. BÁO CÁO TỐNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH BIỂN KT.03 

18 Nghiên cứu biên động nguồn lợi động vật thán mềm là 
đặc sản ở vùng triều và vùng biển nông ven bà (10 tr) 

KT.03,08 Nguyễn Xuân Dục 

19 Đác điểm sinh trưởng và tuổi của nghêu và sò huyết Trà 
Vinh (07 tr) 

Võ Sĩ Tuâ n 
và cs 

20 Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng sò huyết Anadara 
granoso trong vùng biển Trà Vinh (12 tr) 

Nguyễn Ngọc Lâm 
và cs 

21 Thành phan sinh hoa cua sò huyết (Anadara granosa) 
và nghêu (Meretrix lyrata) (06 tr) 

" 

22 Mót số đãc trưng sinh hoe của sò huyết ở Trà Vinh (16 
tr) 

Bùi Lai 

23 Đặc điểm sinh học và sinh thái của sò huyết Anadara 
granosa ở Trà Vinh (34 tr) 

Huỳnh Văn Chưởng 
và cs 

24 Một số đặc trưng sinh học của nghêu ờ Trà Vinh (20 tr) Bùi Lai 

25 Đặc điểm sinh học và sinh thái của nghêu Meretrix 
lyrata ở Trà Vinh (27 to 

Huỳnh Vãn Chưởng 
và cs 

oe Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ nghêu Trà 
Vinh (14 tr) 

Trán Thị Luyến 

17 
27 

Điều tra nguồn lợi đặc sản vùng biển ven bờ và ven đảo 
từ Móng Cái đến bắc đèo Hải Vân (55 tr) 

Nguyên Van Tiên 
và cs 

/lố Rong đỏ Carrageenophytes ven bờ và các đào miên 
trung Việt Nam (30 trị 

Nguyễn Hữu Đại 
và cs 

29 Thành phần loài, phân bố nguồn lợi cá rạn san hô ỏ ven 
Diên Việt Nam (óc tr) 

Nguyễn Hữu Phụng 
và cs 

30 Sơ bộ nghiên cửu sự phát triển tuyến sinh dục của 
nhúm Sò Tripneustes gratilia ờ vịnh Nha Trang (15 tr) 

Phạm Thị Dự 

31 Bước đấu nghiên cứu một số dặc điểm hình thái. sinh 
học và sinh thái học của loài ngao dấu Meretrix meretrix 
ỏ vùng cửa sõng Ba Lạt (15 tr) 

Nguyễn Huy Yết 

32 Thử nghiên cứu biến động nguồn lợi điệp quạt Chlamys 
nobilis (Reeve) ở vùng biển Binh Thuận (11 tr) 

Võ Sĩ Tuấn 

33 Cơ sở sinh học của việc khai thác hợp lý, bào vệ và phát 
triển nguồn lợi chim yên hoàng Collocalia íuciphaga 
Germani Oust (72 tó 

Nguyễn Quan Phách 

34 Một sô kết quả tinh toán dòng chảy tổng hơp ỏ vinh 
Phan Ri (48 tr) 

Bùi Hống Long 

35 Dòng chảy gió và vài nét về cơ chế của nó trong vùng 
biển ven bờ Bình Thuận (15 tr) 

Lê Phước Trinh 

36 Đặc điểm sinh sản của sò lông Anadara antiquata L. ở 
Bình Thuận (10 tr) 

Trương Sỹ Kỳ 

37 Thực vật phù du vùng biển Bình Thuận (35 tr) Nguyễn Ngọc Lãm 
và cs 

38 Động vật phù du cỡ nhỏ (Microplankton) và ấu thể hai 
mảnh vỏ ỏ ven biển miền Trung (16 tr) 

Nguyễn Văn Khỏi 

1 Đánh giá khả nàng nguồn lợi đặc sàn (mực. tõm vỗ) ỏ 
vùng biển sâu. để xuất phương hưâng và biện pháp khai 
thác (Báo cáo tổng kết 1991-1995 của đề tài) (180 tr) 

KT.03.09 Bùi Đình Chung 
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2 Bước đấu tính toán trữ lương mức ống biển Viết Nam (20 
tr) 

KT.03.09 Bùi Đình Chung 
và cs 

3 Bước đầu tính toán trữ lương mưc nang biển Viêt Nam 
(12 tr) 

4 Thành phần loài mực ống (Loligonidae) và mực nang 
(Sepiidae) vùng biển Việt Nam (32 tr) 

" Nguyễn Phi Đính 
và cs 

5 Nhận xét bưốc đầu về đặc điểm sinh vật của loài tôm vỗ 
biển nông - Thenus orientalis (09 tr) 

" Nguyễn Công Con 

6 Ước tính trữ lượng các loài tôm vổ Ibacus cíliatus và 
Thenus orientalis ở vùng biển Việt Nam (11 tr) 

• ' 
Phạm Ngọc Đẳng 

và cs 

7 Sinh học mực ống Loligo và mức nang Sepia ở biển Vìêt 
Nam (59 tr) . 

Trân Chu 
và cs 

• 
o Các loài tôm vỗ kỉnh tế ở vùng biển Việt Nam (03 ti") Phạm Ngọc Đảng 

và cs 
ri 

Nhận xét bước đầu về thành phần và đặc điểm sinh vật 
của 2 (oài tõm biển: Ibacus ciliatus và Thenus orienlalis 
(08 tr) 

10 Thành phần loài tôm vỗ ở vùng biển Việt Nam (03 tr) Phạm Ngọc Đẳng 
và cs 

11 Dận liệu một số loài mực ống Loligo và mực nang Sepia 
ở vùng biển Nha Trang - Phan Thiết (17 tr) 

Nguyễn Phi Đính 

12 Cách đánh giá trữ lượng tôm biển (10 tr) Phạm Ngọc Đảng 

13 • Bước đầu lưa chon phương pháp đánh giá trữ lương mưc 
à biển Việt Nam (12 tr) 

•• 
Bùi Đình Chung 

và cs 

14 Kết quà điều tra thành phẩn loài mực ỏ vùng biển phía 
bắc Việt Nam (19 tr) 

Nguyễn Xuân Dục 

-1 à Những dẫn liêu ban đẩu về nguồn lơi mưc vinh sắc Bô 
(24 trĩ 

Trấn Định 
và cs 

16 Tình hình thực hiện nghiên cứu vế mực và tõm vỗ trên 
tàu nia rĩ! 1 riêu ỉ len trong mơi gian ị £.! 1 yy ì - 1 £.(1 yyz 
(04 tr) 

Chu Tiến Vĩnh 

1 Luận chứng khoa học cho việc dự báo biến động phân 
bô và ngưón lơi cá (Báo cáo tống két 1991-1995 CỦ3 đe 
tài) (202 trị 

KT.03.10 Lê Đức Tố 

2 Đặc điểm sinh học và sinh thái cá nục sò Decapterus 
maruadsi Teminck - Schlegel vùng biển Việt Nam (+ 
phụ lục) (96 tr) 

Nguyễn Phi Đính 

o Đặc điểm sinh học và sình thải cá chì vảng Selaroiđes 
leptolepis Valenciennes 1833 vùng biển Nam Viêt Nam 
(+phụ lục) (16 ti-) 

•• 

4 Tình hình nguồn lợi, ước tinh trữ lượng và khả nâng khai 
thác cá tầng đáy ờ vùng biển Nam Trung Bộ (35 tr) 

- Phạm Thược 
và cs 

5 Tổng quan về sinh vật phù du và động vật đáy trong 
vùng biển từ vĩ độ 8-Í2 độ bắc (+ phụ lục) (21 tr) 

Nguyễn Tiến cảnh 

6 Phương pháp luận nghiên cứu sự biến động nguồn lợi 
cá (46 tri 

Lê Đức Tố 
và cs 
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7 Đặc điểm biến động của điều kiện khí tượng thúy vân 
biển và mối tương quan giữa chúng với nguồn lợi cá tại 
các vùng biển Việt Nam (29 tr) 

KT.03.10 Đinh Văn Ưu 
và cs 

8 Nguyên nhân hình thành và biến động các bãi cá Bình 
Thuận và Bạch Long Vĩ (11 tr) 

Lê Đức Tố 

9 Một sô kết quả bưóc đáu nghiên cứu sinh thái cá nục, 
cá hổng, cá mối và cá chỉ vàng à vùng biển vịnh Bắc Bộ 
và Nam Trung Bộ (33 tr) 

Lê Trọng Tấn 

10 Quan hệ giữa sản lương cá đánh được vớt một số yếu tố 
môi trường (06 tr) 

Phạm Thược 

11 Đặc điểm sinh học và vài nét vé sinh thái học của cá 
mối vạch (Saurida undosquamis Richardson) biển Việt 
Nam (24 trĩ 

Lê Dũng 

12 Báo cáo chuyên đề số 2: Kết quà khảo sát năm 1994 và 
tập hợp số liệu điều tra của các tàu nghiên cứu khoa 
học Liên bang Nga 1989-1993. 

Phận thứ nhát; Gáo cáo kết C]uả khảo sát toriQ hớp mãt 
cắt Ba Lạt - Bạch Long Vĩ (35 tr) 

Phần thứ hai: Bảo cáo kết quả khảo sát tỉnh Thái Bình 
(19 tr) 

Phẩn thứ ba: Báo cáo kết quả khảo sát và lập hợp số 
liêu của các tàu NCKH Liên bang Nga 1989-1994 (150 
tri 

uoan yan DỌ 
và cs 

Nguyễn Xuân Huấn 
và cs 

Đinh Văn Ưu 
và cs 

13 Béo cáo chuyên đề số 3: Cơ sở khoa học và biến động 
các yếu tố môi trường và nguồn lợi cá khai thác. 

Phần thứ nhất: xác định và phản loại các điếu kiện hải 
dương, khí tượng, sình học liên quan tối sự tập trung của 
cá khai thác (100 ừ) 

Phần thứ hai: Tương quan của các yếu tố môi trưởng và 
cá (49 tr) 

Phần thứ ba: Thử nghiệm các môi trường phân tích để 
ưác tính và dự báo trữ lượng một số quấn thể cả khai 
thác ở vùng biển vịnh Bắc Bộ và Nam Trung Bộ (31 tr) 

•• 

Đinh Văn Ưu 
và cs 

Đoàn Văn Bộ 
và cs 

14 Sinh hoe và sinh thải cả hồng Lulianus erythropterus 
Bloch (48 tr) 

Nguyễn Nhật Thi 
và cs 

15 Đặc điểm sinh học và sinh thái học cá trích xương 
Sardinella jussieu Lacepede à vùng ven biển Viét Nam 
(42 tr) 

Nguyễn Xuân Lộc 
và cs 

16 Các front thúy văn và cấu trúc hoàn lưu hai mùa ỏ vùng. 
biển Nam Trung Bộ và vịnh Bắc Bộ (02 tập) (51 tr) 

Đinh Vàn Ưu 

17 Kết quả khảo sát về sinh học, sinh thái và môi trường 
vùng biển Bình Thuận tháng 7,8, 9/1993 (02 tập) (41 tr) 

Đoàn Vãn Bộ 
và cs 

18 Kết quả khảo sát vùng biển Bình Thuận - Ninh Thuận 
(35 tr minh hoa) (06 trị 

"1 Sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tiêu biểu ỏ vùng biển 
ven bờ Viết Nam (Béo cáo tổng kết 1991-1995 của đề 
tài) (145 tr) 

KT.03.11 Nguyễn Chu Hồi 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 ị 

13 ị 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Báo cáo kết quà nghiên cứu hệ sinh thái đầm phá Mâm 
Trung Bộ (65 to 

Vùng cửa sông Đồng Nai - Sài Gòn (109 ti") 

Hệ sinh thái rạn san hô vùng biển phía nam Việt Nam 
(60 tr). 

Kết quả điều tra khảo sát hệ sinh thái đấm phá Tam 
Giang - Cấu Hai (25 tr) 

Bước đẩu nghiên cứu các kiểu loại đầm phá ven bớ 
miến Trung Việt Nam (13 tr) 

Nghiên cứu các hệ sinh thái các rạn san hô ỏ vùng biển 
Cai Bà - Long Châu (107 tr) 

Tổng qua điều kiện tự nhiên và sinh thái hệ đầm phá 
Tam Giang - cấu Hai và Lăng Cô (08 tr) 

Một số luận điểm lựa chọn phương pháp nghiên cứu sử 
dụng hợp lý các hệ sinh thái tiêu biểu vùng biển ven bờ 
việt Nam (Dự thảo) (11 tr) 

Chu trình địa hoa lưu huỳnh trong trầm tích bãi triều cửa 
sòng ven biển Hài Phòng - Quảng Yên (38 tr) 

Nghiên cứu các hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven 
bở miền Bắc Việt Nam (138 tr) 

Nghiên cứu sử dụng hệ sinh thái vùng triều vùng ven 
biển phía bắc Việt Nam (69 tr) 

Đặc điểm môi trưòng sinh học và hiện trạng sử dụng 
nguồn lợi dầm ổ Loan, Phú Yên (82 tr) 

Hiện trạng SỪ dụng đất huyện cấn Giờ và chế độ nước 
vùng cửa sõng Giàn Xây (33 tr) 

Báo cáo điếu tra vế đa dạng sinh học sử dụng nguồn lợi 
và tiềm năng bào tổn của vùng Cát Bà, Hải Phòng, 
miền Bắc Việt Nam (Dự án bào tổn WWFVN-VN0011) 

Nghiên cứu sử dụng hợp lý hệ sinh thái rạn san hô vùng 
biển Nam Trung Bộ (27 tr) 

Hệ sinh (hái vùng triều cửa sóng Việt Nam (03 bàn) (69 
tr) 

Hệ sinh thái vùng triều miền Nam Việt Nam (03 bản) (29 
to 

Sử đụng hợp lý các hệ sình thái tiêu biểu ở vùng biển 
ven bờ Việt Nam (giai đoạn 1991-1995). Hệ sinh thái 
đám phá (03 bản + 06 ảnh minh hoa) (76 tr) 

Sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tiêu biểu ở vùng biển 
ven bò Việt Nam (giai đoạn 1991-1995). Hệ sinh thái 
rạn san hô (92 tr) 

Sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tiêu biểu ờ vùng biển 
ven bờ Việt Nam (giai đoạn 1991-1995). Hệ sinh thái 
rạn san hô miến Bắc (07 ảnh minh họa) (99 tr) 

Sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tiêu biểu ỏ vùng biển 
ven bờ Việt Nam (giai đoạn 1991-1995). Hệ sinh thái 
rạn san hô miền Nam (87 tr) 

KT.03.11 Nguyên Vãn Chung 

Bùi Lai 

Võ Sĩ Tuấn 

Nguyễn Hữu Cử 

Trần Đức Thạnh 
và cs 

Lãng Văn Kèn 
và cs 

Nguyễn Chu Hổi 
và cs 

Nguyễn Đức Cự 
và cs 

Lăng Vãn Kèn 
và cs 

Đinh Vãn Huy 
và cs 

Nguyễn Văn Chung 

Bùi Lai 
và cs 

Nguyễn Huy Yết 

Võ Sĩ Tuấn 

Đãng Ngọc Thanh 
và cs 

Bùi Lai 

Nguyễn Chu Hối 
vá cs 

Nguyễn Chu Hồi 
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Nghiên cứu sử dụng hợp lý hệ sính thái rạn san hô miền 
Bắc Việt Nam (37 tì-) 

Nghiên cửu khai thác sử dụng hợp lý các hệ sinh thái 
vùng cửa sông Đống Nai - Sài Gòn (24 tr) 

Nghiên cứu sư dụng hợp lý hệ sinh thái đấm phá Tam 
Giang - cầu Hai (111 tr) 

Nghiên cứu sử dụng hợp lý hệ rạn san hô miến Nam 
Viẹt Nam (09 (r) 

K ĩ 03.11 

Đánh giá điêu kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh 
lê xã hội hệ thòng đảo ven bớ Việt Nam trong chiên lược 
phát triển kinh tế xã hội biển (Bảo cáo tổng kết 1991-

1995 của đế tài) (219 tr) 

Điếu kiện tự nhiên tài nguyên (hiên nhiên, kinh tế xả hội, 
hệ thống đảo ven bờ các tỉnh Quàng Ninh và Hải Phòng 
trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội (18 ánh minh 
hoa) (126 ti") 

Sơ bộ vế phương pháp luận nghiên cứu của đế tài (13 
tr> ' 

Khát quát về hệ thống dào ven bờ Việt Nam (105 tr) 

Hệ sinh thái trên cạn các đảo ven bờ Việt Nam (85 tr) 

Thu thập xử lý và lổng kết các tư liệu có vé hệ thống 
đảo biển Việt Nam (52 tr) 
- Hệ sính thái bãi triều và vùng biển nòng ven đèo . ; 

- Sinh vật bãi biển triéu ven đào vã biển nông gần đảo. 

Một số tài liệu vế khoảng sản đào ven bớ (30 tr) 

Các đảo vịnh Thái Lan (sơ bộ tổng hợp) (14 to 

Huyện đảo Kiên Hải (67 tr) 

Đào Lý Sơn (19 tr) 

Quán đào Phú Quý (99 tr) 

Bạch Long Vĩ. Cát bá. Cô Tô (155 tr) 

Lịch SỪ các đ à o v e n b ở Việt Nam (129 tr) 

Đặc điểm khi hậu các nhóm đào ven bồ biển Việt Nam 
(158 tr) 

Địa chãi khoáng sản các đảo trong Vịnh Thải Lan (20 tr) 

Các đảo ven bớ tinh Khánh Hoa (tự nhiên, môi trường,, 
kinh tế, nhản vân và phát triển) (38 ảnh minh họa) (3.5 
to 
Đặc điểm dãn CƯ, kinh tế. xã hội hệ thống đào ven bờ 
(41 tô ^ ' 

Điệu kiện tự nhiên, tài nguyên, thiên nhiên vá tór*h tô í â 
hội đạo Bạch Long Vĩ (20 anh minh hoạ) (Ị3Ồ tri.* Ị 

Luận chứng tiến quy hoạch huyện đảo Cô Tô <1*)-0 tr) 

Lăng Văn Kèn 
và cs 

Đoàn Cảnh 
và cs 

Trấn Đức Thạnh 

VÕ Sỉ Tuấn 

KT.03.12 Lê Đức An 

Nguyễn Trấn cầu 

Lê Đức An 

Vũ Phi Hoàng 

Nguyễn Tiến Bân 
và cs 

Nguyễn Xuân Dục 

Vũ Minh Quân 

Lê Đức An 

Nguyễn Viết Thịnh 
và cs 

Nguyễn Vi Dân 

Trấn Đức Thạnh 

Hàn Văn Khẩn và cs 

Mai Trọng Thông 
và cs 

Nguyễn Vinh 

Nguyễn Vi Dân 
và cs 

Nguyễn Viết Thịnh 
và cs 

Nguyễn Chu Hồi 
và cs 

Nguyễn Trần cấu 



Danh mục tư liêu Chương trinh biển KT.03 

20 Các vấn đế phương pháp luận và phương pháp nghiên 
cửu đánh giá tổng hơp điều kiện tự nhiên, tài nguyên 
thiên nhiên và kinh tế xả hội hệ thống đào ven bò Việt 
Nam trong chiên lược phát triển kinh tê xã hội biển (29 
tri 

Kĩ.03.12 Lê Đức An 
và cs 

21 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên quán đào Cô I 
Tó, Thanh Lân (tập 1) (16 ảnh minh hoa) (111 tr) : 

Nguyễn Trấn Cấu ị 
và cs 

l 
22 Ị Điêu kiện tư nhiên, tài nguyên thiên nhiên quần đảo Cô ỉ 

Tô. Thanh Lãn {tập 2) (12 ảnh minh hoa) (103 tr) ị i 

23 Định hưởng quy hoạch tống thể đảo cấn cỏ trên cơ sà 
đảnh giả tổng hợp điều kiện tư nhiên, tài nguyên thiên 
nhiên, điếu kiện kinh tế. xả hôi trẽn đào và vùng kế cán 
(Phụ lục) (28 tr) 

" Lẻ Đức An 
và cs 

24 Điếu tra đánh giá điếu kiện tự nhiên, tài nguyên thiên 
nhiên và hiện trạng kinh tê xã hội đảo Phú Quốc phục 
vu nilv hn3fh fnnn (hp lãnh 1hfl íMi in li ir\ M7n tri 
vu v_fLjy 1 luck^i IU

1 ' y LI l e la i UI li IU 1 1V1 <_1 ̂  l U ^ I 1 1 ' \J * ' / 

Giai đoan 1' Các điếu kiên đĩa lý tư nhiên tài nguyên 
thiên nhiên và hiện trạng kinh tế xã hội đào Phú Quốc 
(Mục lục) (170 tri 

1 1 ! 

ỉ 
25 Đánh giá tổng hợp các điếu kiện tự nhiên, tài nguyên 

thiên nhiên, kinh tế xã hội, phục vụ phát triển quy hoạch 
trên đào Hòn Khoai đến năm 2000 (123 tr) 

•• Trấn Vãn Thụy 
và cs 

26 Đặc điểm địa chất và khoáng sản các đào ven bò Việt 
Nam (23 tr) 

Nguyễn Ngọc 

27 Đác điểm đìa hình đìa mao các đào ven bờ Viêt Nam 
(20 tr) 

Lại Huy Anh 
và cs 

28 Đác điểm thổ nhưỡng hẻ thống đảo ven bờ Viêt Nam 
(44 tr) 

Nguyễn Đình Ký 

29 Điều kiện khi hậu, hài vãn và tài nguyên nước một số 
đảo ven bờ Viêt Nam (104 tr) 

Nguyễn Thị Hiền 
vả cs 

30 Thảm thực vật hệ thống đảo ven bờ Việt Nam (52 tr) 
•• Nguyễn Hữu Tớ 

31 Tài nguyên đônq vát hoanq có xươnq sônq trên mót sô 
đảo ven bờ Việt Nam (81 tr) 

Trương Văn Lã 
và cs 

32 Tổng quan vế khu hệ và nguồn lợi sinh vật xung quanh 
các đảo ven bò Việt Nam (66 tr) 

Nguyễn Xuân Dục 

33 Xây dưng cơ sà dữ liêu hê thống đảo ven bờ Viêt Nam 
(37 tr) 

Nguyễn Đình Dương 
và cs 

34 Thống kê hài đảo ven bờ (3 tập) (138 tr) Tập thể đề tài 

35 Đặc điểm dân cư kinh tê xã hội hệ thống đảo ven bờ 
Viẹt Nam (51 tr) 

Nguyễn Viết Thịnh 
và cs 

36 Luân cứ khoa học làm cơ sở xây dựng dự án quy hoạch 
đảo Hòn Mẽ (có ảnh minh hoa) (46 tr) 

Lẽ Trấn Chấn 
và cs 

1 Luận chứtig khoa học kỹ thuật cho một số vấn đế cấp 
bách vế xây dựng công trinh và cải tạo môi sinh vùng 
quấn đào Trường Sa (Báo cáo tổng kết 1991-1995 của 
đề tài) (91 tr) 

KT.03.13 Nguyễn Hoa Thịnh 

2 Một sô vân dề cấp bách trên lĩnh vực cải tạo môi sinh tại 
quấn đào Trưởng Sa (22 tr) 

Phạm Xuân Ngọc 
và cs 
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21 

22 

23 

Luận chứng đảm bảo nước sinh hoạt cho quần đảo 
Trường Sa (Phấn I) (36 tr) 

Địa chất còng trình và tinh chất cơ lý của mỏi trường san 
hô vùng quấn đảo Trường Sa (Phẩn I) (77 tr) 

Địa chất cõng trình và tinh chất cơ lý cùa mỏi trường san 
hô vùng quẩn đào Trường Sa - phần li (phấn ngập nước 
có 11 bản vẽ) (33 tr) 

Địa chất công trinh và tinh chất cơ lý của môi trường san 
hô vùng quấn đảo Trường Sa - phần III. 

Báo cáo tổng hợp: Địa chất công trình và tính chất cơ lý 
của môi trường san hô vùng quần đảo Trường Sa (Báo 
cáo tồng hợp). 

Đảm bào nước sinh hoạt cho quần đảo Trưòng Sa 
(Phần li) (23 tr) 

Đảm bảo nưỏc sinh hoạt cho quần đảo Trường Sa 
(Phần MI) (63 tr) 

Luận chứng khoa học tống hợp: Đàm bảo nước sinh 
hoạt cho quấn đào Trường Sa (2 bộ) (72 te) 

Tương tác của sóng nổ với kết cấu trong môi trường đá 
san hô (45 tr) 

Nghiên cứu xua đuổi và dụ diệt chuột côn trùng bằng 
phương pháp vật lý (có ảnh minh hoa) C36 tr) 

Luận chứng khoa học kỹ thuật vé diệt chuột còn trùng 
có hại trên quấn đảo Trường Sa (79 tr) 

Luận chứng khoa học kỹ thuật về diệt chuột và côn 
trùng y học trên quần đảo Trường Sa (2 bộ) (121 tr) 

Luận chứng khoa học kỹ thuật: về chống xói lở đảo -
phan I (133 tr) 

Luận chứng khoa học kỹ thuật: về chông xói là đảo -
phan li (32 tr) 

Luận chứng khoa học kỹ thuật: về chống xói lở đảo -
phan III (65 ir) 

Luận chứng khoa học kỹ thuật: vế chống xói là đảo -
phẩn IV 

Luận chứng về chông xói lở đảo (có 4 bản vẽ) (48 tr) 

Luận chứng kinh tế kỹ thuật: Chống xói là đảo Sơn Ca 
và quấn đào Trường Sa (87 tr) 

Một số vấn đề cấp bách trên lĩnh vực cài tạo mõi sinh tại 
quần đảo Trường Sa. "Cải tạo mỏi sinh và nâng cao 
sức khoe cùa bộ đội ở Trường Sa" (02 bàn) (25 tr) 

• Luận chứng khoa học: Nghiên cứu ăn mòn vá bảo vệ 
ị kim loại, kết cấu bê tông vùng quấn đào Trường Sa (2 
Ị bộ) (44 tr) 

ị Khí tương hải văn vùng biển quan đào Trường Sa (2 bộ) 
(36 tr)' 

KT.03.13 Nguyễn Vãn Kiều 
và cs 

Thái Doãn Hoa 
và cs 

Nguyễn Vãn Kiểu 

Vũ Đinh Lợi 
và cs 

Phạm Danh Hân 
và cs 

Hoàng Xuân Lượng 

Nguyễn Hoa Thịnh 
và cs 

Hoàng Xuân Lượng 
và cs 

Phạm Xuân Ngọc 

Lè Văn Cưởng 

Lã Vãn Bài 
và cs 
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24 Một vài đặc trưng biến động và tương quan của trường 
khi tượng hải vân vùng biển Trường Sa (01 bản) (30 tr) 

KT.03.13 Lã Vãn Bài 

25 Một vài thõng số khí tượng hải văn cho luận chứng khoa 
học kỹ thuật về thiết kế ban đầu vùng huyện đảo 
Trường Sa (02 bàn) (34 tr) 

26 Tương tác còng trinh biển với mỏi trường san hô (113 tr) 

; 

Nguyễn Văn Hợi 
và cs 

27 Bõ chương trình tính toán công trình biển trên nến san 
hố (2 bộ) (200 tr) 

-

28 Phương pháp tinh toán: Tinh thể chứa chất lòng chịu tác 
dụng chấn động (01 bộ) (27 tr) 

" 

29 Dao động ngẫu nhiên công trình biển dạng hệ thanh 
không gian. Tổng hợp bộ chương trinh tinh toán công 
trình biển trên nến san hô (Phu lúc) (34 tỉ") 

Nguyễn Văn Hợi 

30 Địa hình và địa chất công trinh bãi cạn Cà Mau (24 tr) 

31 Các đặc trưng khí tượng thúy văn biển khu vực bãi cạn 
Cà Mau (150 tr) 

Phạm Lợi 

32 Luận chứng khoa học kỹ thuật vế vấn đề bảo đảm rau 
ăn cho con người tại quần đào Trường Sa (2 bộ) (65 tr) 

" Phạm Xuân Ngọc 

33 Điều kiện tự nhiên trên đảo Trường Sa (57 tr) 

Phấn r Đỉa hình đÍ3 chất phẩn trên C3n khí tưdnợ hải 
văn. 

Nguyễn Thuận 
và cs 

34 Điểu kiên tư nhiên trên đảo Trường Ss (2 bô) 

Phẩn 1: Địa hình, địa chất phần dưới nước. 

Nouvpn Thuần ' 
và cs 

35 Luận chứng khoa học kỹ thuật, về vấn đề đảm bảo rau 
ăn cho con người tại quần đào Trường Sa (46 tr) 

Lê Văn Đoan 
và cs 

36 Luận chứng khoa học kỹ thuật về xây dựng còng trình 
cảng tại quần đảo Trường Sa (kèm theo phu lúc) (49 tr) 

Nguyễn Thuận 
và cs 

37 Thông tin tư liệu biển: Các nguồn dữ liệu và thông tin về 
khí tượng và hài dương học vùng biển Nam Biển Đông 
và lân cận (69 tr) 

Hoàng Xuân Nhuận 

38 Luận chứng khoa học kỹ thuật về xây dựng công trinh 
cảng tại quấn đảo Trường Sa (45 tr) 

Nguyễn Thuận 
và cs 

39 Luận chứng khoa học kỹ thuật về xây dựng cõng trình 
biển trên các đảo sạn hô ngập nước (02 bàn) (114 tr) 

'• 
Nguyễn Thanh Bình 

và cs 

40 Một số giải pháp kết câu cóng trinh biển dạng hệ thanh 
trên nén san hô (02 bản) (96 tr) 

41 Tương tác sóng nổ công trình môi trưởng san hô (02 
bản) (105 tr) 

Phạm Văn Hợi 
và cs 

42 Tương tác biển công trinh môi trường san hô (02 bàn) 
(175 ÍT) 

1 Hiện trạng và nguyên nhân bồi xói dài bờ biển Việt Nam 
đề xuất các biện pháp khoa học kỹ thuật bào vệ và khai 
thác vùng đất ven biển (Báo cáo tổng kết 1991-1995 
của đề tài) (185 tr) 

KT.03.14 Nguyễn Thanh Ngà 
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z Báo cáo sơ bõ đánh giá hiện trạng mót so công trình 
bào vệ vá chình trị bờ biển phía bắc (02 bản) (52 tr) 

ft Ì -IM. ÌH Quản Ngoe An 
và cs 

Q 
đ Luân chứng kinh tế kỹ thuật: Đẽ biển Hải Hậu (Nam Hà) 

- Tập I (02 bản) {30 tó 

4 Luân chứng khoa hoe kỹ thuật: Đê biển Hải Hậu (Nam 
Hà)-Tập lĩ(02 bản) (31 tr) 

5 Luân chưng Khoa hoe ky thuat: tie Diên tio uong (1 len 
Giang)- Tạp 1 (17 tr) 

D Luân chứhg.khoa hoe kỹ thuât; Đê biến Gò Công (Tiên 
Giang) - Tạp ti {02 bàn) (16 tr) 

-Ị 
í Báo cáo điêu tra: Hiên trang xói lở bờ biên từ Móng Cải 

đến Thừa Thiên Huế (02 ban) (28 tr) 
rTiạrn van iNinn 

và cs 
Q o Hiện trạng xói lo bờ biến từ Thừa Thiên Huê đến Kiên 

Giang (41 tr) 
Phạm Vãn Ninh 

Q 
y Luân chứtig khoa hoe kỹ thuật! Công trình bảo vệ cảnh 

Dương (02 bản) (60 tr) 
Quản Ngọc An 

và cs 

1 U oj~\ Î icĩi 1 t"ro /Tánh huân trann hAi ti 1 V r t ỉ Irt \íũn y~\ri 
D d U L a u U i c U l i a U ĩ p l i n y i a l l l t ỉ l t lí c a i l y U U I LU A U I I U V e n L Ỉ U 

đường 14 Hải Phòng (36 tr) 
Mni luẫn f̂ Ki 1 ị—Ì rí Ì 
i N ^ u y c i i " u i I U n ù i 

và cs 
I 1 hlr*ifaĩÂ("* f í t í 1 stjió IrìnK vní íĩy -t\Ẩ't ti 1 da phát"* C5|' Î ĨẤrt INyiMGIl uuu l|uel (THUI AU! IU,

:

UUI IU IrUa rMali r\l, Kim 1 
nghị biện pháp phòng chống. Tập 1 (02 bản) (140 tr) 

Hi li Í 4 n i v i 1 r\nrì 1 

DÙI nuity I_uiiy 
và cs 

12 Nghiên cứu quá trình xói !ỏ và bồi tụ cửa Phan Ri, kiến 
nghị biện pháp bảo vệ (02 bản) (59 tr) 

13 Kết quà bước đẩu đánh giá hiện trạng và nghiên cứu 
động lực bối tụ - xói là vẹn bờ Hải Phòng {24 tr) 

Nguyễn Chu Hổi 
và cs 

14 Luận chứng khoa học kỹ thuật bảo vệ tuyến đê Bãi 
đường 14 Đổ Sơn - Hải Phòng (7 mãi cắt + 4 sơ đồ) (07 
tri 

'' 

15 Nghiên cứu sự ổn định của mái đê biển bảo vệ bằng các 
khối bê tông lập phương. Khả năng ứng dụng kết quả 
nghiên cứu trong thực tiễn (50 tr) 

Trịnh Việt An 

16 Nghiên cứu hiện tượng xói l ở bối tụ cửa Phan Rí - Bình 
Thuận, kiến nghị biện pháp phòng chống. Tập li (02 
kAnt M £.0 trì Dclĩl) ( I Di \ĩ) 

Bùi Hổng Long 

17 Luận chứng khoa học kỹ thuật: Tiến khả thi nghiên cứu 
nguyên nhân xói lở, bổi tu C U & Phsn Rí. Đế xuất các 
biện pháp bảo vệ và cải tạo (02 bản) (69 tr) 

, , , , 

18 Luận chứng khoa học kỹ thuật: Bảo vệ tuyến đê bãi 
Ai trinn "ịA fìrt Qrln - Hải PHrinrt f+ nhi 1 ìnr hả nì MQ ịr\ u u u n y 1 4 L / L Ỉ o u n n a i r ỉ i u n y | J I I U l u i * £. u a i t Ị 1 1 9 ư f 

Trấn Đức Thạnh 
và cs 

1 Ĩ J Rảri rán tÁnn líỂ»t AQQO-AQQ1-!' Hiên trann YíSí Irỉ hrl hiển 
OoW U c i u VUI ly KBL IĨ3Ĩ3£. 1 n i G M llaliy AU) IU L U Urd 1 

Việt Nam (+ phụ lục 2 bản) (29 tr) 

Phàm Vãn Ninh 
Ị Ị to HI V u i ! llMIM 

và cs 
1 ửnci ríund ỨÂC cÂr\Q nahê và kv thuât mái trona cốna tác 

U I I U u U I I U \jd\J \ _ A J 1 I U 1 l u i l u V u 1»y l i t u o I I I l u i l i l_J 1 I U v ú t I U l u v 

đo đác và bản đổ biển (Báo cáo tổng kết 1991-1995 của 
đề tài). 189 tr) 

KT.03.15 Trương Anh Kiêt 

2 Phương án thành lập lưới trắc địa biển (17 tr) Đặng Hùng Võ 

3 Khảo sát phàn loại và thành lặp bàn đổ địa hình đáy 
biển (13 tr) 

Trương Anh Kiệt 
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4 Phường pháp luận: Xây dựng phương pháp luận thánh 
lập ngân hàng số liệu trắc địa bản đổ biển (19 tr) 

Kĩ.03.15 Hoàng Ngọc Hà 

5 Phương án kỹ thuảt chup ảnh và đo vẽ đường bở nước 
(19 trí 

Đào Chí Cường 

6 Công nghệ thành lập bản đổ địa hình đáy biển (51 tr) Trương Anh Kiệt 
và cs 

7 

8 

Quy trình còng nghệ đo vẽ vá hiệu chình đường bờ nước 
bằng ảnh hàng không (24 te) 

Luận chứng khoa học cho phương án kỷ thuật đo trọng 
lực biển Viẹt Nam (13 tr) 

Đào Chí cường 
và cs 

Phạm Hoàng Lân 

9 Xây dựng hệ thống xử lý số liệu trắc địa biển và lập hệ 
quản trị ngàn hàng số liệu trắc địa - Bản đổ biển (42 tr) 

Hoàng Ngọc Hà 

10 Hoàn thiện quy tinh cóng nghệ thành lập lưới trắc địa 
biển - Đo một số điểm trên vùng quần đảo Hoàng Sa và 
Bạch Long Vĩ (19 tr) 

Đặng Hùng Võ 

1 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật viễn thám để khảo sát 
một sô yếu tố hài dương học vùng biển Việt Nam (Báo 
cáo tổng kết 1991-1995 của đề tài) (375 tr) 

KT.03.16 Tô Quang Thịnh 

2 ứng dụng tư liệu viễn thám thánh lập bàn đồ sự phát 
triển bãi bối vùng cửa sông biển nông (tài liệu chỉ dẫn 
phương pháp luân và quy trinh công nghệ) (32 tr) 

3 ứng dụng tư liệu viễn thám để thành lặp bàn đố sự phát 
triển bãi bồi và sự biến động luồng lạch vùng cửa sông 
ven biển (02 bản) (09 tr) 

Tô Quang Thịnh 
và cs 

4 Sử dụng tư liệu viễn thám để thành lập bàn đổ phân bố 
san hô cụm đảo Song Tử (02 bản) (04 tr) 

5 Nghiên cứu sử dụng tư liệu viễn thám thành lập bàn đổ 
trưởng nhiệt bể mặt nước biển (8 trang phụ lục) (26 tr) 

Phạm Trung Lương 
và cs 

6 Cấu trúc hê thõng mây bão Biển Đông (35 to Trần Đinh Bả 

ĩ 

8 

ứng dụng phương pháp xử lý ảnh số trong điều tra phân 
bố san hò ven biển Việt Nam {5 ảnh minh hoa (10 tr) 

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp viễn thám trong 
công tác đo sâu vùng biển nông năm 1992 (9 ảnh minh 
hoa) (26 tr) 

Nguyễn Đình Dương 
và cs 

9 Nghiên cứu sử dụng tư liệu viễn thám thành lập bàn đố 
trường nhiệt bể mặt nước biển (kèm theo 01 bản bàn đố 
về: Nhiệt độ bề mặt nước biển được xác định theo ảnh 
vệ tinh NOAA ngày 12/4/1991) (37 tr) 

Phạm Trung Lương 
và cs 

10 Vân đề cấu trúc hệ thống mây bão Biển Đông (10 tr) Tố Quang Thịnh 

1 Báo cáo tóm tắt các kết quà nghiên cứu thử nghiêm cùa 
đề tài K ĩ 03.17 (15 tr) 

KT.03.17 Lê Khắc Mạnh 

2 Báo cáo tổng kết các kết quả nghiên cứu thử nghiêm 
cùa đế (ái KT.03.17 (37 tr) 

3 Máy đo sóng ven bà thế hệ I (01 máy) Ngô Quý Thêm và cs 

4 Máy đo sóng ven bà thế hệ li (01 máy) 

5 Máy đo sóng ven bờ thê hệ HI (01 máy) 

http://KT.03.17


120 Phần li. BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH BIỂN KT.03 

o \<T 1 7 
r \ I .ỤO' l i 

i N y u vjuy ( n e m va Co 

f Mảy đo sóncị nc|Q3Ì khơi thê hê li (01 máy) 
a o m a y u u f j n l i l e I i t ỉ I \\J I m a y / 

" 

L e n a i a u I V I a M l l 

Q 
y Mảy đo 0 2 thê hệ I (01 náy) 

10 Máy đo độ mặn thê hệ I (01 máy) 

11 Máy đo nhiệt độ thế hệ I (01 máy) 

12 Máy đo đa nâng thế hệ I (01 máy) 

13 Máy đo đa năng thế hệ li (01 máy) 

1 Luận chứng khoa học kỹ thuật xây dựng và phát triển hệ 
thống du lịch biển Việt Nam {Báo cáo tổng kết 1991-

1995 của để tài) (123 tr) 

Kĩ.03.18 Vũ Tuấn Cảnh 

2 Cơ sỏ vật chất kỹ thuật của ngành bưu chính viễn thông 
cung cấp năng lượng điện và cấp thoát nước phục vụ 
nkA+ tri Â n «*J 1 É lì*s.L̂  ne ịr\ 
pnai i n en au nen ^ T U a ư) 

•• 
Vũ Tuấn Cảnh 

3 Cơ sở kỉnh tế xã hội và những vấn đề cơ sở vật chất - kỹ 
thuật CỦ3 các ngành phúc vu phát triển du lích Việt Nam 
đến năm 2000 (106 tr) 

Lê Bích Vãn 
và cs 

A 

4 Điểu kiên tư nhiên và tài nguyên du lích biên Viêt Nam 
(116 to 

Nguyễn Trấn cầu 
và cs 

c 
o 

Cơ sở lý luận và phướng pháp nghiên cứu các điều kiện 
tự nhiên và tài nguyên du lịch biển Việt Nam (43 tr) 

0 Chiên lược phát triển cơ sơ hạ tang giao t h õ n g vận tai 
phục vụ ngành du lịch Việt Nam 2000 (60 to 

t-l**à*.** T U ÍT L i Ả : 

Hoang 1 ne Hai 

7 
ỉ r i l i 1 \ ti tìt "111 í ị ri trí 1 Ị 1 r*. f V I ! Kí 1 tri ri rì + & n />| l i 

ư u n e n v i ẹ i N a m i r u u c m ọ i s o x u n ư ơ n g p n c H i r i G n c u a 
thị trường du lịch quốc tế (177 tr) 

Trân Ngoe Hải 
và cs 

8 Báo cáo tổng hợp dự án VIE/89/003: Kế hoach chỉ đạo 
phát triển du lịch Việt Nam 1991-2005 (15 tr) 

Vũ Tuấn Cảnh 

9 õ nhiễm biểnvái du lịch và vấn đế quản lý phòng chống 
ô nhiễm (41 tr) 

Phạm Văn Ninh 

10 Cơ sở hạ táng du lịch biển Việt Nam. Vũ Tuấn Cành 

11 Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nhân văn phục vụ mục 
đích du lịch biển Việt Nam (163 tr) 

Nguyễn Minh Huệ 

12 Điếu kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên phục vụ 
quy hoach du lích biến Viét Nam (26 trang phu lúc) (199 
to 

Nguyễn Trần cầu 
và cs 

13 Đánh giá tổng hợp điếu kiện tự nhiên và tài nguyên du 
lìph {ti f nHỉârt nhân v/ănì rihi ir* V / 1 1 nhát tricírk H M lií̂ h hictit M L - P I I M H o i í, F I M c l M V o í l j l p i i u u v u ỊJ1lcll U l t í l l u u I I L Ĩ H U l t i l l 

Việt Nam (247 tr) 

Vũ Tuấn Cảnh 
vã cs 

14 Luận chứng khoa học kỹ thuật: Hiện trạng và dự báo 
dòng khách du lịch, mạng lưới cơ sỏ việc - kỹ thuật, cơ 
sở hạ tầng du lịch biển Việt Nam (174 tr) 

" " 

1 Khu vực vịnh Bắc Bộ - phần I (21 tr) KT.03.19 Nguyễn Văn Đắc 

2 Khu vực thềm lục địa Tây Nam (18 tr) 

3 Nghiên cứu biến động đường bờ biển khu vực Vịnh Bắc 
Bọ{29tr) 

Phạm Trung Lương 
và cs 
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4 Nguồn lợi cá biển vịnh Bắc Bộ (18 tr) 

5 Nguồn lợi cá biển vịnh Thái Lan (16 tr) 

6 Hoạt động khai thác hài sản và tập quán đánh bắt của 
ngư dân Việt Nam, ngư dân các nước trên vịnh Bác Bộ -
vịnh Thái Lan (40 tr) 

Điều kiện tự nhiên, tài nguyên (hiên nhiên và quàn lý 
đảo Bạch Long Vĩ và ván để hoạch định vịnh Bắc Bộ 
(41 ừ)' 

Cơ sỏ khoa học của việc hoạch định và quản lý các 
vùng biểnvà thềm lục địa Việt Nam: "Các yếu tố hoạch 
định trong thực tiễn và luật pháp quốc tế về biển" (107 
to 

KT.03.19 Phạm Thược vá cs 

Lê Cường 

Nguyễn Chu Hồi 

Lê Minh Nghĩa 

Cơ sở khoa học cho việc soạn thảo quy phạm xây dựng 
cõng trinh biển trên thềm lục địa Việt Nam (1992-1994): 
Cơ sở khoa học (02 tập) (87 tó 

Cơ sở khoa học cho việc soạn thào quy phạm xây dựng 
cõng trinh biển trên thểm lục địa Việt Nam (1992-1994): 
Nội dung quy phạm (02 tập) (198 trj 

Cũ sở khoa học cho việc soạn thảo quy phạm xây dựng 
cõng trinh biển trên thèm lục địa Việt Nam (1992-1994): 
Các phụ lục {02 tạp) (166 tr) 

4 Quy phạm xây dựng cõng trinh biển cố định trên thèm 
lục đỉa Việt Nam 1991 1995: Dự thảo (02 tập) (210 tr) 

5 Quy phạm xây dựng công trình biển cố định trên thềm 
lục địa Việt Nam 1991-1995: Phụ lục (02 tập) (171 tr) 

6 Cơ sà khoa học cho việc soạn thảo quy phạm xây dựng 
công trình biển trên thềm lục địa Việt Nam năm 1993 
(nội dung quy phạm) (213 tr) 

Cơ sở khoa học cho việc soạn thảo quy phạm xây dựng 
cõng trình biển trên thềm lục địa Việt Nam năm 1993: 
(cơ sở khoa học và hướng dẫn tính toán) (152 tr) 

Cơ sỏ khoa học cho việc soạn thảo quy phạm xây dựng 
công trình biển trên thềm lục địa Việt Nam năm 1993: 
(phụ lục) (204 tr) 

KT.03.20 Nguyễn Xuân Hùng 
và cs 

Nguyễn Xuân Hùng 
và cs 

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ò nhiễm dầu khí trên 
vùng biển Việt Nam và xây dựng các giải pháp kỹ thuật 
phòng chông ô nhiễm dầu và các sản phẩm dầu gây ra 
(Báo cáo tổng kết 1991-1995 của đề tài) (410 tr) 

2 Đánh giá hiện trạng nhiễm bẩn dầu ở vùng biển Việt 
Nam (159 trị 

3 Tính toán sự lan truyền nhiễm bẩn dầu trên thềm lục địa 
Việt Nam (02 bàn) (119 tr) 

4 Vấn để phòng chống sự nhiễm bẩn dầu ỏ biển (02 bản) 
(84 tr) 

5 Tinh trạng nhiễm bẩn dầu (02 bản) (44 tr) 

6 Bước đầu đánh giá trạng thái nhiễm bẩn dầu trong nước 
vùng thềm lục địa Việt Nam (19 tr) 

KT.03,21 Tạ Đãng Minh 

Tạ Đăng Minh 
và cs 
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7 
í uac p n u o n y p n a p q u a n trác x u ly D a o q u a n v a p n a n n e n 

mẫu (02 bàn) (35 tri 
ũ o r\iciii L i a U M a i l u u i i y [HUI iruuiiy Iiưuu V a Ù a r in y i a ù a ( l y 

thái nhiễm bẩn dầu và các sản phẩm dầu mỏ (84 tr) 

9 ảnh hường của dầu thải đôi với hệ sinh thái biển Việt 
Nam Í(Ì0 ha nì iđ^ trì INain Vát ị) \HO lĩ Ị 

Nguyễn Tác An 

10 Điểu tra nhiễm bẩn dầu vùng biển Đà Năng - Khánh 
n u a \Ị I r a n 9 s u \\)\> \\) 

11 Báo cáo: Tổng quan các biện pháp phòng chóng và các 
nhirtrlnn r\hátì vá/** ííinh íS nhiârti Hấu u à r*áf cản nhấm 
^ J 1 l y p i lca|J A a l i u IM 11 u 1 l i 1 m i l i U a l l V o Líẽlt^ o a i 1 JJI l a i 11 

của dầu ở vùng biển Việt Nam (02 bản) (05 tr) 

Phạm Vũ Quất 
V 9 cs 

12 / T i o m r\hiicir"rì h ã i " * H à i 1 fị í ^ á í ^ t r à m L - i o m c r ^ á t m ô i D d L . UlCMII n i n t ĩ l l l Ù a li UdU \} u d l i H a i t i M c í l l ỉ s U a l mui 

trường nước biển (15 tr) 

13 Đánh giá tác hại nhiêm bẩn dầu qua các sự cố tràn dầu 
t a i Vnnri Tài í v à thành nhố Hn P h i Minh í no hànt (0^ \r\ L a i VUI l y l a u V a LI l a lui |JI IU nu \s \ l i (VUI IM \w£ ÍỈOĨỈỊ ^ £ 0 \\ Ị 

Lê Trinh 
V 3 cs 

14 Báo cáo điếu tra nhiễm bẩn dầu vùng biển Móng Cái -
Ninh Sình Í f i 9 trì 
1 1̂11 Pl 1 l_l l i l i 1 ^ wC7 LI í 

11 DỖ Hoài Dưang 

15 Hiện trạng Hydrocacbua dầu trong nước ở một số khu 
UI te- hiển v/iêt Mâm CHA 1 nriíi Hải Phí^nn Pin ^rỉn Oi IV 
V uiy UICI1 V loi 1 'tai 11 yt la LUI ly) ' 1 OI 1 1 lui IU) U\J UUI1, u ý 

Nhơn, Vũng Tàu, thềm lục địa Việt Nam) (87 tr) 

M 

16 Tính r"hắt lư íiná Hai 1 thí"* mò Rí5f""h 1—1A ưà ưài ííánh ri l á crl 
1 mím 1̂1 ích l y 1 I U d U a U LI I U n i u Q d U 1 nu V a V a i U ẽ a l l l l l j l d ĩ>ụ 

bộ vé sự bốc hơi và nhũ tương của nó (19 tr) 

I^yuytỉii nuu iNtiaii 

17 nár nhiírinn nhàn vái- ríĩnh Hấn và f*á(~ cản nhẩm r*î ia CII* ỊJ11 uu 1 Iu UI lau A a L f UIIIFI 1_Iơu V a VJC3l» o a i 1 M11 <3111 1̂  LJ CI 

dầu trong nước biển (02 bản) (06 tr) 
Phàm \/fi Oi lát riỉtiiii vu uudt 

và cs 

18 Đặc điểm một số yếu tố khí tượng thúy văn biển và ó 
nhiễm dầu ỏ vủna biến Vipt Nam Í02 bảnì Í77 t r ì 

( Nguyễn Doãn Toàn 
và cs 

• 19 Tổng quan về phương pháp tính toán nhiễm bẩn dầu 
(30 tr) 

Lê Trọng Đào 

20 Một số kết quà của nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm 
đầu đối với các nhóm sinh vật ở các vùng biển của Việt 
Nam (35 tr) 

" Nguyễn Xuân Dục 

21 Đánh giá tiềm năng nhiễm bẩn dầu trên Biển Đông (63 
to 

Đặng Xuân Hiển 

1 Điếu tra nghiên cứu về điểu kiện tự nhiên và tài nguyên 
thiên nhiên vùng biển Tây Nam phục vụ một số nhiệm 
\/l 1 ỉcinh tp - vã hôi í^ắn háf*h hiiãn rim/ ÍRárk cản tổnn icỉit 
vu f\ll IM L e A d liu! Ud|J uawl1 1 IICI 1 May ^UaU k>OU lui IU l\Gl 
1991-1995 của đề tái) (60 tr) 

KT.03.22 
Phan Vân Hoặc 

2 Chất lượng nước biển vịnh Thái Lan (02 bàn) (43 tr) Phan Vãn Hoặc 
và cs 

. 3 Tổng quan tài liệu vịnh Thái Lan: phần hoa và môi 
trường (02 bản) (17 tr) 

,, 

4 Vài nét nhặn xét vế cơ sỏ dữ liệu và tình hình nghiên 
cứu khí tương hài văn vùng vinh Thái Lan (02 bản) (13 
tr) 

Phan Vãn Hoặc 

5 Thúy triều vịnh Thái Lan nguồn lợi hải sản vùng ven 
biển Việt Nam và vịnh Thái Lan (02 bản) (206 tr) 
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6 ị Các đặc trưng khi tượng thúy văn vùng bãi cạn Cà Mau 
Ị - Phú Quốc (02 bản)'(Ì99 trị 

7 Ị Tài liệu tổng quan: Nghiên cứu các hệ sinh thái biển 
: vịnh Thái Lan và các nước trong khu vực (23 tr) 

8 i Tổng quan tài liệu vẽ địa mạo - địa chất vịnh Thái Lan 
I (12 tr) 

9 ị Động lực học vịnh Thái Lan (76 tr) 
Ị 

10 Vài đác trưng cơ bản chê độ khí hậu vịnh Thái Lan (23 
tr) 

11 Bước đểu đánh giá hiện trạng môi trường sinh thái - tiềm 
nàng nguồn lợi sinh vật vịnh Thái Lan (Phần I). Phần li: 
Kết quả phân tích (33 tr) 

12 Tổng quan vế tinh hình nghiên cứu sinh vật à vinh Thái 
I í Lan trước năm 1993 (30 tĩ) 

Ị 13 ị Các nguồn dữ liệu và thông tin vé khí tượng biển và hải 
ị Ị dương học vùng biển Tây Nam và vịnh Thái Lan (325 tr) 

ì 14 ị Báo cáo kết quà thực hiện đề tài KT.03.22 năm 1994 
ị ị (04 to 

KT.03.22 Phan Vàn Hoặc 

Đãng Ngọc Thanh 

Trịnh Phùng 

Đặng Cõng Minh 
và cs 

Đặng Bình Dân 
và cs 

Đoàn Cảnh 
và cs 

Phan Văn Hoặc 

Hoàng Xuân Nhuận 

Phan Vãn Hoặc 



124 Phần li. BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRĨNH BIỂN KT.03 

2. DANH MỤC CÁC s ơ Đ ổ , BẢN Đ ổ 
K Ế T QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BIỂN KT.03 

TT Tên bản đồ Để tài Chủ tri thực hiện 

1 Sơ đồ trầm tích mặt biển ven bờ Hải Vân - Đèo Ngang 
(0-05m nước), tỉ lệ 1/200.000 (2 tò) 

KT.03.01 Ngươi thành lập: Trần 
Nghi và nnk 

2 Sơ đồ đìa hình đáy biển Đai Lãnh - Hải Vân, tỉ lê 
1/200.000 (1 tờ.) 

Trung tâm Địa chất 
Khoáng sản Biển 

3 Sơ đồ đìa mao biển ven bò 0-50m nước Hải Vân - Kim 
Bông, tỉ'lệ 1/200.000 (1 tò) 

Trung tàm Địa chất 
Khoáng sản Biến 

4 Sơ đồ đìa mao biển ven bờ 0 - 50 nước Kim Bông - Đai 
Lãnh, tỉ'lệ 1/200.000 (1 tờ) 

Trung tâm Địa chất 
Khoáng sản Biển 

5 Sơ đồ đìa mao đới biển ven bờ (0-50m nước), ti lê 
1/200.000 (1 é ) 

Trung tâm Địa chất 
Khoáng sản Biển 

6 Sơ đồ đìa mao đới biển ven bờ (0-50m nước) vùng đèo 
Ngang - Hải Vân, tì lệ 1/200.000 (1 tò) 

Trung tăm Địa chất 
Khoáng sàn Biển 

7 Sơ đồ hình đáy biển ven bờ (0-50m nước) vùng đèo 
Ngang - Hài Vân. tỉ lệ 1/200.000 (1 tờ) 

Trung tâm Địa chất 
Khoáng sàn Biển 

8 Sơ đố hình đáy biển ven bờ (0-50m nước) vùng đèo 
Ngang - Hải Vân, tỉ lệ 1/200.000 (1 tò) 

Trung tâm Địa chất 
Khoáng sản Biển 

9 Sơ đồ phân bố trầm tích tầng mặt biển ven bờ Đại Lãnh 
- Kim Bông, tỉ lệ 1/20O 000 (1 tò) 

Trung tâm Địa chất 
Khoáng sản Biển 

10 Sơ đồ phân bố trầm tích tầng mặt biển ven bờ Đại Lãnh 
- Kim Bông, tỉ lệ 1/200.000 (1 tờ) 

Trung tâm Địa chất 
Khoáng sản Biển 

11 Sơ đổ vi tri các tuyến khoáng sàn năm 92-95, ti lệ 
1/200.00Ỏ (1 tờ) 

Trung tâm Địa chất 
Khoáng sàn Biển 

12 Sơ đó phân bố carbon hữu cơ Quảng Tri - Phú Yên, tỉ lẽ 
1/500.000(1 tò) 

Viện Hải dương học 

1 ì ^rỉ rin tràm lí hả n cát \ti inn Ki pin vpn hrl í""ì 1 lả nn Tri - Ph 1*1 J Ụ ụụ u CII1' ni r lơ 1_J VUI IU UIC/M VCI1 ƯU v_*í Ùa ì ly IM Î IIU 

Yên, tỉ lệ 1/500.000 (1 tờ) 

14 Qrt nhân KrS í ra m iíf*h tíinn mãi í̂ ìiiảnn Tri - Phii Ypn ou uu pi lai í LAI LI tí 1 ì ì li L-M lo 1 ly ÍIIÚL U U ũ l ly MI n 1 IU ĩ d 1Ị 

tì lệ 1/500.000 (1 tờ) 

15 Bàn đồ địa hình vùng biển ven bờ Quảng Trị - Phú Yên! 
tỉ lê 1 /'sr)fĩ non í 1 tri! 
LI lo 1/JUU.UUU y 1 l\J Ị 

16 Bản đổ không có tên của Trung tâm Địa chất Khoáng 
sản Biển (1 tà) 

17 Map of the Geo-environment status of the Coastal 
Marine Region from Dailanh to Haivan. Scale: 
1/500.000(1 tờ) 

Phân viện Hải dương 
học Hải Phòng 

18 Distributive Map of VVetland in the Coastal Marine 
.Region from Dailanh to Haivan. Scale: 1/500.000 (1 tờ) 

19 Map of Sedimentary and Erosional Interaction in 
Coasta! Marine Region tròm Dailanh to Haivan. Scale: 
1/500.000 (1 tờ) 
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So đồ đứt gãy thềm lục địa Việt Nam và vùng biển kế 
cận (theo TL Địa vật lý), tỉ lệ 1/1.000.000. 1 bản (2 tờ 
ghép) 

Sơ đồ mật Conrad Biển Đông Việt Nam và vùng biền kế 
cận, tỉ lệ 1/1.000.000. 1 bản (2 tà ghép) 

Sơ đổ mặt Moho Biến Đông Việt Nam và vùng biển kẻ 
cận. 1 bàn (2 tò ghép) 

Sơ đố dị thường trọng lực Bughe thềm lục địa Việt Nam 
và vùng biển kế cặn, tỉ lệ 1/1.000.000. 1 bản (2 tờ ghép) 

Mặt cắt tổng hợp tuyến Nha Trang - Trường Sa 
Palaoan, tì lệ 1/1.000.000 (1 tờ) 

Sơ đồ mật cắt tổng hợp cấu trúc vỏ trái đất Biển Đông 
Việt Nam. Tuyến 71, tỉ lệ 1/1.000.000 (1 tò) 

Sơ đồ mặt cắt tổng hợp cấu trúc vỏ trái đất Biển Đông 
Việt Nam. Tuyến 09 - Mandreil, ti lệ 1/1.000.000 (1 tờ) 

Sơ đố mặt cắt tổng hợp cấu trúc vỏ trái đất Biển Đông 
Việt Nam'. Tuyển 78 - 80 AGIP, tỉ lệ 1/1.000.000 (1 tờ) 

Sơ đồ mặt cắt tổng hợp cấu trúc vỏ trài đất Biển Đông 
Việt Nam. Tuyến 14, tỉ lệ 1/1.000.000 (1 tò) 

Sơ đố mặt cắt tổng hợp cấu trúc vò trái đất Biển Đông 
Việt Nam. Tuyến 8"tì lệ 1/1.000.000 (1 tờ) 

Bản đố tưởng đá - Môi trường trầm tích Mioxen dưới (các 
bể trầm tích thềm lục địa Việt Nam), tì lệ 1/1.000.000 (1 
tờ) 

Bàn đồ tưâng đá - Môi trường trám tích Paleogen (chủ 
yếu Oíigoxen) - Các bể trầm tích thềm lục địa Việt Nam, 
tì lệ 1/1 000.000(1 tờ) 

Mặt cát tướng đá, môi trường và khả năng chứa chắn 
dấu khi, tì lệ: ngang 1/250.000, đứng 1/50.000 (1 tở) 

Mặt cắt tướng đá, môi trường và khả năng chứa chắn 
dầu khí tuyến IU, IV, tỉ lệ: ngang 1/100.000, đứng 
1/50.000 (1 tờ) 

Bàn đồ cấu trúc nóc Mioxen các bể trầm tích thèm lục 
địa Việt Nam, tỉ lệ 1/1.000.000 (1 tò) 

Bàn đố cấu trúc nóc Mioxen giữa các bể trầm tích thèm 
lục địa Việt Nam, tỉ lệ 1/1.000.000 (1 tờ) 

Bản đồ cấu trúc nóc Mioxen dưới 1/1.000.000 (1 tờ) 

Bản đồ cấu trúc nóc Mioxen 1/1.000.000 (1 tò) 

Bản đổ cấu trúc bể mặt móng trước Kainózoi, tì lệ 
1/1.000.000 (1 tờ) 

Sơ đố trám tích Đệ Tứ thềm lục địa Việt Nam, tì lệ 
1/1.000.000 (1 tờ) 

KT.03.02 Phân viện Hải dưỡng 
học tại Hà Nội 

Viện Dầu khí. 
Phạm Hổng Quế, 
Nguyễn Thị Lờ, Lê 
Vân Dung, Đoàn 
Thám, Nguyễn Hữu 
Quỳnh và nnk 

Dương Đức Quảng, Vũ 
Thị Đoàn, Ngô Xuân 
Vinh, Phạm Văn Tiếm, 
Nguyễn Quý Hùng, 
Nguyễn Hữu Quỳnh và 
nnk 

Viện Dầu khi 

Viện Dầu khí 

Viện Dầu khí 

Viện Dầu khí 

Viện Dấu khí 

Viện Dâu khí 

Viện Dấu khi 

Trấn Nghi, 
Phạm Huy Tiến 
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21 Bản đố đìa mao, thềm lúc đìa Viêt Nam, tì lê 
1/1.000.000 (1 tờ) 

K i . 03.02 Người thành lập: 
Nguyễn Thế Tiệp 

22 Bản đồ phân vùng triển vọng dầu khi các bể trầm tích 
thềm lục địa Việt Nam, tỉ lẹ 1/1.000.000 (1 tò) 

Viện Dầu khí 

OI s ơ đo dự bão các khoang sán ran ớ đáy biên T.L.Đ và 
đới ven biển Việt Nam, tỉ lệ 1/1.000.000. 2 mảnh 

Viện Dâu khí 

OA Bản đổ câu trúc kiên tao vùng biên Viêt Nam và kê cân, 
tỉ lệ 1/1.000.000. Tờ 1 + Tờ 2 (2 tờ) 

Áo Sơ đổ các h ệ địa động lực và phàn loại vò quà đất vùng 
biển Việt Nam và kế cạn, tỉ lệ 1/1.000.000. 2 mành 

Viên Hài dương hoe 
Hà Nội 

Sơ dỏ bê dài trâm tích KZ thêm lục đis Việt Nam và 
vùng kế cận. tỉ lệ 1/1.000.000 

9 7 
£. ị Sơ đõ phân bo chan tâm động đát và các biến hiện núi 

lửa khu vực Biển Đông Việt Nam và lân cận. 2 mành 

28 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến XII - XII Bể Nam Còn 
Sơn, tỉ lệ: ngang 1/500.ÓOO, đứng 1/25.000 (1 tờ) 

29 Mặt cắt địa C h ấ t - địa vật lý tuyến XII - xu Bể Nam Côn 
sờn, tỉ lệ: ngang 1/500,000, đứng 1/25.000 (1 tờ) 

30 Cột địa tầng bể cửu Long, tỉ lệ 1/5.000 (1 tờ) 

o 1 Mặt cát đis chất đỉa vát lý qua bê cửu Long, tỉ lê' ngãng 
1/200.000, đứng 1/25.000 (1 tò) 

32 Cột địa tầng bể Nam Côn Sơn, tì l ệ 1/5.000 (1 tờ) 

33 Mạt cắt địa chất - địa vật lý tuyến BP - 89 - 2170 Bể 
Huế - Quảng Ngãi, tì lê: ngang 1/250.000, đứng 
1/50.000 (1 tờ) 

34 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến 89-5.200 bể Huế 3 -
Quảng Ngãi, tỉ lê: ngang 1/250.000, đứng 1/50.000 (1 
tờ) 

35 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến 89-9680 bể Huế -
v u a n g (Nga i , li 16. n g a n g I / Z D U , U U Ụ , d ư n g 1 / D U . U U U {Z 

tờ) 

36 Mặt cát địa chất - địa vật tý luyến JPL, 115 - 31 bể Huế 
- Quảng Ngãi, tì lê: ngang 1/250.000, đứng 1/50.000 (2 
tờ) 

37 Cột địa tầng bể Huế - Quàng Ngãi 1/50.000 (1 tò) 

38 Cột địa tầng miền võng Hà Nội 1/50.000 (1 tờ) 

39 Cột địa tầng sông Hổng 1/50.000 (1 tở) 

40 M á t f*ăt r í ta f * h i í t - nia vát lií t i iv /ỗn MI R ổ cnnn U n n n ít l ấ 1 v i t a i b a i U i d Isiidi u i d v ạ i l y lũy o i 1 M I D e 3 U I I ^ J n ù i l y , LI l e . 

ngang 1/250.000; đứng 1/50.000 

41 Mát cắt đis chất - đỉa vát lý tuyến VII Bể sổnQ Hổng tỉ 
lệ: ngang 1/ 250.000; đứng 1/50.000 

1 Biển Vlêt Nam và lân cân từ mũi Chia Chư đến Bắc Hải, 
tỉ lệ: 1/1.000.000(1 tờ) ' 

KT.03.03 Hài quân 

2 Biển Viêt Nam và lân cân từ mũi An Dù đến Bắc Hài, tì 
lệ: 1/1.000.000(1 tà) 

í 
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3 Biển Việt Nam và lân cận từ Bắc Hải đến mũi An Dù, (ỉ 
lệ: 1/1.000.000 (1 tờ) 

4 Biển Việt Nam và lân cặn Cam Ranh - Quẩn đảo 
Trường Sa, tỉ lệ: 1/1.000.000 (1 tò) 

5 Bản đô (1 tờ) 

KT.03.03 

li. 
IU. 
IV. 

Tập bản đồ và sơ đồ phân bố các đặc trưng điều kiện tự 
nhiên môi trưởng, sinh thái và một số nguồn lợi hải sản 
vùng nưóc trồi mạnh Ninh Thuận, Bình Thuận (Đại đa 
số các bàn đố, sơ đố được xảy dựng theo tỳ lệ 
1/500.000. Riêng đối với các quá trinh cỡ lốn như khí 
quyển (hình thế khí áp điển hình, trưởng gió, ứng suất) 
buộc phải xây đựng cho khu vực địa lý rộng lớn hơn 
vùng nghiên cứu của để tài, với tỉ lệ xích nhỏ hơn nhiều 
so với các bản đổ khác) (1 tờ) 
Các đặc trưng khí tượng, thuỷ vãn và động lực học. Tr. 
6-106 ' 
Địa hình và tràm tích đáy. Tr. 107-109 
Thúy hoa và địa hoa. Tr. 110-142 
Nàng suất sinh học sơ cấp, sinh vật nổi, sinh vật đáy. 
Tr. 143-181 
MỘI số nguồn lợi hải sản. Te 182-194 

KT.03.05 

Tập bản đố bão: 10 cơn bão đổ bộ vào Việt Nam các 
năm 1990, 1991, 1992. Tỉ lệ: 1/7.500.000, vĩ độ; 22

c

30' 
(110 trang) 

Tập bàn đổ bão 93, tỉ lệ: 1/7.500.000, vĩ độ: 2 2 ° 3 0 ' (34 
trang) 

Quỹ đạo bão 1995 (2 bản). 2 trang 

Tập bản đổ bão 1995 (2 bàn). 35 trang 

KT.03.06 Phân viện Cơ học 
Biển 

Viện Cơ học 

Bàn đổ phân bố độ đục tường đối khu vực cửa sông Sài 
Gòn - Đong Nai (mùa lũ), tỉ lệ 1/50.000 (í tờ) 

2 Bàn đổ phân bố độ đục tương đối khu vực cửa sông Thu 
Bổn (mua lũ), tỉ lệ 1/50.000 (1 lờ) 

3 Bản đố phân bố độ đục tương đối khu vực cửa sông 
Thái Bình (mùa kiệt), tỉ lệ 1/50.000 (1 tà) 

4 Bản đố hiện trạng sử dụng đất vả phân bố độ đục tương 
đối khu vực cửa Tiểu - cửa Đại (mùa tú), tì lệ 1/50.000 (1 
tờ) 

5 Bàn đồ phân bố độ đục tương đối khu vực cửa sông 
Soài Rạp 17/3/1990, tỉ lẹ 1/50.000 (1 tờ) 

6 Bản đồ phán bố độ đục tương đối khu vực cửa Ba Lạt 
23/11/1989. tỉ lệ 1/50.000(1 tò) 

Bản đố phân bô độ đục tương đối khu vực của Văn úc -
Thái Bình 23/11/1989,' tỉ lệ 1/50.000 (1 tờ) 

8 Bản đó phân bố độ đục tương đôi khu vực cửa sông 
Định An 3/1/1987, tí lệ i/50.000 (1 tò) 

9 Bản đồ phân bô độ đục tương đối khu vực của sông Sài 
Gòn - Đổng Nai (mùa kiệt), tì lệ 1/50.000 (1 tờ) 

KT.03.07 
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10 Bàn đổ hiện trạng sử dụngCừa Tiểu - cửa Đại (mùa 
kiệt), tỉ lệ 1/50.000(1 tà) ' 

KT.03.07 

Tập bản đồ: phân bố mặt rộng các yếu tó vặt lý, hoa 
học và sinh học vùng biển Việt Nam, tì lệ 1/5.000.000 
(67 tr) 

Tập bản đồ phân bố giá trị trung bình cá và các yếu tố 
môi trường vịnh Bắc Bộ 1961-1965 và biển Việt Nam 
1979-1988 (75 tr) 

KT.03.10 Người thực hiện: PTS 
Đoàn Văn Bộ, PTS 
Đinh Văn ưu 

Ngưòi thực hiện: TS 
Nguyễn Tiến cành -
Viện Nghiên cứu Hải 
sản Hải Phòng 

Sơ đổ địa động lực nội sinh hiện đại vùng đầm phá Tam 
Giang - c á u Hai, ti lệ 1/200.000. Người thành lập: 
Nguyễn Đình Hoe, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử -
(Phân viện Hải dương học Hải Phòng) (1 tờ) 

Sơ đồ biến động của lagun Tam Giang - cầu Hai và sơ 
đố địa hình và trầm tích đáy lagun ổ Loan (Phú Yên) (1 
tờ) 

Sơ đồ phân bố các lagun ven bờ miền Trung Việt Nam 
và ranh giới các tiểu vùng vĩ độ thấp nhiệt đới (1 tờ) 

Đặc trưng hình thái các đấm phá ven bờ miền Trung 
Việt Nam (bảng sô liệu) (1 tờ) 

Sơ dồ một số mặt cắt địa chất minh hoa sự phát triển bờ 
lagun Tam Giang - c ầ u Hai (3 mạt cắt) (1 tờ) 

So sánh một số đặc trưng môi trường và sinh vệt Gác 
lagun ven bờ miền Trung (bàng số liệu) (1 tờ) 

Các kiểu lagun ven bà miền Trung Việt Nam theo mức 
độ đóng kín (1 tờ) 

Sơ đồ phàn bố trầm tích tầng mạt hệ đầm phá Tam 
Giang - c á u Hai (1 tờ) 

Sơ đố cấu trúc hình thái hệ đầm phá Tam Giang - cầu 
Hai (1 tờ) 

KT.03,11 Nguyễn Chu Hồi 

Trấn Đình Lân, 
Nguyễn Hữu c ử -

Phàn viện Hải dương 
học Hài Phòng 

Nguyễn Hữu cử-

Phân viện Hài đương 
học Hải Phòng 

Sơ đồ kiến nghị sử dụng tiềm lực tự nhiên và kinh tế - xã 
hội xã Thanh Lãn - huyện đào Cô Tô ( Ỉ 0 7 ° 4 4 ' -

I07°52")(1 tà) 

Sơ đổ kiến nghị sử dụng tiềm lực tự nhiên và kinh tế - xã 
hội xã Cô Tô - huyện đảo Cô Tô (1 tờ) 

Chú giải sơ đổ kiến nghị.... 1/10.000 (1 tờ) 

KT.03.12 

Bàn đổ địa mạo xã Thanh Lãn 
107°52") tỉ lệ 1/10.000(1 tờ) 

Cô Tô (107°44" 

Bàn đổ địa mạo xã Cô Tô - huyện Cô Tô, tỉ lệ 1/10.000 
(1 tở) 

Chú giải bản đồ địa mạo tỉ lệ 1/10.000 (1 tờ) 

Bàn đồ địa chất công trình xã Cô Tô huyện đào Cô Tô 
{107°44" - 107°52 ' ) tì lệ 1/10.000 (1 tờ) 
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8 Bản đồ địa chất công trình xã Thanh Lân huyện đảo Cô 
Tỏ tì lệ 1/10.000 (1 tờ) 

9 Sơ đỗ địa chất thúy vãn xã Thanh Lân huyện đảo Cô Tỏ 
(1 tở) 

10 So đố địa chất thúy văn xã Cô Tô - huyện đào Cô Tô, ti 
lệ 1/10.000 (1 tà) 

11 Chú giải sơ đồ địa chất thúy văn huyện đảo Cô Tô, ti lệ 
1/10.000 (1 tờ) 

12 Bản đổ hiện trạng kình tế - xã hội đào Cô Tô Thanh 
Lân, lì lệ 1/25.000 (1 tờ) 

13 Bản đồ thảm thực vật xã Cồ Tô, huyện Cô Tô, ti lệ 
1/10.000 (1 tò) 

14 Bản đố thảm thực vật xã Thanh Lân, huyện đảo Cô Tô, 
tỉ lê 1/10.000 (1 tờ) 

15 Sơ đó đất xã Thanh Lân - huyện đảo Cô Tô (1/10.000) 
(1 tở) 

16 Sơ đồ đất xã Cỏ Tô, huyện đào Cô Tô (1/10-000) (1 tà) 

17 Bản đổ địa mạo cụm đào Hàn Khoai - Minh Hải. tì lệ 
1/5.000 (1 tò) ' 

18 Bàn đổ thảm thực vật cụm đào Hàn Khoai - Minh Hải, ti 
lệ 1/5.000 {1 tờ) 

19 Sơ đồ địa chất cụm đảo Hòn Khoai (1/5.000) (1 tờ) 

20 Bản đố thổ nhưõng cụm đào Hòn Khoai (1/5.000) (1 tò) 

21 Sơ đồ khí hậu cụm đảo Hòn Khoai (1/5.000) (1 tờ) 

22 Sơ đổ các đặc điểm thúy văn cụm đào Hòn Khoai 
(1/5.000) (1 tở) 

23 Bản đổ cành quan cụm đào Hòn Khoai (1/5.000) (1 tờ) 

24 Bàn đổ tiếm năng nước dưới đất cụm đảo Hòn Khoai 
(1/5.000) (1 tờ) 

25 Bàn đổ hiện trạng sử đụng đất cụm đảo Hòn Khoai 
(1/5.000) (1 tờ) 

26 Bàn đố dự kiến quy hoạch đào Hòn Khoai (1/5.000) (1 
tò) 

27 Bàn đồ hiện trạng kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc, tỉ lệ 
1/50.000 (í tờ)' 

28 Bàn đồ thảm thực vật đào Phũ Quốc, tỉ lệ 1/50.000 (1 
tờ) 

29 Bản đổ đất đào Phũ Quốc, tỉ lệ 1/50.000 (1 tò) 

30 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất đảo Phú Quốc, tỉ lệ 
1/50.000 (1 tò) 

31 Bản đổ cảnh quan đảo Phú Quốc, tỉ lệ 1/50.000 (1 tò) 

32 Bàn đố địa chất thúy văn đảo Phú Quốc. ti lệ 1/50.000 
(1 tờ) 

33 Bản đổ địa mạo đảo Phú Quốc, tỉ lệ 1/50.000 (1 tờ) 

KT.03.12 
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34 1 Bản đổ địa chất đảo Phú Quốc, tì lệ 1/50.000 (1 tở) KT.03.12 

35 • Cán cân nước và tiềm nước nước mặt (1/50.000) (1 tở) 

36 Phân bố một sô loài động vật quý hiếm có giá tri kinh tê 
(1/50.000) (1 tờ) 

ì Sơ đó hiện trang xói là bờ biển Việt Nam 91-92, 4 mành 
ghép (1 tờ) 

KT.03.14 . . 
Cơ quan thành lập: 
Viện Cơ học 

í Sơ đô hiện trạng xói lở bờ bỈỄ?n Việt Nam 91-92, tỉ lệ 
1/250.00Ò. 8 mành ghép (1 tờ) 

, Ị 
1 

Bản đố địa hình đáy biển tỉ lệ 1/10.000 (1 tờ) KT.03.15 Trường Đại học Mỏ -
Địa chất 

1 Bàn đổ phân bố san hô cụm đào Sinh Tồn tỉ lệ 1/50.000 
(SO t o ) (1 lơ) 

K ĩ 03.16 Cơ quan thành lặp: TT 
Viễn thảm 

2 Bản đổ sự phát triển đất bãi ven biển vùng cửa Tiểu -
Cưa oa L a i . 1/ou.uuu (1 lơ) 

3 Bản đổ trình nhiệt lớp nước bế mật Biển Đông, tì lệ 
l/i.ouu.uuu { ì XO) 

Viện Địa lý, 
Phạm Trung Lựơng, 
Nguyễn Vãn Kỷ 

! á 

i 4 
Bản đõ phân bõ S3P hô vùng đảo Song Tử, tỉ lê 
1/25.000 (1 lở) 

5 Bàn đồ phát triển đất bài ven biển cửa Soài Ráp - cần 
Giờ, (1 tờ) 

6 Bán ao phan bo san ho cùm đao lui lu, ti lẽ 1/20.uuu 
(1 tờ) 

7 Bản đổ sự phái triển đất bãi ven biển vùng Trà Co, tỉ lẻ 
1/50.000 (1 tờ) 

ũ 

o Bản đố sự phát triển đất bãi ven biên vùng cửa Hàm 
Luông - cửa Cung Hầu, tỉ lệ 1/50.000 (1 tờ) 

y Bản đổ sự phát triển đất bãi ven biển vùng Sóc Trăng -
Bạc Liêu, tỉ lệ 1/100.000 (1 tở) 

1 ri 
I U Bản đổ sự phát triển đất bãi ven biển vùng cửa Định An 

- cửa Tranh Đế, tỉ lệ 1/50.000 (1 tò) 
•i -ị 

11 
ban do phan bở san nõ cùm đao Nam T é t , ti le líou.uuu 
(1 tở) 

ì o l í Bản đổ sự phát triển đất bãi vùng cửa sông Trà Lý, tỉ lê 
1/25.000 (2 tờ) 

1J Bản đổ sự phát triển bãi bổi vùng cửa sông Điếm Hộ -
Thái Bình! Văn úc, tỉ lệ 1/50 000 (3 tà) 

14 

I 

Bản đó sự phát triền bãi bồi vùng cửa Đáy, tỉ lệ 1/50.000 
(3 tờ) 

Tô Quang Thịnh 
và nnk 

15 Bản đồ trường nhiệt độ lớp nước bề mặt Biển Đông, ti lệ 
1 /1 ^nn onn M t r í ì 

lí I . Í Ỉ U U . U Ư U 1 1 lu^ 

16 Bản đồ trường nhiệt độ trung bình tháng 4 lóp nước bế 
mặt Biển Đông. tỉ lệ 1/1.500.000 (1 tờ) 

Viện Địa lý, Phạm 
Trung Lương, Nguyễn 
Vãn Kỳ 

17 Bản đồ sự phát triển đất bãi ven biển vùng Trà cồ, tỉ lệ 
1/50.000 (2 tờ) 

Cơ quan thành lập: TT 
Viễn thám 
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18 Bàn đổ sư phát triển bãi bổi vùng Cà Mau. tì lê 1/50.000 
(1 tờ) 

KT.03.16 

19 Bản đồ phán bố rạn san hô cụm đào Song Tử. ti lê 
1/25.000(310) 

20 Bàn đổ sự phát triển bãi bổi vùng cửa sông Bách Đằng, 
tì lệ 1/50.000 (2 tờ) 

21 Bản đồ phân bo ran san hô cụm đào Sơn Ca, Nam Yết, 
tỉ lệ 1/50.000(1 tơ) 

22 Bàn đồ phân bõ ran san hô cùm dào Sính Tổn. tỉ lê 
1/25 000 (3 tà) 

23 Ràn. íĩn nhản hố ran ^3ri hô rum rtàn Thi Tre tỉ lố 
VJ u i 1* VJU LVIIOII LV v__í I C 1 I I OQI 1 l i u OUM 1 l_l d u IM* 1 U | ti ÌKj 

1/50.000 (3 tà) 
24 Bản đồ SƯ phát triển bổi vùng ven biển đổng bằng sông 

Cửu Long (cửa Hàm Luông - cửa Tranh Để), tì tê 
1/100.000 (1 tờ) 

25 Bản đồ sư phát triển bãi bối cửa Ba Lát, tỉ lê 1/25.000 (2 
tờ) 

26 Bản đổ sự phát triển bãi bối vùng cửa sông Ba Lai, cửa 
Đại, cửa Tiểu, Soài Rạp, cần Giò, tì lệ 1/100.000 (1 tờ) 

27 Bàn đố sự phát triển bãi bồi vùng cửa sõng Tranh Đế, 
Định An, Cung Hầu, Hàm Luông, tỉ tệ 1/100.000 (1 tở) 

1 Bản đồ định hướng phát triển du lích khu vực Đó Sơn -
Cát Bà - Hạ Long (1/100.000) {1 tờ) 

KT ÍT} 1ÍÍ \ / É — 1 T I Ì-ôin ("ảnh VU ỉ Vai ị \-»arin 
Chủ nhiệm để tài 

2 Bản đổ tài nguyên du lịch nhân văn (1/1.000.000) (1 tà) 

3 Bản đổ tái nguyên du lịch tự nhiên (1/1.000.000) (1 tờ) 

4 Bản đố hệ thống lãnh thổ du lịch biển Việt Nam 
(1/1 000.000) (1 tà) 

5 Bản đồ hiên trang kết cấu ha tầng và cơ sở vát chất kỹ 
thuật du lịch (1/1.000.000) (1'tờ) 

6 Bản đồ các khu vực nghiên cứu và tuyến khảo sát 
(1/1.000.000). Kèm theo sơ dồ tuyến du lịch Hà Nội -
Hài Phòng - Quảng Ninh, tỉ lệ 1/200.000 (1 tờ) 

7 Bản đố nền tì lệ 1/1.000.000 (3 mảnh ghép) (1 tờ) 
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3. DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM 
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT 

TT Tên sản phẩm Đề tài Chủ trì thực hiện 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

Quy trình dự báo sóng vùng khai Biển Đông (4 tờ) 
Quy trình dự báo sóng trong bão vùng khơi (4 tờ) 
Quy trinh dự báo sóng ven bờ theo phương pháp thống 
kê thực nghiệm (6 tờ) 
Quy trinh dư báo sóng ven bờ theo phương pháp sô tri 
(6 tở) 
Quy trình dự bảo nhiệt độ nước biển tầng mặt theo 
phương pháp thống kê động lực (3 tờ) 
Quy trình dự báo nhiệt độ nước biển táng mặt theo 
phương pháp thống kê vật lý (3 tờ) 
Quy trình dự báo sương mù biển (3 tà) 

KT.03.04 
Kĩ.03.04 
KT.03.04 

KT.03.04 

KT.03.04 

KT.03.04 

KT.03.04 

Nguyễn Mạnh Hùng 
Nguyễn Mạnh Hùng 
Đỗ Thiến 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Nguyên Tài Hợi 

Đinh Vân Ưu 

Trần Tân Tiến 

8 Quy trinh thử nghiệm dự báo nghiệp vụ nước dâng trong 
bão. 

KT.03.06 Phạm Vũ Anh 

9 Luân chứng khoa hoe các mô hình dư bảo biến đông 
phân bố và sản lượng cá khai thác khu vực biển Nam 
Trung Bộ và vịnh Bắc Bộ (17 tờ) 

KT.03.10 Lê Đức Tô 

10 

11 

12 

13 

Mô hình sử dung hơp lý HST đầm phá Tam Giang - c ẩ u 
Hai (28 tò) 

Mô hình sử dụng hợp lý HST ven biển cửa sông Hổng 
(22 tờ) 
MÓ hình M7 íiunn hrìn lý HST tai khu VL/r Gián Xây 
1V t\J I 1 I M I I U U I l y 1 l y l i V 1 L O I (%l I U v ư \ # 1 1 ý 

huyện Cần Giò (19 tờ) 
Mô hình sử dụng hợp lý tài nguyên và bào vệ môi truửng 
tai vùng đêm sinh thái xá Bình Khánh huyên cần Giờ 
(27 tờ) 

KT.03.11 

KT.03.11 

KT.03.11 

KT.03.11 

Nguyễn Chu Hổi 

Nguyễn Đức Cự 

Bùi Lãi 

Bùi Lai 

14 
15 
16 

Luận chứng tiền quy hoạch huyện đảo Cô Tô (110 tò) 
Định hưỏng quy hoạch tổng thể đảo Cồn cỏ (29 tà) 
Luận chứng khoa học làm cơ sở xây dựng dự án tiền 
quy hoạch đảo Hòn Mê (45 tò) 

KT.03.12 
KT.03.12 
KT.03.12 

Lê Đức An 
Lê Đức An 
Lê Đức An 

17 Luận chứng kinh tế - kỹ thuật chống xói lở đào Sơn Ca 
t^t tri í"» ó r"\ H i i t ì r t v - â w sịt trí ft í ^ A n n trỉíìh trân í T ả r t C r t n P a 

\ưd uuuu áp U L M i y X a y uưriy uuny LI 111 í 1 liên ụuu sun w a , 

1993) (87 tơ) 

KT.03.13 Học viện Kỹ thuật 
f " l i l â n d í 
W U c l l l D U 

18 

19 

Luận chứng khoa học kỷ thuật đảm bảo nước sinh hoạt 
cho QĐTS (72 tờ) 
Luân chứng khoa hoe kỹ thuât về chống xói lở dào (48 
tờ)' 
Luận chứng khoa học kỹ thuật về xây dựng công trình 
càng tại QQĐTS (45 tr và 15 bản vẽ kỹ thuật) 
Luân chứng về diêt chuôi và côh trùng có hai trên 
QĐTS(121tờ) 
Luận chứng khoa học kỹ thuật xây dựng công trình trên 
đảo san hô ngập nước (115 tờ) 

KT.03.13 

KT.03.13 

Nguyễn Văn Kiều 

Hoàng Xuân Lượng 

20 

21 

22 

Luận chứng khoa học kỷ thuật đảm bảo nước sinh hoạt 
cho QĐTS (72 tờ) 
Luân chứng khoa hoe kỹ thuât về chống xói lở dào (48 
tờ)' 
Luận chứng khoa học kỹ thuật về xây dựng công trình 
càng tại QQĐTS (45 tr và 15 bản vẽ kỹ thuật) 
Luân chứng về diêt chuôi và côh trùng có hai trên 
QĐTS(121tờ) 
Luận chứng khoa học kỹ thuật xây dựng công trình trên 
đảo san hô ngập nước (115 tờ) 

KT.03.13 

KT.03.13 

KT.03.13 

Nguyễn Thuận 

Phạm Danh Hân 

Nguyễn Thanh Bình 

http://KT.03.04
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TT Tên sản phẩm Đế tài Chủ tri thực hiện 

23 Luận chứng khoa học kỹ thuật về đảm bào rau án cho 
người trốn QĐTS (47 tờ) 

KT.03.13 Phạm Xuân Ngọc 

24 Luận chứng kinh tế - kỹ thuật đê biển Hài Hậu, Nam Hà 
/KỌ tíil 

ÍKJ Ị 

KT.03.14 Quản Ngọc An 

25 Luận chứng khoa học - kỹ thuật đe biển Gò Công (16 

Luận chứng khoa học - kỹ thuật cõng trình bào vệ bờ 
Cành Dương (16 tờ) 

KT.03.14 Quản Ngọc An 

26 

Luận chứng khoa học - kỹ thuật đe biển Gò Công (16 

Luận chứng khoa học - kỹ thuật cõng trình bào vệ bờ 
Cành Dương (16 tờ) 

KT.03.14 Quản Ngọc An 

27 Luận chứng khoa học - kỹ thuật bào vệ tuyến đê bãi 
đường 14, Ọổ Sơn (17 tờ) 

KT.03.14 Trấn Đức Thạnh 

28 Mò hình tính loàn bồi xói ven biển (tinh dòng bồi tinh 
dọc bờ) (23 tờ) 

Kĩ.03.14 Đinh Văn Ưu 

29 Mỏ hình tính toán bối xói ven biển (tính mực nước cực trĩ 
và khúc xạ sóng) (27 tớ) 

KT.03.14 Phạm Vãn Huấn 

30 Luận chứng khoa học kỹ thuật cho phường án kỹ thuật 
đo trọng lực biển Việt Nam (13 tờ) 

KT.03.15 Phạm Hoàng Lân 

31 Phương án kỹ thuât chup ảnh và đo vẽ đường bờ nước 
(16 tò) 

Kĩ.03.15 Đào Chí Cưàng 

32 Phương án thành lập lưới trắc địa biển (14 tờ) KT.03.15 Đặng Hùng Võ 
33 Quy trình kỹ thuật sử dụng máy thu vệ tinh để thành lập 

lưới trắc địaí biến (6 tờ) 
KT.03.15 Trương Anh Kiệt 

34 Luận chứng khoa học kỹ thuật xảy dựng và phát triển hệ 
thống du lịch biển Việt Nam (123 tr + 32 tr phụ lục) 

KT.03.18 Vũ Tuấn Cảnh 

35 Quy phạm xảy dựng công trình biển cố định trên thèm 
lục địa Việt Nam (dự thảo) (210 tở) 

K.T.03.20 Nguyễn Xuân Hùng 
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4. DANH MỤC CÁC T ư LIỆU G ố c 
K Ế T QUẢ ĐIỂU TRA KHẢO SÁT 

C Á 

TT Tên tư liệu CƯ Hen ly 
(tờ) Để tài Chủ trì thực hiện Thời gian khảo sát 

1 Bảng sô liêu dòng chảy đo bằng 
máy tự ghi PBV-2R 

120 KT.03.01 Lã Văn Bài tháng 8-9 năm 1992 

2 Bảng ghi tổng hợp độ sâu 47 KT.03.01 Trịnh Thế Hiếu tháng 8-9 năm 1992 
3 Bảng ghi lấy mẫu trầm tích 47 KT.03.01 Trịnh Thế Hiếu tháng B-9 năm 1992 
4 Bảng ghi phân tích mẫu trầm tích 

(cơ học, hoa học) 
5 KT.03.01 Trịnh Thế Hiếu tháng 8-9 năm 1992 

5 Bảng ghi thu mẫu định tính, định 
lượng sinh vật đáy 

37 KT.03.01 Đào Tấn Hổ tháng 8-9 năm 1992 

6 Bảng phân tích mẫu trứng cá - cá 
con 

177 KT.03.01 Nguyễn Hữu Phụng tháng 8-9 năm 1993 

7 Bảng đếm và danh mục thành 
phần loài TV phù du 

58 KT.03.01 Nguyẽp Ngọc Lãm tháng 8-9 năm 1993 

8 Bảng đếm ĐV phù du 143 KT.03.01 Nguyễn Cho tháng 8-9 năm 1993 
9 Biểu ghi quan trắc khi tượng trên 

biển 
262 KT.03.01 Đinh Vãn Ưu tháng 9 năm 1993 

10 Biểu ghi quan trắc nhiệt độ nước 
biển 

97 KT.03.01 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 9 năm 1993 

l i Biểu ghi đo sâu 5 KT.03.01 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 9 năm 1993 
12 Biểu ghi phân tích độ mặn nước 

biển 
2 KT.03,01 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 9 năm 1993 

13 Biểu ghi quan trắc bằng hải lưu kế 
CM2 

126 KT.03.01 Nguyền Mạnh Hùng thảng 9 năm 1993 

14 Hoa dòng chày 32 KT.03.01 Nguyên Mạnh Hùng tháng 9 nám 1993 
15 Biểu ghi quan trắc bằng hải lưu kế 

Ekman 
41 KT.03.01 Nguyền Mạnh Hùng tháng 9 năm 1993 

16 Sàng ghi hướng và tóc độ dòng 
chày 

35 KT.03.01 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 9 năm 1993 

17 Bảng tính để dưnq hoa dòng chảy 37 KT.03.01 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 9 năm 1993 
18 Đảng in sóng ký dây 6 KT.03.01 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 9 năm 1993 
1 Q 
I 3 

D a n g cninn ly yni sony iram L e 
Thúy 

Ì£T r\*ì ru f\ I .Ưo.u í Nguyên Msnh Hùng mang y narrc lyyo 

20 Bảng in sóng ký DNW 10 KT.03.01 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 9 năm 1993 
21 Các biểu ghi thu mẫu và kết quả 

phân tích mẫu trầm tích 
96 KT.03.01 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 9 năm 1993 

22 Phụ lục kết quả phân tích số liệu 
dòng chảy tại các mặt cắt ven bờ 
miền Trung 

236 KT.O3.0t Nguyễn Mạnh Hùng tháng 9 năm 1993 

23 Biểu ghi quan trắc khí tượng trên 
biển 

115 KT.03.01 Nguyễn Mạnh Hùng 12/94-1/95 

24 Biểu ghi quan trắc nhiệt độ nước 
biển 

43 KT.03.01 Nguyễn Mạnh Hùng 12/94 - 1/95 

25 Biếu phân tích độ mặn nước biển 3 KT.03.01 Nguyễn Mạnh Hùng 12/94- 1/95 
26 Biểu phân tích thúy hoa 3 KT.03.01 Nguyễn Mạnh Hùng 12/94-1/95 

http://KT.03.01
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27 Biểu ghi quan trắc bằng hải lưu kế 
Ekman 

35 

28 Tập số liệu tự ghi dòng chảy, 
sóng, nhiệt độ, độ mặn bằng máy 
t i ? n h ú nwr oò- rÌNh/ữ tztíA Iưgni U Í N U . i K , LHNVV.OIV1 

56 

29 - Sổ nhát ký trên biển 3 cuộn 
- Dâng may lự gnj 1 cuộn 

30 Độ cao mực nước từng già cửa 
Thuận An 

6 

31 Biểu ghi quan trắc bằng hải lưu kế 
Ekman 

20 

32 Biểu ghi quan trắc tầng mật bằng 
phao nổi 

2 

33 Xử lý sơ bộ số liệu quan trắc dòng 
chảy biển trẽn máy tự ghi 
BPV.2R, Thùa'Thiên - Thuận An 
li. tầng 5m 

33 

34 Xử lý sơ bộ số liệu quan trắc dòng 
chảy biển trên máy tư ghi 
BPV.2R, Thừa Thiên -Thuận An 
III, tầng 5m 

23 

35 Xử lý sơ bộ số liệu quàn trắc dòng 
chảy biển trên máy tự ghi 
BPV.2R, Thừa Thiên - Thuận An 
1, tầng 8m 

34 

36 Xử lý sơ bộ số liệu quan trắc dòng 
chảy biển trên máy tự ghi 
BPV.2R, Thừa Thiên - Thuận An 
li, tầng 15m 

34 

37 Xử lý sơ bộ số liệu quan trác dòng 
chảy biển trẽn máy tự ghi 
BPV.2R, Thừa Thiên - Thuận An 
III ìầnn ?Om 
I n , t à i l y £ U I 11 

29 

38 Đo lập độ cao chu kỷ 2 ỏ khu vực 
Hòn nấu 
1 l u i 1 ì*- 'au 

22 

39 Tập biểu chỉnh lý bâng ghi sóng 
t a i H ò n nài 1 l ó t 1 l i u 1 ! 1 L J * C T U 

44 

40 Sơ đổ phổ sóng đo tại Vãn Lý, 
H ả i H â u 
r i a i n a u 

17 

41 Bảnn chỉnh hí" hãna nhi ^ứnn tai 
1 I U w l 111 l i 1 t y U Q I I U U I l i o V J 1 I U l u i 

Văn Lý 
28 

ào Rảí ir i r~hĩnh lo h ă n n n h i C Á r i n t r à m D O I l y wf HI li p ty Ù a uy y i l l S U I l y l i a NI 

Tam Kỳ 
da 
tu 

RỈinn n h i n i l â n irềkf t h í t i i V l n n t r ê n 
D c i i i y y m L Ị U c i n t r a v ÍSITI l u ư n y L Í C H 

biển 

in 

44 nải*- niẢn ííồ íTn c íSnn lai \/3in 1 ứ 
M Í C H 1 L I U O v i I U l a i v a n ^y 

166 
45 Biểu ghi quan trắc khí tương trên 

biển 
34 

46 Biểu ghi quan trắc nhiệt độ nước 
biển 

34 

47 Tập, biểu ghi xử lý sơ bộ tài liệu 
quan trắc dòng chảy các tầng 

43 

KT.03.01 Nguyễn Mạnh Hùng 12/94-1/95 

KT.03.01 Nguyễn Manh Hùng 12/94 -1/95 

KT.03.01 Nguyễn Mạnh Hùng 12/94 -1/95 

KT.03.03 Trển Tiệp Năng 1-3 tháng 8/92 

KT.03.03 Nguyễn Văn Nghiêm 1992 

KT.03.03 Nguyễn Văn Nghiêm 1992 

KT.03.03 Nguyễn Văn Nghiêm tháng 8/92 

KT.03.03 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 8/92 

KT.03.03 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 8/92 

KT.03.03 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 8/92 

KT.03.03 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 8/92 

KT.03.03 Phạm Hoàng Lân 1995 

KT .03.04 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 1/1993 

KT.03.04 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 7/1994 

KT.03.04 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 7/1994 

KT.03.04 Nguyễn Mạnh Hùng tháng 12/1994 

KT.03.04 Lẽ Vãn Thành tháng 11/1993 

K T m Oà 
ỈN 1 , U J | U 4 

KT.03.05 

Mni i ư õ n M a n h H li rin 1 ' t y uy d i i v i a i i n n u i i L j 

Nguyễn Kim Vinh tháng 7/1994 

KT.03.05 Nguyễn Văn Tố tháng 7/1994 

KT.03.05 Lã Văn Bài tháng 7/1994 

http://KT.03.03
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48 Tập số liệu gốc phân tích mẫu 14 1 /-7- ( - lO Á C 

KI.03.05 Nguyễn Ngọc Lâm thang //1994 
Phytoplankton vùng nước trồi 
Bình Thuận 

49 Biểu phàn tích mẫu đông vát phù 
du 

132 KT.03.05 Nguyên Văn Khôi tháng 7/1994 

50 Táp số liêu gốc chuyến K/S, KT.03.05 tháng 8/1992 
8/1992: 
- Khí tượng, thúy văn 11 Vinh, Tố 
- Dòng chày 10 Lã Văn Bài 
- Dang yni pnsn nen IT1Ỉ3U iréiiỊi •3 0 Trình TkiÊi ì—lỉấii 

1 M I in 1 ne nìtru tích (cơ hoe đis hoa) 
- Tương quan carbon - nitơ trong 1 Nguyễn Hữu Sửu 

trầm tích 
- Bảng ghi thu mẫu SVĐ định 41 Đào Tấn Hổ 

lượng, định tính 
- Bàng xác đinh mẫu đinh tính 5 Đào Tân Hổ 

SVĐ 
- Bàng (hống kê lượng SVĐ 4 Đào Tân Hổ 
- Bảng ghi nhạt mẫu trứng cá - cá 

con 
10 Nguyễn Hữu Phụng 

- Bảng phân loại trứíig cá - cá con 49 Nguyễn Hữu Phụng 
- Bàng đếm ĐVPD 71 Nguyễn Văn Khôi 
- Bảng đếm TVPD 42 Nguyễn Ngọc Lâm 

51 Bảng kết quả phân tích mẫu thúy 3 KT03.07 Lê Trinh K/S cửa sông Mê 
hoa Kôrĩg tháng 7/1993 

52 Kết quả phân tích mẫu thủy hóa 2 KT.03.07 Trịnh Xuân Giản nt 
53 Kết quà phân tích kim loại nặng 64 KT.03.07 Nguyên Xuân Dục nt 

trong mẫu nước và bùn Hố Thanh Hải 
54 Bảng phân tích mẫu thủy sinh vật 21 KT.03.07 Nguyễn Vũ Tưởng nt 
55 Târt CếS ti l à i Ị líhí ii/rínn - ỉhAu uăn I c a j j b ụ I I C U M U l U U I i y Lỉiuy v a n KT (Tì 07 Nm luồn \/fi Tiiírỉnn i H y u y c t i vu 1 LIU 1 l y r\' o 1 J U O 5 Ụ I ly 1 I U ! ly 

tháng 10/93 
«JƠ R^n/t Irãt / l i l í t /Trt mi iríi riỉ-l 

De*í ty Kci Cfucf uu uu ( I i ư ư i , Ị_fn 
KT m f)7 NJnii\yảrt Vi lân riiií"

1 

i ^ i y L i y c í i / \ Lia 11 LJU\J nỉ 
iTíẫu nước 

57 Rànn nhân tích mẫn íinh vát nhừ 
U O I l u í / ị l o 1 1 LI W4 1 I I I O U O l l l l l V c* Ị. U r l l U 

du 

50 KT rn 07 Hồ Thanh Hải 
1 I U Ì l l d l l l l 1 lũi 

nt 

58 K P I nua nhân íírh lòm Iriíii nănn 
Kị CJ |_J1 l o 1 1 H O I 1 IXIIil 1 v u 1 Ị V u i 1^ 

9 K T Oi 07 Trinh Xuân Giản ni 
trong nước 

59 Két nuả nhân tírh rhất Hình 
l \ C l L Ị U O L / l Í C H 1 t i V I I l j l l o i U l l l l 1 

14 KT OI 07 Trinh Xuân C5iản 
1 Ì Ì Ì Ì Ì Ì / \ u d 1 1 u ^ u l 1 

nt 
dường trong nước 

60 Kết ơuả nhân tích hàm li/ri na đẩu 1 KT03.07 nt 
trong nước 

61 Kết quả phân tích hữu cơ clorin 1 KT.03.07 Trinh Xuân Giản nt 
trong nước 

62 Sô liêu dư báo các cơn bão năm 3 KT.03.06 Đỗ Ngọc Quỳnh năm 1993 
1993 

63 Tập số liệu dự báo các cơn bão 3 Kĩ.03.06 Đỗ Ngọc Quỳnh năm 1994 
năm 1994 

64 Tập sô liệu các cơn bão đổ bộ 5 KT.03.06 Đỏ Ngọc Quỳnh năm 1994 
vào Việt Nam, 94 

65 Tập ảnh mây bão 1993 23 ảnh KT.03-06 Đỗ Ngọc Quỳnh năm 1993 



Danh m ụ c tư liệu Chương trình biển Kĩ.03 137 

66 Táp số liêu đo mưc nước trung 55 KT.03.06 Đỗ Ngoe Quỳnh 
binh, các biểu đổ biến thiên nước 
dâng bão (1990-1992) 

67 Tập số liệu vẽ bào 1986-1991 320 • KT.03.06 Đỗ Ngọc Quỳnh sô liệu thu thập 
68 Phiếu đăng ký mẫu điều tra đặc 15 KT.03.08 Nguyễn Hữu Phụng 1993 

sàn Đông Nam Bộ, 1993 
69 Táp biểu phân tích sô liệu nguồn 25 KT.03.08 Nguyễn Hữu Phung 1993 

lợi rong đỏ Bắc Trung Bộ 
70 Tập biểu phân tích sô liệu nguồn 23 Kĩ.03.08 Nguyễn Hữu Phụng 1993 

lợi thân mềm Bắc Trung Bộ 
71 Phiếu điều tra đác sản Bẳc Trung 

Bộ 
79 KT.03.08 Nguyễn Hữu Phung 1993 

72 Táp số liêu điếu tra đác sản Nam 19 KT.03,08 Nguyễn Hữu Phụng 1993 
Trung Bộ 

73 Biểu phân tích sinh trưởng nghêu 19 KT.03.08 Nguyễn Hữu Phụng 1993 
Binh Đại - Thơi Thuận, 1993 

74 í""*Ác târi t~iĩ£>i 1 nhân tích QÌnh VsO\j lay} U I C U f J i i a M 1 1 ( ^ 1 1 o l l l l i 93 KT ni (Ifi Mniiuỗn HÍV|J Phiinn 1993 
trưởng nghêu Động Cao, Trà Vinh 

75 các- tân hiiâi 1 nhân tính QÍnh \^cl\j L ó p U I cu p í i c ỉ H LIL>I 1 O M ri r g KT rn OR Klnnvpn HiVií Phiinn 1 " l y u y o 1 1 I U Ụ n Ì IU Ì ' ý 1993 
trưởng sinh trưởng nghêu Minh 
Hải 

76 Biểu phân tích sinh trưởng nghêu 11 KT.03.08 Nguyễn Hữu Phụng 1993 
Minh Hải 

77 Biểu phân tích sinh trưỏng sò 25 Kĩ.03.08 Nguyền Hữu Phụng 1993 
huyết Bến Tre, Minh Hải 

78 Biếu phân tích sinh trưỏng sò 93 KT.03.08 Nguyễn Hữu Phung 1993 
huyết Trà Vinh 

79 Biểu phân tích sinh trưởng sò lông 55 KT.03.08 Nguyễn Hữu Phụng 1992-1993 
Binh Thuận 

80 Biểu phân tích sinh trưởng sò 58 KT.03.08 Nguyễn Hưu Phụng 1992-1993 
lõng, điệp, dòm Bình Thuận 

81 Biểu phân tích sinh trưởng dòm, 17 KT.03.08 Nguyễn Hữu Phụng 1993 
Binh Thuận 

82 Riết 1 nhân tí^h QỈĩìh tnínnn riòm 
L i L ? l l o 1 1 H O M O M l i 1 I I Ụ U I I U U U I I 1, 

30 KT (Tí oa Klniiưến H I / I I Phi inn I i ụ u y 1 Ì > U L I Ì Ì I U ! l y 1993 
diẹp, Bình Thuận 

83 Rảnn cri liên khảo QÁt vímn hiíín D d < l y s u l i c u M l a u o a i V U I l y U I " 1 1 1 "I KT Oi 1(1 f)íìàn Vân Rô 
U\JOÌ ì V O I 1 u u 

thána 8/1992 
ù PC* 1 I U vỉ ' w ư t . Ninh Thuận - Bình Thuận 

84 Rảnn en liAii líhảrt QÁt V P QÌnh U Ũ I I U &u 11 ^ 1_/ <\ ì ịC\\J o a i » c O I F l i 1 11 KT Oi 10 Đoàn Vãn Rô 
\—J \J LJ l i v o n LJKJ 

thána 7-9/1993 
l i l a i l y ĩ *w" 1 c c ^ 

học, sinh thái môi trường vùng 
biển Binh Thuận 

85 Táp biểu phân tích mẫu động vật 31 KT03.11 Phạm Đinh Trọng 1992 
đay Cát Bà 

86 Tập biểu phân lích thúy hỏa ven 11 KT.03.11 Đỗ Kim Xuân 1992 
biển Đại Lãnh - Đà Năng 

87 Táp biểu ghi phân tích đô do - đõ 11 KT.03.11 LƯU Văn Diệu tháng 3/1993 
mặn đầm phá Thừa Thiên - Huế 

88 Tập biểu ghi phân tích độ pH đầm 11 Kĩ. 03-11 LƯU Vãn Diệu nt 
phá Thừa Thiên - Huế 

89 Tập sơ đố hình thái tiêu biểu cá 6 KT.03.11 Nguyễn Chu Hối 1992 
lac^ùn ven bờ miền Trung 

90 Tập biểu ghi phân tích độ ôxy 5 KT.03.11 LƯU Văn Diêu 1993 
đấm phá Thừa Thiên - Huế ỉ 

http://KT03.11
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91 Tập biểu ghi phân tích mẫu vùng KT.03.11 tháng 3/1993 
triều phía Bắc: 
- Động vật đáy 14 Phạm Đinh Trọng 
- Động vật phù du 24 Trịnh Khảm 
- Thực vật phù du 27 Chu Văn Thuộc 

92 Tập biểu phân tích mẫu Cát Bà, KT.03.11 1993 
Bạch Long Vĩ: 
- ôxy hòa tan 2 Phạm Vãn Lượng 
- Lắng động trầm tích 1 Không rõ 
- Thủy hóa 2 Lưu Văn Diệu 
- Thực vặt phù du 53 Chu Văn Thuộc 
- Động vật đáy 47 Lăng Văn Kén 
- Mẫu san hô 26 Lăng Văn Kèn 
- Cá rạn san hô 7 Đàm Tân Tiên 

93 Tạp biểu ghi phản tích mẫu đầm KT.03.11 Nguyễn Chu Hổi 1994 
phá Tam Giang - cấu Hai, 1994 
- Địa hóa môi truồng 4 
- Si0 3-

2 7 
- N0 2 8 
- P 0 4 8 
- Độ do 9 
-pH 6 
- Sinh vật nổi 32 

94 Táp biểu phân tích mẫu ssn hồ 39 Kĩ.03.11 Níiuvpn Huv Yết 
• Y u u y G I 1 I l ũ y 1 d 

1994 
phía Bắc 

95 Táp số liêu kinh tế - xà hôi các 65 Kĩ.03.12 Nguyễn Viết Thinh 92-95 
huyện đào, xã đào dải ven biển 
Việt Nam 

96 Biểu kết quả phân tích mẫu nước 11 Kĩ,03.12 Viện Hóa học không ghi 
quẩn đào Cô Tô 

không ghi 

97 Biểu kết quả phân tích mẫu đất 1 KT.03.12 Trần Duy Tứ 1995 
đào Hòn Mê 

Trần Duy Tứ 

98 Tập thuyết minh kỹ thuật đo lập 7 KT.03.12 Cống ty khảo sát tháng 8/1994 
bình độ 1/1.000, đao Hon Khoai thiết kế đường thủy 1 

99 Biểu phân tích mẫu đất đảo Phú 1 KT.03.12 Viện Địa lý 1994 
Quốc 

100 Biểu phân tích chất lượng nưôc 1 KT.03.12 Viện Địa lý nt 
đào Phú Quốc 

101 Các phiếu khảo sát khoáng sàn 11 KT.03.12 Liên đoàn Địa chất 6 tháng 9/1993 
đào Phú Quốc 

102 Bảng số liệu tốc độ ân mòn kim 1 KT.03.13 Lê Vàn Cường 1994 
loại tại đảo Nam Yết 

103 Bảng số liệu thủy hóa đảo Trường 8 KT.03.13 Nguyên Thị Thái 1994 
Sa, Nam Yết 

104 Bảng ghi các kết quả kiểm đinh 25 KT.03 14 Trinh Viêt An 1993 
các đầu đo sóng trên các kênh từ 
0-7 

105 Bảng ghi các kết quà chinh lý số 4 KT.03.14 Trịnh Việt An nt 
liệu sóng 

KT.03.14 
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106 Biểu kết quả thi nghiệm xác định 
vận tốc dòng chảy cụcbộ do sóng 
tại chân đê 

13 

107 Bảng ghi kết quả thí nghiệm xác 
định áp lực sóng trên mái đê 

30 

108 Bảng ghi kết quả thi nghiệm xác 
định vận tốc dòng rút do sóng 
trên đê 

20 

109 Số liệu quan trắc gió tại trạm thực 
nghiệm Hải Hậu, Nam Hà 

2 

110 Số liệu quan trắc gió tại trạm thực 
nghiệm Hải Hậu, Nam Hà 

2 

111 Bàng ghi quan trắc sóng tại Hải 
Hậu 

30 

112 Bảng ghi dóng chày liên tục trạm 
ven bờ Hải Hậu, Nam Hà 

35 

113 Bàng ghi số liệu gió thực đo tại 
Cảnh Dương, Quảng Bình 

5 

114 Bảng ghi số liệu sóng thực đo tại 
Cảnh Dương, Quảng Binh 

58 

115 Bảng ghi sô liệu dòng chảy thực 
đo tại Cảnh Dương, Quảng Bình 

34 

116 Biểu quan trắc gió Gò Công 1 
117 Bảng số liệu thực đo mực nước 

tao Gò Cõng 
1 

118 Bảng số liệu thụt đo sóng tại Gò 
Công 

35 

119 Bảng số liệu thực đo dòng chảy 
tại Gò Công 

4 

120 Biểu ghi phân tích thành phần cấp 
hạt tại Gò Công 

. 17 

121 Bảng ghi quan trắc dòng chày 
ven biển Ba Lạt - Ninh Cơ 

17 

122 Biểu ghi phân tích D50 các mặt 
cắt ven biển Xuân Thủy - Hải Hâu 

2 

123 Biểu ghi phân tích bùn cát ven 
biển Xuân Thủy - Hải Hậu 

1 

124 Biểu ghi số liệu sóng ven bờ Ba 
Lạt- Ninh Cơ 

42 

125 Tập sơ đổ các mặt cắt địa hình 
Hai Hậu 

18 

126 Tập sơ đổ các mặt cắt hồi âm 
Quàng Bình 

14 

127 Biểu ghi quan trắc sóng ven bở 
Ba Lạt - Ninh Cơ 

63 

128 Biểu ghi quan trắc dòng chảy ven 
bờ Ba Lạt-Ninh Cơ 

25 

129 Biểu ghi phân tích độ hạt bãi ven 
đê đường 14, Đổ Sơn 

2 

130 Biểu ghi quan trắc dí chuyền cát 
ven đê đường 14, Đổ Sơn 

1 

Kĩ.03.14 Trịnh Việt An 1994 

KT.03.14 Trịnh Việt An nỉ 

Kĩ.03.14 Trịnh Việt An nt 

KT.03.14 Nguyễn Khắc Nghĩa tháng 12/1991 

KT.03.14 Nguyễn Khắc Nghĩa tháng 12/1992 

KT.03.14 Nguyễn Khắc Nghĩa tháng 12/1991 

KT.03.14 Nguyễn Khắc Nghĩa nt 

KT.03.14 Nguyễn Khắc Nghĩa tháng 8/1992 

KT.03.14 Nguyễn Khắc Nghĩa nt 

KT.03.14 Nguyễn Khắc Nghĩa nỉ 

KT.03.14 
KT.03.14 

Nguyễn Khắc Nghĩa 
Nguyễn Khắc Nghĩa 

tháng 3/1993 
nt 

KT.03.14 Nguyễn Khắc Nghĩa nt 

KT.03.14 Nguyễn Khắc Nghĩa nt 

KT.03.14 Nguyễn Khắc Nghĩa nt 

KT.03.14 Nguyễn Khắc Nghĩa 1993 

KT.03.14 Nguyễn Khắc Nghĩa tháng 12/1991 

KT.03.14 Nguyễn Khắc Nghĩa tháng 12/1993 

KT.03.14 Nguyễn Khắc Nghĩa tháng 10, 12/1993 

KT.03.14 

KT.03.14 

KT.03.14 

Viện Khoa học 
Thủy lợi Quốc gia 

Viên Khoa học 
Thủy lợi Quốc gia 

Nguyễn Khắc Nghĩa 

1991-1992 

1992 

1994 

Kĩ,03.14 Nguyễn Khắc Nghĩa nt 

KT.03.14 Trần Đức Thạnh tháng 9/1993 

KT.03.14 Trân Đức Thạnh nt 
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131 Biểu ghi quan trắc thủy triều vùng 
Đổ Sơn 

9 KT.03.14 Trấn Đức Thạnh rít 

1 Oi Tập không ánh vùng bơ biên miên 
Trung 

LCT m 
IN I . ưo . r D 

T r • tri n n Anh Xí ỉ át 
1 Tuông Mnn MGI 

í ỉ í ỉ ì W £ . 

133 Profile nhiệt trạm Láng, Hà Nội 6 KT.03.16 Trần Đinh Bá 1992 
134 Kịch bản phim tái liệu khoa học 

về tiềm năng du lịch biển Việt 
Nam, kèm 2 cuộn băng video tư 

8 KT 03.18 Vũ Tuân Cánh 1994 

135 Bàng thống kê điều kiện tự nhiên 
các bãi biển chính phục vụ mục 
đích du lịch 

3 KT 03.18 Vũ Tuấn Cảnh nt 

136 Bàng thông kê kích thước một số 
bãi cát chinh phân bố quanh khu 
vực các bãi biển được khảo sát 

11 KT.03.18 Vũ Tuân Cành 1993 

137 Bảng thống kẽ nhiệt độ, độ ẩm, 
tốc độ và tần suất gió trung binh 
tháng, năm ở khu vực các bãi 
biển chính 

10 KT.03.t8 Vũ Tuân Cành nt 

138 Bảng kết quả phân tích hám 
lượng hydrocarbua trong mẫu đáy 
vùng ven bờ Nam Việt Nam 

3 KT.03.21 Viện Dầu khí 1992 

139 Bảng kết quả phân tích hàm 
lượng hydrocarbur trong mẫu đáy 
ngoài khơi Nam Việt Nam 

3 K i . 03.21 Viện Dầu khí ni 

140 Bảng kết quà phân tích hàm 
lượng hydrocarbur trong nước 
biển thềm lục địa Việt Nam (K/S 
Việt-Nga, tấu Socanski) 

9 KT.03.21 Tạ Đăng Minh tháng 10-11/1992 

141 

1 í 

Bảng kết quà giám sát ó phiếm 
biển và vùng cửa sông phía Nam 
do sản phẩm đẩu 

3 KT.03.21 Lê Trình 1990-1992 

ỉ 142 
ì 

Bảng kết quả khảo sát hàm tượng 
dầu và chất lượng nưởc ven biển 
Trà Cổ - Hài Phòng - Cát Bà -
Ninh Bình 

57 KT.03.21 Tạ Đăng Minh tháng 12/1991 

143 Bảng kết quà khảo sát hàm 
li ivìrtíl í̂ hấl li írtrvi ni ỉ f i f * ư&tì hiển 
I U U I I U | O I l a i 1 L I U ! I U 1 l U U l y ven U I C I 1 

Trà Cổ - Hài Phòng - Cát Bà -
Nính Binh 

9 KT.03.21 Tạ Đăng Minh tháng 10/1992 

144 Bàng số liệu K/S nhiễm bẩn dầu 
thềm lục đại Nam Việt Nam 

8 KT.03.21 Phạm Văn Xuân K/S Viêt-Nga, tháng 
8-10/1993 

145 Bảng ghi quan trắc các yếu lố môi 
trướng nước ven bờ Bình Trị Thiên 

3 KT.03.21 Đinh Vãn ưu 1993 

146 Bảng số liệu K/S nhiễm bẩn dầu 
thí*m hít*

1 Nam \/i£f Míirn 
LI l ũ i 1 1 l U u U Q I M O I 1 1 V l ũ i 1 l u i Ị ì 

17 KT.03.21 Tạ Đăng Minh K/S Việt-Nga, 1994 

147 Bảng ghi kết quả phản tích dầu 
vùng biển Quàng Trị - Phú Yên 

8 KT.03.21 Tạ Đăng Minh tháng 8/1994 

148 
[ 

Bảng kết quả khảo sát hàm lượng 
dầu, chất lượng nước ven bà Trà 
Cổ - Hài Phòng - Cát Bà - Ninh 
Binh 

42 Kĩ.03.21 Đỗ Hoài Dương tháng 9-10/1994 

http://KT.03.t8
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149 Bảng ghi kết quả phân tích hàm 
lượng dầu ven bờ Đà Năng -
Khánh Hòa 

6 KT.03.21 Nguyền Tác An 1993 

150 Bảng ghi kết quà K/S môi trường 
nước và hàm lượng dầu từ Thừa 
Thiên - Phan Thiết 

8 KT.03.21 Nguyễn Thế Tưởng tháng 12/1993 

151 Bảng ghi số liệu khảo sát thủy 
văn, thủy hóa thềm lục địa Nam 
Việt Nam 

7 KT.03.21 Nguyễn Vãn An K/S Việt-Nga, tháng 
7/1995 

152 Bảng kết quả phân tích hàm 
lượng dầu 

4 KT.03.21 Trịnh Xuân Giàn K/S Viêt-Nga, tháng 
7/1995 

153 Bảng số liệu dòng chảy đo 
bằngmáy tự ghi PBV.2R vùng bãi 
cạn Cà Mau và kết quả tính 

18 KT.03.22 Phan Văn Hoặc tháng 9-10/1993 

154 Số liệu quan trắc và tính dòng 
chảy táng 15m vùng bãi cạn Cà 
Mau 

20 KT.03.22 Phan Văn Hoặc nt 

155 Bàng tinh một số đặc trưng cơ 
bản vế tốc độ dòng chảy vùng bãi 
cạn cà Mau 

1 KI.03.22 Phan Văn Hoặc nt 

156 Bảng giá trị nhiệt độ và các yếu tố 
thủy hóa vùng biển Tây Nam 

21 KT.03.22 Phan Văn Hoặc nt 

157 Biểu ghi quan trắc khí tượng trên 
biển Tây Nsm 

30 Ki.03.22 Phan Văn Hoặc nt 

158 Bảng tính hằng số điều hòa dòng 
triều biển Tây Nam 

2 trang 
và 5 đổ 

thi 
140 

KT.03.22 Phan Vãn Hoặc nt 

159 Tập số liệu K/S KTTV, thủy hóa 
vịnh Thái Lan (1991-1994) 

2 trang 
và 5 đổ 

thi 
140 KT.03.22 Trung tâm KTTV 

Biển 
K/S Việt-Nga 

160 Thư mục vinh Thái Lan 24 KT.03.22 Phan Văn Hoặc 
161 Danh mục dữ liệu khi tượng thủy 

văn và động lực biển khu vực vịnh 
Thái Lan 

101 KT.03.22 Phòng Vật lý - Viện 
Hải dương học 

162 Danh mục khi tượng hải văn vịnh 
Thái Lan 

09 KT.03.22 
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5. DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỂU TRA KHẢO SÁT 
TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH BIỂN KT.03 

TT Các chuyến Đ.Tr. K.sát, 
khu vực, thời gian Nội dung khảo sát CQ chủ trì thực hiện 

1 Đề tài KT.03.01 

Khảo sát mặt rộng 
Từ Hội An đến cửa Việt 
tháng 8 - 9/92 
Từ Quảng Ngãi đến Phú 
Yên thảng 8/93 

Khảo sát 3 mặt cắt 
Ven biển miền Trung tháng 
8 - 9/93 

Khảo sát 2 mặt cát 
Ven bò mùa đông 94-95 

Cấc yếu tô KTTV, sinh vật 
Thúy ly, thúy hòa 
Địà hình, địa chất.,, (tổng hợp) 

Động, thực vật phù du, sinh vật đáy, sình vật 
nổi, thảnh phẩn loài, trứng cá. 
KTTV, thủy hóa, địa hình, địa mạo, địa chất, 
trầm tích. 
Quan trắc KTTV, nhiệt độ nước biển, đo sâu, 
độ mặn nước biển, quan trắc hài lưu, hoa 
dòng chảy, tốc độ dòng chảy, trâm tích 

Điều tra tổng hợp các yếu tố: KTTV, động 
lực, trầm tích, thủy hóa. 

Viện Hải dương học 
Nha Trang 

Viện Hải dương học 
Nha Trang 

p. viện Cơ học biển 
Trung tâm KTTV Biển 
Viện Hải dương học 
Nha Trang 
Viên NCKH Thủy lợi 
QG, ĐHTH Há Nội! 
Trung tâm QL và KS 
Môi trường 

2 Đề tài KT.03.02 Không có khảo sái 

3 Đề tài KT.03.03 

Cửa Thuận An 8/1992 
Ven bờVN 1992-1993 
Hòn Dấu (91-93-94) 
Vũng Tàu (93-95) 

Dòng chảy và mực nước 
Tốc độ và hướng gió 
Sự dâng lên của mực nước biển ven bờ VN 
(Hòn Dấu - cửa Cấm - Quy Nhơn - Vũng 
Tàu) 

Trung tâm KTTV Biển 
Trung tâm Động lực 
sông biển và Viện 
Nghiên cứu Biển Nha 
Trang 

4 Đề tài KT.03.04 

Khảo sát 5 đợt 
Hòn Dấu 

4/12-12/1/1993 
12/1 -22/1/94 

Văn Lý 
22/11 -27/11/93 
10/7/94-21/7/94 

Tam Kỳ, Quảng Nam, Đà 
Năng, từ 26/12/94 - 1/1/95 

Đo sóng sát bờ 

Đo sóng sát bờ 
Đo sóng ven bà 
Đo sóng ven bờ 

Phân Viện Cơ học Biển 

Trung tâm KTTV Biển 
Trường Đại học Tổng 
hợp Hà Nại 
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Đè tài KT.03.05 
Khảo sát 3 đạt ở Ninh 
Thuận - Binh Thuận, Nam 
Trung Bộ 
- 8/92. 
- 28/7 
- 4/8/93 

Đo đạc đồng thời các đặc (rưng cơ bản của 
điều kiện tự nhiên, môi trường Và sinh thái 
vùng biển Ninh Thuận - Binh Thuận. Nước 
trồi mạnh. 
Đo dạc các yếu tố KTTV, thủy hóa, dòng 
chày, năng suất sinh học. 
Đo các yếu tố: KTTV, dòng chảy, thủy hóa, 
năng suất sinh học. 

Viện Hải dương học 

Đề tài KT.03.06 
Khảo sát 4 đạt: 
29/6/1992. Dọc ven bà từ 
Hài Phòng đến Bắc Quàng 
Ninh (gan Móng Cái) 

26/11/93. Từ Quy Nhơn đến 
Nha Trang 
25/10/1994. Khu vực Phan 
Thiết 

29/8/95. Ninh Bình - Thái 
Bình 

Số liệu về áp và gió đo từng giờ trong những 
ngày báo hoạt động, 
Tại các trạm: Phù Liễn, Bãi Cháy, Cửa õng, 
Tiên Yên và Quàng Hà cơn bão số 1/92 
CHVCK. 
Đo mực nước. 
Khảo sát nước dâng cơn bão số 10/93 (Kyle) 
đổ bộ vào vùng Vũng Rô {Khánh Hòa) 
Khảo sát cơn bão số 9 (bão TERESA-9430). 
Thu thập số liệu KTTV, đo mực nước. 
Khảo sát nước dâng bão (bão LOIS) 
Sảo sò 5 

Phân Viện Cơ học Biển 
- Vụ Đê điều 

rít 

nt 

nt 

Để tài KT.03.07 

Khảo sát 10 đợt 
1. Cửa sõng Hổng mùa kiệt. 
8- 18/1/1993 (mật cát Phu 
Hào) 

2. Sòng Hống mùa lũ: 7, 
8/1993 và 1 - 12/10/1993 
(Trà Lý - Ninh Cơ, cửa Đảy) 
3. Dọc sông Hổng lừ Phú 
Thọ đến gần cửa biển. 4 -
11/9/1995 
4. Sông Thái Bình mùa kiệt 
(từ Phả Lại - Hài Phòng, 
Thái Binh) 27/11 -
8/12/1994 

5. Sõng Hàn mùa kiệt 
11/1992. Mạt cắt Hòa 
Phong dọc theo sông Hàn 
và vịnh Đà Năng. 
6. Sông Hàn lấn 2 mùa lũ 
nám 93(11/93) 
7. Sông Thu Bổn múa lũ -
thượng tầng tháng 12/94 
(khu vực sông-VỦ Gia - cửa 

Đo đạc các số liệu KTTV, thu thập mẫu để 
đánh giá hiện trạng, phân bố các chất kim 
toại nặng, dinh dưỡng, dầu, chất hữu cơ 
Clorine, tinh tổng lượng dòng thô do sông 
Hống tài vào vùng biển cửa sông. 

nt 

Thu thập mẫu nưóc và trầm tích từ các sông 
nhánh. Lấy mẫu một số nguốn nưỏc thải. 

Đo các yếu tố dòng chày, mực nước à các 
mặt cắt —»đánh giá lưu lượng nước, tổng 
lượng dòng thô, thu thập mẫu nước xác định 
hàm lượng các chất ô nhiễm. 
Đo các yếu tố động lực thủy văn, lấy mẫu 
nước, đánh giá tổng hợp lượng dòng thô, 
hiện trạng mỏi trưởng... 

Như đạt 92. Nhưng mỏ rộng vế phía thượng 
nguồn... 
Đo các yếu tố dòng chảy, mực nước à mặt 
cắt cố định... lấy mẫu -> xác định tổng lượng 
dòng thô các chất do sông tải ra biển, lảy 

Trung tâm Khảo sát, 
Nghiên cứu và Tư vấn 
Môi trường Biển 

Trung tâm Khảo sát, 
Nghiên cứu và Tư vấn 
Moi trường Biển 
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Ị sông Thu Bốn) 

8. Sông Tiền mùa kiệt. 8 -
13/3/1993. Từ mật cất chính 
phía Đóng thành phố Mỹ 
Tho dọc sông Tiền ra cửa 
Tiểu cửa Đại. 
9. Hệ thống sông Tiến mùa 
lũ 93 từ 13/9 - 21/9 mở rộng 
thêm đến vùng cửa sông 
Hàm Luông 
10. Khảo sát mùa kiệt hệ 
thống sông Sài Gòn - Đòng 
Nai 13/1 - 18/1/1995 

mẫu thủy tinh -> đánh giá năng suất sinh 
học, tác động của các chất ô nhiễm đến hệ 
sinh thái. 
Đo các yếu tố động lực. dòng chảy và 
hướng; lấy mẫu vật ở các trạm để xác định 
tổng lượng dòng thô, các chất ô nhiễm và và 
phản bố mặt rộng của chúng, đánh giá chất 
lượng môi trường nước. 
Như đợi khảo sát mùa kiệt 3/1993 

Đo các yếu tố dòng chảy, lấy mẫu phân tích 
hàm lượng và xác định tổng lượng dòng thô, 
đo vò lấy mẫu -> đánh giá biến đổi các chất 
ó nhiễm. 

ĐỂ tài KT.03.08 
Khảo sát 1. 
Vùng ven bờ miến Bắc Việt 
Nam từ Quàng Ninh đến 
Thừa Thiến Huế 10/92 -
9/1993 
Khảo sát 2. 
Vùng biển ven bò miền 
Trung Việt Nam từ Đà Năng 
đến Vũng Tàu. 3/92 - 3/93 

Khảo sát 3. 
Vùng ven biển Nam Bộ từ 
Cẩn Giờ (TP. HOM) 

Hà Tiên (Kiên Giang) 

Khảo sát 4. 
5, 7, 9, 12/1993. 
Khảo sái Nam Hà. 
Khảo sát 5. 
4, 6, 7, 8/12; 3-11/93: khảo 
sát ỏ Bình Thuận 
5/93 - 4/94: Trà Vinh 
Khảo sát 6. 
5-2/1994: Nha Trang 

Vùng triều Quảng Ninh - Nam Hà từ 10/92 -
3/93: điều tra rong biển. 
Vùng triều Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế 4 -
5/1993: điểu tra rong biển; 8 - 9/1993: điểu 
tra động vật đặc sản. 
Cá rạn san hô .từ Đà Năng - Khánh Hòa. 
Rong đò từ Đà Năng - Ninh Thuận. 
Động vật đặc sản từ Phủ Yên - Vũng Tàu. 
Chim Yến từ Đà Năng - Ninh Thuận. 
Nghiên cứu động vặt, sinh vặt biển. 
11/92 - 2/93: khảo sát vùng Tiền Giang, Bến 
Tre, Trà Vinh. 

8 - 9/93: Vùng' Sóc Trăng - Minh Hài. 
3/94: Ven biển đất mũi Cà Mau. 
9 -10/92 và 3/94; vùng ven biển và hải đảo 
Kiên Giang. 
Nghiên cứu sinh học và sinh thái một số đối 
tượng đặc sản chính, ó các vùng biển đã 
nêu ở các chuyên trước. 

9-12/93 
Khảo sát Sóc Trăng 

Viện Hải dương học 
Nha Trang 
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9 Đẻ tài KT.03.09 

Hợp tác với Thái Lan - khảo 
sát các vùng biển Bắc -
1 r u n g - ( N a m - y j j 

Vịnh Bắc Bộ: Cát Bà - Long 
Châu - Thái Bình - Thanh 
Hóa - Hải Phòng. 
Nam Bộ: Nha Trang - Phan 
Thiết - Vũng Tàu - Bình 
Thuận - Khánh Hòa. 

Đánh giá khả năng nguồn lợi: mực và tôm ở 
vùng biển sâu, để xuất 

Viện Nghiên cứu Hải 
sàn - Hải Phòng. 

10 Đề tài KT.03.10 
Khảo sát 3 đột: 
Vùng biển Ba Lát - Bách 
Long Vĩ 8/94 
Tỉnh Thái Bình (Tiền Hài -
Thải Thụy) 7, 8/94 
Bình Thuận - Ninh Thuận 
Hè 1992 (8/1992) 
Hè 1993 (8-9/1993) 

Hè 1994 (8-10/1994) 

Thu thập tư liệu KTTV, vật lý hải dương, sinh 
thái mói trường, các yếu tố sinh học, thăm 
dò cá... 
Khảo sát nghề cá (biến động sàn lượng và 
nang suat đanh bát, 

Khảo sát tồng hợp 
Khảo sát hài dương học nghề cá {ngư loại, 
sinh học, khí tượng thủy văn...) 
Khảo sát ngư loại học 

Kết hơp với Trung tâm 
KTTV Biển + tàu NCKH 
Socalsky của CHLB 
Nga. 

l i 

• 

• 

Đề tài KT.03.11 

Đợi khảo sái 1993 
Vùng triều cửa sông Tiên 
Yên (Quảng Ninh) 
Bạch Đằng (Hài Phòng) 
Sông Hống (Nam Hà) 
Đống Nai (TP. HOM) 
Đầm phá Tam Giang - cầu 
Hai (Thùa Thiên - Huế) 
ỏ Loan (Phú Yên) 
Đầm Nai (Bình Thuận) và 
một số vùng rạn san hô ven 
b ờ . 

Vùng cửa sông Hổng và 
Đổng Nai 
Đợt khảo sát 94 
Vùna đầm nhá Tam fìíana -
V UI I U U O I t 1 Wl ICA 1 d i 1 1 Vu)lCềị I U 

Cầu Hai 
Vùng Cát Bà - Hòn Mun 
Cù Lao Chàm, San Trà, Đà 
Năng, An Thái (Phũ Quốc), 
Kiên Giang, Cô Tò, Vịnh Hạ 
Long - Bái Tử Long 

Khảo sát hệ sinh thái san hô (ỏ đông nam 
Cát Bà, Cấn cỏ, Bạch Long Vĩ, Cô Tô... ven 
bà miền Trung: Hòn Càu, Hòn Mun. 
Chuyên khảo sát vùng triều cửa sõng: Tiên 
Yên, Bạch Đằng, sông Hổng. 
Một chuyến khảo sái chuyên đề về chu trinh 
lưu huỳnh: Hải Phòng, Quảng Yên. 

Khảo sát một số yếu tố thủy văn vùng cửa 
sông Đổng Nai và vùng ven biển huyện cần 
Giờ. 
Khảo sát tổng hợp 2 đợt vùng đầm phá Tam 
Giang - cầu Hai; 2 đạt tại đấm ô Loan. 

K h ả n h ô ^ u n n CÁC r a n c n n Hci 
I M ' d u 9 ũ k U\J O U I I U V*GlVj iQt) o a i 1 l i u . 

Khảo sát mặt rộng vê sự phân bố và cấu 
trúc các rạn san hô. 
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12 Đề t à i KT.03.12 
• Đợt khảo sát 92 

Các đảo Quảng Ninh (Cái 
Bầu, Quán Lạn Vĩnh Thọt;) 
Miền Trung; đảo Lý Sơn và 
Phú Quí 
Đảo Bạch Long Vĩ, quẩn 
đảo Cô Tô, Thanh Lân, đào 
Cồn Cỏ, các đảo ven bờ 
Phú Khanh (Hòn Tre, Hòn 
Lớn); Phú Quốc; Hòn Khoai 

Điếu tra dành giá tổng hợp điểu kiện tự 
nhiên, tài nguyên thiên nhiên và hiện trạng 
kinh tế - xã hội 

• Đạt khảo sát 94 
Huyện đảo Cô Tô, các đảo 
ven bờ 
Quảng Nam - Đà Năng đến 
Phú Yên 
Cồn Cò - Hòn Mát Hòn Mê 

• Đạt khảo sát 95 
Hòn Mẽ 

Khảo sát thêm về địa chất. đìa mạo thổ 
nhưỡng, sinh vật 

ì 'ì 
V ê tà i K ỉ .03.13 

Khảo sát đảo Trường Sa. 
l í h ả í i c á t r*iiiẤri "Tri íi*ỉnn 

Sa. 13/3-22/4/93 
Từ 3/92 - 6/92 và3/93 - 6/93 

lí" h í ti M n n _ hĩai \/íSr"i _ li í lo 
r\i li luụi ly HÕM V Ò M uiuy uiaun L I U uy I U U 

Địa hình, địa chất công trình và tính chất cơ 
lú can Ỷ\C\ ly a o ri l i u 

n ó c v i ẹ n r\y [ n u a ! u u a í i 
sự 

• Khảo sát thềm lúc đìa phía 
Nam: từ 12/92 - 2/93 va 
AÍQ1 -

rít 

* Khảo sát đảo Sinh Tổn, 
Song Tử Tây, Sơn Ca, Đá 
T â v từ 4/Q4 - RyQd 
ì dj( l u ti??** u / ơ t 

nt 

TrƯờna Sa Nam Yết Sona 
I 1 W l y V Ơ I ' • v i ] y v i l y 

Tử Tây, Sơn Ca. 4 - 5/93; 
II - 12/93:4-5/94 

Sừ ăn mòn rủa môi tn/rtnn biển với vãi lipu 
*J SA O I 1 F 1 I V l i v u a 1 H U I LI L í v 11» * V-* 1 V C I L M v U 

xây dựng 

• Nam Yết, Sơn Ca, Phan 
Vinh, Sinh Tổn. 3/93; 9/94 
và 10/95. 

Tình hình xói lở 

• Trưởng Sa 4 - 5/93 Hiện trạng các còng trinh đã xây dựng 

• f l T r i trin ri Q.Q n á 1 á t A CJaO 1 mong O a , tỉa L a i H ~ 
5/92; 3 - 4/95 

n i u o c s i n n n o a ĩ 

• Trường Sa, Song Tử Tây, 
Sơn Ca, Nam Yết, Sình Tốn 
Phan Vinh, An Bang, 
Thuyền Chài tháng 3-7 
trong các năm 92, 93, 94 

Môi sinh 
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14 Đề tài KT.03.14 
Khảo sát 2 đạt Nam Hà 
1991-1992 
Hài Phòng 9,11/92 
Ba Lạt đến Nính Cơ 

8/12-30/12/91 

Đợt khảo sát 1993 
Cửa Ba Lạt - Ninh Cơ 

Khảo sát 2 đạt 1993-1994 
Lưu vực cửa Ba Lạt - Ninh 
Cơ: 6/1994; 11/1994 

Quảng Bình - Cửa Ròn -
Cảnh Dương. 8, 11/1992; 7, 
8/93; 8/94 
Khảo sát 9 đợi. Phan Rí 

1. 20/10-7/11/91 

Khảo sát Gò Cõng 1993-

1994. Ven biền Gò Công 
1. 3, 9/93 
2. 7 8, 2/1994 
3. 1/1995 

Hiện trạng, diễn biến xói lở, bổi tụ ven đường 
14 Hải Phong. Bến cá Ngọc Hải (Đồ Sơn) 
Xói lở ven biển 

Đo lại toàn bộ các mặt cắt địa hình, vẽ sơ đồ 
hoa xói tở bò trong vụ gió Đông Bắc 92. Lấy 
mẫu nưâc, đo sóng, gió, dòng chảy, mực 
nước. 
Đo các mặt cắt địa hình, mặt cắt bãi lấy mẫu 
và trầm tích. Đo gió, quan trắc sóng, đo 
dòng chảy. Lấy mẫu nước. 

Đo sóng ven bờ, xác định đặc trưng dòng 
chày, diên biến địa hình bãi biển qua các 
thời kỳ. 
Điều tra khảo sát xói lồ bờ biển. 

Điểu tra khảo sát thực địa vùng biển. 
Đo sâu địa hình 

Đo địa hình bãi triều 
Lấy mẫu trầm tích 

2. 15/1 - 25/1/92 Đo dòng chày mặt rộng 
3. 13/11 -17/11/92 Đo lưu lượng nước sông 
4. 5/1 - 16/1/93 Lấy mẫu độ đục và di đẩy cát đáy 
5. 5/5 - 25/5/93 Đo dòng bồi tích và đặt bẫy trầm tích 
6. 10/8-16/8/93 Đo gió và sóng 
7. 16/9-22/9/93 Đo mực-nuớc 
8. 1/3-8/3/94 Lấy cột mẫu địa tầng 
9. 16/5 -25/5y94 Đo thông số thủy lý 

Đo 10 mặt cát địa hình ven bờ, 
Đo đống bộ về dòng chảy xa bở và ven bờ, 
sóng, mực nước, độ mặn. 

Phân Viện Hải dương 
học Hải Phòng, Chu 
Hồi, Nguyễn Đức Thạnh 
Viện Nghiên cứu Khoa 
học và Kinh tế Thủy lợi, 
Nguyễn Khắc Nghĩa 

nt 

Viện Hải dương học 
Quốc gia (Nha Trang), 
Bùi Hổng Long 

Viện Nghiên cứu Khoa 
học Thủy lợi Nam Bộ 
Lê Ngọc Bích, Nguyễn 
Khắc Nghĩa 

15 Đề tài KT.03.15 
Trong 3 năm từ 1992-1994 
Trường Sa, Đảo Bạch Long 
Vĩ, Hồng Gai 

Đo đạc thực nghiêm Trường Đại học Mỏ -
Địa chất 

16 Đề tài KT.03.17 
1993: Trường Sa, Biển 
miền Trung, Hổ Tây (Hà 

Thưcnghiệm máy đo sóng ngoài khai Viện Vật lý thuộc Trung 
tâm Khi™ & CNQG 
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• 
Nội) 
1994: Hải Phòng, Đ ồ Sơn, 
Hòn Dấu 

Thực nghiệm máy thử: độ mặn, ôxy đa nâng Nguyên Khắc Mạnh 

17 Đề tài KT.03.18 
• 

• 

1992. Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Minh Hải 

1993. Từ Trà c ổ đến Kiên 
Giang (dọc theo vùng ven 
biển, đảo) 

Khảo sát sơ bộ; thu thập tư liệu thực địa và 
tư liệu ở các địa phương. Chụp ảnh tư liệu, 
quay phim (Minh Hải) 
Thu thập tài liệu thực địa, lẫy các mẫu nước, 
mẫu cát, đo tinh trực tiếp các chì tiêu phục 
vụ cho du lịch biển trong phạm vi 27 tình. 

Đại học s ư phạm Hà 
N ạ i - í 

Đại học S ư phạm Hà 
Nại - 1 

18 Đề tài KT.03.19 Không có khảo sát 

19 Đề tài KT.03.20 Không có khảo sát 

20 Đề tài KT.03.21 
• 

• 

* 

1992 có 2 đợi 
10, 11/92 chủ yếu từ vĩ độ 
5°N đến 18°N từ ven bở 
Việt Nam đến Trường Sa 
12/92 - Vùng Vịnh Bắc.Bộ 
(Từ Mũi Ngọc - Ninh Bình) 

1993: 5 đợt 
8 - » 1 0 / 9 3 t ừ v ĩ đ ộ 5 ° N -

15°N từ ven biển đến 
Trường Sa 
Khảo sát Vịnh Bắc Bộ (từ 
Mũi Ngọc - Ninh Bình) 

6 -> 7/93: Từ Hà Tĩnh đến 
Quàng Nam - Đà Năng 

Từ 7 -* 11/93 ven bờ miền 
Trung từ Nghĩa Bình - hết 
Khánh Hòa 
Từ 11 -> 12/93 từ Binh Trị 
Thiên tới Phan Thiết 

1994 C 0 3đợt 
6 -> 7/94 chủ yếu từ vĩ độ 
5°N đến vĩ đô 16°N kinh đô 
1 0 2 ° E 

8 -> 9/94. Khảo sát miền 
Trung lừ Quàng Trị đến 
Thuận Hải 1 
2/94 -1/95 vùng biển Tây 
Nam và Bãi Cạn Cà Mau 

Khảo sát thềm lục địa (khảo sát Việt-Nga) 

Khảo sát các tuyến đường bộ, đuởng thủy và 
bà, gồm 140 mẫu nưôc, 20 mẫu đất và 30 
mẫu thủy sinh 

Khảo sát thềm lục địa Việt Nam 
Khảo sát ngoài khơi (Việt-Nga) 

Chủ yếu giống như năm 92 nhưng mỏ rộng 
hơn về phía Đông (diên tích khảo sát gấp đôi 
92) 

Khảo sát ven bờ miền Trung 

Khảo sát miến Trung 

Khảo sát thềm lục địa (khảo sát rộng và bao 
gôm cả Vịnh Thái Lan và vùng đường Hàng 
hải Quốc tế) 

Khảo sát các vùng biển thiếu số liệu (biển 
Tây Nam Bộ) 

Trung tâm Quản lý và 
Kiểm soát Mòi trường 

Trung tâm Môi trường -

Tổng cục KTTV tiến 
hành 
Do PTS Đinh Văn Ưu -
Địa học Tổng hợp Hà 
Nội chủ trì 
Do Viện Hải dưang học 
Nha Trang 

Do Trung tâm KTTV 
Biển - Tong cục KTTV 
tiến hành 
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1995 Tiếp tục những nội dung cũ (vùng biển Tây 
Nam và Bãi Cạn Cà Mau). Khảo sát toàn 
thềm lục địa: bao gồm vùng biển tư Vịnh Bắc 
Bô đến Vinh Thái Lan và vùng biển Trưởng 
sá 

21 Đề tài KT.03.22 

9 - 1CƯ1994 (ven biển Vịnh 
Thái Lan) 
Ven biển Kiên Giang - Minh 
Hải (chủ yếu cách đường 
vệt bờ biển, đảo, quần đào 
không quá 20 hải lý kéo dài 
từ Hòn Khoai đến Hòn 
Chuối; quấn đảo Nam Du 
ra đảo Phú Quốc 

Thu thập số liệu vể khi tượng, hải văn, môi 
trường, hóa - lý nước biến và địa chất mặt 
dày biển... 
Đặc điểm khi tượng, khí tượng biển, xói lở và 
bồi tụ bở biển, sinh thái môi trường nguồn lợi 
thủy sàn, dự báo khả năng biến động tài 
nguyên. 

Trung tàm KTTV phía 
Nam 
Huỳnh Bình An làm đội 
trưởng ĐTKS vùng Kiên 
Giang 
Nguyễn Mạnh Hùng 
làm đội trương ĐTKS 
vùng Minh Hải 

22 Chuyến khảo sát Vi 

1994-1995. Biển ven bò 
miền Trung từ Quàng Bình -

Binh Thuận 

ệt-Nga trên tàu Bogorov 

Điếu tra tổng hợp từ bờ tài độ sâu 200m. 
Thu thập số liệu vế khí tượng, thủy ván, 
động lực, địa hình và trầm tích đáy biển, sinh 
vật nổi, sinh vật đây. 

Ban Chủ nhiệm Chương 
trình tổ chức - GS Lê 
Đức Tố trưởng đoàn 
khoa học (phía Nam) 
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6. LỰC LƯỢNG CÁN BỘ KHKT THAM GIA THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH BIỂN KT.03 GIAI ĐOẠN 1991-1995 

Đề tài Giáo sư Phó giáo sư Tiến sĩ Phó Tiến sĩ Kỹ sư n 
KT.03.01 1 2 2 14 36 

KT.03.02~ 2 3 9 48 

KT.03.03 2 2 3 10 9 

KT.03.04 2 1 10 12 
KT.03.05 3 2 11 17 
KT03.06 2 1 10 12 
KT.03.07 2 1 3 11 30 
KT 03.08 3 1 11 33 
KT.03.09 1 1 4 17 

KT.03.10 1 1 5 7 8 

KT.03.11 1 3 1 11 14 

KT.03.12 3 7 3 41 55 

KT.03.13 1 5 3 16 34 

KT.03.14 1 2 1 17 22 

KT03 15 3 1 4 4 5 

KT.03.16 4 13 
KT.03.17 3 9 

K ĩ 03 18 6 2 10 15 
KT03 19 2 1 2 3 

KT.03.20 2 2 2 5 

KT.03.21 1 1 2 8 18 

KT.03.22 1 2 .3 6 10 

Tổng số 
22 
15 

46 
33 

43 
30 

221 
141 

425 
260 

Ghi chú: Ì. Hàng trên của tổng số: tính theo từng để tài. 
2. Hàng dưới của tổng số: chỉ tính một lần cho m ỗ i người tham gia. 

http://KT.03.02~
http://KT.03.09

